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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập hoặc thay đổi hoặc 

chấm dứt quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên
1
 nhằm đạt đến những mục tiêu 

nhất định. Để giao kết và thực hiện hợp đồng, một trong những yếu tố mà các bên 

phải làm rõ đó chính là đối tượng của hợp đồng. Với bản chất là tài sản/hàng hóa 

phải giao hoặc công việc/dịch vụ phải làm, đối tượng hợp đồng không chỉ giúp cho 

các bên đạt được mục tiêu khi giao kết hợp đồng, mà còn là một trong những căn cứ 

giúp các bên có cách thức, biện pháp phù hợp để kiểm soát quá trình chuyển 

giao/thực hiện đối tượng ấy. Thực tế cho thấy, không xác định được chính xác đối 

tượng hợp đồng sẽ đồng nghĩa với việc chuyển giao tài sản/hàng hóa hoặc việc thực 

hiện công việc/cung ứng dịch vụ không diễn ra theo đúng mong muốn của các bên 

khi xác lập quan hệ hợp đồng. Ở góc độ quản lý nhà nước, việc ghi nhận chính xác 

đối tượng hợp đồng sẽ giúp nhà nước lựa chọn cách thức tác động phù hợp đối với 

mỗi quan hệ hợp đồng, thông qua đó kiểm soát, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp 

của các bên, lợi ích của xã hội một cách hiệu quả tương ứng với bản chất của mỗi 

loại giao dịch/hợp đồng cụ thể.  

Với bản chất như trên, có thể khẳng định đối tượng của hợp đồng là “hạt 

nhân”, là “linh hồn” của mỗi bản hợp đồng và là một giá trị mà mỗi bên hướng đến 

khi tham gia quan hệ hợp đồng, giúp họ đạt được mục đích khi giao kết hợp đồng.  

Trong hoạt động thương mại, việc xác định chính xác đối tượng hợp đồng 

không chỉ có ý nghĩa đối với thương nhân mà còn có ý nghĩa đối với nhà nước trong 

quá trình điều tiết hoạt động thương mại. Ý nghĩa này càng thể hiện rõ rệt trong 

những quan hệ hợp đồng mà đối tượng hợp đồng không đơn thuần chỉ là tài 

sản/hàng hóa hữu hình hay công việc/dịch vụ cụ thể, trong đó hợp đồng nhượng 

quyền thương mại là một điển hình. Sở dĩ nói như vậy là vì, với bản chất là hoạt 

                                                           

1
 Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 



 2 

động chuyển giao cách thức kinh doanh, bên nhượng quyền và nhận quyền cùng 

kinh doanh chung một sản phẩm với phương thức như nhau, cùng sử dụng chung 

danh tiếng mà bên nhượng quyền đã dày công vun đắp, đối tượng chuyển giao trong 

quan hệ nhượng quyền không phải là hàng hóa/dịch vụ có thể xác định được một 

cách đơn giản. Điều đặc biệt là đối tượng chuyển giao (phương thức kinh doanh) 

trong quan hệ nhượng quyền không phải là hàng hóa như trong hợp đồng mua bán 

hàng hóa bởi các bên không hề chuyển giao quyền sở hữu đối tượng đó cho nhau, 

cũng không phải là dịch vụ mà bên nhượng quyền cung ứng cho bên nhận quyền, 

bởi bên nhượng quyền chỉ cam kết cho bên nhận quyền sử dụng danh tiếng, cách 

thức kinh doanh của mình để cung ứng sản phẩm ra thị trường, mà không cung ứng 

bất cứ dịch vụ nào cho bên nhận quyền. 

Cụ thể, đối tượng chuyển giao (quyền thương mại) mà bên nhượng quyền 

chuyển giao cho bên nhận quyền là một tập hợp các yếu tố có sự kết hợp nhuần 

nhuyễn với nhau tạo nên “thương hiệu” của sản phẩm mà bên nhượng quyền cung 

ứng, bao gồm (i) các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ như tên thương mại, nhãn hiệu, 

bản quyền, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh và những yếu tố mang tính chất của 

quyền sở hữu trí tuệ như bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, phong cách 

phục vụ và (ii) các yếu tố khác tạo nên bản sắc riêng của phương thức kinh doanh 

nhượng quyền khi được sử dụng kết hợp với các yếu tố sở hữu trí tuệ nêu trên, như: 

đồng phục nhân viên, cách thiết kế, bài trí cửa hàng… 

Việc xác định đúng đối tượng của hợp đồng nhượng quyền là một trong 

những yếu tố giúp cho bên nhượng quyền tiến hành các biện pháp kiểm soát bên 

nhận quyền trong việc sử dụng mô hình kinh doanh mà bên nhượng quyền đã 

chuyển giao. Đồng thời, giúp nhà nước điều tiết hợp lý, hiệu quả những quan hệ 

kinh tế có liên quan đến việc chuyển giao quyền thương mại trong quan hệ nhượng 

quyền. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xác định đối tượng của hợp đồng 

nhượng quyền thương mại, Luật Thương mại 2005 với tư cách là luật điều tiết trực 

tiếp hoạt động nhượng quyền đã ghi nhận một cách gián tiếp đối tượng của hợp 
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đồng thông qua khái niệm hoạt động nhượng quyền thương mại tại điều 284. Theo 

đó, Luật Thương mại đã chỉ ra đối tượng của hợp đồng nhượng quyền theo hướng 

liệt kê bao gồm hai bộ phận, đó là các yếu tố sở hữu trí tuệ và các yếu tố khác. Tuy 

nhiên, cách thức xác định đối tượng của hợp đồng nhượng quyền được quy định 

trong Luật Thương mại cũng bộc lộ một số hạn chế rất lớn, đó là: (i) không mô tả 

được đầy đủ các yếu tố cấu thành nên đối tượng chuyển giao giữa bên nhượng 

quyền và bên nhận quyền. Đồng thời, (ii) không thể hiện được mối quan hệ khăng 

khít, nhuần nhuyễn giữa các yếu tố cấu thành nên đối tượng của hợp đồng nhượng 

quyền trong một chỉnh thể thống nhất. Với quy định này, Luật Thương mại với tư 

cách là Luật định danh các hoạt động thương mại nói chung cũng như hoạt động 

nhượng quyền nói riêng đã không phát huy được một cách tối đa chức năng của 

mình trong việc xác định rõ ràng, chính xác đối tượng của hợp đồng nhượng quyền 

thương mại.  

Ở khía cạnh Luật Sở hữu trí tuệ, với tư cách là luật bảo hộ các yếu tố được 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền, với những quy định hiện hành, Luật Sở 

hữu trí tuệ vẫn chưa thể hiện được đúng vai trò của mình trong việc bảo hộ đối 

tượng được chuyển giao trong quan hệ nhượng quyền thượng mại, hạn chế này thể 

hiện ở hai khía cạnh sau:  Một là, Luật Sở hữu Trí tuệ mới chỉ xây dựng được cơ 

chế bảo hộ đối với một bộ phận đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền, đó là các yếu tố sở hữu trí tuệ như tên thương mại, nhãn hiệu, sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp, bản quyền…còn những yếu tố khác như bí quyết kinh doanh, 

khẩu hiệu kinh doanh, cách thức bài trí cửa hàng, phong cách phục vụ của nhân 

viên…lại chưa có cơ chế để bảo hộ; Hai là, ngay cả với những yếu tố sở hữu trí tuệ 

cấu tạo nên đối tượng của hợp đồng nhượng quyền đã được bảo hộ, thì Luật sở hữu 

trí tuệ cũng chỉ bảo hộ chúng một cách rời rạc, theo từng yếu tố một cách độc lập 

mà không thể hiện được mối quan hệ nhuần nhuyễn theo đúng bản chất của đối 

tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền. Hệ quả là, cả bên nhượng quyền 

và bên nhận quyền đều có khả năng đứng trước những rủi ro. Cụ thể: 

Đối với bên nhượng quyền, có hai rủi ro cơ bản mà bên nhượng quyền phải 
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đối mặt: Thứ nhất, nguy cơ bị thương nhân nhận quyền  hoặc bên thứ ba bất kỳ xâm 

phạm các yếu tố không được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ cấu thành nên đối tượng của 

hợp đồng nhượng quyền, kể cả khi bên nhượng quyền đã nỗ lực bảo vệ mình bằng 

những thỏa thuận trong hợp đồng; Thứ hai, khả năng được bảo hộ một cách chặt 

chẽ, hiệu quả đối với đối tượng được chuyển giao (phương thức kinh doanh) không 

cao, không tương xứng với hậu quả gây ra của hành vi xâm phạm các yếu tố sở hữu 

trí tuệ được bảo hộ. Bởi lẽ, Luật Sở hữu Trí tuệ chỉ bảo hộ các yếu tố sở hữu trí tuệ 

cấu tạo nên đối tượng của hợp đồng nhượng quyền một cách độc lập, rời rạc từng 

yếu tố nên khi thương nhân nhận quyền hoặc bên thứ ba bất kỳ thực hiện hành vi 

xâm phạm một trong các yếu tố nêu trên thì cũng chỉ bị xử lý với tính chất xâm 

phạm một yếu tố độc lập trong đối tượng của hợp đồng nhượng quyền, không phải 

xâm phạm cả quyền thương mại được chuyển giao trong quan hệ nhượng quyền.  

Đối với bên nhận quyền, rủi ro mà bên nhận quyền phải đối mặt chính là sự 

không an toàn về hiệu quả kinh tế của phương thức kinh doanh nhượng quyền sau 

khi họ đã bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ để được chuyển giao quyền kinh 

doanh theo phương thức của bên nhượng quyền, bởi đối tượng được chuyển giao 

luôn trong trạng thái có khả năng bị xâm phạm do việc bảo hộ “lỏng lẻo” đối tượng 

được chuyển giao của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện nay. 

Hệ quả là, với những rủi ro trên, các thương nhân sẽ cảm thấy e ngại khi 

đứng trước cơ hội kinh doanh bằng  phương thức nhượng quyền, từ đó hoạt động 

nhượng quyền sẽ khó có thể tồn tại phát triển mạnh mẽ trên thực tế.  Như vậy, trong 

mối quan hệ với Luật Thương mại, Luật sở hữu trí tuệ với chức năng là Luật bổ trợ 

cho hoạt động định danh của Luật Thương mại đã chưa phát huy được tối đa chức 

năng của mình.  

Bên cạnh đó, việc xác định không chính xác đối tượng của hợp đồng nhượng 

quyền thương mại cũng có những bất cập nhất định dưới khía cạnh thực hiện việc 

kiểm soát quyền thương mại. Trong quan hệ nhượng quyền thương mại, do yêu cầu 

đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất trên toàn hệ thống nhượng quyền, thương 

nhân nhượng quyền thường đặt ra những điều kiện, yêu cầu mang tính chất hạn chế 
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cạnh tranh đối với thương nhân nhận quyền như một điều kiện để được chuyển giao 

“phương thức kinh doanh”. Về mặt bản chất, những điều kiện này là do các bên 

thỏa thuận và được pháp luật thừa nhận nếu không gây cản trở, hạn chế cạnh tranh 

một cách đáng kể trên thị trường.  

Như vậy, có thể khẳng định, việc không xác định và điều chỉnh chính xác đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại, đã làm cho Luật Sở hữu trí tuệ và 

Luật Thương mại không phát huy được mục đích của mình trong việc điều tiết hoạt 

động nhượng quyền thương mại.  

Qua những phân tích nêu trên, có thể khẳng định nhu cầu xác định chính xác 

đối tượng của hợp đồng nhượng quyền là vô cùng cần thiết để điều tiết hành vi của 

các bên, từ đó các bên có thể xác định được rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mình 

cũng như của các chủ thể có liên quan. Đồng thời, việc xác định chính xác đối 

tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền cũng góp phần đáp ứng được thỏa 

đáng nhu cầu của các bên trong hệ thống nhượng quyền đối với việc bảo hộ đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền đối trước sự xâm phạm bất kỳ và nhu cầu kiểm 

soát hoạt động này từ phía nhà nước. Từ đó, tạo tâm lý an tâm cho các thương nhân 

khi tham gia vào hoạt động nhượng quyền, thúc đẩy hoạt động nhượng quyền ngày 

một phát triển trong nền kinh tế. Để làm được điều này, quan trọng nhất là phải đảm 

bảo được sự đồng bộ giữa các văn bản Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ 

luật Dân sự trong việc định danh, bảo vệ và kiểm soát đối tượng chuyển giao trong 

hợp đồng nhượng quyền 

Xuất phát từ thực tế nói trên, trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, việc 

nghiên cứu, đánh giá có hệ thống và toàn diện “ Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh 

đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại”, đề ra các 

giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật 

nhượng quyền thương mại, pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh là cần 

thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh 

tế quốc tế của Việt Nam. 
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2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích của Luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận về đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Từ đó tiến hành nghiên cứu thực trạng 

và thực tiễn của pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại. Trên cơ sở đó đưa ra một số phương hướng hoàn thiện pháp luật 

điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt 

Nam. 

Để thực hiện mục đích trên, Luận án đề ra các nhiệm vụ nghiên cứu sau: 

Thứ nhất, làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động nhượng quyền thương 

mại với những nội dung như: khái niệm, bản chất của hoạt động nhượng quyền 

thương mại. Từ đó, chỉ ra tính đặc thù của đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại là một trong các đặc điểm quan trọng của hoạt động 

nhượng quyền. 

+ Thứ hai, phân tích và làm rõ khái niệm đối tượng chuyển giao trong hợp 

đồng nhượng quyền thương mại dưới các khía cạnh: khái niệm, các yếu tố cấu 

thành và tính tất yếu của việc nghiên cứu đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại. Qua đó chỉ ra những đặc điểm mang tính đặc thù thể 

hiện bản chất của đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền có tác động 

nhất định đến pháp luật điều chỉnh về đối tượng bên nhận và bên nhượng chuyển 

giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại 

+ Thứ ba, phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh 

đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại như khái niệm 

pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương 

mại, nôị dung pháp luật đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại 

+ Thứ tư, phân tích thực trạng pháp luật về đối tượng chuyển giao trong trong hợp 

đồng nhượng quyền thương mại với những nội dung như: (1) Ghi nhận khái niệm đối 

tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại; (2) Bảo vệ đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại; (3) Kiểm soát đối tượng chuyển 
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giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Qua đó, đánh giá những ưu điểm và 

nhược điểm của pháp luật Việt Nam hiện hành về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại; 

+ Thứ năm, nghiên cứu đề xuất, xây dựng quan điểm và giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại ở Việt Nam hiện nay, đảm bảo vừa phù hợp với đặc thù của đối tượng này 

trên thực tế, với điều kiện phát triển kinh tế của Việt Nam và với thông lệ quốc tế.  

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của luận án 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là : các quan điểm, tư tưởng luật học và 

pháp luật Việt Nam về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương 

mại.  

Phạm vi nghiên cứu của luận án : Luận án không nghiên cứu nhượng quyền 

thương mại dưới góc độ là một họat động thương mại nói chung, cũng không 

nghiên cứu tất cả các vấn đề liên quan đến pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng 

quyền thương mại mà chỉ chuyên sâu nghiên cứu đối tượng chuyển giao trong hoạt 

động nhượng quyền thương mại dưới khía cạnh pháp luật điều chỉnh hành vi thương 

mại của thương nhân. Từ góc độ pháp luật thương mại, tiến hành so sánh, đối chiếu 

và nghiên cứu tính tương thích với pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Theo đó, nghiên cứu thực 

tiễn vấn đề ghi nhận và định danh khái niệm đối tượng của hợp đồng nhượng 

quyền, vấn đề bảo hộ đối tượng của hợp đồng nhượng quyền và vấn đề kiểm soát 

đối tượng này. 

Trong quá trình nghiên cứu, pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới đặc 

biệt là pháp luật của Úc, In-đô-xi-a, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ… cũng được 

Luận án xem xét nghiên cứu. Trên cơ sở đó, Luận án rút ra những kết luận, kinh 

nghiệm cho quá trình hoàn thiện pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong 

hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam. 
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4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

Để làm rõ các vấn đề cần nghiên cứu nêu trên, Luận án dự kiến sẽ sử dụng 

nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau, như phương pháp mô tả, tổng 

hợp, phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, kết hợp nghiên cứu 

lý luận với thực tiễn... Các phương pháp nghiên cứu dự kiến sử dụng trong Luận 

án được thực hiện trên nền tảng của phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện 

chứng; trên cơ sở các quan điểm, đường lối về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể : 

- Phương pháp mô tả, tổng hợp, thống kê được sử dụng để phác họa nội dung 

các quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động nhượng quyền 

thương mại, đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Từ 

đó nhấn mạnh ý nghĩa của việc nghiên cứu pháp luật về đối tượng của hợp đồng 

thương mại đặc thù này. 

- Phương pháp so sánh đối chiếu và phân tích cùng với phương pháp phỏng 

vấn chuyên gia được sử dụng để chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa 

pháp luật Việt Nam với pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới về những vấn 

đề liên quan đến đề tài. Việc sử dụng những phương pháp trên đây để chỉ ra sự 

tương thích của pháp luật Việt Nam với các quốc gia khác về đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại đã góp phần làm rõ những bất cập, hạn 

chế trong pháp luật hiện hành Việt Nam cũng như nhận diện được những hạt nhân 

hợp lý trong các quy phạm thực định của các quốc gia khác. Từ đó, hình thành và 

xây dựng cơ sở khoa học cho việc đưa ra một số nguyên tắc và giải pháp hoàn thiện 

pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. 

- Trên cơ sở những hạn chế, bất cập đã được phát hiện thông qua việc sử 

dụng phương pháp so sánh, đối chiếu, phân tích và phỏng vấn chuyên gia đã được 

trình bày ở trên. Tác giả luận án tiếp tục sử dụng phương pháp thống kê để có thể 

khái quát một cách có hệ thống những thiếu sót trong pháp luật Việt Nam hiện hành 

về đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại. Bên cạnh đó, phương pháp 

phân tích được sử dụng để xây dựng những nguyên tắc mà luận án cần phải tuân thủ 
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khi xây dựng những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đối 

tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Những giải pháp này 

được đề xuất trên cơ sở nhằm giải quyết những bất cập của pháp luật hiện hành về 

vấn đề ghi nhận, bảo vệ và kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại 

Trong những phương pháp trên, phương pháp so sánh, phân tích sẽ được sử 

dụng xuyên suốt các nội dung của luận án để làm rõ những vấn đề luận án cần 

nghiên cứu. 

5. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp mới của luận án 

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của những công trình 

khoa học trước đây về pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại 

nói chung cũng như đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền nói riêng, 

luận án đã có những phát triển và đóng góp mới về mặt khoa học như sau: 

- Một là, luận án đã xây dựng được hệ thống lý luận khoa học về đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại: khẳng định được sự cần 

thiết và ý nghĩa của việc nghiên cứu đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại ; tổng hợp được định nghĩa về đối tượng chuyển giao trong hợp 

đồng nhượng quyền thương mại(khẳng định đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại là quyền thương mại mà bên nhượng và bên nhận 

chuyển giao cho nhau thông qua hợp đồng nhượng quyền); chỉ ra được những đặc 

điểm mang tính bản chất của đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại và quan trọng hơn những đặc điểm này có tác động không nhỏ đến việc 

hình thành pháp luật điều chỉnh về đối tượng này; làm rõ các yếu tố cầu thành đối 

tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại.  

- Hai là, luận án đã xây dựng được hệ thống lý luận khoa học về pháp luật 

điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại : xác 

định khái niệm về pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại, làm rõ nội dung pháp luật về đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm ba vấn đề : Ghi nhận và định 
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danh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, bảo vệ đối 

tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại và kiểm soát đối 

tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. 

- Ba là, luận án đã xác định được mối quan hệ tác động qua lại giữa pháp luật 

thương mại trực tiếp điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền với pháp luật sở hữu trí tuệ. Từ đó đánh giá sự cần thiết phải có những quy 

định bổ trợ giữa các Luật Thương mại với Luật Sở hữu trí tuệ nhằm đạt đến một chế 

định pháp luật minh bạch, đầy đủ nhằm điều chỉnh một cách hiệu quả, toàn diện quá 

trình chuyển giao quyền thương mại giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền. 

Góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động nhượng quyền trong thời kỳ hội 

nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng hiện nay.  

- Bốn là, luận án đã chỉ ra được sự logic cũng như mối quan hệ nhân quả của 

ba vấn đề ghi nhận, bảo vệ và kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại. Qua đó, phân tích và làm rõ những thiếu sót, bất cập của 

pháp luật Việt Nam hiện hành trong quá trình điều chỉnh đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Những hạn chế này được luận án trình 

bày trong một mối quan hệ có sự tác động qua lại lẫn nhau theo hướng : Từ những 

bất cập trong việc thiếu vắng các quy định của pháp luật về việc ghi nhận khái niệm 

đối tượng của hợp đồng nhượng quyền dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong vấn 

đề xây dựng cơ chế bảo vệ và kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại. Bên cạnh đó, luận án còn có sự so sánh đối chiếu với 

các quy định của một số quốc gia khác để thấy được những hạn chế, bất cập của 

pháp luật Việt Nam trong sự đánh giá mức độ tương đồng và khác biệt với pháp luật 

và thông lệ quốc tế.  

- Năm là, trên cơ sở phân tích và chỉ rõ những hạn chế, bất cập của pháp luật 

luật Việt Nam hiện hành, luận án đã đề xuất quan điểm và xác định luận cứ khoa 

học cho việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền nói chung 

cũng như đối tượng của hợp đồng nhượng quyền nói riêng. Những giải pháp được 

đề xuất trong luận án cũng không nằm ngoài nội dung nhằm hoàn thiện pháp luật 
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Việt Nam hiện hành về vấn đề ghi nhận, bảo vệ và kiểm soát đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại.  

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài Lời nói đầu, Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài, Kết luận, luận án 

được cơ cấu thành 03 chương với các nội dung cụ thể như sau: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại và pháp luật về đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. 

Chương 2. Thực trạng pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. 

Chương 3. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đối tượng chuyển 

giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. 
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TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

Pháp luật về nhượng quyền thương mại là nội dung quan trọng của pháp luật 

điều chỉnh hoạt động thương mại trong nền kinh tế thị trường, đang được nhiều nhà 

khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau quan tâm nghiên cứu. Ở các phạm vi và mức 

độ khác nhau, có một số công trình đã được công bố, đề cập đến một vài khía cạnh 

kinh tế và pháp lý của hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung cũng như đối 

tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng như sau: 

 1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới:  

1.1. Các công trình nghiên cứu về hoạt động nhượng quyền thương mại chủ 

yếu tập trung vào các nội dung sau:  

- Phân tích các đặc điểm và cách thức tiến hành hoạt động nhượng quyền 

thương mại, đặc biệt là nhượng quyền thương mại quốc tế (Editors: Yanos 

Gramatidis & Dennis Campbell - International Franchising: An in-depth treatment 

of business and legal techniques. (Based on reports made in the Spring 1990 

conference sponsored by McGeorge School of Law at Waidring, Austria, and 

chaired by Yanos Gramatidis, Bahas, Gramatidis & Associates, Athens, Greece.) -

Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer -Boston 1999);  

Bên cạnh đó, với cuốn sách chuyên khảo International franchising, của tác 

giả Dennis Campbell, Antonida Netzer, Center for International Legal Studies, 

Kluwer Law International, xuất bản năm 2008 đã đề cập đến xu thế toàn cầu hóa 

của hoạt động nhượng quyền thương mại, chỉ ra tầm quan trọng và hiệu quả đầu tư 

theo phương thức nhượng quyền. Bên cạnh sự phân tích về những ưu điểm, tiềm 

năng mà phương thức nhượng quyền thương mại mang lại, các tác giả cũng đã phân 

tích những khó khăn và hạn chế mà các bên trong quan hệ nhượng quyền thương 

mại có thể phải đối mặt. Ngoài ra, tác giả còn cung cấp nhiều thông tin liên quan 

đến sự phát triển của hoạt động nhượng quyền thương mại tại một số quốc gia như 

Úc, Áo, Canada, Chile, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, 

Ấn Độ, Indonesia, Israel, Malaysia, Mexico, Na uy. 
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- Đánh giá những tác động của hoạt động nhượng quyền thương mại tới nền 

kinh tế: Nội dung này được thể hiện trong cuốn Economic Impact of franchised 

bussiness, a study for the international franchise. Association Educational 

Foundation, 2004, by the National Economic Consulting Practise of 

PricewaterhouseCoopers;  

1.2. Nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương mại dưới góc độ pháp luật 

sở hữu trí tuệ có một số công trình khoa học như: 

+ Protecting and Enforcing Franchise Trade Secrets, Mark S.Vanderbroek and 

Christian B.Tuner, Frachise Law Journal, number 4, volume 25, spring 2006: Bài 

viết khẳng định bí mất kinh doanh là yếu tố cốt lõi làm nên thương hiệu của một hệ 

thống nhượng quyền (ngoài ra có thể kể đến nhãn hiệu), nó là một trong những điều 

kiện then chốt tạo nên thành công của nhà nhượng quyền để có thể đem nhượng lại 

“đặc quyền kinh doanh’ của mình trên thị trường. Do đó, nhu cầu bảo vệ bí mật 

kinh doanh là một nhu cầu hoàn toàn tự nhiên và chính đáng của các thương nhân 

nhượng quyền thương mại. Trong bài viết này, hai tác giả cũng đồng quan điểm với 

các nhà lập pháp Việt Nam trong việc xác định khái niệm của bí mật kinh doanh 

thông qua các yếu tố: (i) có giá trị kinh tế, (ii) mang lại lợi thế cạnh tranh, (iii) 

không dễ dàng bị công khai, bộc lộ. Từ việc nhận dạng bí mật kinh doanh và khẳng 

định vai trò của bí mật kinh doanh trong hoạt động nhượng quyền, các tác giả đã 

đưa ra những khuyến nghị cho các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền cách 

thức để bảo vệ yếu tố tạo nên thành công của mình. Thông qua một vụ tranh chấp 

điển hình giữa tập đoàn Tan – line (chuyên điều hành và nhượng quyền dịch vụ 

thẩm mỹ nhuộm da) với ông Bdraley – nguyên là chuyên gia của Tập Đoàn) với nội 

dung cụ thể như sau:  ông Bradley sau khi rời khỏi tập đoàn đã sử dụng bí mât kinh 

doanh của tập đoàn để tiến hành hoạt động kinh doanh của cá nhân, do đó tập đoàn 

Tan – line đã khởi kiện ông Bradley tại toà án bang Pennsylvania. Căn cứ vào quy 

định của Luật Liên bang về bí mật kinh doanh, toà án đã tuyên ông Bradley xâm 

phạm bí mật kinh doanh của tập đoàn Tan – line và phải bồi thường theo quy định, 

các tác giả đã chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả để thương nhân nhượng quyền bảo vệ bí 
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mật kinh doanh của mình. Đây là một trong những công trình nghiên cứu về bí mật 

kinh doanh - một trong các yếu tố cầu thành nên đối tượng chuyển giao trong hợp 

đồng nhượng quyền thương mại có những đặc điểm và cơ chế bảo hộ tương đối 

khác biệt với các yếu tố sở hữu tri tuệ khác. 

+ James Otieno-Odek (2006). The role of intellectual property in franchising 

arrangements. WIPO – KEPSA Seminar on Intellectual property and franchising for 

small and medium sized enterprises, Nairobi, January 18 and 19, 2006, World 

Intellectual Property Organization (WIPO) and the Kenya Private Sector Alliance 

(KEPSA). Đây là bài viết nằm trong khuôn khổ Hội thảo về Sở hữu trí tuệ và 

nhượng quyền dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 

giới (WIPO) và Liên minh khu vực tư nhân Kenya (KEPSA) tổ chức tại Nairobi với 

tên gọi Vai trò của Sở hữu trí tuệ trong thoả thuận nhượng quyền. Với dung lượng 

gần 10 trang, bài viết đã đề cập đến những vấn đề mang tính khái quát về hoạt động 

nhượng quyền ở Kenya như: khái niệm hoạt động nhượng quyền, sự phù hợp của hệ 

thống pháp luật (đặc biệt là pháp luật về Sở hữu trí tuệ) của Kenya để thực hiện hoạt 

động nhượng quyền, phân loại nhượng quyền…Qua đó, bài viết khẳng định vai trò 

của các yếu tố Sở hữu trí tuệ đối với bên nhượng và bên nhận trong quan hệ nhượng 

quyền. Từ đây, tác giả bài viết đưa ra những khuyến nghị đối với các thương nhân 

đứng trước cơ hội kinh doanh nhượng quyền cũng như những lưu ý về mặt pháp lý 

đối với vấn đề sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền. Những khuyến nghị 

này không nẳm ngoài mục đích nhấn mạnh ưu điểm của hoạt động nhượng quyền 

so với các hoạt động thương mại khác mà các thương nhân có thể tận dụng được khi 

lựa chọn hoạt động kinh doanh này.  

+ Ratih Puspitaningtyas Faeni (2015). Franchise Business Protection in 

Context of Intellectual Property Law in Indonesia (Bảo hộ hoạt động nhượng quyền 

thương mại trong khuôn khổ pháp luật Sở hữu trí tuệ ở Indonesia). Journal of Law, 

Policy and Globalization, Vol.36. Bài viết đã đề cập đến nhiều vấn đề pháp lý về 

hoạt động nhượng quyền tại Indonesia. Cụ thể, bài viết đã mô tả bối cảnh và đưa ra 

định nghĩa hoạt động nhượng quyền, những yêu cầu và thoả thuận nhượng quyền. 
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Qua đó, chỉ ra yếu tố cấu thành nên đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền là các yếu tố thuộc quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, bài viết còn sơ lược sự tồn 

tại và phát triển của hoạt động nhượng quyền cũng như các văn bản điều chỉnh hoạt 

động thương mại đặc thù này tại Indonesia. Rất nhiều các văn bản qua từng thời kỳ 

với một số thay đổi nhất định điều chỉnh hoạt động nhượng quyền tại Indonesia 

được đề cập ở đây. Thông qua việc phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của những 

văn bản pháp luật này trong tương quan so sánh với pháp luật một số quốc gia khác, 

bài viết đã đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Indonesia hiện 

hành về nhượng quyền thương mại và những lưu ý cho các thương nhân khi thực 

hiện phương thức kinh doanh nhượng quyền.  

+ European Franchise Federation (2016). European code of ethics for 

franchising. Đây là bộ quy tắc đạo đức của Châu Âu về nhượng quyền thương mại 

do Liên đoàn Nhượng quyền Châu Âu ban hành. Bộ Quy tắc này như một cuốn cẩm 

nang dành cho các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu dựa vào để xây dựng 

quy tắc hoặc quy định pháp luật về nhượng quyền thương mại của quốc gia mình. 

Với số lượng các quy tắc không quá đồ sộ, nhưng với cách hành văn khúc triết, 

ngắn gọn, dễ hiểu, Bộ Quy tắc đã đưa ra định nghĩa về hoạt động nhượng quyền, 

các thoả thuận dưới dạng những cam kết chung của các bên trong quan hệ nhượng 

quyền và những cam kết riêng của từng bên trong mối quan hệ tương đối đặc biệt 

này. Các nguyên tắc được đề cập trong Bộ Quy tắc thực sự là cơ sở mang tính khoa 

học và thực tiễn để các quốc gia thành viên học tập trong việc xây dựng pháp luật 

quốc gia mình về hoạt động nhượng quyền. Mặc dù không phải quốc gia thành viên 

của liên minh Châu Âu, nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo và học tập 

những quy định tiến bộ, hiện đại của bộ Quy tắc đạo đức về kinh doanh nhượng 

quyền đã đề cập ở trên.  

+ British Franchise Association Code of Ethical Conduct. Đây là bộ quy tắc 

ứng xử đạo đức về nhượng quyền của Hiệp hội nhượng quyền Anh. Tương tự như 

bộ Quy tắc của Liên minh Châu Âu, Bộ Quy tắc của hiệp hội nhượng quyền Anh 

cũng xây dựng những quy định mang tính nguyên tắc và có tính chất khuyến nghị 
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các thương nhân tham gia hợp đồng nhượng quyền phải tuân thủ. Tuy nhiên, so với 

Bộ Quy tắc của EU, Bộ Quy tắc ứng xử của Anh có những phần mở rộng thêm 

như… Điều này cũng là hoàn toàn hợp lý, bởi lẽ Bộ Quy tắc của Châu Âu là cơ sở 

để các nước thành viên của liên minh xây dựng pháp luật nước mình theo nguyên 

tắc có thể mở rộng vấn đề hơn bản gốc để phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế 

của các quốc gia thành viên. 

1.3. Nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương mại dưới góc độ pháp luật cạnh 

tranh trên thế giới có một số công trình nghiên cứu như sau:  

+ Covenants against competition in franchise agreements, Peter J. Klarfeld, 

American Bar Association, 2003: Với dung lượng 499 trang, tác giả đã cung cấp 

cho người đọc một cái nhìn tương đối toàn diện về những điều khoản phản cạnh 

tranh trong quan hệ nhượng quyền thương mại, đồng thời nhấn mạnh cách thức 

các thỏa thuận phản cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại được 

giải thích và thi hành trên thực tế. 

+ Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC), 

Martijn Willem Hesselink, European law Publisher, 2006: Nội dung cuốn sách 

đề cập đến các nguyên tắc của pháp luật Liên minh Châu Âu liên quan đến hợp 

đồng phân phối, đại lý và nhượng quyền thương mại. Theo đó, pháp luật của 

Liên minh Châu Âu về hoạt động nhượng quyền thương mại được đề cập cụ thể 

ở Chương 3, từ trang 210 đến trang 257. Theo đó, tác giả đã đề cập đến các 

nghĩa vụ cơ bản của các bên trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Tại mục 

G, chương 3, trang 212, tác giả đã đề cập đến một số quan điểm giải quyết của 

EU liên quan đến các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong quan hệ nhượng 

quyền thương mại, theo đó, các điều khoản liên quan liên quan đến nghĩa vụ 

phải bảo mật thông tin, bảo mật bí quyết kinh doanh, bảo vệ quyền thương mại 

mà bên nhượng quyền đã chuyển giao cho bên nhận quyền cũng như các điều 

khoản nhằm bảo vệ danh tiếng cũng như tính đồng bộ của hệ thống nhượng 

quyền đều không vi phạm Điều 81 (1) EC. Tuy nhiên, những điều khoản liên 

quan đến sự phân chia thị trường sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 81 (1) 
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EC. Tuy nhiên, các thỏa thuận trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể 

được miễn trừ nếu thuộc các trường hợp được miễn trừ quy định tại Nghị quyết 

số 2790/1999 của Hội đồng EC ban hành ngày 22/12/1999 về việc áp dụng Điều 

81 (3) Hiệp ước EC đối với những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều 

dọc. 

2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam  

Ở Việt Nam, hoạt động nhượng quyền thương mại hiện nay được đề cập 

trong rất nhiều bài viết và công trình nghiên cứu cụ thể sau đây:  

2.1. Những công trình tập trung nghiên cứu về hoạt động nhượng quyền 

thương mại hiện nay dưới nhiều góc độ khác nhau 

- Ở cấp độ luận án Tiến sỹ, đã có Luận án Tiến sỹ của tác giả Vũ Đặng Hải 

Yến với đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật điều chỉnh nhượng 

quyền thương mại ở Việt Nam” (Đại học Luật Hà Nội – 2009). Luận án nghiên cứu 

pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại dưới góc độ pháp luật 

thương mại nói chung, phân tích chi tiết và chỉ ra bản chất đặc thù của hoạt động 

nhượng quyền thương mại so với các hoạt động thương mại khác, nội dung của 

pháp luật điều chỉnh hợp động nhượng quyền thương mại đã được Luận án đề cập 

và phân tích khá sâu sắc. Đặc biệt, Luận án đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa pháp 

luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại với pháp luật cạnh tranh và 

pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, do sự giới hạn trong phạm vi nghiên cứu của 

đề tài, những vấn đề về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại dưới góc độ là các yếu tố thuộc quyền sở hữu trí tuệ chưa được Luận án 

đi sâu phân tích và nghiên cứu một cách cụ thể.  

Luận án tiến sỹ “The Role and influence of Việt Nam’ s franchise Law on the 

development of Franchsing: a Multiple Case Study” của tác giả Nguyễn Bá Bình đã 

nghiên cứu khá toàn diện về vai trò của pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng 

quyền thương mại đối với quá trình phát triển hoạt động nhượng quyền thương mại 

ở Việt Nam. Thông qua việc nghiên cứu các thương vụ nhượng quyền cụ thể , luận 

án đã chỉ ra những yếu tố về văn hoá, xã hội và điều kiện cụ thể ở Việt Nam, những 
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lĩnh vực nhượng quyền phù hợp ở Việt Nam. Thông qua đó, tác giả đã phác hoạ 

một cách khá cụ thể và chi tiết về bức tranh thực trạng pháp luật về nhượng quyền 

thương mại nói chung ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng 

hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động nhượng quyền 

thương mại tại Việt Nam 

+ Một số công trình nghiên cứu đề cập khái niệm về nhượng quyền thương 

mại từ khía cạnh kinh tế với những so sánh giữa nhượng quyền thương mại với một 

số hoạt động thương mại khác như bài viết của tác giả Phạm Thị Thu Hà với tên 

gọi: “Nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp Việt Nam”, đăng trên Tờ tin của 

Hội Sở hữu công nghiệp số 47 – 2005; từ khía cạnh pháp lý như “Hoàn thiện khung 

pháp lý về nhượng quyền thương mại” (tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 8/2007). 

Nhìn nhận hoạt động nhượng quyền thương mại đơn thuần dưới góc độ thương mại 

và coi nhượng quyền thương mại là một bí quyết kinh doanh, tác giả Lý Quý Trung 

có bài viết với tên gọi: “Franchise – Bí quyết thành công bằng mô hình nhượng 

quyền kinh doanh” (NXB Trẻ, Hà Nội, 2005). 

 2.2. Những công trình nghiên cứu chuyên sâu về hợp đồng nhượng quyền 

thương mại 

+ Ở cấp độ luận văn thạc sỹ, có đề tài “Pháp luật điều chỉnh hợp đồng 

nhượng quyền thương mại – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” của tác giả 

Nguyễn Thị Như Nguyễn đã bắt đầu từ việc chỉ ra bản chất của hoạt động nhượng 

quyền dưới khía cạnh pháp lý cho đến việc đề cập đến bản chất của hợp đồng 

nhượng quyền thương mại. Qua đó, tác giả đã phân tích thực trạng pháp luật điều 

chỉnh hợp đồng nhượng quyền ở Việt Nam thông qua hai đối tượng là hợp đồng 

nhượng quyền trong nước và hợp đồng nhượng quyền có yếu tố nước ngoài cũng 

như đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về hợp 

đồng nhượng quyền. Cùng chung một đối tượng nghiên cứu với đề tài như đã đề 

cập trên đây, có đề tài “ Những vấn đề pháp lý về hợp đồng nhượng quyền thương 

mại” của tác giả Lê Hoàng Lan Chi cũng đã nghiên cứu về hợp đồng nhượng quyền 

dưới góc độ pháp luật thông qua việc đưa ra cái nhìn khái quát về hoạt động nhượng 
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quyền, trình bày nội dung của hợp đồng nhượng quyền. Bên cạnh đó, tác giả cũng 

phác hoạ bức tranh toàn cảnh của thực trạng pháp luật về hợp đồng nhượng quyền 

qua việc phân tích các vấn đề chủ thể, hình thức, nội dung của hợp đồng nhượng 

quyền thương mại. Mặc dù đề tài đã đề cập được mối quan hệ giữa pháp luật điều 

chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại với pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở 

hữu trí tuệ tuy nhiên những phân tích vẫn còn mang tính sơ sài, chủ quan chưa 

mang tính bao quát và thể hiện được bản chất của hợp đồng nhượng quyền.  

+ Ngoài ra, có đề tài “Hợp đồng nhượng quyền thương mại theo pháp luật 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” của tác giả Nguyễn Thị Vân và đề tài 

“Hợp đồng nhượng quyền thương mại trong pháp luật Việt Nam” của tác giả Đào 

Đặng Thu Hường. Cả hai đề tài này đều có đối tượng nghiên cứu là hợp đồng 

nhượng quyền với tư cách là một cơ sở pháp lý của hoạt động nhượng quyền mà 

không chỉ ra được mối quan hệ giữa Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ và Luật 

Canh Tranh trong quá trình điều chỉnh các khía cạnh của hoạt động nhượng quyền 

thương mại. Bên cạnh đó, còn có luận văn thạc sỹ của tác giả Trần Thị Hồng Thúy 

với đề tài “Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp 

luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh”. Mặc dù thành công của đề tài là chỉ ra 

mối quan hệ của hoạt động nhượng quyền với pháp luật sở hữu trí tuệ và cạnh tranh 

nhưng chỉ là từ góc độ kiểm soát đối với hợp đồng nhượng quyền nên chưa đề cập 

được một cách toàn diện vấn đề bảo vệ đối với hợp đồng nhượng quyền. 

Bên cạnh đó, bài viết của tác giả Vũ Đặng Hải Yến đăng trên tạp chí Luật 

học số 11 năm 2008 với tiêu đề “Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương 

mại” đã phân tích bản chất pháp lý của hợp đồng nhượng quyền thông qua hai 

nhóm điều khoản là điều khoản về đối tượng của hợp đồng và điều khoản về quyền 

và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền. Tuy nhiên, các phân tích, 

bình luận của tác giả về đối tượng của hợp đồng nhượng quyền chưa thực sự chi tiết 

và sâu sắc và chưa đặt nó dưới khía cạnh Luật Sở hữu Trí tuệ và Luật Cạnh tranh 

Ngoài ra, cũng nghiên cứu về hợp đồng nhượng quyền thương mại dưới góc 

độ pháp lý nhưng ở một góc nhìn hẹp hơn có đề tài “Vấn đề bảo vệ quyền lợi của 
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bên nhận quyền trong quan hợp đồng nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt 

Nam – So sánh với Pháp luật của Anh, Pháp và Liên minh Châu Âu” của tác giả 

Nguyễn Thị Tình. Trong đề tài này, hơp đồng nhượng quyền thương mại được đề 

cập, những thoả thuận cụ thể của các bên trong hợp đồng được mô tả. Tuy nhiên, 

tác giả xuất phát từ mục đích bảo vệ quyền lợi chính đáng của bên nhận quyền để 

phân tích, đánh giá các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong pháp luật 

Việt Nam. Một điểm thành công của luận văn là đã phân tích những quy định của 

pháp luật Việt Nam về quyền lợi của bên nhận quyền trong mối tương quan so sánh 

với pháp luật của Anh, Pháp và Liên minh Châu Âu. Đây đều là các quốc gia có 

thực tiễn hoạt động nhượng quyền sôi động bậc nhất trên thế giới. Vì vậy, đề tài đã 

chỉ ra nhiều bài học cho Việt Nam có thể tham khảo trong việc hoàn thiện kỹ năng 

lập pháp trong vấn đề bảo vệ quyền lợi của bên nhận quyền. Tuy nhiên, trọng tâm 

của đề tài là việc bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho bên nhận quyền trong quan 

hệ hợp đồng, do đó, vấn đề kiểm soát quyền thương mại chỉ được đề cập trong đề 

tài ở một khía cạnh nhỏ về trợ giúp kỹ thuật của bên nhượng quyền. Do vậy, có thể 

khẳng định đề tài không nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách toàn diện vấn đề 

kiểm soát quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền.  

2.3. Những công trình nghiên cứu về hoạt động nhượng quyền thương mại 

dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ 

- Ở cấp độ đề tài nghiên cứu khoa học, đã có đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

trường đạt giải nhất của tác giả Cao Thị Hoàng Oanh (trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh) về “Bảo vệ bí mật kinh doanh trong hoạt động nhượng quyền 

thương mại dưới góc độ pháp luật hợp đồng Việt Nam và Mỹ”. Mặc dù chỉ là một 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường tuy nhiên đề tài đã đi sâu khai thác quyền sở 

hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh trong quan hệ nhượng quyền. Đây có 

thể coi là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên “quyền thương mại”  - 

đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền. Trong đề tài này, tác giả 

cũng bắt đầu bằng việc xác định bản chất pháp lý của hoạt động nhượng quyền để 

từ đó chỉ ra sự tác động của yếu tố bí mật kinh doanh trong hoạt động nhượng 
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quyền cũng như sự cần thiết phải bảo vệ yếu tố cấu thành nên đối tượng của hợp 

đồng nhượng quyền thương mại. Qua đó, tác giả có sự so sánh, đối chiếu giữa pháp 

luật hợp đồng Việt Nam và pháp luật hợp đồng Mỹ trong việc bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp đối với bí mật kinh doanh trong hoạt động nhượng quyền. Từ đó, tác 

giả cũng phân tích để thấy được những tồn tại, hạn chế của pháp luật hợp đồng 

nhượng quyền thương mại tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm khắc 

phục tình trạng trên. 

+ Dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, tác giả Nguyễn Bá Bình có bài viết 

“Nhượng quyền thương mại – bản chất và mối quan hệ với hoạt động chuyển giao 

công nghệ với hoạt động Ly xăng” đăng trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp số tháng 2 

năm 2006. Trong bài viết này, tác giả đã chỉ ra những đặc trưng mang tính bản chất 

của hoạt động nhượng quyền thông qua các đặc điểm về đối tượng, quyền kiểm 

soát, quyền hỗ trợ của các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền. Từ đó, tác 

giả có sự phân biệt cụ thể và chi tiết hoạt động nhượng quyền thương mại với hai 

hoạt động “na ná” nó là hoạt động ly – xăng và chuyển giao công nghệ.  

Bài viết “Bảo vệ bí mật thương mại trong nhượng quyền” đăng trên tạp chí 

Doanh nhân Sài Gòn điện tử
2
 đã đề cập đến vấn đề kiểm soát của bên nhượng quyền 

đối với bên nhận quyền trong việc chuyển giao và sử dụng phương thức kinh doanh. 

Tuy nhiên phạm vi bài viết chỉ tập trung vào bí mật thương mại là một trong rất 

nhiều yếu tố cấu thành nên đối tượng của hợp đồng nhượng quyền. 

Ngoài ra dưới góc độ pháp luật Sở hữu Trí tuệ, đề tài luận văn thạc sỹ luật 

học “Pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương 

mại” của tác giả Đỗ Phương Thảo nghiên cứu một cách tương đối toàn diện mối 

quan hệ của hoạt động nhượng quyền với Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, luận văn 

chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật Việt 

Nam hiện hành về các yếu tố Sở hữu trí tuệ cấu thành nên quyền thương mại. Trong 

                                                           

2
 http://www.doanhnhansaigon.vn/online/nhuong-quyen/kien-thuc/2010/01/1040762/bao-ve-bi-mat-

thuong-mai-trong-nhuong-quyen/ 
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khi đó, vấn đề có tính chất nền tảng và bao trùm để dẫn tới những bất cập trong 

những thực trạng pháp luật đã đề cập ở trên đó là vấn đề thừa nhận khái niệm pháp 

lý về quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền lại chưa được luận văn 

nghiên cứu. Bên cạnh đó, một vấn đề cũng quan trọng không kém đồng thời cũng 

mang tính hệ quả như vấn đề bảo vệ quyền các yếu tố sở hữu trí tuệ đó là vấn đề 

kiểm soát quyền thương mại cũng chưa được luận văn khai thác.   

2.4. Những công trình khoa học nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương 

mại dưới góc độ pháp luật cạnh tranh. 

+ Xem xét và nghiên cứu hợp đồng nhượng quyền dưới góc độ pháp luật sở 

hữu trí tuệ hoặc pháp luật cạnh tranh còn có đề tài “Thoả thuận hạn chế cạnh tranh 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của 

tác giả Đinh Thị Ngọc Châm đã đề cập đến những kiến thức khái quát về thoả thuận 

hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thông qua việc phân tích khái 

niệm, đặc điểm từ đó chỉ ra nguyên nhân và các dạng tồn tại của thoả thuận hạn chế 

cạnh trạnh trong hợp đồng nhượng quyền. Qua việc phân tích những vấn đề lý luận 

về thoả thuận hạn chế cạnh tranh tác giả đã khẳng định sự cần thiết phải có pháp 

luật điều chỉnh vấn đề này trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Đồng thời 

phân tích một cách khá cụ thể và chi tiết về thực trạng pháp luật điều chỉnh các thoả 

thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền ở Việt Nam hiện nay và 

đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật có giá trị tham khảo.  

Luận án tiến sỹ của Nguyễn Thị Tình với tiêu đề “Pháp luật hạn chế cạnh 

tranh trong hoạt động nhượng quyền ở Việt Nam hiện nay” (2015) đã trình bày 

những vấn đề lí luận về hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương 

mại và pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại. 

Phân tích thực trạng pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền 

thương mại ở Việt Nam, từ đó đưa ra phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này.  
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+ Dưới góc độ pháp luật cạnh tranh, tác giả Nguyễn Thanh Tú với bài viết 

“Nhượng quyền thương mại dưới góc độ Luật Cạnh tranh” (tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp, số 03/2007). Tuy nhiên, bài viết này mới đề cập đến một khía cạnh nhỏ về sự 

liên hệ giữa hoạt động nhượng quyền thương mại với pháp luật điều chỉnh thỏa 

thuận hạn chế cạnh tranh, đồng thời bài viết mới đưa ra những thông tin về quan 

điểm giải quyết các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong pháp luật của Liên 

minh Châu Âu và Hoa Kỳ.  

Tác giả Bùi Ngọc Cường với bài viết ‘‘Các điều khoản độc quyền trong hợp 

đồng nhượng quyền thương mại’’ (tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7/2007) đã 

nhận diện và đặt ra câu hỏi liệu có các điều khoản độc quyền trong trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại hay không? 

Bài viết “Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp động nhượng quyền 

thương mại” của ThS. Nguyễn Hồng Vân (2011) được đăng trên tạp chí Nghiên 

cứu  Lập pháp điện tử
3
 đã chỉ ra các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong 

nhượng quyền có thể tồn tại dưới các dạng như thỏa thuận phân chia khu vực kinh 

doanh, thỏa thuận phân phối và cung ứng độc quyền, thỏa thuận mua bán cả gói, 

thỏa thuận giá bán lại, thỏa thuận kiểm soát số lượng đầu vào- đầu ra của sản phẩm. 

Bên cạnh đó, bài viết cũng đã đưa ra kinh nghiệm giải quyết của Liên minh Châu 

Âu thông qua một số bản án điển hình của Tòa án Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, 

dưới khía cạnh pháp luật Việt Nam, bài viết chưa đề cập đến, chưa phân tích cụ thể 

về thực trạng điều chỉnh các hành vi này ở Việt Nam. 

Bài viết “Điều khoản bảo mật thông tin và điều khoản cấm cạnh tranh trong 

hoạt động nhượng quyền thương mại” của TS. Hoàng Thị Thanh Thủy (Tạp chí 

Luật học số 02/2011) đã đề cập đến thỏa thuận về cấm cạnh tranh trong quan hệ 

nhượng quyền thương mại, theo đó, bài viết đã nhận diện điều khoản cấm cạnh 

tranh trong các giai đoạn khác nhau của hợp đồng như trong thời gian thực hiện hợp 

                                                           

3
 http://www.nclp.org.vn/thuc_tien_phap_luat/cac-thoa-thuan-han-che-canh-tranh-trong-hop-

111ong-nhuong-quyen-thuong-mai 
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đồng và sau khi chấm dứt hợp đồng. Theo tác giả bài viết, các điều khoản cấm cạnh 

tranh  trong thời gian thực hiện hợp đồng được thể hiện dưới dạng thỏa thuận phân 

chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa/dịch vụ thuộc sự điều chỉnh của 

K2 và 6 Điều 8 Luật Cạnh tranh 2005 và khẳng định các thỏa thuận này có thể được 

miễn trừ theo quy định của Luật Cạnh tranh Việt Nam
4
. Sau khi chấm dứt hợp 

đồng, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thường thể hiện dưới dạng bên nhận quyền cam 

kết không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc hợp tác nào đối với các đối 

thủ cạnh tranh của bên nhượng quyền trong một thời gian từ 1-2 năm kể từ này 

chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại. Thông qua bài viết, tác giả chỉ ra sự 

tác động của các thỏa thuận này đối với môi trường cạnh tranh và quan điểm giải 

quyết trong pháp luật EU và Cộng hòa Liên bang Đức. Theo đó, tác giả cho biết, 

theo pháp luật của EU, tính hợp pháp của các thỏa thuận loại này được xác định trên 

ba tiêu chí: (1) Thời hạn hiệu lực của các điều khoản cấm cạnh tranh sau khi chấm 

dứt hợp đồng; (2) hạn chế về lãnh thổ; (3) Nghĩa vụ đền bù, cụ thể, một thỏa thuận 

cạnh tranh loại này sẽ không được coi là hợp pháp nếu nó không đảm bảo nguyên 

tắc “tương xứng và phù hợp”. 

Ngoài ra, bài viết “Một số điều khoản độc quyền trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại, so sánh pháp luật Việt Nam, Pháp và Liên minh Châu Âu” của 

tác giả Ngô Quốc Chiến đăng trên tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 67 năm 2014 đã đề 

cập đến các dạng của thoả thuận độc quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương 

mại. Theo tác giả, các dạng thoả thuận có bóng dáng của các hành vi thoả thuận hạn 

chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền chủ yếu dưới 3 dạng: Thoả thuận độc 

quyền lãnh thổ, thoả thuận độc quyền cung cấp sản phẩm, thoả thuận ấn định giá 

bán lại. Tuy nhiên sau khi phân tích sự cần thiết phải tồn tại những thỏa thuận này 

trong hợp đồng nhượng quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của toàn hệ 

thống nhượng quyền thì tác giả có đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo sự tương 

thích giữa pháp luật Thương mại và pháp luật Cạnh tranh khi cùng điều chỉnh hoat 

                                                           

4
 Xem Điều 10, các điều khoản miễn trừ, Luật Cạnh tranh 2005 
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động thương mại đặc thù này. Các đề xuất của tác giả có tham chiếu đến pháp luật 

của Pháp và Liên minh Châu Âu để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong Pháp 

luật Việt Nam. 

Nhìn chung, các bài viết này mới chỉ dừng lại ở việc nhận diện các yếu tố sở 

hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền và các hành vi hạn chế cạnh tranh trong 

quan hệ nhượng quyền thương mại, hầu hết đều có phân tích và tìm hiểu kinh 

nghiệm giải quyết và xử lý các hành vi này thông qua một số vụ án điển hình ở 

Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, các bài viết chưa thực sự có cái nhìn tổng quan về mối 

quan hệ giữa pháp luật Thương mại, pháp luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh 

tranh, thông qua đó phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn thực thi 

pháp luật nhượng quyền thương mại dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp 

luật cạnh tranh ở Việt Nam.  

Từ việc đánh giá tình hình nghiên cứu pháp luật về nhượng quyền thương 

mại ở Việt Nam, cho thấy đến nay chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một 

cách cơ bản, toàn diện và có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, để 

từ đó chỉ ra cơ sở khoa học của việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về nhượng quyền thương mại ở Việt Nam hiện nay. Có thể khẳng định 

đây là công trình đầu tiên nghiên cứu về vấn đề này ở nước ta, với cấp độ luận án 

tiến sỹ luật học. 

3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu của các công trình nghiên 

cứu liên quan đến đề tài luận án 

Qua việc tìm đọc, nghiên cứu một cách công phu và nghiêm túc các công 

trình khoa học liên quan đến luận án có thể rút ra một số kết luận như sau: 

- Một là, xét trên phạm vi khu vực và toàn thế giới, các công trình nghiên 

cứu về nhượng quyền thương mại chủ yếu tập trung vào: (i) phân tích các đặc điểm 

và cách thức tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, đặc biệt là nhượng 

quyền thương mại quốc tế (Editors: Yanos Gramatidis & Dennis Campbell - 

International Franchising: An in-depth treatment of business and legal techniques. 
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(Based on reports made in the Spring 1990 conference sponsored by McGeorge 

School of Law at Waidring, Austria, and chaired by Yanos Gramatidis, Bahas, 

Gramatidis & Associates, Athens, Greece.) -Kluwer Law and Taxation Publishers. 

Deventer -Boston 1999); (ii) đánh giá những tác động của hoạt động nhượng quyền 

thương mại tới nền kinh tế (Economic Impact of franchised bussiness, a study for 

the international franchise. Association Educational Foundation, 2004, by the 

National Economic Consulting Practise of PricewaterhouseCoopers); (iii) nghiên 

cứu hoạt động nhượng quyền thương mại dưới góc độ pháp luật (Roberto Baldi, 

Distributorship, Franchising, Agency - Community and national Laws and Practice 

in the EEC). 

 - Hai là các công trình nghiên cứu xác định khái niệm của hoạt động nhượng 

quyền thương mại dù là dưới góc độ kinh tế hay góc độ pháp lý đều khẳng định đây 

là một phương thức kinh doanh đặc thù, theo đó bên nhượng quyền cho phép bên 

nhận quyền tiến hành hoat động kinh doanh thông qua việc chuyển giao “quyền 

kinh doanh” của mình được cấu thành bởi rất nhiều yếu tố như quyền sở hữu công 

nghiệp đối với tên thương mại, nhãn hiệu, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh 

doanh, cách thức bài trí, kế hoạch kinh doanh của bên nhượng quyền mà trong đó 

những yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ là các yếu tố mang tính chủ đạo. Trong khi 

đó, bên nhận quyền được phép sử dụng toàn bộ “quyền thương mại” mà bên 

nhượng quyền chuyển giao để tiến hành hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

dưới sự giám sát và trợ giúp về mặt kỹ thuật của bên nhượng quyền. Kết quả của 

phương thức kinh doanh đặc biệt này là tạo nên một hệ thống nhượng quyền mà ở 

đó người tiêu dùng không thể phân biệt cũng như nhận ra họ đều là các thương nhân 

độc lập về tài chính và tư cách pháp lý. 

- Ba là, các công trình nghiên cứu đều chỉ ra những đặc trưng mamg tính bản 

chất của hoạt động nhượng quyền là: (i) Chủ thể tiến hành là những chủ thể kinh 

doanh chuyên nghiệp; (ii) Đối tượng mà các bên chuyển giao cho nhau là một đối 

tượng đặc biệt với các yếu tố sở hữu trí tuệ có vai trò chủ đạo; (iii)Tính đồng bộ và 

tính hệ thống luôn hiện diện trong hoạt động nhượng quyền. (iiii) Nhu cầu kiểm 
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soát toàn bộ hệ thống của các thương nhân như một xu thế mang tính tất yếu. Quan 

trọng hơn các công trình nghiên cứu đều khẳng định từ những khái niệm và đặc 

điểm trên đây của hoạt động nhượng quyền đã dẫn tới một nhu cầu vô cùng bức 

thiết là pháp luật của các quốc gia về hoạt động nhượng quyền trong đó có Việt 

Nam cần phải tồn tại những quy định ghi nhận đúng bản chất của hoạt động thương 

mại đặc thù này và đảm bảo hài hoà hoá giữa lợi ích của các thương nhân trong hệ 

thống nhượng quyền với nhu cầu quản lý hoạt động kinh tế của nhà nước. 

- Bốn là, dưới các góc độ nghiên cứu khác nhau, hầu hết các công trình 

nghiên cứu đều đề cập đến “Hợp đồng nhượng quyền thương mại” mà trong đó 

“quyền thương mại” với tư cách là đối tượng mà bên nhượng và bên nhận chuyển 

giao cho nhau không đơn thuần là một hàng hoá, dịch vụ cụ thể giống như trong các 

hoạt động mua bán hang hoá, xúc tiến thương mại, trung gian thương mai, vận 

chuyển hay logicstic…Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền là “quyền thương 

mại” được đề cập trong các công trình nghiên cứu là tập hợp các yếu tố có sự kết 

hợp nhuần nhuyễn đến mức không phân tách bao gồm các yếu tố của quyền sở hữu 

trí tuệ và các yếu tố khác tạo nên thương hiệu kinh doanh mà bên nhượng quyền 

bán ra thị trường. Xuất phát từ tính chất đặc biệt của đối tượng của hợp đồng 

nhượng quyền thương mại, các công trình nghiên cứu đều khẳng định phải nhìn 

nhận “quyền thương mại” dưới khía cạnh sở hữu Trí tuệ mới có thể thiết lập được 

cơ chế để ghi nhận, bảo vệ và kiểm soát đối tượng đặc thù này của thương nhân 

trong hệ thống nhượng quyền. Đây là một nhu cầu vô cùng chính đáng của các 

thương nhân trong cùng toàn bộ hệ thống nhượng quyền.   

- Năm là, hầu hết các công trình nghiên đã đề cập đến mối liên hệ giữa Luật 

Thương mại và Luật Sở hữu trí tuệ trong việc điều chỉnh hoạt động nhượng quyền 

thương mại nói chung cũng như đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền nói riêng. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu mới chỉ ra mối liên hệ và 

đánh giá mức độ tương thích của hai lĩnh vực pháp luật trong việc điều chỉnh đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền một cách khái quát. Các công trình chưa chỉ ra 

sự cần thiết phải ghi nhận đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền như 
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một vấn đề trọng tâm trong pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại. 

Đồng thời cũng chưa nghiên cứu một cách chuyên sâu để chỉ ra đầy đủ những hạn 

chế, bất cập trong hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam và các quốc gia khác 

trong việc xác định đối tượng đặc biệt của hợp đồng nhượng quyền này.  

- Sáu là, mặc dù đã có những nghiên cứu về quyền thương mại như là đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền nhưng các nghiên cứu hiện nay mới chỉ ở mức 

độ chung chung, chưa đi sâu vào nghiên cứu một cách cụ thể và chi tiết. Các kết quả 

nghiên cứu được ghi nhận trong hai trường hợp sau: Hoặc là nghiên cứu về hợp 

đồng nhượng quyền và đối tượng của hợp đồng – quyền thương mại được đề cập 

đến với vai trò chỉ là một trong các nội dung của hợp đồng. Do đó, những nhận 

định, phân tích, đánh giá về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

còn sơ sài, các kết luận chưa có tính bao quát. Hoặc là nghiên cứu đơn lẻ một trong 

các yếu tố của quyền thương mại (như là bí mật kinh, nhãn hiệu, bản quyền…) dưới 

góc độ điều chỉnh của Pháp luật Sở hữu trí tuệ mà chưa có một công trình nghiên 

cứu toàn diện và chuyên sâu về đối tượng chuyển giao giữa bên nhượng và bên 

nhận trong hoạt động nhượng quyền thương mại. 

Từ quá trình khảo cứu các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, 

Nghiên cứu sinh nhận thấy chưa có công trình nào nghiên cứu về “đối tượng của 

hợp đồng nhượng quyền thương mại” cũng như pháp luật điều chỉnh về “đối tượng 

của hợp đồng nhượng quyền thương mại” một cách toàn diện trên tất cả các khía 

cạnh như vấn đề như định danh, bảo vệ và kiểm soát loại tài sản đặc biệt này. Vì 

vậy, có thể khẳng định luận án là công trình độc lập của Nghiên cứu sinh. Đây là 

công trình đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên sâu, hệ thống về Pháp luật điều 

chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại.  

4. Các giả thuyết, câu hỏi đặt ra trong quá trình nghiên cứu 

4.1. Một số cơ sở lý thuyết sử dụng trong Luận án 

- Dự kiến luận án được thực hiện trên cơ sở quan điểm của Đảng và nhà 

nước về xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 
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- Bên cạnh đó, dự kiến luận án được triển khai trên nền tảng lý luận về hợp 

đồng nói chung và đối tượng của hợp đồng nói riêng. 

- Đặc biệt, luận án được thực hiện trên cơ sở tiếp thu, kế thừa có chọn lọc 

những tư tưởng pháp lý, quan điểm khoa học trong các công trình nghiên cứu đã 

công bố. 

- Ngoài ra, lý thuyết về sự công bằng, minh bạch trong hoạt động thương mại 

cũng là một cơ sở lý thuyết quan trọng mà luận án đã sử dụng. 

- Kết quả nghiên cứu mà luận án đạt được không thể xa rời cơ sở lý thuyết 

cốt lõi là các quy định của pháp luật như: pháp luật thương mại, pháp luật hợp đồng, 

pháp luật sở hữu trí tuệ. 

4.2. Câu hỏi đặt ra trong quá trình nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn về việc định danh, bảo vệ và kiểm soát đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại và các tài liệu có liên quan đến đề 

tài trong và ngoài nước, Luận án dự kiến sẽ được triển khai với hàng loạt các câu 

hỏi và giả thuyết nghiên cứu sau: 

(1) Về phương diện lý luận:  

- Câu hỏi nghiên cứu: Nhượng quyền thương mại là gì? Đối tượng của hợp đồng 

nhượng quyền là gì, Tại sao phải xác định các yếu tố cấu thành đối tượng của 

hợp đồng nhượng quyền thương mại? Các yếu tố cấu thành nên đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì? Nội dung của quy 

định pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại như thế nào? Đặc điểm của đối tượng hợp đồng nhượng quyền 

thương mại như thế nào? 

- Giả thuyết nghiên cứu: Những nền tảng về kinh tế, pháp lý, đặc trưng của hoạt 

động nhượng quyền thương mại, tính tất yếu khách quan phải có sự điều chỉnh 

của pháp luật trong lĩnh vực này chưa được làm rõ và cụ thể. Hiện nay các vấn đề 

lý luận về pháp luật điều chỉnh đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại 

chưa được nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện và chuyên sâu, chưa đánh giá 

được các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về đối tượng của hợp đồng nhượng 
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quyền trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Do đó, kết quả nghiên cứu sẽ 

xây dựng nền tảng cơ sở lý luận, cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội trong việc thiết lập 

các quy định pháp luật về đối tượng của hợp đồng nhượng quyền 

(2) Về khía cạnh pháp luật thực định:  

-  Câu hỏi nghiên cứu: Những quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam về 

đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại được quy 

định ở đâu? Trong những văn bản nào? Thực trạng và vướng mắc trong quá 

trình thực thi các quy định đó ra sao? Những quy định hiện hành điều chỉnh đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại liệu đã phù hợp với bản chất đặc 

thù của hoạt động nhượng quyền thương mại và phù hợp với định hướng phát 

triển nền kinh tế trong quá trình hội nhập của Việt Nam? 

-  Giả thuyết nghiên cứu: Các quy định về xác định và định danh đối tượng của 

hợp đồng nhượng quyền đã có nhưng chưa thực sự đầy đủ, không phản ánh 

được bản chất của hoạt động nhượng quyền. Bên cạnh đó, các quy định về bảo 

hộ và kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền đã tồn tại 

trong pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh nhưng chỉ mang tính chất 

chung chung, chưa có những quy định cần thiết để đảm bảo điều chỉnh hiệu quả. 

Tuy nhiên, nhiều quy định chưa thực sự phù hợp với bản chất của hoạt động 

nhượng quyền thương mại và thông lệ quốc tế, dẫn đến khó khăn trong quá trình 

thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân cũng như định 

hướng phát triển hoạt động thương mại này. 

(3) Đề xuất, kiến nghị:  

-  Câu hỏi nghiên cứu: Những nguyên tắc xây dựng phương hướng hoàn thiện pháp 

luật điều chỉnh đối tượng của hoạt động nhượng quyền là gì? Những tồn tại, bất 

cập nêu trên cần phải có phương hướng, giải pháp gì để hoàn thiện pháp luật 

-  Giả thuyết nghiên cứu: Hiện nay, ở Việt Nam chưa có phương hướng và giải 

pháp một cách đầy đủ, hệ thống và hợp lý để khắc phục những hạn chế, bất cập 

của pháp luật hiện hành về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại.  
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CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO 

TRONG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT 

VỀ ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO TRONG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN 

THƯƠNG MẠI 

 
1.1 Những vấn đề lý luận về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại  

1.1.1. Những vấn đề lý luận căn bản liên quan đến hoạt động nhượng 

quyền thương mại 

1.1.1.1. Định nghĩa hoạt động nhượng quyền thương mại 

Mặc dù không phải là phương thức kinh doanh có lịch sử hình thành và phát 

triển lâu dài so với các phương thức kinh doanh khác nhưng kể từ khi xuất hiện vào 

những năm 40 của thế kỷ 19 cho đến ngày nay nhượng quyền thương mại đã có một 

bước phát triển đáng kể. Người ta phải dùng thuật ngữ “bùng nổ” mới có thể diễn tả 

hết mức độ thay đổi của nó. Nếu như ở Mỹ - đất nước khai sinh ra nhượng quyền 

thương mại, phương thức kinh doanh này bùng nổ vào những năm 60- 70 của thế kỷ 

20
5
 thì phải đến đầu thế kỷ 21 nhượng quyền thương mại mới xuất hiện tại Việt 

Nam và thực tế đã chứng minh hoạt động nhượng quyền thương mại đã “bùng nổ” 

trong giai đoạn từ 2010-2020 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Hoạt 

động nhượng quyền thương mại từ thời điểm sơ khai cho đến khi phát triển mạnh 

mẽ như ngày nay, về mặt bản chất luôn là hoạt động thương mại gắn liền với các 

yếu tố sở hữu trí tuệ đồng thời nhấn mạnh quyền kiểm soát hệ thống nhượng quyền 

thương mại của bên nhượng quyền
6
. Nghiên cứu lịch sử hình thành hoạt động 

nhượng quyền, các tài liệu chỉ ra rằng nhượng quyền thương mại là sản phẩm sáng 

tạo của các thương nhân khi mà mục tiêu cung ứng hàng hóa dịch vụ của họ cho xã 

                                                           

5  Bùi Thanh Lâm; Nhượng quyền thương mại bùng nổ ở Việt Nam; Sở Thương mại Hà nội; 

http://www.luatsuvietnam.vn/vi/legal-knowledge/26-hp-ng-dan-s/138-nhng-quyn-thng-mi-franchising-qbung-nq--vit-

nam-.htm 

6
 T.S Bùi Ngọc Cường. Hoàn thiện khung pháp lý về nhượng quyền thương mại(2007). Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 8/2007  

http://www.luatsuvietnam.vn/vi/legal-knowledge/26-hp-ng-dan-s/138-nhng-quyn-thng-mi-franchising-qbung-nq--vit-nam-.htm
http://www.luatsuvietnam.vn/vi/legal-knowledge/26-hp-ng-dan-s/138-nhng-quyn-thng-mi-franchising-qbung-nq--vit-nam-.htm
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hội thông qua các phương thức phân phối bán buôn bán lẻ hay phương thức kinh 

doanh đại lý đều bộc lộ những hạn chế nhất định. Đặc biệt là trong trường hợp các 

thương nhân muốn phát triển hệ thống kinh doanh của mình ra khỏi biên giới lãnh 

thổ của một quốc gia thì những rủi ro mà việc kinh doanh bằng các phương thức 

kinh doanh truyền thống như xây dựng mạng lưới hệ thống bán lẻ hay phương thức 

kinh doanh đại lý mang lại là các thương nhân không thể kiểm soát nổi. Do đó, các 

thương nhân đã sáng tạo ra một phương thức kinh doanh mới có thể khắc phục được 

những nhược điểm của các phương thức kinh doanh truyền thống và lại có thể mang 

lại những lợi ích như nhân rộng được mô hình kinh doanh, phát triển thương 

hiệu…đó chính là kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại.  

Nhìn từ góc độ kinh tế nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương 

mại mà hoạt động này được coi là sự kết hợp hiệu quả nhất của hai hoạt động 

thương mại khác là xúc tiến thương mại và phân phối thương mại. Có thể nói, 

nhượng quyền thương mại giúp cho thương nhân có thể phát triển công việc kinh 

doanh của mình dưới một tên thương mại mà tên thương mại ấy, ban đầu được đầu 

tư, xúc tiến bởi tiền và tài sản của một thương nhân khác. Việc mua, bán “sự nổi 

tiếng” chính là cách hiểu thông thường của hoạt động nhượng quyền thương mại. 

Tuy nhiên, việc mua bán “sự nổi tiếng” ấy không phải là đích đến cuối cùng của các 

bên trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Khi thiết lập quan hệ nhượng quyền 

thương mại, các bên, một cách trực tiếp hay gián tiếp, đều muốn hướng tới khoản 

lợi nhuận khổng lồ từ việc phân phối thành công một khối lượng lớn các hàng hoá, 

dịch vụ đặc thù dưới một tên thương mại chung.  

Xét từ góc độ pháp lý, do sự khác biệt về quan điểm, môi trường kinh tế, chính 

trị xã hội nên pháp luật các quốc gia khác nhau đưa ra khái niệm nhượng quyền 

thương mại không giống nhau như sau:  Hiệp hội nhượng quyền kinh doanh quốc tế 

(The International Franchise Association) đưa ra khái niệm nhượng quyền thương 

mại là: “Quan hệ theo hợp đồng, giữa Bên giao và Bên nhận quyền, theo đó Bên 

giao đề xuất hoặc phải duy trì sự quan tâm liên tục tới doanh nghiệp của Bên nhận 

trên các khía cạnh như: bí quyết kinh doanh (know-how), đào tạo nhân viên; Bên 
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nhận hoạt động dưới nhãn hiệu hàng hóa, phương thức, phương pháp kinh doanh 

do Bên giao sở hữu hoặc kiểm soát; và Bên nhận đang, hoặc sẽ tiến hành đầu tư 

đáng kể vốn vào doanh nghiệp bằng các nguồn lực của mình”
7
. Trong khi đó, Liên 

minh Châu Âu (EU) lại định nghĩa nhượng quyền thương mại là: “tập hợp những 

quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa, tên 

thương mại, biển hiệu cửa hàng, giải pháp hữu ích, kiểu dáng, bản quyền tác giả, bí 

quyết, hoặc sáng chế sẽ được khai thác để bán sản phẩm, hoặc cung cấp dịch vụ tới 

người sử dụng cuối cùng”
8
. Ủy ban thương mại liên bang Hoa kỳ lại định nghĩa 

nhượng quyền thương mại dưới góc độ một hợp đồng mà theo hợp đồng đó Bên 

giao:         “(i) hỗ trợ đáng kể cho Bên nhận trong việc điều hành doanh nghiệp 

hoặc kiểm soát chặt chẽ phương pháp điều hành doanh nghiệp của Bên nhận. 

            (ii) li-xăng nhãn hiệu cho Bên nhận để phân phối sản phẩm hoặc dịch 

vụ theo nhãn hiệu hàng hóa của Bên giao và 

          (iii) yêu cầu Bên nhận thanh toán cho Bên giao một khoản phí tối 

thiểu.”
9
 

Bên cạnh đó, pháp luật của Mê-hi-cô chỉ ra bản chất pháp lý của nhượng 

quyền thương mại như sau: “Nhượng quyền thương mại tồn tại khi với một li-xăng 

cấp quyền sử dụng một thương hiệu nhất định, có sự chuyển giao kiến thức công 

nghệ  hoặc hỗ trợ kỹ thuật để một người sản xuất, chế tạo, hoặc bán sản phẩm, 

hoặc cung cấp dịch vụ đồng bộ với các phương pháp vận hành (operative methods), 

các hoạt động thương mại, hoặc hành chính đã được chủ thương hiệu (brand 

owner) thiết lập, với chất lượng (quality), danh tiếng (prestige), hình ảnh của sản 

phẩm, hoặc dịch vụ đã tạo dựng được dưới thương hiệu đó”
10

. Ngoài ra, pháp luật 

của Nga cũng đồng quan điểm với Ủy ban thương mại liên bang Hoa Kỳ khi chỉ ra 

                                                           

7 Một số khái niệm nhượng quyền thương mại trên thế giới. http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/02/27/2397/ 
8
 Một số khái niệm nhượng quyền thương mại trên thế giới. http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/02/27/2397/ 

9
 Một số khái niệm nhượng quyền thương mại trên thế giới. http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/02/27/2397/ 

10
 Một số khái niệm nhượng quyền thương mại trên thế giới. http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/02/27/2397/ 

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/02/27/2397/
http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/02/27/2397/
http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/02/27/2397/
http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/02/27/2397/
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bản chất pháp lý của hoạt động nhượng quyền dưới góc độ hợp đồng nhưng có 

những sửa đổi như sau: “Theo Hợp đồng nhượng quyền thương mại, một bên (bên 

có quyền) phải cấp cho bên kia (bên sử dụng) với một khoản thù lao, theo một thời 

hạn, hay không thời hạn, quyền được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh của 

bên sử dụng một tập hợp các quyền độc quyền của bên có quyền bao gồm, quyền 

đối với dấu hiệu, chỉ dẫn thương mại, quyền đối với bí mật kinh doanh, và các 

quyền độc quyền theo hợp đồng đối với các đối tượng khác như nhãn hiệu hàng hoá 

, nhãn hiệu dịch vụ,..”
11

. Như vậy, mặc dù pháp luật các quốc gia đưa ra các định 

nghĩa về hoạt động nhượng quyền dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng các định 

nghĩa trên đều gặp nhau ở một điểm chung đó là đều khẳng định nhượng quyền là 

việc một bên độc lập(bên nhận) được phép phân phối sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

dưới nhãn hiệu, các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ, hệ thống kinh doanh 

mang tính đồng bộ dưới sự cho phép của một bên khác(bên nhượng) mà để được sự 

cho phép này bên nhận phải trả phí và chịu sự kiểm soát nhất định từ bên nhượng 

quyền.  

Pháp luật Việt Nam cũng ít nhiều tương đồng với các nước khác trên thế giới 

khi đưa ra định nghĩa nhượng quyền thương mại trong Điều 284 Luật Thương mại 

như sau: “Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng 

quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng 

hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: 

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ 

chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng 

hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh 

doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; 

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền 

trong việc điều hành công việc kinh doanh.” 

                                                           

11
 Một số khái niệm nhượng quyền thương mại trên thế giới. http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/02/27/2397/ 

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/02/27/2397/
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Như vậy, pháp luật thương mại Việt Nam đã khẳng định nhượng quyền 

thương mại là một hoạt động thương mại do các thương nhân thực hiện nhằm mục 

tiêu lợi nhuận. Ngoài ra, với khái niệm này, pháp luật Việt Nam đã chỉ ra sự ràng 

buộc mang tính đặc thù giữa các bên trong quan hệ nhượng quyền, như nghĩa vụ 

chuyển giao phương thức kinh doanh cùng với các yếu tố liên quan đến sở hữu trí 

tuệ của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền và nghĩa vụ chịu sự kiểm soát 

của bên nhận quyền trước bên nhượng quyền trong quá trình thực hiện hoạt động 

kinh doanh. 

Tóm lại, từ góc độ thực tiễn cũng như góc độ pháp lý đều có thể nhìn nhận 

nhượng quyền thương mại  là một hoạt động thương mại đặc thù mà trong đó bên 

nhượng quyền được phép chuyển giao “quyền thương mại” gắn liền với quyền sử 

dụng nhãn hiệu, tên thương mại, các yếu tố khác của quyền sở hữu trí tuệ, phương 

thức kinh doanh, mô hình kinh doanh cùng với danh tiếng và uy tín của mình cho 

một hoặc nhiều bên nhận quyền độc lập để cùng nhau kinh doanh tìm kiếm lợi 

nhuận và các bên nhận quyền phải chịu sự kiểm soát nhất định từ bên nhượng 

quyền để đảm bảo tính đồng bộ và tính hệ thống của toàn bộ hệ thống nhượng 

quyền.  

  Có thể nói, dù nhượng quyền thương mại được nhìn nhận dưới góc độ nào,  ở 

những quốc gia khác nhau, thì nhượng quyền thương vẫn mại luôn được xác định 

với những đặc trưng cơ bản sau đây: (1) Bên nhận quyền được phép sử dụng quyền 

thương mại mà bên nhượng trao cho bao gồm cả việc kinh doanh dưới cùng một tên 

thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu kinh doanh… (2) Bên nhượng quyền và 

bên nhận quyền có sự độc lập về tư cách pháp lý và chịu trách nhiệm độc lập về vấn 

đề tài chính, hiệu quả kinh doanh trong quá trình kinh doanh theo phương thức 

nhượng quyền. Cũng bởi lý do này mà pháp luật của hầu hết các quốc gia đều quy 

định một trong các điều kiện để một chủ thể có thể tham gia vào hệ thống nhượng 

quyền dưới danh nghĩa bên nhượng quyền hay bên nhận quyền đó là chủ thể đó 

phải là thương nhân. Các thương nhân này tham gia vào hệ thống nhượng quyền có 

thể dưới sự hỗ trợ, kiểm soát nhất định của thương nhân nhượng quyền nhưng với 
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một tư cách pháp lý độc lập, tiến hành hoạt động kinh doanh dưới danh nghĩa của 

mình và tự chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh đó; (3) Tính thống nhất, tính 

đồng bộ trong cách thức tiến hành hoạt động thương mại của bên nhượng quyền 

cũng như bên nhận quyền luôn tồn tại như một đặc trưng cố hữu và không thể thay 

thế. Điều này xuất phát từ việc các bên trong quan hệ nhượng quyền cùng nhau sử 

dụng các yếu tố, nội dung của quyền thương mại nên các bên trong toàn hệ thống 

nhượng quyền có thể sẽ được hưởng những lợi ích hoặc phải gánh chịu những rủi ro 

nhất định từ tính thống nhất đặc trưng của toàn bộ hệ thống nhượng quyền; (4) 

Nhượng quyền thương mại là sự kết hợp của các hoạt động của các hoạt động 

thương mại khác như ly xăng, chuyển giao công nghệ, đại lý, phân phối sản phẩm… 

trong một chỉnh thể thống nhất. Thông thường, các thương nhân có thể thực hiện 

các hoạt động thương mại kể trên một cách độc lập nhưng trong hoạt động nhượng 

quyền không thể tìm thấy sự độc lập này. Do đó, có thể coi hợp đồng nhượng quyền 

thương mại là hợp đồng chuyển giao một tập hợp các yếu tố sở hữu trí tuệ không 

thể tách rời, thể hiện tính chất của các loại hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ 

và đại lý. Đây chính là điểm đặc biệt của hoạt động nhượng quyền thương mại trong 

tương quan so sánh với các loại hợp đồng thương mại cùng loại khác. 

1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động nhượng quyền thương mại 

Qua sự phân tích về bản chất hoạt động nhượng quyền đã đề cập trên đây, có 

thể thấy nhượng quyền thương mại được đặc trưng bởi một số đặc điểm mà thông 

qua những đặc điểm này chúng ta có thể dễ dàng phân biệt nhượng quyền với một 

số hoạt động thương mại khác như sau: 

- Thứ nhất, về chủ thể: Trong hoạt động nhượng quyền thương mại điều kiện 

đặt ra đối với chủ thể tham gia được xem xét trên cả hai bình diện:  (1) điều kiện về 

thời gian thực hiện việc kinh doanh tối thiểu trên thực tế và (2) điều kiện về tư cách 

pháp lý của các bên. Để một thương nhân có thể: chuyển nhượng “quyền thương 

mại” của mình cho các thương nhân khác với mục đích thu lợi nhuận thì bản thân 

thương nhân đó phải có một hệ thống, cơ sở kinh doanh có lợi thế cạnh tranh trên 

thị trường hay nói cách khác thương nhân đó phải có một sự thành công và danh 
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tiếng nhất định trên thương trường kinh doanh đủ để các thương nhân khác thấy 

rằng kinh doanh dưới thương hiệu và sự nổi tiếng của thương nhân đó là có tính khả 

thi và đem lại lợi nhuận. Để phần nào điều kiện đã đề cập trên đây có thể đảm bảo 

được trên thực tế, pháp luật của hầu hết các quốc gia đều quy định một trong những 

điều kiện đối với bên nhượng quyền là phải có thời gian kinh doanh thực tế nhất 

định đối với hàng hóa, dịch vụ trong quyền thương mại. Khoảng thời gian này dài 

hay ngắn là tùy thuộc vào quan điểm của mỗi quốc gia khác nhau và pháp luật các 

quốc gia đều thống nhất chỉ quy định về một khoảng thời gian kinh doanh thực tế 

hợp lý của bên nhượng quyền mà không đặt ra điều kiện phải có lãi hay phải đạt 

được một tỷ lệ lợi nhuận nhất định trong thời gian đó kinh doanh đó. Mặc dù trên 

thực tế việc bên nhượng quyền kinh doanh có lãi chính là một trong các yếu tố 

khẳng định giá trị quyền thương mại và tính khả thi của việc nhượng quyền thương 

mại đó. Mặt khác, hoạt động nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương 

mại đặc thù do đó hoạt động này phải do các thương nhân thực hiện. Điều này đã 

được hiện thực hóa trong pháp luật các quốc gia khi quy định điều kiện của cả bên 

nhượng và bên nhận đều phải là thương nhân – là những đối tượng tiến hành hoạt 

động thương mại một cách chuyên nghiệp và được nhà nước thừa nhận. Cũng như 

đa phần các hoạt động thương mại khác, thương nhân nhượng quyền muốn tiến 

hành hoạt động nhượng quyền thương mại đều phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của 

nhà nước thông qua cơ chế đăng ký với cơ quan nhà nước có thầm quyền của các 

bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại.  

     - Thứ hai, về hình thức biểu hiện, hoạt động nhượng quyền thương mại có sự 

đa dạng nhất định. Hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm rất nhiều loại, 

phân biệt với nhau dựa theo một số tiêu chí cụ thể sau đây: Theo tiêu chí cấp độ, 

hoạt động nhượng quyền được phân loại thành nhượng quyền sơ cấp và nhượng 

quyền thứ cấp. Trong khi đó, theo tiêu chí lãnh thổ, có thể có nhượng quyền nội địa 

và nhượng quyền quốc tế
12

 Tính chất đa dạng của nhượng quyền thương mại phát 

                                                           

12 Vũ Đặng Hải Yến (2009). Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại trong nền kinh 

tế thị trường ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ Luật học năm 2009 
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triển tỷ lệ thuận với những lợi ích mà nhượng quyền thương mại đem lại cho các 

bên trong quan hệ cũng như cho nền kinh tế - xã hội. 

- Thứ ba, về tính đồng bộ và tính thống nhất của hệ thống nhượng quyền 

thương mại. Đây là một đặc điểm tồn tại mang tính bản chất, bất biến của hoạt động 

nhượng quyền. Sở dĩ như vậy là vì khi thực hiện hoạt động nhượng quyền các 

thương nhân muốn tìm đến với một phương thức kinh doanh vừa đạt được mục đích 

mở rộng, phát triển hệ thống phân phối hàng hóa, dịch vụ đồng thời nhân rộng mô 

hình kinh doanh, phát triển thương hiệu. Để có thể thực hiện điều này thương nhân 

nhượng quyền chấp nhận để các thương nhân khác sử dụng “quyền thương mại” 

của mình theo hướng chuyển giao toàn bộ “cả gói” bao gồm tất cả các yếu tố liên 

quan đến quyền sở hữu trí tuệ, các bí quyết, phương thức kinh doanh, cung cách 

phục vụ của nhân viên, cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh... trong một thể 

thống nhất không thể tách rời. Bằng cách này hay cách khác tất cả các yếu tố đó tạo 

nên những đặc trưng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ cũng như cách thức cung ứng 

của bên nhượng quyền phải được bên nhận quyền lặp lại. Mọi sự sáng tạo, phát 

triển đối với phương thức kinh doanh mà bên nhận quyền thực hiện không xuất phát 

từ ý chí của bên nhượng quyền hoặc không được sự cho phép của bên nhượng 

quyền đều có thể dẫn đến việc phá vỡ tính đồng bộ, thống nhất của cả hệ thống 

nhượng quyền. Từ đó, có thể thấy hệ quả và mục đích chính của hoạt động nhượng 

quyền là hướng tới sự đồng bộ và phát triển hệ thống nhượng quyền tới mức khách 

hàng không thể nhận ra các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền là những cơ 

sở kinh doanh độc lập mà chỉ nhận biết sự khác nhau của các hệ thống nhượng 

quyền thông qua các sản phẩm mà họ cung ứng. Vì vậy, tính đồng bộ, hệ thống 

chính là đặc trưng cơ bản và quan trọng trong quan hệ nhượng quyền thương mại. 

Đây chính là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà các bên, nhất là bên 

nhượng quyền hướng tới trong khi thiết lập các quan hệ nhượng quyền thương mại 

với các bên nhận quyền khác. 

Thứ tư, về đối tượng chuyển giao trong hoạt động nhượng quyền: Đối tượng 

được các bên chuyển giao trong hoạt động nhượng quyền chính là “quyền thương 
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mại”, do bên nhượng quyền xây dựng và sáng tạo. Quyền thương mại được các bên 

chuyển giao thông qua hợp đồng nhượng quyền, đây là một khái niệm mang tính 

động với nội dung có sự thay đổi và phát triển rất phong phú: Từ khi ra đời cho đến 

nay, nội dung của hoạt động nhượng quyền đã có sự biến đổi từ hàng tiêu dùng, 

dịch vụ, dịch vụ chuyên môn, dịch vụ đặc biệt (thuộc Chính phủ), cho đến phương 

thức kinh doanh…
13

 Có thể khẳng định đây là một khái niệm mở, cho phép các bên 

trong những mối quan hệ cụ thể hoặc những hệ thống nhượng quyền nhất định tự 

mình sáng tạo và xác định nội dung phù hợp với sản phẩm mà họ cung ứng trên thị 

trường. Với bản chất là hoạt động chuyển giao “sự nổi tiếng” (nhưng không làm 

mất đi quyền sở hữu) dưới dạng mô hình, phương thức kinh doanh cho thương nhân 

khác để mở rộng mạng lưới và cùng nhau thu lợi nhuận trên thị trường, thương nhân 

nhượng quyền phải đầu tư công sức và một sự sáng tạo không hề nhỏ để có thể tạo 

nên sự độc đáo trong mô hình kinh doanh của mình để tăng giá trị thương hiệu và 

tăng nhu cầu được nhận chuyển nhượng quyền thương mại của các thương nhân 

khác. Kết tinh của toàn bộ sự sáng tạo ấy đã cấu thành nên nội dung của quyền 

thương mại – đối tượng mà bên nhượng quyền chuyển giao cho bên nhận quyền. Vì 

vậy, mặc dù là một khái niệm có tính chất động nhưng có thể khẳng định nội dung 

của quyền thương mại chủ yếu gắn liền với các yếu tố sở hữu trí tuệ - kết quả của sự 

sáng tạo. Quyền thương mại có thể chỉ đơn giản là những yếu tố sở hữu trí tuệ như 

tên thương mại, nhãn hiệu, công nghệ sản xuất, bí quyết kinh doanh hay có thể là sự 

tổng hợp của tất cả các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ để bên nhận quyền có thể sử 

dụng và tạo ra những sản phẩm mà bên nhượng quyền cung ứng ra thị trường. 

Trong một bối cảnh mà Luật Thương mại chưa có một định nghĩa chính thức về 

quyền thương mại và văn bản dưới luật cũng chưa mô tả một cách chính xác về đối 

tượng này thì việc xác định nội hàm khái niệm này chủ yếu phụ thuộc vào ý chí của 

các bên trong một quan hệ nhượng quyền nhất định. Tuy nhiên tính chất “tổng hợp” 
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 Vũ Đặng Hải Yến (2009). Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại trong nền kinh 

tế thị trường ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ Luật học năm 2009 
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hay “kết hợp” giữa các quyền sở hữu trí tuệ và các yếu tố khác cấu thành nên quyền 

thương mại trong hoạt động nhượng quyền là một đặc tính tạo nên sự khác biệt rõ 

rệt của hoạt động này với các hoạt động thương mại tương tự khác. Tóm lại, đối 

tượng của quan hệ nhượng quyền thương mại là một chỉnh thể thống nhất bao gồm 

nhiều yếu tố kết hợp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với tên thương 

mại hoặc nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ thuộc sở hữu của thương nhân nhượng quyền. 

1.1.1.3. Phân biệt hoạt động nhượng quyền thương mại với các hoạt động 

thương mại khác 

Có thể nói, ở một chừng mực nhất định, nhượng quyền thương mại có những 

đặc điểm khá tương đồng với các hoạt động li xăng, chuyển giao công nghệ, ủy thác 

mua bán hàng hóa hay đại lý. Tuy nhiên, bên cạnh những nét tương đồng đó, 

nhượng quyền thương mại, với bản chất là một hoạt động thương mại đặc thù, vẫn 

mang những đặc điểm riêng giúp đặc định hoạt động này với các hoạt động thương 

mại khác. Việc đặc định nhượng quyền thương mại so với các hoạt động thương 

mại khác được nhìn nhận từ góc độ pháp luật và góc độ thực tiễn như sau:  

- Thứ nhất, nhượng quyền thương mại không giống với việc bán doanh 

nghiệp, chuyển nhượng hoàn toàn cơ sở kinh doanh. Điểm khác biệt cơ bản giữa hai 

hoạt động này là ở kết quả pháp lý của chúng. Việc chuyển nhượng hoàn toàn 

thương hiệu, quyền kinh doanh một hàng hóa, dịch vụ nhất định sẽ đưa đến một kết 

quả pháp lý là bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

đó. Trong khi đó, kết quả pháp lý của hoạt động nhượng quyền sẽ là cả bên nhượng 

quyền và bên nhận quyền cùng song song tồn tại và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

đó dưới cùng một tên thương mại, nhãn hiệu, mô hình kinh doanh, phương thức 

kinh doanh của bên nhượng quyền.  

 - Thứ hai, nhượng quyền thương mại khác với hoạt động ủy thác mua bán 

hàng hóa: Trên thực tế, có không ít chủ thể nhầm lẫn hai hoạt động này với nhau 

nhưng hai hoạt động này khác biệt cả về đối tượng, phạm vi và tính chất chuyển 

giao. Ủy thác mua bán hàng hóa là việc bên nhận ủy thác thực hiện công việc mua 

bán hàng hóa với danh nghĩa của mình với những điều kiện đã thỏa thuận với bên 
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ủy thác và được nhận thù lao. Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa không bắt buộc 

phải chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp, quy trình kinh doanh, huấn 

luyện… cũng như không tồn tại nghĩa vụ kiểm soát/hỗ trợ kinh doanh toàn diện, 

chặt chẽ giữa các bên như nhượng quyền thương mại.
14

 

- Thứ ba, với quan hệ đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại khác biệt 

chủ yếu ở trách nhiệm phân minh giữa các bên đối với kết quả kinh doanh và rủi ro 

trong kinh doanh. Trong hoạt động đại lý thương mại, bên giao đại lý chuyển giao 

hàng hóa cho bên đại lý nhưng lại giữ lại quyền sở hữu đối với hàng hóa đó hay nói 

cách khác bên đại lý chỉ là bên “bán hộ” bên giao đại lý để hưởng thù lao. Do đó, 

mọi hư hỏng đối với hàng hóa hay rủi ro thua lỗ trong kinh doanh về cơ bản sẽ do 

bên giao đại lý – chủ sở hữu của hàng hóa đó gánh chịu. Trong khi đó, các bên 

trong quan hệ nhượng quyền thực hiện việc kinh doanh một cách độc lập, không 

bên nào “bán hộ” hàng hóa cho bên nào. Vì vậy, giữa các bên có sự độc lập về trách 

nhiệm tài chính cũng như trách nhiệm đối với các rủi ro, thua lỗ trong kinh doanh. 

Trên thực tế, nếu bên nhượng quyền hoặc bên nhận quyền kinh doanh thua lỗ, 

không có khách hàng hoặc có rủi ro đối với hàng hóa của mỗi bên không liên quan 

trực tiếp đến bên kia, trừ khi những sự kiện đó liên quan trực tiếp đến những vi 

phạm nghĩa vụ trong hợp đồng nhượng quyền. Do đó, về bản chất, trong quan hệ 

nhượng quyền thương mại, các bên chỉ cùng nhau kinh doanh dưới cùng một tên 

thương mại.  

- Thứ tư, so với hoạt động chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại 

cũng mang nhiều nét khác biệt. Về mục đích chuyển giao công nghệ là hoạt động 

nhằm chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

để ứng dụng vào quy trình sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, mục đích của nhượng 

quyền thương mại là mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm của bên nhượng quyền 

bằng phương thức chuyển giao quyền thương mại| bao gồm cả việc chuyển giao 
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nhãn hiệu, tên thương mại, công nghệ, bí quyết kinh doanh…Bên cạnh đó, về điều 

kiện chủ thể, trong hoạt động chuyển giao công nghệ bên chuyển giao và bên nhận 

chuyển giao có thể là bất kỳ cá nhân nào trong xã hội sở hữu một công nghệ nhất 

định, có nhu cầu bán lại nó hoặc có mục đích ứng dụng công nghệ đó vào kinh 

doanh. Do đó, pháp luật các quốc gia không đặt ra điều kiện đối với bên chuyển 

giao và bên nhận chuyển giao công nghệ. Trong khi đó, đối với hoạt động nhượng 

quyền thương mại, để đảm bảo hoạt động này có tính khả thi và hiệu quả, thông 

thường, pháp luật của các quốc gia đều yêu cầu các bên trong quan hệ nhượng 

quyền phải hội tụ được một số điều kiện nhất định như phải là thương nhân, bên 

nhượng quyền phải có thời gian kinh doanh thực tế và bên nhận quyền phải có đăng 

ký kinh doanh phù hợp với quyền thương mại được chuyển giao từ bên nhượng 

quyền…. Ngoài ra, giữa hai hoạt động này còn có điểm khác biệt rất lớn về quyền 

và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ. Đối với chuyển giao công nghệ, bên nhận 

chuyển giao có quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao để sản xuất ra hàng hóa 

của mình và hoàn toàn được phép lựa chọn giữ nguyên công nghệ đó để áp dụng 

hoặc sáng tạo, phát triển công nghệ đó theo hướng tích cực mà không phụ thuộc vào 

ý chí của bên chuyển giao. Đối với hoạt động nhượng quyền thương mại, bên nhận 

quyền chỉ được phép sử dụng quyền thương mại bao gồm công nghệ, bí quyết mà 

bên nhượng quyền chuyển giao theo những điều kiện nhất định.  

- Thứ năm, giống với chuyển giao công nghệ, li-xăng cũng là một hoạt động 

có nhiều điểm tương đồng với hoạt động nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên li-

xăng và nhượng quyền thương mại mang những đặc trưng khác biệt như sau: Một 

là, hoạt động li-xăng là hoạt động thương mại, theo đó chủ sở hữu chuyển giao 

quyền sử dụng đối với các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, 

tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh…cho bên có nhu cầu sử 

dụng để thu phí. Sau đó bên nhận có quyền sử dụng các đối tượng được li-xăng vào 

hoạt động kinh doanh của mình. Như vậy, so với nhượng quyền thương mại, hoạt 

động li-xăng là hoạt động chuyển giao quyền sử dụng đối tượng của quyền sở hữu 

trí tuệ như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hay sáng chế một cách tách rời, độc 
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lập, Trong khi đó nhượng quyền thương mại là hoạt động chuyển giao một tập hợp 

các quyền với đối tượng sở hữu trí tuệ mà chúng có mối quan hệ nhuần nhuyễn, 

chặt chẽ với nhau không thể phân tách. Khác biệt rõ rệt ở đây chính là mối liên hệ 

mật thiết tạo nên một chỉnh thể thống nhất của các đối tượng được các bên chuyển 

giao trong nhượng quyền thương mại so với hoạt động li-xăng. Hai là, tùy thuộc 

vào sự thỏa thuận của các bên, bên được li-xăng có quyền sử dụng các đối tượng li-

xăng để gắn vào hàng hóa, dịch vụ của mình một cách tự do mà không phụ thuộc 

vào ý chí của bên li-xăng. Trong khi đó, bên nhận quyền phải sử dụng quyền 

thương mại mà bên nhượng trao cho theo những điều kiện và yêu cầu nhất định một 

cách chặt chẽ và phải chịu sự kiểm tra, giám sát của bên nhượng quyền.  

1.1.1.4. Vai trò của hoạt động nhượng quyền thương mại  

Xuất phát từ bản chất và cơ chế hoạt động của phương thức kinh doanh 

nhượng quyền thương mại, có thể thấy hoạt động thương mại đặc thù này không chỉ 

mang lại những lợi ích to lớn cho bản thân các bên trực tiếp tham gia quan hệ mà 

còn góp phần nhất định vào sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế một quốc gia. 

Bên cạnh đó, nhượng quyền thương mại cũng có thể mang lại những rủi ro nhất 

định cho các bên tham gia cũng như đối với nền kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tựu 

chung lại, những tác động tích cực mà hoạt động này mang lại vẫn chiếm ưu thế so 

với những tác động tiêu cực của nó đối với nền kinh tế nói chung và các chủ thể 

trong quan hệ nói riêng, do vậy đây vẫn là sự lựa chọn phổ biến của các thương 

nhân khi tiến hành hoạt động tìm kiếm lợi nhuận và ngày càng trở thành hoạt động 

kinh doanh thịnh hành trong những năm gần đây đặc biệt là tại Việt Nam. 

1.1.1.4.1.Đối với bên nhượng quyền.  

Là thương nhân sáng tạo và đảm bảo cho sự tồn tại cũng như phát triển của 

một hệ thống nhượng quyền nên thương nhân nhượng quyền nhận được nhiều lợi 

ích thiết thực từ hoạt động này. Cụ thể: 

Trước hết, khi tiến hành hoạt động nhượng quyền, thương nhân nhượng 

quyền sẽ thực hiện được mục đích mở rộng thị trường và hệ thống phân phối của 

mình. Trong quá trình kinh doanh, để thực hiện mục tiêu khẳng định vị thế của 
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mình trên thương trường cũng như tối đa hoá lợi nhuận, thương nhân nói chung 

cũng như thương nhân nhượng quyền nói riêng, luôn có nhu cầu mở rộng mạng lưới 

phân phối. Nếu các thương nhân khác sẽ lựa chọn các hình thức như tự mình đầu tư 

mở rộng hệ thống phân phối bán lẻ thông qua các đại lý thì các thương nhân 

nhượng quyền sẽ thực hiện mục tiêu này thông qua việc hình thành hệ thống 

nhượng quyền thương mại. Điều đó có nghĩa là thông qua các thương nhân nhận 

quyền, hệ thống nhượng quyền sẽ được mở rộng, mạng lưới cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ của thương nhân nhượng quyền sẽ được phủ khắp trong khi họ lại không 

phải đầu tư chi phí cho hoạt động này. Bởi lẽ, các thương nhân nhận quyền khi 

tham gia vào hệ thống nhượng quyền thương mại đều là những thương nhân độc lập 

về tài chính và tư cách pháp lý, họ phải tự mình đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất để 

chuẩn bị cho việc nhận quyền thương mại mà bên nhượng quyền trao cho. Do đó, 

các thương nhân nhượng quyền có thể mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao vị 

thế của thương hiệu một cách hoàn toàn “miễn phí” hay nói cách khác họ thực hiện 

mở rộng quy mô kinh doanh thông qua việc đầu tư tài chính của chủ thể khác – 

thương nhân nhận quyền. Trong quan hệ này, thương nhân nhượng quyền có thể đạt 

được hai mục đích:  mở rộng mạng lưới và tiết kiệm được chi phí trong kinh doanh 

Không chỉ mở rộng được quy mô kinh doanh, tiết kiệm được chi phí, nhượng 

quyền thương mại còn giúp thương nhân nhượng quyền tối đa hoá được lợi nhuận 

trong quá trình kinh doanh. Lợi nhuận đó bao gồm các khoản phí mà bên nhượng 

quyền thu được từ hoạt động nhượng quyền thương mại đến từ rất nhiều nguồn 

khác nhau: (i) phí nhượng quyền lần đầu, (ii) phí nhượng quyền duy trì, (iii) phần 

trăm doanh thu hàng năm… 

Thêm vào đó, thương nhân nhượng quyền còn đảm bảo được quyền kiểm 

soát của mình đối với hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền. Vấn đề này rất 

quan trọng, bởi lẽ mục tiêu xây dựng được một mạng lưới kinh doanh rộng rãi của 

bên nhượng quyền sẽ không còn có ý nghĩa nếu như họ không duy trì sự tồn tại ổn 

định và phát triển của hệ thống kinh doanh này. Muốn thực hiện được điều này, họ 

phải có được sự kiểm soát nhất định đối với mạng lưới kinh doanh mà mình đã thiết 
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lập. Với đặc trưng bản chất của hoạt động nhượng quyền thương mại là tính đồng 

bộ và không thể phân biệt trong toàn hệ thống nhượng quyền, nên bên nhượng 

quyền hoàn toàn có thể thiết lập quyền kiểm soát của mình đối với hoạt động kinh 

doanh của bên nhận quyền: từ quá trình giao kết hợp đồng nhượng quyền cho đến 

khi tiến hành hiện thực hoá những điều khoản đó và cả quá trình sau khi thương 

nhân nhận quyền đã trở thành một chủ thể tham gia trực tiếp vào hệ thống nhượng 

quyền thương mại (kiểm tra, giám sát quá trình cung ứng sản phẩm của bên nhận 

quyền). 

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều ý nghĩa tích cực mà hoạt động nhượng quyền 

thương mại mang lại cho các thương nhân nhượng quyền thì các chủ thể này cũng 

phải đối mặt với những tác động mang tính tiêu cực không nhỏ. Đầu tiên, có thể kể 

đến nguy cơ bị xâm phạm đối tượng chuyển giao – quyền thương mại mà bên 

nhượng quyền đã trao cho bên nhận quyền. Không dừng lại ở đó, nguy cơ đổ vỡ của 

hệ thống nhượng quyền là rủi ro nghiêm trọng mà bên nhượng quyền thương mại có 

thể phải đối mặt khi lựa chọn phương thức này.  

Do đó, khi lựa chọn phương thức kinh doanh này, thương nhân nhượng 

quyền hoàn toàn có thể dự kiến được những lợi thế và những rủi ro mà nhượng 

quyền thương mại có thể mang lại. Vấn đề mấu chốt là họ có thể áp dụng các biện 

pháp kiểm soát hợp lý, để có thể vừa phát huy tối đa những lợi thế và hạn chế triệt 

để những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình kinh doanh. Góp phần không nhỏ 

vào việc này là sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật về hoạt động nhượng quyền 

của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

1.1.1.4.2. Đối với bên nhận quyền 

Khi tham gia vào hệ thống nhượng quyền với tư cách là bên nhận chuyển 

giao quyền thương mại từ bên nhượng quyền, bên nhận quyền cũng có thể tận dụng 

được rất nhiều lợi thế mà phương thức kinh doanh này mang lại. Bên nhận quyền sẽ 

tiết kiệm được khá nhiều thời gian và chi phí cho việc xây dựng một chiến lược 

kinh doanh, thiết kế một mô hình kinh doanh cũng như gây dựng tên tuổi và thương 

hiệu trên thị trường. Bởi lẽ tất cả những quá trình này đều đã được bên nhượng 
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quyền tiến hành và trao cho bên nhận quyền thành quả là sự thành công của họ 

thông qua hợp đồng nhượng quyền thương mại. Bên cạnh lợi ích có được từ việc 

tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình gia nhập thị trường, thông qua hợp đồng 

nhượng quyền, bên nhận quyền còn có thể hạn chế được tối đa những đổ vỡ, rủi ro 

của những thương nhân mới tìm kiếm chỗ đứng trên thương trường. Bởi lẽ, lựa 

chọn trở thành một phần trong hệ thống nhượng quyền thương mại, là họ cùng chia 

sẻ danh tiếng của cả hệ thống nhượng quyền với các thương nhân khác. Đồng thời 

họ cũng có thể tận dụng được hiệu ứng đám đông mà các thương nhân trong hệ 

thống nhượng quyền đã tạo lập được. Ngoài ra, bên nhận quyền còn có thể nhận 

được sự hỗ trợ từ phía thương nhân nhượng quyền trong việc xây dựng mô hình 

kinh doanh, đào tạo nhân viên, bài trí cửa hàng… Tuy nhiên, khi lựa chọn nhượng 

quyền thương mại, thương nhân nhận quyền cũng có thể phải tiếp nhận những tác 

động, hạn chế của hoạt động thương mại đặc biệt này mang lại. Đó là những tác 

động tiêu cực đến từ sự kiểm soát toàn bộ hệ thống của bên nhượng quyền thương 

mại. Sự hiện diện của các cam kết trong hợp đồng nhằm mục đích kiểm soát sẽ làm 

hạn chế quyền tự do cạnh tranh, tự do sáng tạo và thậm chí là tự do kinh doanh ngay 

cả khi hợp đồng nhượng quyền đã chấm dứt hiệu lực. Như vậy, tương tự bên 

nhượng quyền, nhượng quyền thương mại có thể đem lại khá nhiều lợi ích và tác 

động tích cực cho bên nhận quyền, đồng thời cũng có thể mang tới một vài tác động 

mang tính hạn chế cho bên này trong quá trình kinh doanh trên thực tế.  

1.1.1.4.3. Đối với nền kinh tế 

Xuất phát từ những ý nghĩa hết sức tích cực đối với các bên tham gia hệ 

thống của hoạt động nhượng quyền thương mại như đã đề cập ở phần trên của luận 

án, có thể nhận thấy hoạt động thương mại đặc thù này đã trở thành một phương 

thức kinh doanh được các thương nhân ngày càng ưa chuộng. Tại các quốc gia phát 

triển cũng như các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, các thương nhân đều 

thực hiện mục tiêu mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua phương thức kinh 

doanh nhượng quyền. Do vậy, người tiêu dùng ở các quốc gia khác nhau đều có cơ 

hội tiếp cận với mạng lưới kinh doanh, phân phối rộng lớn, chuyên nghiệp dưới 
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dạng hệ thống nhượng quyền thương mại. Đặc biệt đối với người tiêu dùng ở các 

nước đang phát triển, đây là cơ hội để họ có thể làm quen và sử dụng hàng hoá, dịch 

vụ của các thương hiệu lớn, uy tín và chất lượng trên thế giới. Bên cạnh đó, sự hiệu 

quả và an toàn trong quá trình kinh doanh từ phương thức kinh doanh nhượng 

quyền thương mại giúp cho các thương nhân mạnh dạn và an tâm hơn trong quá 

trình lựa chọn phương thức tìm kiếm lợi nhuận của mình. Điều này góp phần thúc 

đẩy họ thực hiện các hoạt động thương mại trên thị trường, làm cho thị trường trở 

nên sôi động hơn. Nền kinh tế của mỗi quốc gia cũng trở nên năng động và mang 

tính kết nối trong bối cảnh có sự tồn tại và phát triển của hoạt động nhượng quyền 

thương mại. Bên cạnh đó, xét từ góc độ đầu tư, hoạt động nhượng quyền thương 

mại cũng trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, 

góp phần làm cho thị trường đầu tư của mỗi quốc gia trở nên sôi nổi và phong phú 

hơn. Mặt khác, nhượng quyền thương mại cũng có thể có những tác động tiêu cực 

đến nền kinh tế - xã hội của một quốc gia. Trước hết, nếu có sự đổ vỡ trong quá 

trình kinh doanh là sự đổ vỡ của cả một hệ thống phân phối hàng hoá, dịch vụ và 

ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của một quốc gia cũng sẽ nặng nề 

hơn. Thêm vào đó, đối tượng chuyển giao mà các bên trao cho nhau để tiến hành 

nhượng quyền thương mại được cấu thành chủ yếu bởi các yếu tố sở hữu trí tuệ - dễ 

bị xâm hại, đặc biệt trong quan hệ nhượng quyền. Do vậy, đây cũng là một hoạt 

động tiềm ẩn sự xâm phạm nghiêm trọng các đối tượng mà Luật Sở hữu trí tuệ bảo 

hộ, điều này đòi hỏi pháp luật sở hữu trí tuệ ở mỗi một quốc gia phải có những quy 

định đủ sức mạnh bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của các bên tham gia vào hoạt 

động thương mại đặc thù này. Ngoài ra, từ góc độ của nhà nước, các quốc gia đều 

nhận thức được tầm quan trọng, vai trò của nhượng quyền thương mại đối với sự 

tồn tại và phát triển của nền kinh tế bằng việc ghi nhận hoạt động này trong pháp 

luật của mỗi quốc gia như một hoạt động thương mại đặc thù, hiện đại với cơ chế 

điều tiết khác hẳn với các hoạt động thương mại truyền thống trước đó. Tuy nhiên, 

xu thế phát triển của hoạt động này ở mỗi quốc gia như thế nào còn tuỳ thuộc vào 
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quan điểm của nhà nước đó trong cách đánh giá vai trò của nó từ góc độ của bên 

nhượng quyền hoặc bên nhận quyền  

1.1.2. Khái niệm đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại  

1.1.2.1. Định nghĩa đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại  

Mặc dù là một hoạt động thương mại không còn quá mới mẻ đối với Việt 

Nam cũng như trên thế giới, nhưng so với các hoạt động thương mại mang tính 

truyền thống khác thì nhượng quyền thương mại vẫn được nhìn nhận là một hoạt 

động thương mại hiện đại. Tính hiện đại của hoạt động này được thể hiện ở rất 

nhiều khía cạnh khác nhau nhưng rõ rệt nhất là ở đối tượng các bên chuyển giao cho 

nhau thông qua hợp đồng nhượng quyền thương mại. Mặc dù được đánh giá là yếu 

tố mấu chốt làm nên sự khác biệt của hoạt động nhượng quyền so với các hoạt động 

thương mại khác nhưng đối tượng của hoạt động này lại không được định nghĩa một 

cách cụ thể, chi tiết trong văn bản pháp luật của các quốc gia trên thế giới trong đó 

có Việt Nam. Đồng thời trong các tài liệu nghiên cứu, từ góc độ kinh tế hay pháp lý 

cũng chủ yếu tập trung vào hoạt động nhượng quyền nói chung mà không nghiên 

cứu chuyên sâu về đối tượng các bên chuyển giao cho nhau trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại. Trước hết, có thể đưa ra định nghĩa về đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thông qua việc giải thích từ ngữ. Cụ thể, theo 

Wikipedia “đối tượng” được định nghĩa dưới nhiều phương diện khác nhau như: Từ 

phương diện vật chất, đối tượng được xác định là thứ gì đó hữu hình có thể cảm 

giác được. Từ phương diện triết học, đối tượng là vật, thực thể hay khái niệm. Từ 

phương diện tác vụ, đối tượng được hiểu là một mục đích hoặc mục tiêu
15

. Trong 

khi đó, theo cuốn Từ điển Tiếng việt của nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, năm 

2010, đối tượng được định nghĩa là “một danh từ chỉ người, vật, hiện tượng mà con 

                                                           

15
https://vi.wikipedia.org/wiki/Đối_tượng  
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người tác động tới”
16

. Như vậy dưới góc độ kinh tế và pháp lý, đối tượng có thể 

hiểu là “một hiện tượng, thực thể mà con người tác động tới vì một mục tiêu nhất 

định”. Bên cạnh đó, thuật ngữ chuyển giao có thể hiểu là sự dịch chuyển và giao 

nhận một thực thể, sự vật, hiện tượng nhất định trong xã hội. Thuật ngữ chuyển giao 

được sử dụng trong những lĩnh vực pháp lý cụ thể như: chuyển giao nghĩa vụ trong 

Bộ luật Dân Sự 2015, hay chuyển giao công nghệ trong Luật Khoa học và công 

nghệ hoặc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 

bổ sung 2009 đều được mô tả là sự dịch chuyển một đối tượng nhất định từ chủ thể 

này sang chủ thể khác. Bên cạnh đó, “hợp đồng nhượng quyền thương mại” về bản 

chất cũng là một hợp đồng dân sự, do đó trước hết được hiểu là “một sự thoả thuận 

giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”
17

. 

Tuy nhiên sự thoả thuận này, không giống như các hợp đồng dân sự thông thường 

mà được tiến hành trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Vì vậy có thể hiểu hợp 

đồng nhượng quyền thương mại là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay 

đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong hoạt động nhượng quyền. Qua đó, xem 

xét, nghiên cứu khái niệm “đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền” 

về mặt giải thích thuật ngữ, có thể hiểu là “một thực thể, hiện tượng mà các bên 

trong quan hệ hướng tới bằng cách dịch chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác 

thông qua một sự thoả thuận. Qua đó bên nhận dịch chuyển được sử dụng nó một 

cách hợp pháp”.  

Trong khi đó, như đã đề cập trong phần trình bày và phân tích khái niệm của 

hoạt động nhượng quyền thương mại tại mục 1.1 của luận án, có thể thấy đối tượng 

của hợp đồng nhượng quyền không hề được định nghĩa một cách trực tiếp trong các 

văn bản pháp luật của các quốc gia khác nhau cũng như các tài liệu nghiên cứu về 

hoạt động thương mại đặc thù này. Pháp luật của các quốc gia trên thế giới cũng 

cũng tương tự như Việt Nam chỉ đưa ra khái niệm về hoạt động nhượng quyền 

                                                           

16
 http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Đối_tượng 

17
 Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015.  
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thương mại. Minh chứng cho nhận định này có thể đề cập đến các định nghĩa về 

hoạt động nhượng quyền theo pháp luật của Hoa Kỳ, Mê - Hi - Cô, Nga hoặc Pháp 

như đã trình bày tại mục 1.1.1 của luận án. Bên cạnh đó, pháp luật của một số quốc 

gia khác trên thế giới như Úc, Liên Minh Châu Âu, Anh hay Indonexia cũng không 

có nhiều khác biệt khi chỉ đưa ra định nghĩa về hoạt động nhượng quyền. Theo đó, 

nhượng quyền thương mại được nhìn nhận trong Điều 5 phần 1 Luật Cạnh tranh và 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2014 ở Úc như sau: 

(1) Thỏa thuận nhượng quyền là một thỏa thuận:  

(a) có dạng, toàn bộ hoặc một phần, của 

(i) một thỏa thuận bằng văn bản; 

(ii) một thỏa thuận miệng; 

(iii) một thỏa thuận ngụ ý; và 

(b) trong đó một người (bên nhượng quyền) cấp cho người khác (bên nhận nhượng 

quyền) quyền thực hiện việc chào bán, cung cấp hoặc phân phối hàng hóa hoặc 

dịch vụ tại Úc theo một hệ thống hoặc kế hoạch tiếp thị, về cơ bản được bên 

nhượng quyền hoặc một công ty liên kết của bên nhượng quyền xác định, kiểm soát 

hoặc đề xuất; và 

(c) theo đó các hoạt động kinh doanh sẽ được liên kết một cách cơ bản hay 

thiết yếu với nhãn hiệu thương mại, quảng cáo hoặc biểu tượng thương mại”. 

Như vậy, đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền không hề được đề 

cập trong luật Úc, nhưng có thể nhận thấy các bộ phận của đối tượng này một cách 

gián tiếp thông qua mô tả ở trên bao gồm: quyền cung cấp, phân phối hàng hoá dịch 

vụ theo một hệ thống hoặc kế hoạch tiếp thị có liên kết cơ bản hày thiết yếu với 

nhãn hiệu, quảng cáo hoặc biểu tượng thương mại. Tương tự như vậy, theo quy định 

tại điều 1 Quy định số 42 năm 2007 của Indonesia về nhượng quyền thương mại thì 

“Nhượng quyền là độc quyền của các cá nhân hay cơ quan (tổ chức) đối với hệ 

thống kinh doanh có các đặc điểm khác biệt, liên quan đến tiếp thị hàng hóa 

và/hoặc dịch vụ, đã được chứng minh là thành công và có thể được các bên khác sử 

dụng trên cơ sở thỏa thuận nhượng quyền”. Theo quy định này, nhượng quyền được 
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hiểu là một quyền độc quyền của bên nhượng đối với hệ thống kinh doanh có đặc điểm 

khác biệt và có thể cho phép bên khác được sử dụng thông qua một thoả thuận. Sau đó, 

trong thoả thuận nhượng quyền tại điều 5 Quy định số 42 năm 2007 có đề cập gián tiếp đến 

đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền như sau: "Thỏa thuận nhượng 

quyền tối thiểu phải bao gồm:  

a. tên và địa chỉ của các bên; 

b. loại quyền sở hữu trí tuệ; 

c. hoạt động kinh doanh; 

d. quyền và nghĩa vụ của các bên; 

e. sự hỗ trợ, cơ sở vật chất, tư vấn vận hành, đào tạo và tiếp thị mà bên 

nhượng quyền phải cung cấp cho bên nhận nhượng quyền; 

f. khu vực kinh doanh; 

g. thời hạn hiệu lực của thỏa thuận; 

h. thủ tục thanh toán tiền bồi thường; 

i. quyền sở hữu, thay đổi quyền sở hữu và quyền của người thừa kế; 

j. giải quyết tranh chấp; và 

k. thủ tục gia hạn, ngừng và chấm dứt thỏa thuận". 

Như vậy, theo quy định của Luật về nhượng quyền của Indonesia, đối tượng 

mà các bên thoả thuận và cho phép được chuyển giao sử dụng bao gồm các loại 

quyền sở hữu trí tuệ khác nhau.  

Về vấn đề này, Bộ quy tắc đạo đức về kinh doanh nhượng quyền tại Châu Âu đã 

thông qua định nghĩa hoạt động nhượng quyền gián tiếp đề cập tới đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền như sau: “Kinh doanh nhượng quyền là 

một hệ thống tiếp thị hàng hóa và / hoặc dịch vụ và / hoặc công nghệ, dựa trên sự 

hợp tác chặt chẽ và liên tục giữa các doanh nghiệp riêng biệt và độc lập về pháp lý 

và tài chính, bên nhượng quyền và các bên nhận nhượng quyền, theo đó bên 

nhượng quyền trao quyền và áp đặt nghĩa vụ cho bên nhận nhượng quyền, để thực 

hiện một công việc kinh doanh theo cách thức (concept) của bên nhượng quyền. 
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Quyền đó cho phép và bắt buộc bên nhận nhượng quyền sử dụng tên thương mại 

và / hoặc nhãn hiệu thương mại và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ, bí quyết (know-

how),các phương pháp kinh doanh và kỹ thuật, hệ thống biện pháp và các quyền sở 

hữu công nghiệp và / hoặc sở hữu trí tuệ khác của bên nhượng quyền, đổi lại, bên 

nhận nhượng quyền phải trả phí trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên nhượng quyền. 

Bên nhận nhượng quyền sẽ tiếp tục được bên nhượng quyền hỗ trợ thương mại và 

kỹ thuật, trong khuôn khổ và thời hạn của thỏa thuận nhượng quyền bằng văn bản 

mà các bên đã ký kết. Từ định nghĩa về hoạt động nhượng quyền trong Bộ Quy tắc 

của Châu Âu có thể xác định được các bộ phận của đối tượng chuyển giao trong 

hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ 

gắn liền với hoạt động kinh doanh của bên nhượng quyền áp đặt cho bên nhận 

quyền để thực hiện việc kinh doanh theo một cách thức mà bên nhượng quyền đã 

đặt ra. Như vậy, dù được các quốc gia quy định khác nhau nhưng có thể thông qua 

định nghĩa về hoạt động nhượng quyền để gián tiếp xác định được đối tượng chuyển 

giao trong hợp đồng nhượng quyền. Tóm lại, đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại có thể được hiểu như sau: 

Thứ nhất, nhìn từ góc độ kinh tế nhượng quyền thương mại là một hoạt động 

thương mại mà hoạt động này được coi là sự kết hợp hiệu quả nhất của hai hoạt 

động thương mại khác là đại lý thương mại và phân phối thương mại. Do đó, đối 

tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại là một thực thể phức tạp, không 

đơn thuần là hàng hoá hoặc dịch vụ trong các hoạt động thương mại truyền thống 

khác.  Có thể nói, nhượng quyền thương mại giúp cho thương nhân có thể phát triển 

công việc kinh doanh của mình dưới một phương thức kinh doanh mà phương thức 

kinh doanh ấy, ban đầu được đầu tư, xúc tiến bởi tiền và tài sản của một thương 

nhân khác. Việc mua, bán “sự nổi tiếng” chính là cách hiểu thông thường của hoạt 

động nhượng quyền thương mại. Và để có thể thực hiện được việc “Tôi muốn bạn 

thành công giống như cách tôi thành công, tôi muốn bạn nổi tiếng giống như cách 

tôi nổi tiếng” – một slogan phổ biến khi đề cập đến hoạt động nhượng quyền, bên 

nhượng quyền không còn sự lựa chọn nào khác là phải cho phép bên nhận quyền 
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sao chép mô hình kinh doanh của mình. Sự cho phép thương nhận khác sao chép 

mô hình kinh doanh của bên nhượng quyền chính là việc thương nhân này đem 

nhượng lại quyền thương mại đã làm nên thành công của mình cho các chủ thể khác 

có nhu cầu gia nhập hệ thống nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, việc mua bán 

“sự nổi tiếng” ấy không phải là đích đến cuối cùng của quan hệ. Khi thiết lập quan 

hệ nhượng quyền thương mại, các bên, một cách trực tiếp hay gián tiếp, đều muốn 

hướng tới khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc phân phối thành công một khối lượng 

lớn các hàng hoá, dịch vụ đặc thù dưới một tên thương mại chung.  

Thứ hai, dưới góc độ pháp lý, mặc dù pháp luật các quốc gia như Hoa Kỳ, Mê 

Hi Cô, Liên Bang Nga, Liên Minh Châu Âu, Úc, Indonexia… đưa ra các định nghĩa 

về hoạt động nhượng quyền thương mại không hoàn toàn giống nhau nhưng đều 

gặp nhau ở một điểm chung đó là khẳng định nhượng quyền là việc một bên độc 

lập(bên nhận) được phép phân phối sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dưới nhãn hiệu, 

các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ, hệ thống kinh doanh mang tính đồng 

bộ dưới sự cho phép của một bên khác(bên nhượng) mà để được sự cho phép này 

bên nhận phải trả phí và chịu sự kiểm soát nhất định từ bên nhượng quyền. Qua đây, 

có thể gián tiếp nhận diện được quyền thương mại mà nhượng quyền chuyển giao 

cho bên nhận quyền là một tập hợp nhiều yếu tố, trong đó các yếu tố sở hữu trí tuệ 

mang tính chủ đạo.  

Đối với vấn đề này pháp luật Việt Nam cũng không phải ngoại lệ khi đưa ra 

định nghĩa về hoạt động nhượng quyền tại điều 284 Luật Thương mại 2005 như 

sau: “Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng 

quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng 

hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: 

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ 

chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng 

hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh 

doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; 
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2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền 

trong việc điều hành công việc kinh doanh.” 

Từ đây, có thể thấy, pháp luật Thương mại Việt Nam đã khẳng định nhượng 

quyền thương mại là một hoạt động nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận của thương 

nhân. Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam đã chỉ ra sự ràng buộc lẫn nhau như là một 

điểm đặc thù trong mối quan hệ giữa các bên của hợp đồng nhượng quyền. Sự ràng 

buộc này thể hiện ở nghĩa vụ chuyển giao phương thức kinh doanh cùng với các yếu 

tố liên quan đến sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền đồng 

thời là nghĩa vụ chịu sự kiểm soát của bên nhận quyền trước bên nhượng quyền 

trong quá trình thực hiện hoạt động cung ứng sản phẩm của hệ thống ra thị trường. 

Tóm lại, từ góc độ thực tiễn cũng như góc độ pháp lý đều có thể nhìn nhận 

nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại đặc thù mà trong đó bên 

nhượng quyền được phép chuyển giao “quyền thương mại” gắn liền với quyền sử 

dụng nhãn hiệu, tên thương mại, các yếu tố khác của quyền sở hữu trí tuệ theo cách 

thức mà bên nhượng quyền ấn định cùng với danh tiếng và uy tín của mình cho một 

hoặc nhiều bên nhận quyền độc lập để cùng nhau kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. 

Đồng thời, các bên nhận quyền phải chịu sự kiểm soát nhất định từ bên nhượng 

quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống.  

Như vậy có thể khẳng định: “Đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại là quyền thương mại thuộc sở hữu của bên nhượng quyền, bao 

gồm một tập hợp các yếu tố sở hữu trí tuệ và các yếu tố khác tích hợp lại thành một 

chỉnh thể thống nhất không thể tách rời nhằm tiến hành hoạt động kinh doanh dưới 

một hệ thống nhận diện thương mại độc đáo, riêng biệt”. 

1.1.2.2. Đặc điểm của đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại  

1.1.2.2.1. Tính đa yếu tố  

Về bản chất nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại bắt nguồn từ 

mục đích mở rộng quy mô kinh doanh và hệ thống phân phối của các thương nhân 

trên thị trường. Nhằm mục đích khắc phục những hạn chế của việc các thương nhân 
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tự đầu tư phát triển hệ thống phân phối của mình hoặc phát triển hệ thống kinh 

doanh thông qua mạng lưới đại lý, các thương nhân đã sáng tạo ra phương thức kinh 

doanh đặc biệt này. Để có thể biến “quyền thương mại” của mình trở thành một mô 

hình kinh doanh thành công, có danh tiếng trên thị trường đến mức có thể nhượng 

lại cho các thương nhân khác và thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ, các thương 

nhân nhượng quyền phải không ngừng nỗ lực sáng tạo. Kết quả của sự sáng tạo ấy 

là một phương thức kinh doanh độc đáo ra đời, có thể ghi dấu ấn đậm nét trong tâm 

trí người tiêu dùng ngay từ lần đầu trải nghiệm sản phẩm. Để có được điều này, một 

mặt thương nhân nhượng quyền phải đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến 

mẫu mã, bao bì. Đồng thời mặt khác, họ cũng phải đầu tư vào việc thiết lập một quy 

trình cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác biệt với các thương nhân kinh doanh sản 

phẩm cùng loại, đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho khách hàng. Ngoài ra, 

trong một số trường hợp nhất định, thương nhân nhượng quyền còn xây dựng nên 

một cách thức quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả 

và chuyên nghiệp. Tất cả những yếu tố này đều góp phần không nhỏ vào sự thành 

công của thương hiệu nhượng quyền.  

Chính vì vậy, quyền thương mại mà bên nhượng quyền sáng tạo và chuyển 

giao cho bên nhận quyền không phải chỉ là sản phẩm đơn thuần, không phải chỉ 

được cấu thành bởi hàng hoá dịch vụ mà bên nhượng quyền cung cấp mà nó được 

hình thành bởi nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất đó có thể là những yếu tố nhằm 

nâng cao chất lượng của sản phẩm như sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc dây chuyền 

công nghệ, bí quyết kinh doanh… Thứ hai có thể là những yếu tố giúp cải tiến mẫu 

mã, bao bì sản phẩm như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, khẩu hiệu kinh 

doanh… Thứ ba, có thể là sự hiện diện của những yếu tố nhằm hình thành nên một 

quy trình cung cấp sản phẩm độc đáo như: cách thiết kế, bài trì cửa hàng, đồng phục 

của nhân viên, cách thức phục vụ khách hàng… Thứ tư, có thể là những yếu tố để 

có thể thiết lập quy trình quản lý riêng biệt như bí mật kinh doanh, phần mềm quản 

lý bán hàng… Thứ năm, để đảm bảo tính đồng bộ và giúp người tiêu dùng nhận 

diện hệ thống nhượng quyền một cách dễ dàng, thương nhân nhượng quyền có thể 
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sử dụng một tập hợp những dấu hiệu nhận diện như màu sắc, mùi vị, hình ảnh mang 

tính đặc trưng của cả hệ thống… Như vậy có thể thấy, phương thức kinh doanh độc 

đáo và thành công trên thị trường mà bên nhượng có thể chuyển giao cho bên nhận 

thông qua hợp đồng nhượng quyền với tên gọi “quyền thương mại” được cấu tạo 

không chỉ một dấu hiệu mà là một tập hợp rất nhiều các yếu tố hợp lại với nhau. 

Các thương hiệu nhượng quyền đang tồn tại và hoạt động trên thị trường là một 

minh chứng rất rõ nét cho sự phong phú về nội dung của quyền thương mại trong 

quan hệ nhượng quyền. Thương hiệu gà rán KFC là một ví dụ, đây là thương hiệu 

đồ ăn nhanh đến từ nước Mỹ ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Sự 

thành công và mức độ nổi tiếng của thương hiệu này được tạo nên bởi rất nhiều yếu 

tố như từ chất lượng của món ăn, mức độ phong phú của menu, công thức chế biến 

các món gà cho đến cách thiết kế, bài trí cửa hàng với tông màu đỏ chủ đạo, cách 

thức phục vụ tại cửa hàng với tập thể nhân viên chuyên nghiệp có đồng phục thiết 

kế riêng luôn chào đón khách bằng một câu chào quen thuộc “KFC xin kính chào 

quý khách”. Thêm vào đó là một hệ thống các yếu tố mang tính chất nhận diện 

thương hiệu như biển hiệu với logo hình ông già mặt cười thân thiện, cùng với nhãn 

hiệu KFC được đính kèm lên biển hiệu, sản phẩm, đồng phục của nhân viên và cả 

tường của cửa hàng như một cách thức trang trí. Tất cả những yếu tố kể trên cùng 

làm nên thương hiệu gà rán khó quên trong tâm trí người tiêu dùng. Giúp người tiêu 

dùng ở khắp nơi trên thế giới có thể nhanh chóng và dễ dàng nhận ra hệ thống 

nhượng quyền đồ ăn nhanh nổi tiếng cho dù họ sử dụng sản phẩm ở bất kỳ quốc gia 

nào.  

 Tính đa yếu tố là đặc điểm thể hiện một cách rõ nét đặc trưng bản chất của 

đối tượng của hợp đồng nhượng quyền nói riêng cũng như hoạt động nhượng quyền 

thương mại nói chung. Đặc điểm này giúp cho việc phân biệt đối tượng của hợp 

đồng nhượng quyền với đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hoá và cung ứng 

dịch vụ thông thường. Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hoá chính là hàng 

hoá cụ thể với các chủng loại khác nhau hoặc hợp đồng dịch vụ có đối tượng là các 

công việc phải thực hiện thì đối tượng của hợp đồng nhượng quyền chính là một tập 
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hợp các dấu hiệu bao gồm tất cả các yếu tố kết hợp trong quy trình cung ứng sản 

phẩm đã làm nên mô hình kinh doanh thành công của bên nhượng quyền với tên gọi 

“quyền thương mại”.  

1.1.2.2.2. Tính kết hợp  

Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại không chỉ là một tập hợp 

rất nhiều các yếu tố khác nhau (bao gồm cả hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng 

dịch vụ do bên nhượng quyền tiến hành) cấu thành nên phương thức kinh doanh 

thành công mà bên nhượng quyền trao cho bên nhận quyền mà quan trọng hơn là 

những yếu tố đó có sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn với nhau để tạo nên một 

chỉnh thể thống nhất với tên gọi là quyền thương mại. Có thể khẳng định về tính 

chất kết hợp của các yếu tố cấu thành nên đối tượng của hợp đồng nhượng quyền là 

bởi lẽ hoạt động này chỉ có thể tồn tại và phát triển được nếu bên nhượng quyền xây 

dựng được một phương thức kinh doanh nổi tiếng, có chỗ đứng trên thị trường. 

Phương thức kinh doanh này kết quả của sự liên kết giữa nhiều yếu tố khác nhau để 

cấu thành nên một đối tượng quyền thương mại thống nhất nhằm tạo ra tính đồng 

bộ, không phân biệt trong toàn bộ hệ thống nhượng quyền. Tính đồng bộ và tính 

thống nhất của hệ thống nhượng quyền đã đòi hỏi bên nhượng quyền phải thiết lập 

được một quyền thương mại mà các yếu tố cấu thành nên nó phải trong một sự kết 

hợp nhuần nhuyễn với nhau. Quan trọng là các yếu tố này không phải là một phép 

cộng giản đơn của hàng hoá, dịch vụ, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, tên thương 

mại, bản quyền hay cung cách phục vụ, cách thiết kế bài trí cửa hàng…. mà là sự 

kết hợp các yếu tố với nhau một cách nhuần nhuyễn đến hoàn hảo để tạo nên quyền 

thương mại giúp bên nhượng quyền có chỗ đứng và tiến hành chuyển giao nó trên 

thị trường. Sự kết hợp của các yếu tố cấu thành nên quyền thương mại trong hệ 

thống nhượng quyền thể hiện ở chỗ các khách hàng khi lựa chọn sử dụng sản phẩm 

của các hệ thống này sẽ cảm nhận được sự hoà hợp đến đồng nhất của rất nhiều yếu 

tố từ chất lượng, khẩu vị, mẫu mã, bao bì, cho đến không gian, cách thức phục vụ, 

đồng phục của nhân viên, màu sắc trang trí, cách thức bài trí cửa hàng trong quá 

trình trải nghiệm của họ. Điều này làm cho khách hàng không thể nhầm lẫn cảm 
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giác trải nghiệm sản phẩm của hệ thống nhượng quyền này so với những nơi cung 

ứng sản phẩm tương tự khác.  

Xét về bản chất, tính đồng bộ và tính hệ thống của mạng lưới phân phối hàng 

hoá, dịch vụ là đặc trưng quan trọng nhất của hoạt động nhượng quyền thương mại. 

Vì vậy, mỗi một yếu tố bất kỳ trong các các yếu tố tập hợp khách hàng đều góp 

phần hoàn thiện tính đồng bộ và hệ thống này của quan hệ nhượng quyền. Dùng 

một ly cà phê Gloria Jean’s ở Việt Nam khách hàng không chỉ nhận thấy mình được 

thưởng thức cùng một loại cà phê với một cùng một công thức pha chế như ở 

Australia mà họ còn cảm thấy mình được sống trong không khí đặc trưng của Gloria 

Jean’s. Không khí ấy được tạo bởi màu sắc trang trí của những chiếc ô, những bức 

tường của quán, đồng phục của nhân viên, cách bố trí, sắp xếp bàn ghế, độ mát của 

máy điều hoà nhiệt độ, mùi vị của quán, cung cách chào hỏi của nhân viên và đặc 

biệt nhất là việc tự phục vụ của chính khách hàng. Để có được không khí đặc trưng 

này, việc chuyển giao đơn thuần và độc lập tên thương mại, nhãn hiệu hàng hoá, 

dịch vụ và công nghệ không bao giờ được coi là đủ mà cao hơn những sự chuyển 

giao độc lập ấy, cần phải có một sự kết hợp ở mức nhuần nhuyễn và tinh tế giữa tất 

cả các yếu tố nhận biết thương nhân, tập hợp khách hàng đã đề cập ở trên.  

 Tính chất kết hợp giữa các yếu tố trong đối tượng của hợp đồng nhượng 

quyền có thể coi là một nét đặc trưng giúp nhận diện đối tượng của quan hệ thương 

mại đặc biệt này so với các quan hệ khác có những nét tương đồng nhất định. Bởi 

lẽ, nếu các yếu tố sở hữu trí tuệ hiện diện trong quyền thương mại một cách hoàn 

toàn độc lập với nhau thì quan hệ nhượng quyền thương mại sẽ không khác biệt so 

với quan hệ chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc quan hệ chuyển 

giao công nghệ. Có thể nói, đặc điểm chính của quyền thương mại - đối tượng của 

hợp đồng nhượng quyền thương mại  chính là sự kết hợp trong một thể thống nhất 

của các dấu hiệu tập hợp khách hàng. Mỗi một dấu hiệu, khi tách riêng đều có ý 

nghĩa và đều có thể chuyển nhượng được thông qua các hợp đồng li xăng và chuyển 

giao công nghệ, tuy nhiên, khi đứng một cách độc lập chúng lại không hề có ý nghĩa 

đối với hoạt động nhượng quyền thương mại.  
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1.1.2.2.3. Tính sáng tạo  

Trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh, để đạt được mục tiêu thu 

hút người tiêu dùng nhằm tối đa hoá lợi nhuận, các thương nhân nói chung đều phải 

đầu tư công sức, vật chất và thời gian để có được sự sáng tạo của riêng mình, làm 

cho sản phẩm cũng như hệ thống phân phối của mình có sự khác biệt với các 

thương nhân khác. Tuy nhiên, đối với các hoạt động thương mại truyền thống như 

mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thông thường, sự sáng tạo của thương nhân có 

thể chỉ dừng lại ở một khía cạnh và chừng mực nhất định. Đó có thể là sự sáng tạo 

trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hoặc có thể là sự cải tạo mẫu mã bao bì 

hay có thể là việc áp dụng công nghệ nhằm hạ giá thành sản phẩm. Do vậy, trong 

những trường hợp này, thương nhân có thực hiện hoạt động sáng tạo nhưng chỉ tập 

trung vào một mảng, một yếu tố nhất định trong toàn bộ quá trình tiến hành hoạt 

động kinh doanh để thu hút người tiêu dùng nhằm tối đa hoá lợi nhuận. 

Trong khi đó, đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại không 

phải là hàng hoá, dịch vụ thuần tuỳ mà là một tập hợp các yếu tố có sự kết hợp 

nhuần nhuyễn với nhau tạo nên một chỉnh thể mang tên gọi quyền thương mại để 

các bên trong quan hệ có thể chuyển giao cho nhau. Vấn đề mấu chốt là quyền 

thương mại đã tạo ra một sự đồng bộ và thống nhất trong toàn hệ thống nhượng 

quyền từ nội dung cho đến hình thức. Trong trường hợp này, nội dung được đảm 

bảo bởi chất lượng của hàng hoá, dịch vụ còn hình thức được đảm bảo bằng một hệ 

thống các yếu tố có tính chất nhận diện, chỉ dẫn thương mại như: mẫu mã, bao bì, 

kiểu dáng sản phẩm, màu sắc, mùi vị, hình ảnh, cách thiết kế bài trí, cung cách phục 

vụ mà có thể gọi chung là quy trình cung ứng của thương nhân hay quá trình trải 

nghiệm sản phẩm của khách hàng. Vì vậy, trong hoạt động nhượng quyền, không 

chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng hoặc cải tiến mẫu mã, thương nhân nhượng 

quyền phải nỗ lực thực hiện hoạt động sáng tạo một cách toàn diện trên tất cả các 

lĩnh vực mới có thể tạo ra một mô hình kinh doanh độc đáo với tên gọi quyền 

thương mại để đem đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khách hàng.  
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Chính vì lẽ đó, sự sáng tạo là yếu tố cốt lõi và luôn tiềm ẩn trong đối tượng 

của hoạt động nhượng quyền mà bên nhượng chuyển giao cho bên nhận. Biểu hiện 

của tính sáng tạo trong quyền thương mại được minh chứng rất rõ ở việc các yếu tố 

cấu thành nên đối tượng của hoạt động nhượng quyền chủ yếu là các yếu tố của 

quyền sở hữu trí tuệ như tên thương mại, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, kiểu dáng 

công nghiệp, bản quyền, sáng chế… và có thể là các yếu tố chưa được ghi nhận là 

yếu tố sở hữu trí tuệ nhưng cũng là kết quả của hoạt động sáng tạo như bí quyết 

kinh doanh, logo, khẩu hiệu kinh doanh, cung cách phục vụ của nhân viên, cách 

thiết kế bài trí cửa hàng... Từ đó, có thể khẳng định sự sáng tạo là một đặc điểm 

mang tính đặc trưng để xác định quyền thương mại - đối tượng của hợp đồng 

nhượng quyền bên cạnh tính chất kết hợp và tính đa yếu tố như đã đề cập ở những 

nội dung trên của luận án.  

Cũng chính bởi tính sáng tạo ẩn chứa bên trong quyền thương mại đã làm 

cho việc phân biệt đối tượng của hoạt động nhượng quyền với các hoạt động thương 

mại truyền thống trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, đặc điểm này cũng đưa đến một hệ 

quả tất yếu là quyền thương mại trở thành một đối tượng rất dễ bị xâm hại bởi các 

chủ thể khác trong xã hội nhưng lại rất khó để có thể bảo vệ bởi chính chủ thể sáng 

tạo ra nó. Tính chất vô hình của quyền thương mại đã làm cho việc bảo quản, lưu 

giữ để tránh sự xâm hại của các chủ thể khác giống như đối với tài sản hữu hình là 

không thể thực hiện được
18

. Điều này dẫn đến một hậu quả tiêu cực là các chủ thể 

trong xã hội có cơ hội thuận tiện để sử dụng các yếu tố cấu thành quyền thương mại 

một cách bất hợp pháp và như vậy họ sẵn sàng xâm hại nó vì mục tiêu lợi nhuận của 

mình. Trong điều kiện như vậy, cơ chế tự bảo vệ của thương nhân nhượng quyền là 

không đủ và không thực sự hiệu quả trước nguy cơ bị xâm phạm bởi chính thương 

nhân nhận quyền và các chủ thể bất kỳ trong xã hội. Chính vì vây, rất cần có một cơ 

chế ghi nhận và bảo vệ hữu hiệu quyền thương mại từ phía cơ quan nhà nước thông 
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qua công cụ là các quy định của pháp luật Thương mại nói chung và pháp luật về 

hoạt động nhượng quyền nói riêng. Muốn làm được điều này, trước hết pháp luật 

của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam phải thừa nhận một cách chính 

thức quyền thương mại là đối tượng của hợp đồng nhượng quyền với những đặc 

trưng vốn có thể hiện bản chất của hoạt động thương mại đặc thù này. Có như vậy, 

mới giúp cho hoạt động nhượng quyền tồn tại và phát triển trong đời sống kinh 

doanh. 

1.1.2.2.4. Tính không giới hạn  

Xuất phát từ đặc trưng mang tính bản chất của quyền thương mại là có tính 

sáng tạo đã dẫn đến một đặc điểm không thể không đề cập đến đó là tính không giới 

hạn hay còn gọi là tính mở của đối tượng chuyển giao giữa bên nhượng quyền và 

bên nhận quyền. Vì quyền thương mại là kết quả của sự nỗ lực sáng tạo của thương 

nhân nhượng quyền với mong muốn tạo ra một mô hình kinh doanh độc đáo, một 

trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng nên các yếu tố cấu thành nên quyền thương 

mại ở các hệ thống nhượng quyền khác nhau là hoàn toàn không giống nhau. Bản 

chất của sự sáng tạo là không có giới hạn
19

 do vậy kết quả của sự sáng tạo được kết 

tinh lại trong quyền thương mại cũng không có một giới hạn để xác định bao gồm 

những yếu tố nào? Sự đa dạng và phong phú trong nội dung của quyền thương mại 

hoàn toàn phụ thuộc vào sức sáng tạo của các thương nhân nhượng quyền.  

Chính vì vậy, biểu hiện của sự không giới hạn trong quyền thương mại thể 

hiện ở chỗ các yếu tố cấu thành nên đối tượng này ở các hệ thống nhượng quyền 

khác nhau là hoàn toàn không đồng nhất với nhau. Các yếu tố này rất phong phú đa 

dạng, đó có thể là các yếu tố quy định về chất lượng của sản phẩm mà hệ thống 

nhượng quyền cung cấp như sáng chế, công thức pha chế, bí quyết kinh doanh, bí 

mật kinh doanh, khẩu hiệu, mùi vị sản phẩm hoặc những yếu tố giúp nhận diện hệ 

thống nhượng quyền như nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, bản 

quyền, màu sắc, âm thanh, hình ảnh, cách thức phục vụ…Thậm chí có thể là các 
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yếu tố giúp vận hành hệ thống như: quy trình hoạt động, tài liệu hướng dẫn, quản lý 

kinh doanh, đào tạo kỹ thuật, quản lý, cơ sở hạ tầng quản lý, hệ thống tiếp thị, công 

nghệ và bí quyết kinh doanh.
20

 Điều này được minh chứng một cách rõ rệt qua lịch 

sử hình thành và phát triển của hoạt động nhượng quyền, ban đầu quyền thương mại 

các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền chuyển giao cho nhau chỉ bao gồm 

các yếu tố đảm bảo chất lượng. Nhưng càng về sau các yếu tố cấu thành nên quyền 

thương mại càng phong phú và đa dạng, nội dung của đối tượng này ngày càng 

được mở rộng bao gồm cả những dấu hiệu nhận diện thương hiệu như màu sắc, âm 

thanh, mùi vị, cách thức phục vụ, đồng phục nhân viên... mà tựu chung lại được gọi 

là quá trình trải nghiệm sản phẩm của khách hàng. Điều này cho thấy quyền thương 

mại càng ngày càng trở nên phức tạp và khó nắm bắt theo sự sáng tạo vô hạn của 

thương nhân nhằm độc đáo hoá mô hình kinh doanh của mình. Có thể lấy một ví dụ 

thực tế để minh chứng cho nhận định này. Từ trước đến nay, kinh doanh đồ uống là 

một lĩnh vực kinh doanh quen thuộc đối với thị trường cũng như người tiêu dùng. 

Từ những cửa hàng kinh doanh cafe, trà sữa thông thường cho đến những chuỗi hệ 

thống nhượng quyền đồ uống nổi tiếng như Highland coffe, Cộng Cafe, Han coffee, 

Mixue, ToCo ToCo…Tuy nhiên, độc đáo luôn là một lợi thế cạnh tranh mà các chủ 

thể kinh doanh muốn có được cho riêng mình. Vì vậy không dừng lại ở việc chỉ 

cung cấp đồ uống trong không gian như hiện tại, trên thị trường còn xuất hiện mô 

hình kinh doanh đồ uống và trải nghiệm cảm giác băng giá như tại các điểm cực của 

thế giới. Những hệ thống kinh doanh đồ uống độc đáo này được gọi là café băng với 

những dấu hiệu nhận diện đặc biệt như: trong không gian của quán café là các dụng 

cụ hoàn toàn bằng băng như bàn ghế, vật trang trí trong một cái lạnh thấu xương 

tầm chỉ 5 độ cho đến -10 độ, áo lông thú với nhiều hình dáng và kích thước để thực 

khách có được trải nghiệm như một cư dân vùng cực thực sự. Bên cạnh đó, thảm 

trải sản cũng là một đặc điểm nhận diện những quán cafe trong hệ thống này, nó 
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làm nổi bật không gian quán trong cái lạnh băng giá của tuyết trắng. Ở Việt Nam, 

một quốc gia nằm ở khu vực nhiệt đới, không có cơ hội để nhìn thấy tuyết và cảm 

nhận cái lạnh xuống đến âm độ thì trải nghiệm tại những hệ thống nhượng quyền 

như vậy quả thật là thú vị và mới mẻ. Từ ví dụ về quán cafe băng trên đây, có thể 

thấy sự sáng tạo không giới hạn của thương nhân nói chung và thương nhân nhượng 

quyền nói riêng. Hay nói cách khác, nội dung của quyền thương mại trong trường 

hợp này trở nên hoàn toàn khác biệt với những hệ thống kinh doanh đồ uống truyền 

thống từ trước tới nay. Trong trường hợp này, nhiệt độ trong quán cafe cũng trở 

thành một trong những yếu tố cấu tạo nên sự khác biệt, mới mẻ và mang tính quyết 

định cho sự thành công cho mô kinh doanh cafe băng kiểu này. Tuy nhiên, ở các mô 

hình kinh doanh cafe thông thường khác, nhiệt độ trong không gian quán có thể 

không có ý nghĩa gì. Điều đó càng khẳng định, sự sáng tạo của các thương nhân 

kinh doanh nhượng quyền nói riêng cũng như các thương nhân nói chung là không 

có giới hạn. Sự sáng tạo này có thể làm cho những yếu tố tưởng chừng như đơn 

giản nhất như nhiệt độ trong cửa hàng cũng trở nên có ý nghĩa quyết định đối với sự 

thành bại của hệ thống nhượng quyền. 

Mặt khác, nếu xét trong phạm vi quyền thương mại là đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền cụ thể, có thể thấy nội dung của đối tượng này sẽ trở 

nên hữu hạn. Giới hạn của quyền thương mại mà bên nhượng chuyển giao cho bên 

nhận chính là các điều khoản tồn tại trong hợp đồng nhượng quyền. Trong trường 

hợp này, thương nhân nhượng quyền sẽ quyết định chuyển giao cho thương nhân 

nhận quyền một quyền thương mại được cấu tạo bởi những yếu tố nào. Thông qua 

quyết định của thương nhân nhượng quyền, nội dung của quyền thương mại sẽ trở 

nên mang tính xác định và hữu hạn. 

Tuy nhiên, tính không giới hạn của quyền thương mại vẫn tiếp tục được thể 

hiện trong trường hợp trong hệ thống nhượng quyền có sự phát triển đối tượng này 

nhằm mục đích đổi mới phương thức kinh doanh. Tất nhiên, việc này là một hành vi 

bị cấm đối với các bên nhận quyền thông qua các điều khoản trong hợp đồng nhằm 

đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống của thương hiệu nhượng quyền. Do vậy, việc có 
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tiếp tục phát triển quyền thương mại nhằm mục đích nâng cấp hệ thống nhượng 

quyền hoàn toàn phụ thuộc vào quyền và khả năng của bên nhượng quyền thương 

mại. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển như ngày nay sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi hơn bao giờ hết cho việc sáng tạo và phát triển quyền thương mại của 

các thương nhân sáng lập ra toàn bộ hệ thống nhượng quyền.  

1.1.2.2.5.Tính quyết định  

Từ những phân tích đã đề cập ở trên về các đặc điểm của quyền thương mại 

với tư cách là đối tượng được chuyển giao trong hoạt động nhượng quyền bởi các 

bên của mối quan hệ thương mại đặc thù này có thể khẳng định quyền quyết định về 

mặt nội dung của đối tượng này thuộc về thương nhân nhượng quyền (sơ cấp) như 

là một đặc điểm giúp đặc định nó với các đối tượng khác. Việc ghi nhận quyền 

quyết định về nội dung đối tượng quyền thương mại của bên nhượng quyền là thực 

sự cần thiết và hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ thương nhân nhượng quyền sơ cấp là người 

đã sáng tạo ra toàn bộ phương thức kinh doanh nhượng quyền hay nói cách khác 

quyền thương mại chính là kết quả của quá trình đầu tư công sức, vật chất, trí tuệ 

của họ. Ngoài ra, thông qua việc chuyển giao quyền thương mại cho các thương 

nhân khác sao chép và sử dụng, họ đã trực tiếp tạo lập và phát triển toàn bộ hệ 

thống nhượng quyền thương mại trên thị trường. Mặc dù trong một số trường hợp 

nhất định, khi bên nhượng quyền cho phép một hoặc một số thương nhân nhận 

quyền được quyền nhượng quyền thứ cấp cho các thương nhân khác thì quá trình 

phát triển hệ thống phải kể đến cả sự đóng góp công sức của những thương nhân 

nhượng quyền thứ cấp này.  

Tuy nhiên, xét từ góc độ nguồn gốc của cả hệ thống, thương nhân nhượng 

quyền sơ cấp vẫn là chủ thể đặt nền móng đầu tiên xây dựng nên toàn bộ thương 

hiệu nhượng quyền. Có thể khẳng định trong quá trình tồn tại và phát triển của một 

hệ thống nhượng quyền, thương nhân nhượng quyền là một “công thần”, là một 

sáng lập viên của toàn bộ hệ thống nhượng quyền. Vì vậy, việc ghi nhận quyền ấn 

định nội dung của quyền thương mại cho thương nhân nhượng quyền là hoàn toàn 

hợp lý. Ngoài ra, xuất phát từ vị trí là chủ thể sáng tạo và xác lập quyền chủ sở hữu 
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đối với quyền thương mại trong hoạt động nhượng quyền, bên nhượng quyền có 

quyền và có khả năng xác định chính xác phương thức kinh doanh của mình được 

cấu thành bởi những yếu tố nào?. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là cần ghi nhận 

quyền quyết định của thương nhân nhượng quyền trong việc xác định nội dung của 

quyền thương mại, nhưng bên cạnh đó, cũng cần phải có những nguyên tắc nhất 

định để tránh tình trạng thương nhân này lạm dụng quyền hạn của mình để áp đặt 

những điều khoản bất hợp lý trong hợp đồng nhượng quyền cho các thương nhân 

nhận quyền khác. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thương nhân nhận quyền phải 

thực hiện những nghĩa vụ mang tính chất vô lý, không xuất phát từ bản chất của 

hoạt động nhượng quyền trong quá trình nhận chuyển giao quyền thương mại và 

vận hành nó trong quá trình kinh doanh.  

Vì vậy, việc xác định những yếu tố nào thực sự cần thiết và mang tính quyết 

định cấu thành nên mô hình kinh doanh thành công của bên nhượng quyền là vô 

cùng quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên nhận quyền. 

Về bản chất đây là một mối quan hệ được thiết lập bởi ít nhất 2 chủ thể trở lên, do 

vậy nếu chỉ ghi nhận và bảo vệ cho một chủ thể trong mối quan hệ là việc làm hết 

sức phiến diện. Do đó, một mặt cần ghi nhận quyền xác định nội dung của đối 

tượng bên nhượng chuyển giao cho bên nhận là hoàn toàn cần thiết. Điều này cũng 

đã được pháp luật của một số quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam khẳng 

định thông qua việc thừa nhận các yếu tố cấu thành nên quyền thương mại thuộc sở 

hữu của bên nhượng quyền sơ cấp. Đây là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc 

công nhận tính quyết định về mặt nội dung quyền thương mại của thương nhân 

nhượng quyền là một việc làm mang tính tất yếu và hoàn toàn chính đáng. Tuy 

nhiên, mặt khác cũng phải đảm bảo thương nhân nhượng quyền không biến quyền 

năng này của mình thành một công cụ để áp đặt hoàn toàn cuộc chơi kinh doanh. 

Đặc biệt là với những yêu cầu bất hợp lý về sự hiện diện của những yếu tố không 

thực sự cần thiết trong hợp đồng như một phần của quyền thương mại. Tất nhiên, 

trong trường hợp này, bên nhận quyền vẫn phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính 

hết sức phi lý và chịu sự giám sát chặt chẽ từ bên nhượng quyền theo những điều 
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khoản có tính chất lạm quyền của bên này. Mặc dù trên thực tế việc xây dựng các 

nguyên tắc để bên nhượng quyền căn cứ vào đó xác định nội dung quyền thương 

mại của mình trong một hệ thống nhượng quyền là việc không hề đơn giản và dễ 

dàng. Nhưng pháp luật của các quốc gia trong đó có Việt Nam cần phải đưa ra các 

tiêu chí hoặc các quy định mang tính nguyên tắc để vừa có thể ghi nhận quyền của 

bên nhượng quyền trong việc xác định nội dung quyền thương mại lại vừa có thể 

hạn chế họ lạm dụng quyền hạn này để xâm hại bên nhận quyền. Từ đó góp phần 

đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ nhượng quyền 

thương mại được ghi nhận và được bảo vệ một cách hữu hiệu.  

1.1.3. Các yếu tố cấu thành đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại  

Như đã đề cập ở trên trong phần đặc điểm của đối tượng chuyển giao trong 

hợp đồng nhượng quyền thương mại, quyền thương mại là kết quả của quá trình 

sáng tạo do bên nhượng quyền tiến hành. Chính vì vậy, quyền thương mại được cấu 

tạo bởi sự kết hợp của rất nhiều yếu tố mà chủ đạo là các yếu tố thuộc quyền sở hữu 

trí tuệ. Trong khái niệm hoạt động nhượng quyền thương mại được quy định trong 

Điều 284 Luật Thương mại năm 2005 của Việt Nam các nhà làm luật cũng sử dụng 

các yếu tố sở hữu trí tuệ để phần nào xác định nội hàm khái niệm quyền thương mại 

mà bên nhượng quyền có thể trao cho bên nhận quyền. Theo quy định này, quyền 

thương mại trong hoạt động nhượng quyền được hiểu là “Việc mua bán hàng hoá, 

cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng 

quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh 

doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng 

quyền.  

Như vậy, có thể khẳng định các yếu tố sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền 

đóng vai trò “xương sống” của quyền thương mại trong hoạt động nhượng quyền. 

Do đó, bên nhượng quyền có nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng các yếu tố này 

cho bên nhận quyền sử dụng một cách hợp pháp. Đồng thời cả bên nhượng và bên 

nhận quyền đều phải có trách nhiệm bảo vệ các yếu tố này khỏi sự xâm phạm của 
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bên thứ ba để đảm bảo sự an toàn trong kinh doanh của cả hệ thống nhượng quyền 

thương mại. Nếu đề cập đến các yếu tố sở hữu trí tuệ một cách chung chung thì có 

thể liệt kê rất nhiều yếu tố hay sản phẩm sở hữu trí tuệ được pháp luật sở hữu trí tuệ 

bảo hộ, tuy nhiên các yếu tố sở hữu trí tuệ gắn với hoạt động nhượng quyền thương 

mại bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ tùy 

từng trường hợp như sau:  

1.1.3.1 Tên thương mại 

Đây là một trong những yếu tố thường được các thương nhân sử dụng để góp 

phần làm nên tính đồng bộ và tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống nhượng quyền. 

Tên thương mại cùng với các dấu hiệu khác như nhãn hiệu, màu sắc, hình ảnh, biển 

hiệu… kết hợp với nhau tạo nên hệ thống nhận diện thương hiệu của cả hệ thống 

nhượng quyền. Tập hợp các dấu hiệu này trong đó có tên thương mại sẽ tạo ra một 

sự nhận biết trong tâm trí người tiêu dùng toàn bộ hệ thống nhượng quyền đều là 

một chủ thể. Người tiêu dùng sẽ không thể hình dung rằng các thương nhân trong 

hệ thống nhượng quyền là các thương nhân hoàn toàn độc lập với nhau về tư cách 

pháp lý và khả năng tài chính. Chính tính đồng bộ trong hệ thống nhận diện của 

thương hiệu nhượng quyền làm cho người tiêu dùng hiểu lầm rằng các thương nhân 

nhượng quyền là các địa điểm kinh doanh của cùng một chủ thể ở các địa điểm kinh 

doanh khác nhau trên thị trường. Đây là một trong những điểm mấu chốt để các 

thương nhân mở rộng quy mô kinh doanh của mình trên thị trường dưới phương 

thức nhượng quyền thương mại. Trong trường hợp này, tên thương mại được 

thương nhân nhượng quyền sử dụng như một trong các yếu tố cấu thành quyền 

thương mại, góp phần không nhỏ trong việc tạo ra tính đồng bộ của toàn bộ thương 

hiệu nhượng quyền. Bởi lẽ tên thương mại được hiểu là một tài sản trí tuệ có chức 

năng chỉ dẫn thương mại, giúp người tiêu dùng có thể phân biệt các thương nhân, 

nhà cung cấp khác nhau trên thị trường. Thậm chí bên nhận quyền có thể đăng ký 

dưới tên thương mại của thương nhân nhượng quyền. Tương tự như cách nhìn nhận 

từ góc độ kinh tế, dưới góc độ pháp lý, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt 

Nam, Tên thương mại được hiểu là yếu tố để phân biệt các chủ thể kinh doanh với 
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nhau trong cùng lĩnh vực, khu vực kinh doanh
21

. Đây là đối tượng của quyền sở hữu 

công nghiệp được bảo hộ theo cơ chế tự động khi doanh nghiệp sử dụng hơp pháp 

tên thương mại đó
22

. Vì vậy, việc doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh là một trong các căn cứ để chứng tỏ doanh nghiệp được quyền sử dụng 

tên thương mại một cách hợp pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, thương nhân nhượng 

quyền hoàn toàn có quyền đăng ký tên chủ thể kinh doanh và sử dụng một tên khác 

để xưng danh trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại. Và trong trường 

hợp này, thuật ngữ được sử dụng làm tên chủ thể kinh doanh mới trở thành tên 

thương mại khi xét trong một khu vực hoặc lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Trong 

nhượng quyền thương mại, các bên có thể thỏa thuận để bên nhận quyền có thể sử 

dụng tên thương mại của bên nhượng quyền thậm chí có thể đăng ký và kinh doanh 

dưới cùng một tên thương mại với bên nhượng quyền. Tuy nhiên bên nhận quyền 

không nhất thiết phải sử dụng tên thương mại của bên nhượng quyền để tiến hành 

hoạt động kinh doanh, việc sử dụng này hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận của 

hai bên trong quan hệ nhượng quyền.
23

 

1.1.3.2. Quyền tác giả  

Quyền tác giả hay còn được gọi là tác quyền, là yếu tố thường xuyên xuất 

hiện trong quyền thương mại của các hệ thống nhượng quyền, liên quan đến việc 

đào tạo bằng video, phần mềm máy tính, tài liệu dưới dạng sách hướng dẫn hoặc 

các ấn phẩm… chứa đựng những thông tin có tính chất sáng tạo, độc đáo, riêng có 

và mang tính bí mật mà bên nhượng quyền chuyển giao cho bên nhận quyền. 

Những thông tin đặc biệt này có thể nhằm cung cấp công thức pha chế để tạo ra sản 

phẩm, cũng có thể là những kỹ thuật chế biến sản phẩm hoặc cung cách phục vụ của 

nhân viên trong hệ thống nhượng quyền hoặc mô hình quản lý kinh doanh của hệ 
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thống nhượng quyền để tạo nên một qúa trình trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn khác 

biệt trên thị trường. Nếu xem xét một cách độc lập, quyền tác giả đối với một tác 

phẩm được hiểu bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả. 

Trong đó, quyền tác giả là quyền của chủ sở hữu hoặc của người sáng tạo ra đối với 

tác phẩm và quyền liên quan là quyền đối với bản ghi âm, ghi hình, chương trình 

phát sóng…Trong quan hệ nhượng quyền, tác quyền thường tồn tại dưới hai dạng 

sau: một là quyền tác giả liên quan đến việc đào tạo bằng video phần mềm máy 

tính, các ấn phẩm và sách hướng dẫn, cẩm nang điều hành hệ thống có chứa đựng 

những thông tin mang tính chất sáng tạo, riêng có và bí mật mà bên nhượng trao 

cho bên nhận quyền.
24

 Hai là quyền tác giả trong nhượng quyền thương mại cũng 

được bảo hộ đối với các thiết kế logo, biển hiệu… Đây được hiểu là bảo hộ quyền 

tác giả đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ sở hữu. Đối với yếu tố sở 

hữu trí tuệ này, bên nhượng quyền thường quy định những nghĩa vụ tương đối chặt 

chẽ cho bên nhận quyền. Theo đó, bên nhận quyền không được sao chép dưới bất 

kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhượng quyền, 

ngoài ra bên nhận quyền phải sự dụng, khai thác các đối tượng trên theo đúng mục 

đích, cách thức mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.  

1.1.3.3. Nhãn hiệu 

Đây là yếu tố thường xuyên được các thương nhân nhượng quyền sử dụng để 

tạo nên Quyền thương mại của riêng mình . Trong quan hệ nhượng quyền thương 

mại, nhãn hiệu là một trong những yếu tố mang tính phổ biến bởi sự thường xuyên 

được xuất hiện trong hợp đồng nhượng quyền với tư cách là một yếu tố cấu thành 

nên đối tượng quyền thương mại. Đồng thời được chuyển giao trong tập hợp các 

yếu tố của quyền thương mại từ bên nhượng quyền cho bên nhận quyền. Sự tồn tại 

của yếu tố sở hữu trí tuệ này trong quan hệ nhượng quyền là không thể phủ nhận 

khi lịch sử hình thành của hoạt động nhượng quyền là từ hoạt động phân phối sản 
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phẩm của các thương nhân thông qua việc cho phép thương nhân khác độc quyền sử 

dụng những dấu hiệu nhận diện gắn trên sản phẩm của mình. Như vậy, xét một cách 

bản chất hoạt động nhượng quyền sơ khai chính là hoạt động li xăng nhãn hiệu đi 

kèm với hoạt động phân phối sản phẩm. Đến nay, mặc dù hoạt động nhượng quyền 

thương mại hiện đại đã có những bước phát triển mạnh mẽ với các đối tượng được 

chuyển giao ngày càng phong phú hơn là công thức, là bí quyết, là cách thức tổ 

chức mô hình kinh doanh...từ bên nhượng quyền cho bên nhận quyền nhưng nhãn 

hiệu vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong đối tượng mà các bên chuyển giao 

cho nhau thông qua hợp đồng nhượng quyền thương mại. Xuất phát từ nhu cầu cần 

phải đặc định bản thân và sản phẩm của mình trên thị trường, các thương nhân cũng 

như chủ thể kinh doanh khác nhau sẽ sử dụng một hệ thống các yếu tố mang tính 

nhận diện, chỉ dẫn cho người tiêu dùng cách thức phân biệt họ với các thương nhân, 

chủ thể kinh doanh khác trên thị trường. Trong đó, nhãn hiệu là một yếu tố không 

thể thiếu để giúp thương nhân ghi dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng về sản phẩm 

của họ. Khác với tên thương mại là dấu hiệu phân biệt thương nhân, nhãn hiệu là 

dấu hiệu để phân biệt sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của thương nhân với hàng hóa, 

dịch vụ cùng loại của các thương nhân khác
25

. Vì vậy, trong quan hệ nhượng quyền 

– một quan hệ thương mại được thiết lập bởi các thương nhân độc lập nhưng cùng 

nhau sử dụng một tập hợp các yếu tố mang tính sáng tạo để tạo nên một hệ thống 

cung ứng sản phẩm đồng bộ và thống nhất, thì nhãn hiệu thương mại là yếu tố 

không thể thiếu trong tập hợp yếu tố tạo nên quyền thương mại này. Bởi lẽ, với mục 

tiêu của thương nhân nhượng quyền là tạo lập được một chuỗi các cơ sở kinh doanh 

chuyên nghiệp ngày một lớn mạnh đến mức hình thành nên một hệ thống kinh 

doanh hiện diện ở nhiều khu vực, địa phương, quốc gia khác nhau. Điều quan trọng 

là hệ thống kinh doanh này được người tiêu dùng nhìn nhận là một chủ thể kinh 

doanh trên thị trường bởi sự thống nhất, đồng bộ và giống hệt nhau trong tất cả các 

cơ sở kinh doanh của hệ thống. Góp phần tạo nên tính đồng bộ và thống nhất để 
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nhận diện các thương hiệu nhượng quyền khác nhau trên thị trường chính là bởi sự 

xuất hiện của nhãn hiệu hàng hoá. Đây là dấu hiệu có tính chất chỉ dẫn người tiêu 

dùng, giúp họ dễ dàng phân biệt được sản phẩm của các hệ thống nhượng quyền 

khác nhau thông qua sự độc đáo về hình thức của sản phẩm. Các dấu hiệu dưới 

dạng nhãn hiệu này ngày một phong phú và đa dạng trên thực tế, không chỉ đơn 

thuần là màu sắc, hình ảnh được gắn lên sản phẩm hoặc không gian cung ứng sản 

phẩm mà còn có thể dưới dạng cao cấp như mùi vị, âm thanh khách hàng có thể 

cảm nhận được trong quá trình sử dụng sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh nhượng 

quyền. Nhãn hiệu không được bảo hộ theo cơ chế tự động như tên thương mại mà 

theo cơ chế đăng ký trừ trường hợp đối với nhãn hiệu nổi tiếng
26

. Nghĩa là trong 

quan hệ nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền muốn sử dụng và tiến hành 

chuyển giao nhãn hiệu của mình cho các bên nhận quyền thì phải hoàn tất các thủ 

tục theo yêu cầu đăng ký nhãn hiệu. Quy trình đăng ký này ở các quốc gia khác 

nhau có thể có sự khác biệt nhất định theo quy định của pháp luật các quốc gia hoặc 

theo quy định của điều ước quốc tế. Hoàn tất thủ tục này, quyền sở hữu đối với 

nhãn hiệu của bên nhượng quyền mới được xác lập và bảo vệ với bên nhận quyền 

và các bên thứ 3 bất kỳ trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh.  

1.1.3.4 Kiểu dáng công nghiệp 

Đây là một trong những yếu tố làm nên sự độc đáo trong hình thức của sản 

phẩm đươc cung ứng bởi hệ thống nhượng quyền đó chính là kiểu dáng công 

nghiệp. Đây cũng là một yếu tố sở hữu trí tuệ có khả năng trở thành một yếu tố 

thường xuyên cấu thành nên đối tượng được các bên chuyển giao cho nhau trong 

qnan hệ nhượng quyền thương mại. Trong quá trình tìm kiếm lơi nhuận của thương 

nhân, bên cạnh việc nâng cao chất lượng của sản phẩm, việc cải tiến mẫu mã, bao bì 

hình thức của sản phẩm cũng là một trong những mục tiêu mà thương nhân nhượng 

quyền hướng tới đặc biệt trong bối cảnh chất lượng cuộc sống người dân ngày một 

nâng cao hơn. Thị hiếu của khách hàng không chỉ dừng lại ở việc được sử dụng sản 
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phẩm tốt, chất lượng cao mà quan trọng là mẫu mã phải đẹp mắt, thu hút khách 

hàng. Để thực hiện được yêu cầu này, các thương nhân nói chung và thương nhân 

nhượng quyền nói riêng phải tiến hành hoạt động đầu tư, sáng tạo ra những sản 

phẩm có kiểu dáng hoàn toàn mới, mang tính khác biệt với những sản phẩm cùng 

loại được cung ứng bởi các thương nhân khác trên thị trường. Đặc biệt trong hoạt 

động nhượng quyền thương mại, khi thương nhân nhượng quyền hướng tới mục 

tiêu tạo lập một mô hình kinh doanh độc đáo từ chất lượng cho đến nội dung cũng 

như quá trình trải nghiệm sản phẩm thì việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp để góp 

phần tạo nên sự đáo này cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo quy định của 

pháp luật Việt Nam, kiểu dáng công nghiệp được hiểu là là hình khối, đường nét, 

màu sắc hoặc sự kết hợp của tất cả những yếu tố này tạo nên hình dáng bên ngoài 

của sản phẩm
27

. Đối với quan hệ nhượng quyền thương mại, kiểu dáng công nghiệp 

cũng được coi là một trong những yếu tố góp phần đặc định sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ của cả hệ thống nhượng quyền. Do đó, để đảm bảo tính đồng bộ, tính nhất 

quán của hệ thống nhượng quyền thương mại, khi thực hiện việc nhượng quyền bên 

nhượng quyền cũng đồng thời phải chuyển giao cả quyền sở hữu đối với kiểu dáng 

công nghiệp đối với sản phẩm của mình cho bên nhận quyền. Tương tự như nhãn 

hiệu, kiểu dáng công nghiệp cũng là sản phẩm được bảo hộ theo cơ chế đăng ký
28

. 

Việc đăng ký sẽ giúp cho bên nhượng quyền bảo vệ được quyền sở hữu đối với kiểu 

dáng công nghiệp khỏi sự xâm phạm của bất kỳ chủ thể nào trong xã hội. 

1.1.3.5. Bí quyết kinh doanh 

Đây là một yếu tố được đề cập đến trong hầu hết các cách định nghĩa về quyền 

thương mại trong hoạt động nhượng quyền của các quốc gia trên thế giới trong đó 

có Việt Nam. Tuy nhiên, Luật thương mại năm 2005 chỉ đề cập đến khái niệm này 

như là một trong những đối tượng góp phần tạo nên quyền thương mại trong quan 
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 Khoản 13 điều 4 Luật sửa đổi bổ sung Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 
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 Khoản 1 điều 6 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2009 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở 
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hệ nhượng quyền mà không hề có bất cứ sự lý giải nào về nó. Theo wikipedia – một 

dạng bách khoa toàn thư trên mạng được đánh giá là có uy tín trên thế giới thì bí 

quyết kinh doanh được định nghĩa là “là công thức, phương thức tiến hành, quá 

trình, thiết kế, dụng cụ, mô hình hoặc là sự kết hợp của các thông tin mà không thể 

tiếp cận một cách dễ dàng, công khai và có khả năng ứng dụng trong kinh doanh”. 

Ở Việt Nam, định nghĩa về bí quyết kinh doanh hiện nay chưa tồn tại trong các văn 

bản pháp luật nói chung cũng như Luật Thương mại nói riêng, tuy nhiên, có hai 

thuật ngữ tương đối gần với khái niệm “bí quyết dinh doanh”, đó là bí mật thương 

mại và bí quyết được đề cập đến trong Luật sở hữu trí tuệ và Luật chuyển giao công 

nghệ. Trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và được sửa đổi, bổ sung năm 2009, “bí 

mật thương mại” được định nghĩa là: “thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài 

chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh”
29

. Trong 

khi đó, “bí quyết” lại được định nghĩa trong Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 

là: “Bí quyết là thông tin được tích lũy, khám phá trong quá trình nghiên cứu, sản 

xuất, kinh doanh có ý nghĩa quyết định chất lượng, khả năng cạnh tranh của công 

nghệ, sản phẩm công nghệ. Bí quyết bao gồm bí quyết kỹ thuật, bí quyết công 

nghệ”
30

. Như vậy có thể khẳng định nội hàm của hai khái niệm bí mật kinh doanh 

và bí quyết là không hoàn toàn đồng nhất với nhau, ở một góc độ nhất định bí quyết 

có nội hàm hẹp hơn so với bí mật kinh doanh. Đồng thời bí quyết chỉ được đề cập 

trong lĩnh vực công nghệ và có ý ngĩa đối với việc phát triển khoa học công nghệ. 

Trong khi đó, bí mật kinh doanh là một tài sản trí tuệ được sử dụng trong lĩnh vực 

kinh doanh và do đó có thể hiểu nếu bí quyết được sử dụng trong quá trình tìm kiếm 

lợi nhuận của thương nhân và đáp ứng các điều kiện để được công nhận và bảo hộ 

theo Luật Sở hữu trí tuệ thì khi đó có thể trở thành bí mật kinh doanh. Vì vây, bí 

quyết không phải là một tài sản trí tuệ được bảo hộ bởi Luật sở hữu trí tuệ mà chỉ là 

một đối tượng được phép chuyển giao quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. 
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Có thể hiểu khái niệm bí quyết kinh doanh trong quan hệ nhượng quyền thương mại 

bao gồm một trong hai hoặc là sự kết hợp của cả hai yếu tố bí mật kinh doanh và bí 

quyết vì trong quyền thương mại mà các bên trong hệ thống nhượng quyền chuyển 

giao cho nhau bao gồm cả những thông tin liên quan đến khách hàng, tình hình tài 

chính (bản cáo bạch), công nghệ pha chế, cách thức tổ chức quản lý, mô hình kinh 

doanh…Tóm lại đó là tất cả những yếu tố làm nên sự thành công của thương hiệu 

nhượng quyền nhưng phải mang tính “bí mật”. Do đó, nếu theo quy định của pháp 

luật Việt Nam thì bản thân yếu tố bí quyết kinh doanh của bên nhượng quyền chưa 

được bảo vệ một cách toàn diện. Nó chỉ được bảo vệ một cách tách rời, độc lập dưới 

dạng bí mật kinh doanh hoặc được phép chuyển giao nhưng chưa được bảo hộ dưới 

dạng bí quyết để phục vụ cho việc phát triển công nghệ. 

1.1.3.6. Khẩu hiệu kinh doanh (slogan) 

Trên thế giới, tùy thuộc vào từng quốc gia, từng khu vực sử dụng các từ ngữ 

khác nhau để chỉ thuật ngữ “slogan”. Nếu người Mỹ dùng thuật ngữ “tags, tag lines 

hay taglines” để gọi “slogan” thì người Anh lại dùng “lines, endlines” và người 

Pháp lại gọi slogan là “Signatures”
31

 Mặc dù có cách gọi khác nhau nhưng các quốc 

gia này đều gặp nhau ở một điểm chung đó là quan niệm khẩu hiệu kinh doanh 

(slogan) là những lời văn ngắn gọn, diễn tả một cách cô đọng, xúc tích về tính năng, 

đặc điểm của sản phẩm với mục đích giúp gợi nhớ và phân biệt sản phẩm của các 

thương nhân khác nhau. Ngoài ra một đặc điểm khác giúp nhận biết khẩu hiệu kinh 

doanh là nó thường đi liền với mục đích quảng cáo như một công cụ hữu hiệu có vai 

trò nhấn mạnh ấn tượng về thương hiệu của một nhà cung cấp trong tâm trí người 

tiêu dùng. Trong quan hệ nhượng quyền khẩu hiệu kinh doanh cũng là một trong 

những yếu tố làm nên thương hiệu của bên nhượng quyền và là một trong những đối 

tượng được chuyển giao khi quyền thương mại được chuyển giao từ bên nhượng 

sang bên nhận. Mặc dù là một yếu tố cấu thành của quyền thương mại trong hoạt 
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động nhượng quyền nhưng pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới không 

ghi nhận nó là một yếu tố sở hữu trí tuệ được bảo vệ một cách độc lập mà thường 

bảo hộ nó dưới dạng nhãn hiệu hay nói cách khác khẩu hiệu kinh doanh là một loại 

nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ. Khẩu hiệu kinh doanh có thể hiểu là một loại nhãn 

hiệu dưới dạng hình ảnh, chữ viết, màu sắc hoặc sự kết hợp của tất cả các yếu tố 

này. Tuy nhiên, bản thân nhãn hiệu không phải là một tài sản trí tuệ được bảo hộ tự 

động và khẩu hiệu kinh doanh không phải một đối tượng được ghi nhận và bảo hộ 

bởi quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Vì vậy, việc các thương nhân nhượng quyền 

sáng tạo ra một khẩu hiệu kinh doanh và dùng nó để ghi dấu ấn với người tiêu dùng 

về hàng hóa, dịch vụ của mình không đồng nghĩa với việc khẩu hiệu kinh doanh đó 

mặc nhiên được pháp luật công nhận và bảo vệ. Muốn khẩu hiệu kinh doanh được 

bảo hộ bên nhượng quyền phải đăng ký bảo hộ nó với danh nghĩa là một nhãn hiệu 

tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc làm này là cần thiết để bảo vệ danh tiếng 

và những thứ riêng có thuộc về hệ thống nhượng quyền.  

1.1.3.7. Biểu tượng kinh doanh 

Đây cũng là một trong những yếu tố cấu thành nên quyền thương mại trong 

hoạt động nhượng quyền. Mặc dù, xét từ góc độ pháp lý, biểu tượng kinh doanh 

không được định nghĩa trong luật thương mại năm 2005 cũng không được quy định 

là một đối tượng được bảo hộ của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, nhưng từ hoạt động 

thực tiễn có thể hiểu biểu tượng kinh doanh là những hình vẽ, màu sắc, đường nét 

hoặc sự kết hợp của những yếu tố này dùng để tạo ra đặc điểm nhận dạng, nét riêng 

độc đáo của các sản phẩm hoặc hệ thống nhượng quyền. Ví dụ: Trong hệ thống 

nhượng quyền bánh ngọt Paparoti của Malayxia luôn có một logo hình một anh 

chàng đầu bếp với mũ trắng, quần áo trắng, miệng cười với bàn tay giơ lên biểu 

tượng victori hay logo hình ông già tươi cười hết sức đặc trưng của thương hiệu đồ 

ăn nhanh KFC… Tuy nhiên, với cách định nghĩa khái quát như trên có thể dẫn đến 

một cách hiểu về biểu tượng kinh doanh không có gì khác biệt với khái niệm nhãn 

hiệu hàng hóa (Xem điều 72 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 về điều kiện chung đối 

với nhãn hiệu được bảo hộ) và trên thực tế bản thân các thương nhân nhượng quyền 
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để bảo về biểu tượng kinh doanh của hệ thống nhượng quyền họ thường đăng ký 

bảo hộ biểu tượng kinh doanh với danh nghĩa một nhãn hiệu và được các cơ quan 

quản lý sở hữu trí tuệ chấp thuận bảo hộ. Do đó, việc phân biệt giữa biểu tượng kinh 

doanh và nhãn hiệu từ góc độ pháp lý đôi khi là rất khó. Chỉ có thể từ góc độ thực 

tiễn tùy vào nhu cầu sử dụng của các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền để 

chỉ ra điểm khác nhau của hai đối tượng này. Thông thường, nhãn hiệu thường gắn 

liền với sản phẩm hàng hóa dịch vụ trong hệ thống nhượng quyền và biểu tượng 

kinh doanh thì thường gắn liền với cơ sở kinh doanh của các bên trong quan hệ 

nhượng quyền thương mại. Nhưng không phải trong mọi trường hợp đặc điểm trên 

đều tồn tại một cách bất biến mà nó phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của các thương 

nhân như đã đề cập ở trên do đó việc phân biệt một cách rạch ròi giữa hai yếu tố 

này có những trường hợp là không thực hiện được 

1.1.3.8. Các yếu tố khác 

Bên cạnh những yếu tố sở hữu trí tuệ và mang tính chất của quyền sở hữu trí 

tuệ như đã đề cập ở trên, trong một hệ thống nhượng quyền, bằng sự sáng tạo không 

giới hạn của thương nhân nhượng quyền còn có sự hiện diện của các yếu tố khác 

cấu thành nên “quyền thương mại” mà các bên chuyển giao cho nhau. Tuỳ vào từng 

lĩnh vực kinh doanh khác nhau, các yếu tố này rất phong phú và đa dạng, có thể là 

cách thiết kế bài trí cửa hàng, cách thức phục vụ sản phẩm, đồng phục của nhân 

viên, dấu hiệu đặc biệt nhận diện sản phẩm của hệ thống như âm thanh, mùi vị hoặc 

có thể là các yếu tố giúp vận hành hệ thống như: quy trình hoạt động, tài liệu hướng 

dẫn, quản lý kinh doanh, đào tạo kỹ thuật, cơ sở hạ tầng quản lý, hệ thống tiếp thị. 

Thậm chí, có trường hợp chỉ là yếu tố vô cùng đơn giản như nhiệt độ trong cơ sở 

kinh doanh cũng góp phần cấu thành nên quyền thương mại và sự thành công của 

thương hiệu nhượng quyền như trong ví dụ về quán Cafe Băng đã đề cập ở phần  

trên của luận án. Tựu chung lại những yếu tố này góp phần làm cho quy trình cung 

ứng sản phẩm của thương nhân nhượng quyền trở nên độc đáo và khác biệt trên thị 

trường. Đồng thời tạo ra một trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng khi sử dụng 
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sản phẩm của hệ thống nhượng quyền. Tất cả làm nên một hệ thống nhận diện 

thương hiệu nhượng quyền mang nét đặc trưng riêng biệt và không thể bị nhầm lẫn.  

1.1.4. Ý nghĩa của đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại  

1.1.4.1. Xác định nội hàm khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại 

 Về bản chất, nhượng quyền thương mại là một phương thức mở rộng hệ thống 

kinh doanh, phân phối sản phẩm do các thương nhân tiến hành thông qua việc một 

thương nhân nhượng lại cho một hoặc nhiều thương nhân khác “quyền thương mại” 

là một tập hợp các quyền đối với các đối tượng như nhãn hiệu, tên thương mại, 

công nghệ, cách thức bài trí, bí quyết kinh doanh, quảng cáo có mối liên hệ chặt chẽ 

và trong một thể thống nhất. Đồng thời các thương nhân nhận quyền này phải chịu 

sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ thương nhân nhượng quyền trong việc sử dụng các 

đối tượng kể trên khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Như vậy, có thể khẳng định 

quyền thương mại là yếu tố luôn được đề cập một cách trực tiếp hoặc gián tiếp 

trong định nghĩa về hoạt động nhượng quyền. Hay nói cách khác, đối tượng của hợp 

đồng nhượng quyền thương mại có ý nghĩa trong việc xác định nội hàm khái niệm 

hoạt động nhượng quyền. Thực tế, pháp luật các nước có thể nhìn nhận hoạt động 

nhượng quyền dưới các góc độ khác nhau hoặc có thể gọi hoạt động này bằng 

những tên gọi không giống nhau nhưng đều thống nhất ở một điểm đó là luôn mô tả 

hoạt động nhượng quyền là hoạt động mà các bên trong quan hệ chuyển giao cho 

nhau một tập hợp những yếu tố cấu thành nên đối tượng của hợp đồng nhượng 

quyền. Tương tự các hoạt động thương mại truyền thống như mua bán hàng hoá, 

cung ứng dịch vụ… cũng được mô tả là những hành vi pháp lý gắn liền với một đối 

tượng nhất định là hàng hoá hoặc là công việc phải thực hiện.  

Trong khi đó, đối tượng mà các bên chuyển giao cho nhau trong quan hệ 

nhượng quyền mặc dù không hề được định nghĩa trong pháp luật các quốc gia về 

hoạt động nhượng quyền, nhưng có thể được xác định một cách gián tiếp thông qua 

khái niệm về hoạt động nhượng quyền. Như vậy có thể thấy, đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại và hoạt động nhượng quyền là hai khái 
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niệm có mối quan hệ qua lại lẫn nhau. Quyền thương mại giúp xác định nội dung 

của hoạt động nhượng quyền và đến lượt mình, hoạt động nhượng quyền lại gián 

tiếp đề cập đến đối tượng mà các bên hướng tới khi tham gia quan hệ nhượng 

quyền. 

1.1.4.2. Phân biệt đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại với đối 

tượng của một số hợp đồng  thương mại khác 

Quyền thương mại hiện diện trong quan hệ nhượng quyền có ý nghĩa đặc định 

đối tượng của hoạt động này với các đối tượng của các hoạt động thương mại khác 

có những nét tương đồng với nó. Hoạt động nhượng quyền thương mại là hoạt động 

có lịch sử hình thành non trẻ so với những hoạt động thương mại truyền thống khác 

như mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoạt động đại lý. Bản thân các thương 

nhân khi sáng tạo ra phương thức kinh doanh đặc biệt này, cũng nhằm khắc phục 

những nhược điểm của hoạt động phân phối, đại lý và li – xăng nhãn hiệu. Chính vì 

vậy, các thương nhân đã kết hợp những ưu điểm trong ba hoạt động đã đề cập ở trên 

để tạo ra một phưong thức kinh doanh hoàn toàn mới mẻ mang tên nhượng quyền 

thương mại. Nói một cách khác, nhượng quyền thương mại là biến thể của một số 

hoạt động thương mại khi kết hợp chúng lại với nhau bằng cách giữ lại những ưu 

điểm và loại bỏ những nhược điểm nhằm phục vụ nhu cầu tối đa hoá lợi nhuận của 

thương nhân sáng tạo ra nó. Chính vì vậy, hoạt động nhượng quyền có những nét 

tương đồng với một số hoạt động thương mại nhất định và thậm chí có trường hợp 

còn bị nhầm lẫn với một số hoạt động thương mại khác. Tương tự như vậy, không 

hiếm trường hợp người tiêu dùng nhầm lẫn đối tượng của hợp đồng nhượng quyền 

chính là sản phẩm mà hệ thống nhượng quyền cung cấp, hoặc là quyền sở hữu công 

nghiệp đối với tên thương mại, nhãn hiệu hoặc các đối tượng của quyền sở hữu 

công nghiệp khác mà các bên chuyển giao cho nhau trong quá trình kinh doanh. Do 

đó, để có thể phân biệt đối tượng của hợp đồng nhượng quyền và đối tượng của các 

hợp đồng thương mại khác chính là ở sự hiện diện của quyền thương mại trong hoạt 

động nhượng quyền. Bởi lẽ các yếu tố sở hữu trí tuệ là một trong những thành phần 

chủ yếu tạo nên quyền thưong mại và sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn các yếu tố 
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sở hữu trí tuệ này và một số yếu tố mang tính sáng tạo khác đã làm nên sự khác biệt 

của quyền thương mại so với đối tượng của các hợp đồng thươmg mại khác. Tính 

chất kết hợp của các yếu tố sở hữu trí tuệ cùng với sự xuất hiện của mình đã thực 

hiện chức năng phân biệt đối tượng mà các bên trong hợp đồng nhượng quyền 

chuyển giao cho nhau. Vì vậy, có thể khẳng định đối tượng của hoạt động mua bán 

hàng hoá là hàng hoá, đối tượng của hợp đồng đại lý là dịch vụ đại lý, đối tượng của 

hợp đồng ly xăng chính là quyền sử dụng các tài sản trí tuệ độc lập như tên thương 

mại, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp…Trong khi đó, đối tượng của hợp đồng 

nhượng quyền là quyền thương mại – một tập hợp các yếu tố sở hữu trí tuệ và một 

số yếu tố có tính sáng tạo khác được kết hợp một cách nhuần nhuyễn với nhau tạo 

thành một chỉnh thể thống nhất và duy nhất. Cụ thể, sự tồn tại của các yếu tố sở hữu 

trí tuệ trong quyền thương mại mà bên nhượng trao cho bên nhận làm cho đối tượng 

này khác biệt với hoạt động mua bán hàng hóa hay hoạt động đại lý. Bên cạnh đó, 

tính chất kết hợp chặt chẽ của các đối tượng cấu thành nên quyền thương mại khi 

chuyển giao trong hoạt động nhượng quyền giúp việc phân biệt đối tượng của hợp 

đồng nhượng quyền với đối tượng của hợp đồng ly-xăng, chuyển giao công nghệ 

trở nên đơn giản.  

1.1.4.3. Xác định cụ thể và chi tiết quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan 

hệ hợp đồng nhượng quyền 

Trong quan hệ hợp đồng, đối tượng là một trong những điều khoản quan 

trọng, có ý nghĩa nhất định trong việc giúp các bên đạt được mục tiêu khi giao kết 

hợp đồng. Đồng thời thông qua điều khoản đối tượng này, các bên có thể gián tiếp 

thoả mãn được nhu cầu về lợi ích khi thiết lập một quan hệ thông qua sự thoả thuận 

có thể làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. Mặc 

dù là hoạt động thương mại đặc thù, nhưng trong trường hợp này, nhượng quyền 

thương mại cũng không phải một ngoại lệ. Đối tượng mà các bên thoả thuận và 

chuyển giao cho nhau thông qua hợp đồng nhượng quyền cũng chính là một trong 

các căn cứ giúp các bên có cách thức, biện pháp phù hợp để kiểm soát quá trình 

giao kết/ sử dụng đối tượng ấy. Hay nói một cách khác, thông qua “Quyền thương 
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mại”, các bên trong quan hệ nhượng quyền sẽ xác định một cách cụ thể và chính 

xác quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quá trình chuyển giao và khai thác đối 

tượng của hợp đồng này.  

Trước hết, trong quá trình giao kết hợp đồng, thông qua quyền thương mại 

các bên trong quan hệ nhượng quyền sẽ đàm phán và thoả thuận được những điều 

khoản cụ thể về quyền lợi và trách nhiệm của các bên khi tiến hành chuyển giao đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền. Trong trường hợp này, thương nhân nhượng 

quyền có thể xác định chính xác những yếu tố bản thân họ phải chuyển giao cho 

thương nhân nhận quyền, đồng thời thương nhân nhượng quyền phải đảm bảo 

quyền sở hữu hợp pháp đối với đối tượng đó. Tương tự đến lượt mình, thương nhân 

nhận quyền cũng có thể xác định được quyền của họ khi nhận chuyển giao đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền và có thể yêu cầu thương nhân nhượng quyền 

đảm bảo cho việc vận hành, khai thác quyền thương mại của mình trong quá trình 

kinh doanh.  

Ngoài ra, quyền thương mại với bản chất là sự kết hợp nhuần nhuyễn của 

một tập hợp các yếu tố sở hữu trí tuệ và các yếu tố khác đã làm nên phương thức 

kinh doanh thành công của bên nhượng quyền nên nó mang đặc tính vô hình. Cũng 

bởi đặc tính không hiện hữu này đã dẫn đến hệ quả là quyền thương mại dễ dàng bị 

xâm hại nhưng lại rất khó khăn trong việc bảo vệ trước bất kỳ chủ thể nào trong xã 

hội. Chính việc không thể lưu giữ và bảo quản quyền thương mại trong quá trình 

tiến hành hoạt động kinh doanh đã tác động đến việc lựa chọn biện pháp bảo vệ nó 

của thương nhân nhượng quyền. Do đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng, thương 

nhân nhận quyền phải chịu sự ràng buộc của những điều khoản mang tính chất cấm, 

nghĩa là họ không được phép thực hiện những hoạt động nhằm phát triển quyền 

thương mại(trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác) hoặc những hoạt động có 

tính chất cạnh tranh trong hệ thống nhượng quyền.  

Bên cạnh đó, với đặc tính là sự kết hợp hoàn hảo của nhiều yếu tố tạo nên 

mô hình kinh doanh thành công của bên nhượng quyền, quyền thương mại trở thành 

công cụ giúp mở rộng mạng lưới kinh doanh cho họ bằng cách cho phép các thương 
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nhân khác sao chép mô hình kinh doanh đó trên thị trường. Và để có thể có quyền 

mô phỏng phương thức kinh doanh đặc biệt này, thương nhân nhận quyền phải có 

nghĩa vụ trả một số khoản phí: Phí nhượng quyền ban đầu, phí duy trì hệ thống hoặc 

phí mua hàng hoá do bên nhượng quyền cung cấp… Điều này cũng đồng nghĩa với 

việc bên nhượng quyền có quyền được nhận những khoản tiền này khi có một 

thương nhân gia nhập hệ thống của mình. Thêm nữa, để hình thành nên chuỗi cửa 

hàng thuộc hệ thống nhượng quyền thương mại, thương nhân nhận quyền phải chấp 

nhận sự kiểm tra, giám sát của thương nhân nhượng quyền trong quá trình vận hành 

quyền thương mại nhằm đảm bảo tính đồng bộ trên toàn hệ thống. Mặt khác, bên 

nhận quyền cũng có quyền yêu cầu bên nhượng quyền phải có trách nhiệm trợ giúp 

mình có thể khai thác quyền thương mại theo đúng cách thức mà bên nhượng quyền 

yêu cầu. 

1.1.4.4. Xác định cơ chế ghi nhận và bảo vệ đối với đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Về nguyên tắc Luật thương mại là văn bản luật điều chỉnh một cách trực tiếp 

các hoạt động thương mại nói chung và hoạt động nhượng quyền thương mại nói 

riêng hay nói một cách khác đây là văn bản pháp luật có chức năng định danh các 

hành vi thương mại trong đó có nhượng quyền. Cụ thể, Luật Thương mại hiện hành 

đã mô tả hoạt động nhượng quyền dưới góc độ pháp lý. Đồng thời quy định một số 

quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào mối quan hệ đặc thù này. Trong khi 

đó vấn đề bảo vệ đối tượng mà bên nhượng và bên nhận chuyển giao cho nhau 

thông qua hợp đồng nhượng quyền với tư cách là một tài sản đặc biệt của hệ thống 

nhượng quyền lại không có cơ chế để xác định và bảo vệ theo quy định của Luật 

Thương mại. Chính vì vậy, việc xác định được đối tượng mà các bên trong hợp 

đồng nhượng quyền chuyển giao cho nhau là quyền thương mại đồng thời nhận diện 

được khái niệm về nó là một việc làm hết sức có ý nghĩa trong việc ghi nhận cơ chế 

để bảo vệ nó trong suốt quá trình vận hành hệ thống nhượng quyền.  

Như đã đề cập ở các phần trên của luận án, các yếu tố cấu thành nên đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền chủ yếu là các yếu tố sở hữu trí tuệ và một số 
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yếu tố mang tính sáng tạo khác. Việc xác định được kết cấu của quyền thương mại 

như trên thực sự là một vấn đề có ý nghĩa từ góc độ lý luận cho đến thực tiễn. Điều 

này giúp cho việc xác định một cách chính xác cơ chế bảo vệ đối tượng được 

chuyển giao thông qua hợp đồng nhượng quyền là thuộc phạm chi điều chỉnh của 

pháp luật sở hữu trí tuệ. Như vậy, trong trường hợp này, cũng như các luật chuyên 

ngành khác, Luật Sở hữu trí tuệ có tác dụng hỗ trợ cho Luật Thương mại trong quá 

trình điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại dưới góc độ bảo vệ đối tượng 

của quan hệ thương mại đặc thù này.  

Vì vậy dưới góc độ nhượng quyền thương mại, Luật Thương mại và Luật Sở 

hữu trí tuệ có mối liên hệ qua lại lẫn nhau, Luật Thương mại có vai trò định danh 

hoạt động nhượng quyền trong khi Luật Sở hữu trí tuệ có vai trò thiết lập cơ chế cho 

quá trình bảo vệ đối tượng của hoạt động thương mại đặc biệt đó. Qua đây, có thể 

khẳng định, để bên nhượng quyền và bên nhận quyền thực hiện việc chuyển giao 

quyền thương mại một cách hợp pháp và hiệu quả, Luật sở hữu trí tuệ phải phát huy 

được vai trò, sức mạnh của mình trong việc bảo vệ một cách hữu hiệu quyền thương 

mại của bên nhượng quyền trong mối quan hệ với bên nhận quyền cũng như với bên 

thứ ba bất kỳ. Để làm được điều này, pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật thương 

mại của các quốc gia trong đó có Việt Nam phải đảm bảo một sự tương thích nhất 

định trong việc ghi nhận và điều chỉnh đối tượng được các bên chuyển giao cho 

nhau thông qua hợp đồng nhượng quyền. Có như vậy, hoạt động nhượng quyền mới 

có thể tồn và phát triển mạnh mẽ trên thị trường.  

1.2. Pháp luật về đối tượng quyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại  

1.2.1. Khái niệm pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại 

 Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại đặc thù với những đặc 

tính phức tạp liên quan đến chủ thể, nội dung cũng như đối tượng mà các bên 

chuyển giao cho nhau thông qua thoả thuận về hoạt động này. Tuy nhiên, xuất phát 

từ hiệu quả thương mại mà nhượng quyền đem lại, khiến hoạt động này ngày càng 
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được các thương nhân ưa chuộng và trở nên thịnh hành trong những năm gần đây. 

Trên thực tế, không thể phủ nhận vai trò to lớn của nhượng quyền thương mại với 

các chủ thể có liên quan nói riêng và với nền kinh tế thị trường nói chung. Vì vậy, 

pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại có một vị trí nhất định trong hệ 

thống pháp luật thương mại các nước trong đó có Việt Nam. Và tất yếu là việc 

nghiên cứu và đánh giá các quy định về hoạt động này là không thể thiếu trong tiến 

trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật thương mại Việt Nam nói riêng và các quốc 

gia khác nói chung. 

Trong các bộ phận của pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương 

mại thì các quy định nhằm xác định chính xác đối tượng chuyển giao trong hợp 

đồng nhượng quyền có vị trí, vai trò nhất định. Bởi lẽ khác với các hoạt động 

thương mại truyền thống khác, đối tượng của hợp đồng nhượng quyền mà các bên 

chuyển giao cho nhau là một đối tượng phức tạp, trừu tượng nhưng lại có giá trị 

thương mại to lớn đối với thương nhân nhượng quyền cũng như các thương nhân 

nhận quyền trong hệ thống. Hệ thống nhượng quyền thương mại có thể tồn tại và 

phát triển được cũng phụ thuộc rất lớn vào tính ổn định và giá trị thương mại của 

đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Vì thế việc ghi 

nhận và xác định chính xác đối tượng này từ góc độ pháp lý là việc làm thực sự có ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ sự cần thiết nêu trên, việc đưa ra khái niệm 

pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại là 

công việc mang tính đặt nền móng cho toàn bộ tiến trình hoàn thiện pháp luật về 

hoạt động nhượng quyền nói riêng cũng như pháp luật thương mại nói chung.  

Mặc dù trong quy định của Luật Thương mại Việt Nam hiện hành không đề 

cập đến khái niệm quyền thương mại với tư cách là đối tượng mà các bên chuyển 

giao cho nhau trong hợp đồng nhượng quyền. Tuy nhiên thông qua các quy định về 

định nghĩa hoạt động nhượng quyền, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan 

hệ nhượng quyền cũng như thủ tục để các thương nhân được tiến hành hoạt động 

này một cách hợp pháp có thể giúp xác định được những quy phạm điều chỉnh một 

cách gián tiếp đối với đối tượng này. Vì vậy, có thể hiểu khái niệm pháp luật về đối 



 84 

tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền là: “Tổng hợp các quy phạm pháp 

luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các bên 

tham gia hợp đồng nhượng quyền và các bên liên quan thông qua việc xác định các 

yếu tố do bên nhượng quyền chuyển giao cho bên nhận quyền, cơ chế bảo hộ các 

yếu tố này và phương thức kiểm soát các bên liên quan trong việc sử dụng các yếu 

tố chuyển giao trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương 

thức nhượng quyền thương mại.” 

Theo cách định nghĩa như trên, có thể hiểu pháp luật điều chỉnh đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm các quy định cụ 

thể điều chỉnh trực tiếp mối quan hệ giữa các bên tham gia hợp đồng nhượng quyền. 

Cụ thể, các bên nhượng quyền và nhận quyền có những hành vi thực tế nào để 

chuẩn bị, đăng ký, tiến hành chuyển giao quyền thương mại thì tương ứng có những 

quy phạm pháp luật điều chỉnh đối với quan hệ đó. Ví dụ: (i) Quan hệ giữa bên 

nhượng quyền trong quá trình đăng ký hoạt động nhượng quyền với cơ quan nhà 

nước chịu sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật thương mại. (ii) Mối quan hệ 

giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền trong việc bên nhượng quyền bảo vệ 

quyền sở hữu của mình đối với quyền thương mại. Qua đó, để có thể nhượng lại 

quyền sử dụng các yếu tố cầu thành quyền này cho bên nhận quyền sẽ chịu sự điều 

chỉnh của các quy phạm pháp luật sở hữu trí tuệ. (iii) Quan hệ giữa các bên trong hệ 

thống nhượng quyền trong quá trình thỏa thuận những điều khoản mang tính chất 

kiểm soát việc vận hành và sử dụng quyền thương mại của thương nhân nhận quyền 

cũng như bên thứ ba bất kỳ sẽ chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Dân sự, Luật thương 

mại và Luật Sở hữu trí tuệ. 

Như vậy, hệ thống pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền nếu hiểu theo nghĩa rộng sẽ bao gồm những văn bản hiện hành trong 

một số lĩnh vực như sau: Về bản chất hoạt động nhượng quyền thương mại được 

thực hiện trên cơ sở pháp lý là hợp đồng do đó đối tượng của hợp đồng này sẽ chịu 

sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trong khi đó, văn bản ghi nhận chính thức và điều chỉnh một cách trực tiếp đối với 
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hoạt động nhượng quyền cũng như đối tượng của hoạt động mà các bên chuyển 

giao cho nhau là Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trong đó, cụ thể và chi tiết về hoạt động nhượng quyền thương mại và đề cập trực 

tiếp đến khái niệm quyền thương mại không thể không đề cập đến Nghị định 

35/2006/NĐ-CP ngày…hướng dẫn cụ thể và chi tiết về hoạt động nhượng quyền 

thương mại. Tuy nhiên, các quy định về nhượng quyền thương mại trong Luật 

Thương mại năm 2005 với 8 điều luật nên không thể điều chỉnh một cách toàn diện 

các khía cạnh của hoạt động thương mại đặc thù này. Do đó, một số nội dung khác 

về chủ thể tiến hành chuyển giao quyền thương mại như vấn đề thành lập và tổ chức 

của các thương nhân nhượng quyền là được ghi nhận trong Luật Doanh nghiệp năm 

2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các yếu tố sở hữu trí tuệ cấu thành trong 

quyền thương mại được Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 

và các văn bản hướng dẫn thi hành ghi nhận và bảo hộ, vấn đề cạnh tranh trong 

quan hệ nhượng quyền được điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh năm 2018 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành… Bên cạnh đó không thể không đề cập đến một tập hợp 

các văn bản dưới luật cụ thể hóa và chi tiết hóa các quy định điều chỉnh hoạt động 

nhượng quyền thương mại nói chung và đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền nói riêng. Tóm lại, tổng thể các văn bản được liệt kê trên đây kết hợp 

với nhau thành một hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng 

quyền ở các cấp độ khác nhau, dưới các góc độ và bình diện khác nhau.  

Trong khi đó, nếu xét theo phạm vi hẹp, nội dung của pháp luật điều chỉnh đối 

tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm: (i) pháp 

luật điều chỉnh quyền thương mại với tư cách là một đối tượng của hợp đồng 

nhượng quyền, (ii) pháp luật điều chỉnh vấn đề bảo vệ quyền thương mại mà các 

bên chuyển giao cho nhau trong hoạt động nhượng quyền, (iii) pháp luật điều chỉnh 

vấn đề kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền. Trong 

phạm vi luận án này, tác giả triển khai nghiên cứu vấn đề pháp luật điều chỉnh 

quyền thương mại theo ba nội dung đã đề cập ở trên để từ đó chỉ rõ thực trạng pháp 
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luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền cũng như mức 

độ tương thích giữa pháp luật thương mại và pháp luật sở hữu trí tuệ về vấn đề này. 

1.2.2. Nội dung pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại  

Mặc dù nội dung pháp luật nhượng quyền thương mại bao gồm nhiều bộ phận 

với những quy định hết sức đồ sộ nằm rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác 

nhau tuy nhiên trong khuôn khổ luận án, tác giả tập trung nghiên cứu về đối tượng 

của hợp đồng nhượng quyền có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nên trong phần 

nội dung pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền tập 

trung vào ba vấn đề như sau:   

1.2.2.1. Về khái niệm đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại 

Mặc dù quyền thương mại chính là hạt nhân của toàn bộ hoạt động nhượng 

quyền, là đối tượng mà các bên chuyển giao và hướng tới trong quan hệ nhượng 

quyền thương mại nhưng trong chế định nhượng quyền thương mại hiện hành của 

Việt Nam lại không hề đề cập một cách chính thức về đối tượng này. Từ việc định 

danh, xác định nội hàm khái niệm cũng như vấn đề bảo vệ nó như thế nào đều 

không được quy định cụ thể, nếu có cũng hết sức sơ sài, rời rạc và rải rác trong các 

văn bản pháp luật khác nhau. Việc xác định được một cách chính xác nội hàm của 

khái niệm này không những sẽ đáp ứng được nhu cầu quản lý của nhà nước mà còn 

ghi nhận và đảm bảo cho quyền tự chủ trong kinh doanh của các thương nhân được 

thể hiện một cách rõ nét trong hệ thống pháp luật. Qua đó, thiết lập cơ chế bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ nhượng quyền, góp phần 

thúc đẩy quan hệ này ngày một phát triển trên thực tế. Bởi lẽ quyền thương mại - 

với tư cách là đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại - là một khái niệm 

tương đối phức tạp, bao gồm nhiều yếu tố. Tuy nhiên, đó không phải chỉ là phép 

cộng đơn giản của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu hàng hóa, 

nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, bí mật kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, kiểu 

dáng công nghiêp… mà đó là sự kết hợp chặt chẽ, khăng khít đến hoàn hảo của các 
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yếu tố sở hữu trí tuệ và những yếu tố sáng tạo khác để tạo nên danh tiếng, sự thành 

công của thương nhân nhượng quyền. Khi đã có được vị thế trên thương trường từ 

việc khai thác, vận hành quyền thương mại trong quá trình cung ứng sản phẩm của 

mình ra thị trường, bên nhượng quyền thực hiện việc trao “quyền” đó cho các bên 

nhận quyền nhằm thực hiện công việc kinh doanh dựa trên việc cùng nhau khai thác 

quyền thương mại. Chính vì vậy, pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền 

thương mại nói chung và quyền thương mại nói riêng không thể tách rời, thoát ly 

khỏi pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Trong bối cảnh pháp luật thương mại Việt Nam không quy định cụ thể, pháp 

luật điều chỉnh về các yếu tố sở hữu trí tuệ giúp cho các bên trong hoạt động 

nhượng quyền thương mại định dạng được các bộ phận cấu thành của quyền thương 

mại. Nhưng trong trường hợp này, các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện nay chỉ 

điều chỉnh các đối tượng như nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, bí 

mật kinh doanh, quyền tác giả, sáng chế… với tư cách là các đối tượng của quyền 

sở hữu trí tuệ độc lập, không phải là những bộ phần cấu thành nên quyền thương 

mại và hoàn toàn tách rời với hoạt động nhượng quyền. Điều này dẫn đến hệ quả là 

nếu bên nhượng quyền có nhu cầu đăng ký và bảo hộ đối tượng làm nên thành công 

của mình là quyền thương mại cũng gặp phải không ít khó khăn. Hơn nữa, vấn đề 

bảo hộ quyền thương mại theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành lại 

không thực sự hiệu quả. Trên thực tế, không có một cơ chế bảo vệ đối với đối tượng 

quyền thương mại trong hoạt động nhượng quyền mà chỉ có thể sử dụng các quy 

định bảo hộ từng bộ phận cấu thành nên quyền thương mại trong Luật Sở hữu trí tuệ 

hiện hành để thực hiện quá trình bảo vệ loại tài sản đặc biệt này. Do vậy, các quy 

định trong pháp luật sở hữu trí tuệ hiện nay không thực sự phù hợp với những đặc 

trưng mang tính bản chất của quyền thương mại. Đặc biệt là những quy định cấm 

các chủ sở hữu của yếu tố sở hữu trí tuệ trong quyền thương mại thực hiện một số 

hành vi chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nhất định. Vô hình chung, những 

quy định dạng này sẽ gây cản trở cho quá trình chuyển giao quyền thương mại của 

các thương nhân trong quan hệ nhượng quyền. Vì vậy có thể khẳng định những quy 
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định mang tính ngoại lệ đối với các trường hợp cấm đã đề cập ở trên cần phải tồn tại 

trong Luật Sở hữu trí tuệ như một sự tất yếu nhằm để đảm bảo cho hoạt động 

nhượng quyền nói chung cũng như quyền thương mại nói riêng tồn tại và phát triển 

trên thực tế.  

Bên cạnh đó, trong trường hợp các thương nhân nhượng quyền có nhu cầu 

đăng ký để được bảo hộ đối với các yếu tố cấu thành quyền thương mại cũng thực 

sự gặp khó khăn. Họ chỉ có thể đăng ký bảo hộ đối với những yếu tố cấu thành 

quyền thương mại có cơ chế bảo hộ theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ hiện hành. 

Trong khi đó, đối với những yếu tố chưa được ghi nhận trong phạm vi điều chỉnh 

của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện nay thì mong muốn đăng ký với cơ quan nhà nước 

để được bảo hộ là không có khả năng thực hiện được. Như vậy, Luật Sở hữu trí tuệ 

hiện hành sẽ không phát huy được vai trò thiết lập hành lang bảo vệ một cách toàn 

diện đối với đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền. Những thiếu sót, 

hạn chế trong pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện nay đã dẫn đến hậu quả là việc bảo vệ 

quyền thương mại trong pháp luật điều chỉnh quan hệ nhượng quyền thương mại sẽ 

trở thành khâu yếu nhất của hệ thống pháp luật đặc thù này. Vì vậy, có thể nói, 

những quy định về việc nhận dạng cũng như đăng kí bảo hộ đối với quyền thương 

mại (với tư cách là đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại) là một trong 

những nội dung cơ bản trong pháp luật về chuyển giao đối tượng trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại  

Đối với vấn đề ghi nhận khái niệm quyền thương mại trong hệ thống pháp luật 

hiện nay có nhiều quan điểm không hoàn toàn thống nhất với nhau. Hầu như pháp 

luật của các quốc gia trên thế giới đều chưa ghi nhận quyền thương mại là một khái 

niệm pháp lý chính thức trong hệ thồng pháp luật mỗi nước về hoạt động nhượng 

quyền. Tương tự như pháp luật Việt Nam, thông qua định nghĩa về hoạt động 

nhượng quyền, các bộ phận cấu thành của quyền thương mại đều được liệt kê trong 

pháp luật của một số quốc gia như Úc, Indonesia, Pháp, Anh, liên minh Châu Âu... 

Pháp luật các quốc gia khác nhau có thể dùng các tên gọi không giống nhau để chỉ 

cùng một yếu tố cấu tạo nên quyền thương mại. Đồng thời các yếu tố được liệt kê 
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cũng không hoàn toàn đồng nhất với nhau nhưng tựu chung lại đều đề cập đến sự 

tham gia của các yếu tố sở hữu trí tuệ hoặc các yếu tố mang tính sáng tạo khác. 

Trong khi đó, rất nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng nên xây dựng khái niệm quyền 

thương mại trong pháp luật thương mại của mỗi quốc gia với tư cách là đối tượng 

được các bên chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Đưa ra quan 

điểm về việc nên ghi nhận chính thức khái niệm quyền thương mại trong pháp luật 

thương mại của Việt Nam, tiến sỹ Vũ Đặng Hải Yến  trong luận án tiến sỹ luật học 

năm 2009 với tên gọi “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật điều chỉnh 

hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam” đã lý giải những cơ sở để xây 

dựng quan điểm của mình như sau: (1) Hoạt động nhượng quyền là một hoạt động 

thương mại đặc thù, là kết quả của sự kết hợp giữa các hoạt động mua bán hàng 

hoá, đại lý, ly xăng nhãn hiệu và chuyển giao công nghệ. (2) Do đó, một trong 

những điểm đặc thù của hoạt động này chính là ở đối tượng các bên chuyển giao 

cho nhau thông qua hợp đồng thương mại. (3) Không giống với các hoạt động 

thương mại truyền thống khác, quyền thương mại là một đối tượng rất phức tạp. (4) 

Đây là một sự kết hợp giữa các yếu tố sở hữu trí tuệ và các yếu tố sáng tạo khác để 

tạo ra một chỉnh thể thống nhất thuộc sở hữu của bên nhượng quyền. (5) Trong khi 

đó, quyền thương mại là yếu tố cốt lõi làm nên tính độc đáo, sự thành công của hoạt 

động nhượng quyền. Từ (1) (2) (3) (4) (5) có thể thấy nhu cầu được ghi nhận quyền 

thương mại với đầy đủ đặc điểm của đối tượng đặc biệt này trong hệ thống pháp 

luật là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của các thương nhân. Đồng thời từ góc độ 

quản lý, nhà nước cũng có nhu cầu quy định quyền thương mại là một khái niệm 

pháp lý chính thức trong hệ thống pháp luật quốc gia để kiểm soát và bảo hộ một 

cách hiệu quả tài sản đặc biệt này của hệ thống nhượng quyền. Nghiên cứu các quan 

điểm khác nhau về vấn đề có nên xây dựng khái niệm quyền thương mại trong pháp 

luật Thương mại, tác giả thấy cần thiết phải xây dựng khái niệm quyền thương mại 

là một chỉnh thể thống nhất trong hệ thống pháp luật thương mại Việt Nam. Ngoài 

ra, để đảm bảo khái niệm này phản ánh được bản chất của đối tượng được chuyển 

giao trong hợp đồng nhượng quyền, trong nội dung của quyền thương mại phải thể 
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hiện được các đặc tính như: tính kết hợp, tính đa yếu tố, tính sáng tạo, sự không giới 

hạn và quyền quyết định nội dung thuộc về bên nhượng quyền.  

1.2.2.2. Về bảo vệ đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại 

Như đã phân tích ở phần trên của luận án, quyền thương mại các bên chuyển 

giao cho nhau thông qua hợp đồng nhượng quyền là phương tiện quan trọng giúp 

các bên đạt được lợi ích của mình khi tham gia quan hệ nhượng quyền. Đây cũng là 

tài sản đặc biệt làm giá trị thương mại, sự thành công của cả hệ thống nhượng 

quyền. Vì vậy, tương tự như chủ sở hữu của các loại tài sản khác, chủ sở hữu quyền 

thương mại là bên nhượng quyền cũng có ý thức mạnh mẽ trong việc bảo vệ tài sản 

đặc biệt làm nên sự nổi tiếng của thương hiệu nhượng quyền. Đối với vấn đề này, 

không khác gì các loại tài sản là động sản thông thường, chủ sở hữu có thể có hai cơ 

chế để thiết lập hàng rào bảo vệ: (1) cơ chế tự bảo vệ và (2) cơ chế bảo vệ từ phía 

nhà nước bằng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ở một góc độ nhất định, 

quyền thương mại là một loại tài sản đặc biệt, là sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn 

các quyền sở hữu trí tuệ với vai trò chủ đạo và các yếu tố sáng tạo khác. Do đó, 

tương tự như các loại tài sản là quyền tài sản với đặc tính vô hình, dễ bị xâm hại 

nhưng lại khó có thể bảo vệ nên đối với loại tài sản đặc biệt này, trong hai cơ chế 

bảo vệ thì cơ chế bảo vệ từ phía nhà nước với các quy định của pháp luật có vai trò 

chính yếu. Mặc dù không thể phủ nhận cơ chế tự bảo vệ của chủ sở hữu trong quá 

trình thực hiện nhu cầu đảm bảo quyền tuyệt đối của mình đối với tài sản nhưng cần 

phải có sự ghi nhận trong các văn bản pháp luật và cơ chế bảo vệ từ phía các cơ 

quan nhà nước mới có thể thiết lập một thiết chế bảo vệ hữu hiệu và toàn diện đối 

với quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền thương mại nói riêng.  

Thứ nhất, đối với cơ chế bảo vệ từ phía nhà nước. Cũng bởi quyền sở hữu trí 

tuệ là kết quả của sự sáng tạo, với tính chất vô hình, không thể bảo quản, lưu trữ 

nhưng lại dễ dàng bị sử dụng bất hợp pháp từ phía các chủ thể bất kỳ trong xã hội 

nên để có thể bảo vệ được loại tài sản đặc biệt này, cần phải có sự ghi nhận và sự hỗ 

trợ rất lớn từ phía cơ quan nhà nước. Vấn đề ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ được thể 
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hiện thông qua các quy định pháp luật về thủ tục đăng ký, đáp ứng các điều kiện, 

căn cứ xác lập quyền, xác định chủ thể, thời hạn. Trong khi đó, vấn đề bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ được đề cập trực tiếp trong chế định về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

Vì vậy, không giống như các loại tài sản là động sản, khi đề cập đến vấn đề bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ, các nhà làm luật sử dụng thuật ngữ bảo hộ (bao gồm ghi nhận 

và bảo vệ) quyền sở hữu trí tuệ từ góc độ pháp lý. Tất cả những quy định về bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đều được xây dựng và ghi nhận trong Luật Sở 

hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, sửa đổi bổ sung năm 2017 và một 

hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay.  

Trong khi đó, quyền thương mại là một chỉnh thể thống nhất bao gồm tập hợp 

các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ và các yếu tố sáng tạo khác kết hợp nhuần nhuyễn 

với nhau để tạo nên danh tiếng, sự thành công cho một thương hiệu nhượng quyền. 

Vì vậy, vấn đề bảo vệ quyền thương mại trong quan hệ nhượng quyền thực chất là 

vấn đề bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong pháp luật sở hữu trí tuệ 

Việt Nam hiện nay và các yếu tố sáng tạo khác cấu thành nên quyền thương mại.  

Do đó, trong phạm vi luận án, tác giả sử dụng thuật ngữ bảo vệ đối tượng chuyển 

giao trong hợp đồng nhượng quyền trong chương I khi đề cập đến những vấn đề lý 

luận liên quan đến quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền. Sau đó, từ 

chương II khi phân tích các quy định pháp luật thực định của Việt Nam và các quốc 

gia khác, tác giả sử dụng đúng thuật ngữ bảo hộ các yếu tố cấu thành quyền thương 

mại theo cách thức sử dụng thuật ngữ trong các văn bản pháp lý hiện hành. Từ đó 

có thể khẳng định, cơ chế bảo vệ quyền thương mại từ phía cơ quan nhà nước được 

thiết lập bởi các quy định về bảo hộ quyền thương mại trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam hiện nay.  

Thứ hai, đối với cơ chế tự bảo vệ. Sau khi xây dựng được một mô hình kinh 

doanh thành công, có giá trị thương mại trên thị trường đến mức các thương nhân 

khác sẵn sàng chi trả một khoản phí khổng lồ để có thể được nhận chuyển giao 

quyền thương mại và trở thành một phần của hệ thống nhượng quyền, thương nhân 

nhận quyền phải thiết lập cơ chế tự bảo vệ đối với tài sản đặc biệt này. Lúc này, 
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nguy cơ bị xâm hại quyền thương mại và vận hành không đúng các tiêu chuẩn trong 

hệ thống dẫn đến sự sụp đổ của cả hệ thống lại có thể đến từ phía các bên nhận 

quyền. Chính vì vậy, trên cơ sở các quy định của pháp luật, bằng sự chặt chẽ và cẩn 

trọng của mình, bên nhượng quyền xây dựng cơ chế tự bảo vệ bằng các thoả thuận 

mang tính ràng buộc trách nhiệm của các bên nhận quyền trong cùng hệ thống. 

Những công cụ dạng này là những công cụ mang tính kiểm soát quyền thương mại 

trong hợp đồng nhượng quyền. Như vậy có thể nói, khi đề cập đến vấn đề bảo vệ 

quyền thương mại được chuyển giao từ bên nhượng cho bên nhận quyền là đề cập 

đến hai cơ chế: (1) cơ chế tự bảo vệ là vấn đề kiểm soát quyền thương mại(được 

trình bày cụ thể và chi tiết ở mục 1.3.2.3 của luận án) và (2) cơ chế bảo vệ từ phía 

cơ quan nhà nước là vấn đề bảo hộ quyền thương mại trong hợp đồng nhượng 

quyền(được trình bày trong mục 1.3.2.2 của luận án). 

Thông qua đối tượng quyền thương mại, nội hàm khái niệm hoạt động nhượng 

quyền có thể xác định được một cách cụ thể. Từ đó, các bên trong quan hệ nhượng 

quyền có thể nhận diện được quyền và nghĩa vụ của mình khi xây dựng và thực hiện 

hợp đồng nhượng quyền. Cụ thể, bên nhượng quyền một mặt xác định được đối 

tượng mình cần chuyển giao cho bên nhận quyền trong hợp đồng nhượng quyền. 

Đồng thời, có thể xác định được nghĩa vụ của mình trong việc bảo đảm quyền sở 

hữu hợp pháp đối với quyền thương mại mà họ chuyển giao cho bên nhận quyền. 

Mặt khác, bên nhận quyền cũng nhận biết được quyền thương mại mà mình nhận từ 

bên nhượng quyền kết cấu ra sao, việc sử dụng gói quyền đó phải theo cách thức, 

phương pháp nào theo yêu cầu bên nhượng quyền để đảm bảo tính đồng bộ, tính 

thống nhất của hệ thống nhượng quyền. Bên cạnh đó, bên nhận quyền sẽ xác định 

được bên nhượng quyền phải có nghĩa vụ đảm bảo việc sử dụng những đối tượng sở 

hữu trí tuệ cấu thành nên quyền thương mại của bên nhận quyền là hoàn toàn hợp 

pháp. Song song với nó là việc bên nhận quyền có nghĩa vụ cùng với bên nhượng 

quyền bảo vệ quyền thương mại khỏi sự xâm phạm của bên thứ ba bất kỳ. Do đó, 

pháp luật điều chỉnh vấn đề bảo vệ quyền thương mại trong hợp đồng nhượng 

quyền là vấn đề cần phải được xây dựng và quan tâm đúng mức thì hoạt động 
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nhượng quyền mới có thể tồn tại và trở thành một phương thức kinh doanh được ưa 

chuộng và an toàn trên thị trường.  

Nội dung pháp luật về bảo vệ quyền thương mại trong quan hệ nhượng quyền 

được quy định trong Luật Thương mại dưới dạng các nghĩa vụ mà bên nhượng 

quyền phải tuân thủ để đảm bảo hệ thống nhượng quyền vận hành theo đúng cách 

thức mà bên nhượng quyền hướng tới. Ngoài ra các yếu tố cấu thành quyền thương 

mại bao gồm các yếu tố sở hữu trí tuệ và các yếu tố mang tính sáng tạo khác do đó 

pháp luật sở hữu trí tuệ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ đối tượng đặc biệt này. Cụ 

thể là các quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ các đối tượng của quyền sở 

hữu trí tuệ như nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh 

doanh, bản quyền tác giả…với những quy định về cách thức để được bảo hộ như: 

điều kiện bảo hộ, thủ tục đăng ký bảo hộ, giới hạn và phạm vi bảo hộ, việc chuyển 

giao và chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy, thuật ngữ 

“Bảo hộ quyền thương mại” được sử dụng từ chương II của Luận án đề cập đến vấn 

đề bảo vệ đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền. Hay nói cách khác 

trong phạm vi nghiên cứu của luận án, pháp luật về bảo hộ quyền thương mại cũng 

chính là pháp luật về bảo vệ quyền thương mại từ phía các cơ quan nhà nước.  

Tuy nhiên, các đối tượng này được Luật sở hữu trí tuệ bảo hộ một cách rời rạc 

và độc lập với tư cách là các tài sản trí tuệ mà không đặt trong mối quan hệ nhượng 

quyền. Ở thời điểm hiện tại, các yếu tố sở hữu trí tuệ  này không được pháp luật bảo 

hộ với tư cách là các yếu tố cầu thành nên quyền thương mại được bên nhượng 

chuyển giao cho bên nhận. Ngoài ra, sự thiếu đồng bộ đến mức khập khiễng trong 

các quy định của Luật Thương mại và Luật Sở hữu trí tuệ về vấn đề ghi nhận và bảo 

hộ quyền thương mại cũng dẫn đến những hệ quả pháp lý tiêu cực cho các bên tham 

gia quan hệ nhượng quyền . Vì vậy, pháp luật về vấn đề bảo hộ Quyền thương mại 

hiện hành chưa phải là công cụ hữu hiệu để các bên trong quan hệ nhượng quyền có 

thể bảo vệ đối tượng làm nên sự thành công của thương hiệu nhượng quyền. Đồng 

thời việc bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ nhượng 

quyền cũng như sự ổn định và an toàn của hệ thống nhượng quyền cũng sẽ không 
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thể có được nếu như không có những điều chỉnh nhất định đối với các quy định 

pháp luật hiện hành về vấn đề này. Do đó, từ góc độ lý luận cũng như góc độ thực 

tiễn nội dung pháp luật điều chỉnh vấn đề bảo hộ quyền Thương mại trong quan hệ 

nhượng quyền là một vấn đề pháp lý cần phải nghiên cứu và làm sáng tỏ. 

Cải thiện được tình trạng này sẽ dẫn đến một hệ quả pháp lý có tính tích cực 

hơn đó là xây dựng được một cơ chế phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm 

quyền thương mại thực sự hiệu quả. Bởi lẽ, quyền thương mại có ý nghĩa rất quan 

trọng trong hoạt động nhượng quyền, là giá trị cốt lõi làm nên sự thành công cho 

toàn bộ thương hiệu nhượng quyền. Bên cạnh đó, với bản chất vô hình, rất khó để 

có thể bảo vệ nhưng lại dễ dàng bị xâm hại của quyền thương mại sẽ làm cho ý thức 

và nhu cầu bảo đảm sự an toàn cho hoạt động kinh doanh của các bên trong quan hệ 

nhượng quyền trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh hình thức nhượng 

quyền ngày càng trở nên phong phú và đa dạng như hiện nay thì sự an tâm và an 

toàn trong kinh doanh của các bên chính là một trong những điều kiện để thúc đẩy 

hoạt động nhượng quyền phát triển thành một phương thức kinh doanh được ưa 

chuộng nhất trên thịt trường. Tuy nhiên, trình độ khoa học và công nghệ ngày càng 

phát triển sẽ vừa là cơ hội để các thương nhân sáng tạo ra những mô hình kinh 

doanh nhượng quyền độc đáo, đồng thời cũng là thách thức mà các thương nhân 

nhượng quyền phải đối mặt khi khả năng bị xâm hại quyền thương mại sẽ diễn ra 

một cách ồ ạt và tinh vi hơn. Trong trường hợp này, pháp luật về vấn đề phát hiện 

và xử lý các hành vi xâm phạm quyền thương mại sẽ trở thành công cụ hữu hiệu mà 

các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền có thể sử dụng làm “lá chắn” đảm 

bảo sự an toàn cho tài sản đặc biệt của họ cũng như toàn bộ hoạt động kinh doanh 

của nhượng quyền. Mặt khác, nếu các quy định pháp luật về vấn đề này chưa thực 

sự hoàn thiện, còn tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định thì sẽ trở thành lỗ hổng 

để cho các chủ thể trong xã hội thực hiện các hành vi xâm phạm, gây ra tâm lý 

hoang mang không an tâm cho các thương nhân khi lựa chọn phương thức nhượng 

quyền để kinh doanh.  Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về xử 

lý hành vi xâm phạm đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương 
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mại là điều kiện góp phần đảm bảo cho pháp luật điều chỉnh hoạt Quyền thương 

mại nói chung cũng như hoạt động nhượng quyền nói riêng đi vào thực tế cuôc 

sống. Đặc biệt là trong bối cảnh pháp luật về vấn đề xác định quyền thương mại – 

đối tượng chuyển giao trong quan hệ nhượng quyền chưa được nhìn nhận và quan 

tâm đúng mức đã tác động tiêu cực đến hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề xử lý 

hành vi xâm phạm quyền thương mại cũng như vấn đề bảo vệ đối tượng này của hệ 

thống nhượng quyền. Vậy việc nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện pháp luật về bảo 

vệ đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong đó có 

vấn đề xử lý hành vi xâm phạm đối tượng này thực sự cần thiết nhằm đảm bảo tính 

toàn diện khi hoàn thiện pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền. Cụ thể, nội dung pháp luật về vấn đề xử lý hành vi xâm phạm Quyền thương 

mại trong hợp đồng nhượng quyền bao gồm: (1) xác định khái niệm hành vi xâm 

phạm đối tượng trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, (2) xác định cơ quan có 

thẩm quyền và các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền thương mại.  

1.2.2.3. Về kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại 

Về bản chất, khi lựa chọn phương thức kinh doanh nhượng quyền để tiến hành 

hoạt động kinh doanh, thương nhân nhượng quyền mong muốn có thể mở rộng quy 

mô kinh doanh bằng việc thiết lập một hệ thống cung ứng sản phẩm mang tính đồng 

bộ trên thị trường. Hay nói cách khác, hệ thống nhượng quyền mặc dù được hình 

thành từ sự kết hợp của các thương nhân hoàn toàn độc lập về tư cách pháp lý và tư 

cách tài chính, nhưng trong nhận thức của người tiêu dùng, tất cả các cơ sở kinh 

doanh trong hệ thống nhượng quyền đều chỉ là một, không có sự phân biệt. Điều 

này cũng làm nên sự độc đáo, khác biệt của hệ thống nhượng quyền so với các 

phương thức kinh doanh khác. Để có thể tạo ra sự đồng bộ này trong hệ thống 

nhượng quyền, thương nhân nhượng quyền phải cho phép các thương nhân khác sao 

chép mô hình kinh doanh của mình khi họ có nhu cầu gia nhập hệ thống bằng cách 

chuyển giao quyền thương mại thông qua hợp đồng nhượng quyền. Do đó, bên cạnh 

nhu cầu được ghi nhận và bảo vệ bằng cơ chế của nhà nước đối với quyền thương 
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mại, thương nhân nhượng quyền còn có nhu cầu bảo vệ tài sản đặc biệt này bằng cơ 

chế tự bảo vệ của mình. Đây cũng chính là quá trình thương nhân nhượng quyền 

thực hiện việc kiểm soát quyền thương mại của mình trong quá trình chuyển giao và 

vận hành của các thương nhân nhận quyền.  

Trong trường hợp này, nhu cầu kiểm soát quyền thương mại xuất phát từ nhu 

cầu bảo vệ đối tượng đặc biệt này. Hay nói cách khác, ở một góc độ nhất định để có 

thể bảo vệ được loại tài sản đặc thù này, bên nhượng quyền cần phải thực hiện việc 

kiểm soát nó. Bởi lẽ, bên nhượng quyền phát triển hệ thống kinh doanh của mình 

bằng cách chuyển giao quyền thương mại cho các thương nhân khác tiếp cận, sử 

dụng và khai thác theo điều kiện, tiêu chuẩn mà bên nhượng quyền đặt ra. Vì vậy, 

muốn đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong toàn bộ hệ thống nhượng quyền, 

bên nhượng quyền phải thiết lập cơ chế kiểm soát quá trình các thương nhân nhận 

chuyển giao quyền thương mại vận hành nó trong quá trình kinh doanh. Như vậy, 

nhu cầu kiểm soát quyền thương mại trước hết đến từ thương nhân nhượng quyền 

(bao gồm cả thương nhân nhượng quyền sơ cấp và thứ cấp). Bên cạnh đó, nhà nước 

cũng là một chủ thể có nhu cầu kiểm soát đối tượng này thông qua quy trình thủ tục 

đăng ký quyền thương mại để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với một 

hoạt động thương mại mang những đặc tính nhất định. Tuy nhiên sự kiểm soát của 

nhà nước chỉ ở giai đoạn đầu khi các thương nhân nhượng quyền muốn thực hiện 

hoạt động chuyển giao quyền thương mại cho các thương nhân khác trên thị trường. 

Trong khi đó, ở những giai đoạn tiếp theo, sự kiểm soát này của nhà nước trở nên 

mờ nhạt hơn rất nhiều so với sự kiểm soát mang tính liên tục và chặt chẽ từ phía 

thương nhân nhượng quyền.  

Mỗi một chủ thể tiến hành kiểm soát quyền thương mại theo những cách thức 

khác nhau. Nếu như nhà nước sử dụng công cụ pháp luật để kiểm soát hoạt động 

nhượng quyền nói chung và quyền thương mại nói riêng trong thời điểm trước khi 

quyền thương mại được chuyển giao cho bên nhận quyền thì công cụ được bên 

nhượng quyền sử dụng chính là những thoả thuận mang tính ràng buộc các bên 

nhận quyền trong quá trình chuyển giao và sau khi chấm dứt việc sử dụng quyền 
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thương mại. Bằng các thoả thuận hiện diện dưới dạng những điều khoản trong hợp 

đồng trên cơ sở một số quy định của pháp luật dưới dạng Quyền và nghĩa vụ của 

các bên, bên nhượng quyền sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát bên nhận quyền trong 

việc sử dụng quyền thương mại khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Các điều khoản 

mang tính kiểm soát này có thể tồn tại dưới hai dạng nội dung: (1) những nghĩa vụ 

bên nhận quyền phải tiến hành hoặc (2) những hành vi bên nhận quyền không được 

phép thực hiện (bị cấm).  

Điều quan trọng là mỗi một thời điểm khác nhau, các điều khoản nhằm kiểm 

soát quá trình vận hành của bên nhận quyền lại tồn tại dưới các dạng thức khác 

nhau: Tại thời điểm trước khi tiến hành việc chuyển giao quyền thương mại thông 

qua hợp đồng, thương nhân nhượng quyền phải thực hiện việc đăng ký với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. Một mặt, nhu cầu kiểm soát của thương nhân nhượng 

quyền là nhu cầu được nhà nước ghi nhận quyền thương mại thông qua thủ tục đăng 

ký để sau này có cơ chế bảo vệ loài tài sản đặc biệt này của bên nhượng quyền. Mặt 

khác, từ phía cơ quan nhà nước cũng cần có nhu cầu quản lý hoạt động thương mại 

đặc thù này vì vậy đối với đối tượng của hoạt động nhượng quyền được các bên 

chuyển giao cho nhau, nhà nước cũng có nhu cầu nhận diện và kiểm soát nó. Do đó, 

thông qua quy trình, thủ tục đăng ký đối với hoạt động nhượng quyền, nhu cầu kiểm 

soát và quản lý của cả bên nhượng quyền và nhà nước đều được thực hiện. Trong 

khi đó, tại thời điểm tiến hành việc chuyển giao quyền thương mại, hoạt động kiểm 

soát của bên nhượng quyền hiện diện dưới dạng những thoả thuận về quy trình kiểm 

tra, giám sát của bên này đối với việc vận hành quyền thương mại của thương nhân 

nhận quyền. Bên cạnh đó, có thể tồn tại những điều khoản mang tính nghĩa vụ mà 

thương nhân nhận quyền phải thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện phương thức kinh 

doanh nhượng quyền đúng theo mô hình mà bên nhượng quyền đã xây dựng. Ngay 

cả sau khi tiến hành hoạt động nhượng quyền, tại thời điểm mà quyền sử dụng hợp 

pháp quyền thương mại của các bên nhận quyền đã chấm dứt theo thời hạn của hợp 

đồng thì bên nhượng quyền vẫn tiếp tục kiểm soát đối với đối tượng được chuyển 

giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Bằng các thoả thuận về nghĩa vụ 
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của bên nhận quyền sau khi hợp đồng nhượng quyền chấm dứt, bên nhượng quyền 

có thể thực hiện được việc kiểm soát và bảo đảm an toàn cho đối tượng làm nên sự 

thành công của thương hiệu kinh doanh mà mình gây dựng.  

Như vậy,  pháp luật về vấn đề kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp 

đồng nhượng quyền bao gồm những nội dung như sau: (1) những quy định pháp 

luật về quy trình, thủ tục đăng ký trước khi tiến hành chuyển giao quyền thương 

mại; (2) những quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình 

sử dụng quyền thương mại; (3) những quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của 

các bên sau khi thời hạn chuyển giao quyền thương mại chấm dứt.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

Từ những nghiên cứu về bản chất của đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại thông qua khái niệm của hoạt động nhượng quyền và 

pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng thương mại, 

chúng tôi đưa ra một số kết luận như sau: 

Thứ nhất, nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại đặc thù 

với những đặc điểm nổi bật như có ít nhất 2 chủ thể tham gia với tư cách pháp lý và 

tư cách tài chính độc lập, đa dạng về hình thức biểu hiện, mang tính đồng bộ, thống 

nhất và có đối tượng mà các bên chuyển giao cho nhau thông qua hợp đồng là 

Quyền thương mại. Đây có thể coi là yếu tố cốt lõi làm nên sự thành công của toàn 

bộ thương hiệu nhượng quyền và là  

Thứ hai, từ những đặc tính thể hiện bản chất của hoạt động nhượng quyền có 

thể khẳng định đối tượng được chuyển giao thông qua hợp đồng nhượng quyền là 

“Quyền thương mại thuộc sở hữu của bên nhượng quyền, bao gồm một tập hợp các 

yếu tố sở hữu trí tuệ và các yếu tố khác  tích hợp lại thành một chỉnh thể thống nhất 

không thể tách rời nhằm tiến hành hoạt động kinh doanh dưới một hệ thống nhận 

diện thương mại độc đáo, riêng biệt”. Thông qua khái niệm này các đặc điểm của 

Quyền thương mại được thể hiện một cách rõ rệt bao gồm: tính nhiều đối tượng, 

tính kết hợp, tính sang tạo, tính không giới hạn và thuộc tính sở hữu của bên 

nhượng quyền. Xuất phát từ những đặc tính của Quyền thương mại đã làm cho pháp 

luật về đối tượng này không chỉ gói gọn trong những quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực Thương mại mà còn bao gồm cả các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và 

pháp luật hợp đồng. Điều này đòi hỏi phải có một sự đồng bộ, thống nhất giữa các 

văn bản pháp luật trong các lĩnh vực đã đề cập ở trên. Chính vì vậy, hệ thống pháp 

luật về Quyền thương mại với tư cách là đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền cần phải được xem xét, nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện 

Thứ ba, khái niệm pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền có thể hiểu là: “Tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành 
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hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các bên tham gia hợp đồng nhượng 

quyền và các bên liên quan thông qua việc xác định các yếu tố do bên nhượng 

quyền chuyển giao cho bên nhận quyền, cơ chế bảo hộ các yếu tố này và phương 

thức kiểm soát các bên liên quan trong việc sử dụng các yếu tố chuyển giao trong 

quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương thức nhượng quyền 

thương mại”. Từ khái niệm trên đây có thể thấy nếu hiểu theo nghĩa rộng pháp luật 

về Quyền thương mại bao gồm rất nhiều văn bản pháp luật ở các cấp độ khác nhau 

như Hiến pháp cho đến các văn bản pháp luật ở các lĩnh vực khác nhau như: 

Thương mại, Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Cạnh tranh…Trong khi đó, nếu hiểu theo nghĩa 

hẹp thì những văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp đối với đối tượng đặc biệt này 

chỉ bao gồm: Luật Thương mại, Dân sự, Sở hữu trí tuệ. 

Thứ tư, nội dung pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền bao gồm một số vấn đề cơ bản sau: (i) quy định về vấn đề xác định 

khái niệm quyền thương mại; (ii) quy định về bảo hộ quyền thương mại; (iii) quy 

định kiểm soát quyền thương mại. Ba vấn đề trên của pháp luật điều chỉnh nhượng 

quyền thương mại chính là những nội dung mà luận án này tập trung nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN 

GIAO TRONG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT 

NAM 

2.1. Quy định về khái niệm đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại 

Về bản chất, quyền thương mại là yếu tố cốt lõi mà các bên hướng tới trong 

quan hệ nhượng quyền thương mại. Trong quan hệ này, bên nhượng quyền phải 

chuyển giao cho bên nhận quyền "quyền tiến hành hoạt động mua bán hàng hoá, 

cung ứng dịch vụ theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định 

và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu 

hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền” (Điều 

284, Luật Thương mại 2005). 

Có thể thấy, với cách quy định như trên, Luật thương mại năm 2005 đã không đề 

cập một cách trực tiếp về đối tượng được chuyển giao trong quan hệ nhượng quyền 

chính là quyền thương mại mà lồng ghép một cách gián tiếp đối tượng này với các 

hoạt động cung ứng sản phẩm của bên nhượng quyền. Việc liệt kê các yếu tố được 

chuyển giao cho bên nhận quyền khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo 

phương thức của bên nhượng quyền trong khái niệm hoạt động nhượng quyền 

thương mại dẫn đến hệ quả là không khái quát được đầy đủ các yếu tố mà bên 

nhượng quyền chuyển giao cho bên nhận quyền trong các trường hợp cụ thể trên 

thực tế. Bởi lẽ, để đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, các thương nhân sẽ không 

ngừng sáng tạo ra các phương thức kinh doanh hay mô hình cung ứng sản phẩm 

mang tính độc đáo, khác biệt. Sau khi áp dụng thành công, phương thức kinh doanh 

này sẽ được tiến hành chuyển giao cho các thương nhân có nhu cầu gia nhập hệ 

thống khác. Qua đó, để thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ đồng thời với việc mở 

rộng được quy mô kinh doanh của thương nhân nhượng quyền. Chính vì vậy, quyền 

thương mại mà các bên chuyển giao cho nhau trong hoạt động nhượng quyền hoàn 

toàn phụ thuộc vào sự sáng tạo của thương nhân nhượng quyền, chừng nào các 
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thương nhân nhượng quyền còn tiếp tục sáng tạo thì các yếu tố cấu thành nên quyền 

thương mại còn tiếp tục có sự biến đổi và phát triển. Hay nói cách khác, quyền 

thương mại trong quan hệ nhượng quyền là một yếu tố động(không phải là yếu tố 

bất biến) với nội hàm khái niệm có tính chất mở(có thể tiếp tục được phát triển hoặc 

được cải tiến theo sự sáng tạo của bên nhượng quyền) và do bên nhượng quyền xác 

định. Do đó, việc lựa chọn phương pháp liệt kê các yếu tố cấu thành nên quyền 

thương mại  để mô tả hoạt động nhượng quyền là một phương pháp không thực sự 

phù hợp với bản chất của hoạt động thương mại đặc thù này. 

Trong bối cảnh đó, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 

31 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thương mại đã đề cập một 

cách trực tiếp hay nói cách khác đã định danh quyền thương mại  trong hoạt động 

nhượng quyền “bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền sau đây: 

-  Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tự 

mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo một hệ 

thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên 

thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên 

nhượng quyền; 

-  Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền sơ cấp quyền 

thương mại chung; 

-  Quyền được Bên nhượng quyền thứ cấp cấp lại cho Bên nhận quyền thứ cấp 

theo hợp đồng nhượng quyền thương mại chung; 

      - Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền quyền thương mại 

theo hợp đồng phát triển quyền thương mại.”( Khoản 6 Điều 3 Nghị Định 

35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về nhượng 

quyền thương mại) 

  Mặc dù không thể phủ nhận, quy định chi tiết về hoạt động nhượng quyền 

trong Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 đã có những điểm tiến 

bộ nhất định khi gọi tên trực tiếp đối tượng các bên chuyển giao cho nhau trong hợp 

đồng nhượng quyền là quyền thương mại. Tuy nhiên sau những diễn giải tương đối 
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phức tạp khái niệm quyền thương mại vẫn chưa được làm rõ và không thể hiện 

được bản chất của đối tượng có những đặc tính khác biệt này. Theo cách giải thích 

của Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006, quyền thương mại được hiểu là 

quyền xuất phát từ bên nhượng quyền trao cho bên nhận quyền để bên này tiến hành 

các hoạt động kinh doanh. Công thức này mặc nhiên được công nhận, nhưng quyền 

thương mại được hình thành như thế nào đối với bên nhượng quyền, vì sao bên 

nhượng quyền lại có được quyền này và quyền thương mại được đặc trưng bởi 

những yếu tố nào thì chưa được làm rõ trong định nghĩa về nó trong nghị định 

35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 . Mặc dù vậy, Nghị định nói trên cũng khẳng 

định quyền thương mại là quyền gắn với một loạt các yếu tố như nhãn hiệu hàng 

hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của 

bên nhượng quyền. Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản, trước khi thực hiện 

việc trao quyền cho bên nhận quyền, bên nhượng quyền bằng cách nào đó đã tự 

thiết lập được quyền được sử dụng một cách hợp pháp các yếu tố cấu thành như 

nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, 

quảng cáo - các dấu hiệu này có thể gọi là dấu hiệu nhận biết thương nhân hoặc dấu 

hiệu tập hợp khách hàng. Vậy, quyền thương mại chính là quyền được sử dụng hợp 

pháp các dấu hiệu nói trên để đặc định cơ sở kinh doanh của thương nhân nhượng 

quyền. Từ đó có thể khẳng định nội dung cụ thể của nghị định 35/2006/NĐ-CP 

cũng còn tồn tại những hạn chế, vướng mắc nhất định. Những bất cập trong nghị 

định 35/2006/NĐ-CP không nằm ngoài những nhược điểm trong Luật Thương mại 

năm 2005 về cùng một vấn đề đó là chưa xác định một cách chính xác khái niệm về 

đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại.  

 Cụ thể như sau:  

      Một là, nếu quy định như Luật thương mại năm 2005 về hoạt động nhượng 

quyền thì không thấy sự xuất hiện của đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền với tên gọi là quyền thương mại. Mặc dù qua cách định nghĩa về 

hoạt động nhượng quyền thương mại trong Điều 284 Luật Thương mại 2005 có thể 

nhận biết trong đó có mô tả về đối tượng chuyển giao của các bên trong quan hệ 
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nhượng quyền nhưng vấn đề đặt ra là Luật thương mại 2005 không gọi đối tượng đó 

bằng một tên gọi chính thức là quyền thương mại. Trong khi đó, Nghị định 

35/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/3/2006 hướng dẫn cụ thể về hoạt động 

nhượng quyền, đã lý giải quyền thương mại như là đối tượng của hợp đồng nhượng 

quyền mà các bên chuyển nhượng cho nhau nhưng thực tế nội dung của khái niệm 

này lại được triển khai một cách không hợp lý, không mang tính khoa học, không 

thể hiện được đặc điểm mang tính bản chất của hợp đồng nhượng quyền. Theo tác 

giả, quyền thương mại được đề cập trong Nghị định 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 31/3//2006 chính là đối tượng mà các bên chuyển giao cho nhau khi kinh 

doanh bằng phương thức nhượng quyền và như vậy để đảm bảo được bản chất của 

hoạt động này thì đối tượng đó phải được mô tả theo phương pháp khái quát bao 

gồm một gói quyền thương mại là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố sáng tạo trong 

một chỉnh thể thống nhất. Trong trường hợp này, quyền thương mại được các bên 

chuyển giao cho nhau không thể là “quyền được bên nhượng quyền cấp cho bên 

nhận quyền sơ cấp” (Khoản 6 Điều 3 Nghị định 35) cũng không phải là “Quyền 

được Bên nhượng quyền thứ cấp cấp lại cho Bên nhận quyền thứ cấp” (Khoản 6 

Điều 3 Nghị Định 35) như cách định nghĩa của Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31 

tháng 3 năm 2006. Như vậy, theo cách định nghĩa của Nghị định 35/2006/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 31 tháng 6 năm 2006 dường như các nhà làm luật định nghĩa 

quyền thương mại bằng cách phân loại các hình thức nhượng quyền (sơ cấp, thứ 

cấp). Trong trường hợp này, đã có sự nhầm lẫn và chưa phân tách được đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền (Quyền thương mại) với việc phân loại 

các phương thức nhượng quyền trong văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết Luật 

Thương mại hiện hành về nhượng quyền thương mại. Qua đây có thể thấy, Luật 

Thương mại 2005 không đề cập và mô tả trực tiếp về quyền thương mại trong hợp 

đồng nhượng quyền. Trong khi đó, bên cạnh việc mô tả gián tiếp đối tượng của hoạt 

động nhượng quyền chính là quyền thương mại bao gồm các yếu tố liên quan đến 

sở hữu trí tuệ mà bên nhượng quyền chuyển giao cho bên nhận quyền khi tiến hành 

hoạt động cung ứng dịch vụ và mua bán hàng hóa (Khoản 6 Điều 3 Nghị Định 
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35/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/03/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại 

về nhượng quyền thương mại). Nghị định 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ còn chỉ ra 

các cấp độ nhượng quyền trên thị trường (nhượng quyền sơ cấp, nhượng quyền thứ 

cấp, nhượng quyền phát triển). Theo đó, nhượng quyền sơ cấp là hoạt động nhượng 

quyền do thương nhân nhượng quyền ban đầu thực hiện đối với bên nhận quyền sơ 

cấp( điểm b khoản 6 và khoản 4 điều 3 nghị định số 35). Trong khi đó, nhượng 

quyền thứ cấp là hoạt động nhượng quyền do thương nhân nhượng quyền thứ cấp 

cấp lại cho thương nhân nhận quyền thứ cấp mà mình đã nhận từ thương nhân 

nhượng quyền ban đầu(điểm c khoản 6 và khoản 5 điều 3 nghị định số 35). Và 

nhượng quyền phát triển là hoạt động nhượng quyền mà bên nhượng quyền cho 

phép bên nhận quyền kinh doanh với hơn một cơ sở kinh doanh trong một khu vực 

địa lý nhất định (điểm đ khoản 6 và khoản 8 điều 3 nghị định số 35). Như vậy, có 

thể khẳng định cách đề cập đến khái niệm quyền thương mại trong Luật thương mại 

năm 2005 hay cách chi tiết hóa đối tượng quyền thương mại trong Nghị định số 35 

đều không phản ánh được bản chất của đối tượng trong hợp đồng kinh doanh đặc 

thù này.  

       Hai là, về phương pháp xây dựng khái niệm quyền thương mại trong Luật 

Thương mại năm 2005 và Nghị định số 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 

tháng 3 năm 2006 hướng dẫn cụ thể và chi tiết Luật Thương mại 2005 về nhượng 

quyền thương mại chưa thực sự hợp lý và mang tính khoa học. Cụ thể, trong Điều 

284 Luật thương mại và Khoản 6 Điều 3 Nghị định 35/2006/NĐ-CP đã sử dụng 

phương pháp liệt kê các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ để mô tả về khái niệm 

quyền thương mại. Từ góc độ lý luận, có thể dễ dàng nhận ra nhược điểm của 

phương pháp liệt kê là thường không đầy đủ, không mang tính bao quát do đó dễ 

dẫn đến tình trạng không thể hiện hết các đối tượng cần được đề cập. Không nằm 

ngoài những nhược điểm đó, nội dung của đối tượng chuyển giao trong quan hệ 

nhượng quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay cũng chưa thực sự 

khái quát và không bao hàm hết các yếu tố cấu thành nên gói quyền thương mại mà 

các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền chuyển giao cho nhau. Đối với vấn 
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đề này, Luật thương mại năm 2005 và Nghị định số 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ 

cùng thống nhất trong việc liệt kê các bộ phận của quyền thương mại chỉ bao gồm: 

quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh 

doanh, biểu tượng kinh doanh và quảng cáo của bên nhượng quyền”. Trên thực tế 

trong đối tượng được bên nhượng và bên nhận chuyển giao cho nhau bao gồm 

những yếu tố đa dạng và phong phú hơn rất nhiều. Yếu tố cấu thành quyền thương 

mại đó có thể là bản quyền đối với các tài liệu hướng dẫn cách thức vận hành hệ 

thống dưới dạng văn bản hoặc băng, đĩa…hoặc có thể là quyền đối với kiểu dáng 

công nghiệp của sản phẩm được cung cấp bới hệ thống nhượng quyền hay là bí mật 

kinh doanh, cách thức bài trí, cung cách phục vụ của nhân viên trong toàn hệ 

thống...hoặc có thể là những yếu tố tưởng chừng hêt sức đơn giản như nhiệt độ 

phòng, âm nhạc, phục trang khách hàng được sử dụng trong quá trình trải nghiệm 

sản phẩm...Những đối tượng này không hề được đề cập trong khái niệm quyền 

thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005 và Nghị định 35/2006/NĐ-

CP. Không dừng lại ở đó, việc sử dụng phương pháp liệt kê nhưng không giải thích 

hoặc làm rõ nội dung của từng yếu tố cấu thành quyền thương mại được đề cập 

trong Luật Thương mại hiện nay thực sự là một thiếu sót không nhỏ. Bởi lẽ, trên 

thực tế các thương nhân có thể có cách hiểu không thống nhất về những yếu tố cấu 

thành quyền thương mại được liệt kê trong quyền thương mại này. Vì vậy, dẫn đến 

tình trạng một số đối tượng như Tên thương mại, nhãn hiệu có thể được hiểu theo 

cách giải thích của Luật Sở hữu trí tuệ nhưng một số yếu tố như khẩu hiệu kinh 

doanh, biểu tượng kinh doanh, bí quyết kinh doanh lại không được giải thích trong 

bất kỳ văn bản pháp luật nào. Vô hình chung thiếu sót này đã tạo ra một hậu quả là 

giữa pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền và thực tiễn thực hiện của hoạt 

động này có sự khập khiễng, không tương thích và phù hợp với nhau. Và sự không 

tương xứng này làm cho đối tượng của hợp đồng nhượng quyền chính là quyền 

thương mại không có cơ chế để pháp luật bảo vệ một cách đầy đủ và hoàn chỉnh. 

Hay nói cách khác quyền đối với quyền thương mại của bên nhượng quyền đặt 

trước nguy cơ bị xâm phạm bởi một bên thứ ba bất kỳ hoặc bởi chính bên nhận 
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quyền. Do đó, không tạo ra sự an toàn cho các thương nhân khi kinh doanh bằng 

phương thức nhượng quyền và như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển 

của hoạt động thương mại đặc biệt này.  

 Trong khi đó, về vấn đề này bộ Quy tắc đạo đức về kinh doanh nhượng quyền 

của Châu Âu do Hiệp hội nhượng quyền Châu Âu ban hành lại quy định về định 

nghĩa các dấu hiệu được liệt kê một cách cụ thể và chi tiết. Đặc biệt đối với những 

yếu tố có tính phức tạp như ”bí quyết” được diễn giải trong bộ quy tắc bằng một số 

dấu hiệu như: "bí quyết (know-how) là những thông tin hành nghề có ích, không 

được cấp bằng sáng chế mà bên nhượng quyền có được từ kinh nghiệm và thử 

nghiệm của mình. Đây là những thông tin bí mật, quan trọng và xác thực”
32

. Đồng 

thời những dấu hiệu để nhận diện bí quyết lại tiếp tục được bộ Quy tắc của Liên 

Minh Châu Âu làm rõ như sau: “-bí mật (secret) có nghĩa là bí quyết đó không 

được biết đến rộng rãi hay dễ dàng tiếp cận, nhưng không nghiêm ngặt đến mức trừ 

bên nhượng quyền, những doanh nghiệp khác hoàn toàn không biết đến hoặc đạt 

được từng thành phần riêng lẻ của bí quyết đó.  

- quan trọng (substantial) có nghĩa là bí quyết đó có ý nghĩa và hữu ích đối với 

người mua (bên nhận nhượng quyền), để họ có thể sử dụng, bán hoặc bán lại hàng 

hóa hoặc dịch vụ theo thoả thuận; 

- xác thực (identified) có nghĩa là bí quyết đó phải được mô tả một cách đầy đủ, 

toàn diện để có thể chứng minh rằng nó đáp ứng các tiêu chí về tính bí mật và quan 

trọng”
33

. 

Như vậy, bộ Quy tắc của Liên minh Châu Âu có những điểm tiến bộ nhất định 

so với pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động nhượng quyền thương mại nói 

chung cũng như quyền thương mại nói riêng. Mặc dù tương đồng với pháp luật Việt 

Nam về việc sử dụng phương pháp liệt kê để xác định các bộ phận cấu thành nên 

quyền thương mại. Tuy nhiên, bộ Quy tắc của Liên minh Châu Âu đã đầy đủ và 

                                                           

32
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33
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hoàn thiện hơn khi đưa ra định nghĩa một cách chi tiết về những yếu tố tạo nên 

quyền thương mại nhưng chưa được quy định trong những lĩnh vực luật chuyên 

ngành khác. Cách làm này sẽ tạo ra sự thống nhất trong cách hiểu và xác định về 

các yếu tố cấu thành nên quyền thương mại trên thực tế. Đồng thới khắc phục được 

bất cập trong quá trình thực thi pháp luật Việt Nam về vấn đề xây dựng và nhận 

diện quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền. Vì vậy, đây có thể coi là một 

kinh nghiệm quy báu mà Việt Nam có thể tham chiếu trong quá trình xây dựng 

pháp luật về khái niệm đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền. 

Bên cạnh đó, quy định mang tính gián tiếp mô tả quyền thương mại bằng 

phương pháp liệt kê các yếu tố bao hàm trong đó chỉ thể hiện được đối tượng này là 

một phép cộng đơn giản của quyền sở hữu trí tuệ với các đối tượng như nhãn hiệu, 

tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh... mà không thể hiện 

được mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời của các yếu tố này - một đặc trưng 

mang tính bản chất của hoạt động nhượng quyền nói chung cũng như đối tượng 

chuyển giao trong quna hệ nhượng quyền nói riêng. Vấn đề mấu chốt ở đây là như 

đã trình bày về đặc điểm của quyền thương mại trong những phần trên của luận án, 

quyền thương mại được cấu thành bởi nhiều yếu tố là kết quả của sự sáng tạo nhưng 

những yếu tố này không phải được ghép với nhau một cách cơ học mà chúng có sự 

kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để tạo nên một chỉnh thể thống nhất. Mối liên hệ 

này chặt chẽ và khăng khít đến độ nếu thiếu vắng một yếu tố có thể làm phá vỡ 

chỉnh thể quyền thương mại này hoặc làm biến đổi nó trở thành một đối tượng với 

nội dung hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng có thể dẫn đến những hệ quả mang 

tính tiêu cực trong quá trình bảo vệ quyền thương mại của hệ thống nhượng quyền 

trước những hành vi xâm hại từ các chủ thể bất kỳ trong xã hội. Bởi lẽ, phương 

pháp liệt kê được sử dụng trong pháp luật Việt Nam hiện hành để mô tả về quyền 

thương mại hay hoạt động nhượng quyền sẽ làm cho các yếu tố cấu thành nên đối 

tượng này trở thành những yếu tố rời rạc, không có sự liên kết và trở nên độc lập 

với nhau. Trong trường hợp này, các chủ thể có ý định xâm hại quyền thương mại 

sẽ dễ dàng thực hiện hành vi vi phạm vì trách nhiệm mà họ có thể phải gánh chịu 
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đối với việc xâm hại một yếu tố độc lập sẽ giảm nhẹ hơn rất nhiều so với việc xâm 

hại một yếu tố có mối liên kết trong một chỉnh thể quyền thương mại là sự kết hợp 

đến hoàn hảo của các yếu tố đó. Đây cũng là một trong những thiếu sót của pháp 

luật Việt Nam trong vấn đề điều chỉnh đối tượng của hoạt động nhượng quyền 

thương mại. Những thiếu sót này nếu không được nghiên cứu để có sự bổ sung, sửa 

đổi nhất định sẽ tác động tiêu cực đến khả năng bảo vệ quyền thương mại nói riêng 

cũng như sự tồn tại và phát triển của hoạt động nhượng quyền nói chung. 

 Ngoài ra, nhượng quyền là một hoạt động mang tính phát triển linh hoạt và nội 

dung của quyền thương mại sẽ luôn thay đổi theo sự sáng tạo của bên nhượng 

quyền. Do đó việc xây dựng một khái niệm về quyền thương mại theo phương thức 

liệt kê mang tính tĩnh mà pháp luật Việt nam sử dụng sẽ có thể không bao quát được 

hết các yếu tố cấu thành nên Quyền thương mại trong một hệ thống nhượng quyền 

cụ thể. Hay nói cách khác, nội dung của Quyền thương mại đươc liệt kê trong pháp 

luật hiện hành luôn lạc hậu so với sự phát triển phong phú của Quyền thương mại 

được sáng tạo bởi các hệ thống nhượng quyền trên thực tế. Điều này sẽ dẫn đến hai 

hệ quả pháp lý mang tính tiêu cực như sau: (1) các thương nhân nhượng quyền khi 

tiến hành đăng ký hoạt động nhượng quyền với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có 

thể sẽ không được ghi nhận những yếu tố nằm ngoài những yếu tố đã được liệt kê 

trong Luật Thương mại hiện hành. (2) kìm hãm sự sáng tạo của các thương nhân 

nhượng quyền trong việc hình thành và phát triển nội dung của Quyền thương mại 

trong hệ thống nhượng quyền. Những bất cập này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ 

đến khả năng lựa chọn phương thức nhượng quyền của các thương nhân để tiến 

hành hoạt động kinh doanh đồng thời làm giảm sút hiệu quả thực thi pháp luật trong 

việc bảo vệ đối tượng chuyển giao thông qua hợp đồng nhượng quyền thương mại. 

Những vấn đề này sẽ được nghiên cứu và làm sáng tỏ ở phần sau của luận văn trong 

phần thực trạng pháp luật về vấn đề bảo vệ đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền. 

Ba là, ở các nước khác nhau, với cái nhìn không đồng nhất về hoạt động nhượng 

quyền thương mại, quyền thương mại mà một thương nhân có thể đem nhượng cho 
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một thương nhân khác có nội dung rộng, hẹp khác nhau. Một số nước cho rằng, đối 

tượng của nhượng quyền thương mại chỉ là việc sử dụng tên thương mại, kiểu dáng 

thiết kế của hàng hoá. Ví dụ: Trong phần Quy tắc ứng xử nhượng quyền – một phần 

trong Luật Cạnh tranh và tiêu dùng của Australia có đề cập đến những yếu tố 

chuyển giao trong hoạt động nhượng quyền thông qua khái niệm về hợp đồng 

nhượng quyền bao gồm:  

(a) có dạng, toàn bộ hoặc một phần, của 

(i) một thỏa thuận bằng văn bản; 

(ii) một thỏa thuận miệng; 

(iii) một thỏa thuận ngụ ý; và 

(b) trong đó một người (bên nhượng quyền) cấp cho người khác (bên nhận nhượng 

quyền) quyền thực hiện việc chào bán, cung cấp hoặc phân phối hàng hóa hoặc dịch 

vụ tại Úc theo một hệ thống hoặc kế hoạch tiếp thị, về cơ bản được bên nhượng 

quyền hoặc một công ty liên kết của bên nhượng quyền xác định, kiểm soát hoặc đề 

xuất; và 

(c) theo đó các hoạt động kinh doanh sẽ được liên kết một cách cơ bản hay 

thiết yếu với nhãn hiệu thương mại, quảng cáo hoặc biểu tượng thương mại: 

(i) do bên nhượng quyền hoặc một công ty liên kết của bên nhượng quyền sở hữu, 

sử dụng hoặc cấp phép; hoặc 

(ii) do bên nhượng quyền hoặc một công ty liên kết của bên nhượng quyền được chỉ 

định; và 

(d) theo đó, trước khi bắt đầu hoặc tiếp tục kinh doanh, bên nhận nhượng quyền 

phải trả tiền hoặc đồng ý trả cho bên nhượng quyền hoặc một công ty liên kết của 

bên nhượng quyền một số tiền, như: 

(i) phí đầu tư vốn ban đầu; hoặc  

(ii) khoảng thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ; hoặc  

(iii) khoản phí dựa trên tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập ròng, được gọi là phí bản 

quyền hay phí dịch vụ nhượng quyền thương mại; hoặc 

(iv) phí đào tạo; 



 111 

nhưng không bao gồm: 

(v) khoản thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ được cung cấp chính hãng; hoặc là 

(vi) khoản trả nợ của bên nhận nhượng quyền cho khoản vay từ bên nhượng quyền 

hoặc công ty liên kết của bên nhượng quyền; hoặc  

(vii) khoản thanh toán cho hàng hóa được ký gửi và cung cấp chính hãng; hoặc 

(viii) khoản thanh toán theo giá trị thị trường đối với việc mua hoặc cho thuê bất 

động sản, đồ đạc, thiết bị hoặc vật tư cần thiết để bắt đầu kinh doanh hoặc tiếp tục 

kinh doanh theo thỏa thuận nhượng quyền
34

. 

Trong khi đó một số nước khác lại mở rộng đối tượng của nhượng quyền thương 

mại là tất cả những quyền hợp pháp liên quan thiết thân tới hoạt động thương mại 

của một thương nhân. Trong trường hợp này, các quy định của pháp luật Indonexia 

về hợp đồng nhượng quyền là một ví dụ. Cụ thể: Pháp luật của Indonexia về 

nhượng quyền thương mại đã khẳng định các yếu tố trong hệ thống nhượng quyền 

thuộc sở hữu của bên nhượng quyền trong  ”Thỏa thuận nhượng quyền từ quan 

điểm của bên nhượng quyền” bao gồm:  

Trong hầu hết các hệ thống nhượng quyền, bên nhượng quyền có quyền về: 

a. Logo, nhãn hiệu và danh tiếng liên quan đến thương hiệu và tên doanh 

nghiệp. 

b. Hình thức và mô hình kinh doanh. Đó là một hệ thống kinh doanh được ghi 

lại dưới dạng sổ tay như một bí mật kinh doanh. 

c. Trong một số trường hợp nhất định, hệ thống kinh doanh chứa các công thức 

nấu ăn, thiết kế và các chương trình đặc biệt. 

d. Bản quyền của hầu hết các món được liệt kê ở trên có thể được trình bày dưới 

dạng văn bản và được bảo vệ theo Luật số 19 năm 2002 của Indonesia về bản 

quyền (Luật số 19 năm 2002). 

                                                           

34 Office of Legislative Drafting and Publishing, AttorneyGeneral’s Department (2008). Australian Trade Practices (Industry 

Codes — Franchising) Regulations 1998, Canberra. 
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Như vậy, nhắc đến bên nhượng quyền là nhắc đến cả các món trên trong hợp 

đồng nhượng quyền, được xác nhận theo pháp luật, do đó bên nhượng quyền vẫn có 

quyền đối với các nhãn hiệu và mô hình kinh doanh. 
35

 

Tuy nhiên, xu hướng phát triển của thương mại quốc tế chỉ ra rằng, khái niệm về 

đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại sẽ ngày càng được mở rộng ở 

các nước có sự phát triển mạnh mẽ về giao lưu thương mại quốc tế. Từ đó, khái 

niệm đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại sẽ trở nên đa dạng nhưng lại 

gặp nhau ở một điểm tương đồng, đó chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn những yếu 

tố mà bên nhượng quyền trao cho bên nhận quyền. Lúc này, quyền thương mại 

không chỉ là một phép cộng đơn giản của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ mà 

cao hơn, đó là sự kết hợp toàn diện tất cả các yếu tố ấy trong một thể thống nhất 

không phân tách. Có thể nói, chỉ có cách hiểu như trên về đối tượng của hợp đồng 

nhượng quyền thương mại mới nói lên được bản chất của quan hệ thương mại đặc 

biệt này. Bởi vì, xét cho đến cùng, hoạt động nhượng quyền thương mại được đặc 

trưng bởi chính sự chia sẻ quyền khai thác trên cùng một thương hiệu theo một 

phương thức kinh doanh thống nhất, tạo nên một hệ thống bán hàng, cung cấp dịch 

vụ đồng bộ giữa các thương nhân với những tư cách pháp lý độc lập và hoàn toàn 

khác biệt.  

2.2. Quy định về bảo vệ đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại 

Từ những bất cập, hạn chế đã đề cập trong phần 2.1. của luận án về pháp luật 

điều chỉnh khái niệm quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền đã dẫn đến 

những hệ quả tiêu cực đối với vấn đề bảo hộ quyền thương mại các bên đã chuyển 

giao cho nhau. Trong khi đó, là yếu tố cốt lõi làm nên sự thành công và giá trị của 

thương hiệu nhượng quyền, quyền thương mại trở thành một tài sản mà các thương 

nhân trong hệ thống nhượng quyền có nhu cầu bảo hộ một cách mạnh mẽ. Chính vì 

                                                           

35 Ratih Puspitaningtyas Faeni (2015). Franchise Business Protection in Context of Intellectual Property Law in Indonesia. Journal 

of Law, Policy and Globalization, Vol.36Trong 
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vậy, thực hiện được nhu cầu chính đáng này của các thương nhân trong hệ thống 

nhượng quyền là một trong những điều kiện để đảm bảo cho hoạt động nhượng 

quyền tồn tại và phát triển trong đời sống kinh doanh. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện 

nay, trong Luật Thương mại hiện hành, quyền thương mại với tư cách là đối tượng 

của hợp đồng nhượng quyền chưa được đề cập và ghi nhận một cách trực tiếp mà 

chỉ có thể gián tiếp xác định thông qua khái niệm về hoạt động nhượng quyền 

thương mại. Trong các yếu tố cấu thành nên quyền thương mại, các yếu tố sở hữu 

trí tuệ luôn luôn được đề cập như những yếu tố mang tính chủ đạo, giữ vai trò 

xương sống của toàn bộ đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền. Bên 

cạnh đó, tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ có thêm sự xuất hiện của một số yếu tố khác 

góp phần tạo nên một quyền thương mại hoàn chỉnh, thống nhất. Chính vì lẽ đó, 

mặc dù Luật Thương mại hiện hành là văn bản trực tiếp ghi nhận và định danh hoạt 

động nhượng quyền nhưng các yếu tố cấu thành nên đối tượng của hoạt động này 

lại được điều chỉnh chủ yếu bới các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện 

nay. Do đó, tại Việt Nam trước khi Luật sở hữu trí tuệ ra đời vào năm 2005 – khi 

mà các yếu tố sở hữu trí tuệ được điều chỉnh bởi những văn bản dưới luật với nhiều 

bất cập và không thống nhất-  hoạt động nhượng quyền trên thực tế mặc dù đã xuất 

hiện từ rất lâu trong đời sống kinh doanh nhưng hầu như không có được sự phát 

triển đúng mức. 

 Sau đó, với sự xuất hiện của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và sự Luật hoá 

chính thức hoạt động nhượng quyền thương mại trong Luật Thương mại 2005, đã 

góp phần làm cho hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam thực sự khởi 

sắc. Tuy nhiên, trong phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ hiện nay, các 

quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ một cách độc lập, không phải với vị trí là yếu tố 

cấu thành nên quyền thương mại. Vì vậy, pháp luật về bảo hộ quyền thương mại 

vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế nhất định và chưa thực sự phù hợp với bản 

chất của hoạt động nhượng quyền. Những hạn chế này chủ yếu nằm ở vấn đề điều 

chỉnh quyền thương mại trong quy định của pháp luật Việt Nam. Hay nói cách khác 

giữa Luật Thương mại (Luật ghi nhận về quyền thương mại nói riêng và hoạt động 
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nhượng quyền nói chung) và Luật Sở hữu trí tuệ (Luật góp phần bảo hộ các yếu tố 

sở hữu trí tuệ cấu thành nên quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền) chưa 

thực sự đồng bộ, còn tồn tại những nội dung chưa tương thích với nhau. Từ đó, dẫn 

đến tình trạng pháp luật bảo hộ quyền thương mại trong quan hệ nhượng quyền vừa 

“yếu” lại vừa “thiếu” thể hiện ở bốn khía cạnh như sau: Một là, trong nội dung của 

quyền thương mại được quy định trong Luật Thương mại tồn tại một số yếu tố sở 

hữu trí tuệ thuộc sở hữu của bên nhượng quyền và Luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ nhưng 

cơ chế bảo hộ hiện hành chưa thực sự hiệu quả;  Hai là, một số yếu tố sở hữu trí tuệ 

được liệt kê trong Luật Thương mại là một trong các yếu tố cấu thành nên quyền 

thương mại nhưng lại không phải đối tượng bảo hộ của Luật sở hữu trí tuệ. Ba là, 

một số yếu tố sở hữu trí tuệ cấu thành nên quyền thương mại được pháp luật Sở hữu 

trí tuệ ghi nhận và bảo hộ nhưng không được pháp luật Thương mại liệt kê trong 

quyền thương mại. Bốn là, trong quyền thương mại mà các bên chuyển giao cho 

nhau thông qua hợp đồng nhượng quyền tồn tại những đối tượng mà chưa được 

pháp luật ghi nhận và bảo hộ. Cụ thể: 

2.2.1. Các yếu tố sở hữu trí tuệ cấu thành nên quyền thương mại được Luật 

Thương mại và Luật Sở hữu trí tuệ cùng ghi nhận và điều chỉnh 

Như chúng ta đã biết, về bản chất hoạt động nhượng quyền là phương thức 

kinh doanh có nội dung là các bên chuyển giao cho nhau  quyền thương mại để 

cùng tiến hành hoạt động kinh doanh theo một phương thức chung. Trong đó, đối 

tượng mà các bên chuyển giao cho nhau là một tập hợp rất nhiều yếu tố kết hợp một 

cách hoàn hảo với nhau để tạo thành một “gói quyền” với tư cách là một chỉnh thể 

thống nhất làm nên thành công của thương hiệu nhượng quyền. Việc xác định nội 

dung của quyền thương mại phụ thuộc vào ý chí của các bên trong quan hệ nhượng 

quyền hay nói một cách cụ thể hơn nội hàm của khái niệm quyền thương mại rộng 

hay hẹp là phụ thuộc vào sự sáng tạo của bên nhượng quyền. Chính vì lẽ đó, nội 

dung của quyền thương mại có thể có sự biến đổi và phát triển phù hợp với trình độ 

phát triển khoa học kỹ thuật cũng như khả năng sáng tạo của bên nhượng quyền.  

Mặc dù vậy, vẫn tồn tại một số yếu tố cấu thành nên quyền thương mại là những 
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yếu tố mang tính truyền thống.  Nghĩa là hầu hết trong mọi hệ thống nhượng quyền, 

đều có sự hiện diện của những yếu tố này trong quyền thương mại và thông qua hợp 

đồng nhượng quyền các bên chuyển giao những yếu tố này cho nhau. Đây là những 

đối tượng được liệt kê trong Luật Thương mại Việt Nam hiện hành như là một bộ 

phận cấu thành của quyền thương mại, đồng thời được được pháp luật sở hữu trí tuệ 

ghi nhận là quyền sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi bảo hộ của luật này.  

Theo quy định của Điều 284 Luật Thương mại năm 2005 có thể nhận thấy 

quyền thương mại mà các bên chuyển giao cho nhau bao gồm các đối tượng như 

sau: “ nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh 

doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền”. Qua đó có thể 

thấy, trong các đối tượng sở hữu trí tuệ cấu thành nên quyền thương mại, có hai đối 

tượng được Luật Thương mại ghi nhận và Luật sở hữu trí tuệ hiện nay bảo hộ, đó là 

nhãn hiệu hàng hoá và tên thương mại. Thực trạng pháp luật về bảo hộ hai đối 

tượng nêu trên còn khá nhiều vấn đề phải nghiên cứu và đánh giá. Cụ thể:  

2.2.1.1 Tên thương mại  

Tên thương mại là một yếu tố có vai trò quan trọng cấu thành nên quyền 

thương mại, là một trong các dấu hiệu giúp cho khách hàng có thể nhận biết thương 

nhân trong hệ thống nhượng quyền. Quan trọng hơn, tên thương mại còn góp phần 

xây dựng nên một thương hiệu đủ giá trị, đủ uy tín để các bên có thể chuyển 

nhượng cho nhau và cùng tìm kiếm lợi nhuận. Do đó, tên thương mại là một yếu tố 

được các bên trong quan hệ nhượng quyền đặc biệt quan tâm. Hiện nay, theo quy 

định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, để bên nhượng quyền có thể xác lập quyền 

sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại thì bên nhượng quyền phải sử dụng hợp 

pháp tên thương mại đó. Vậy là điều kiện để tên thương mại được bảo hộ gồm hai 

khía cạnh: Thứ nhất là tên đó phải được chủ thể kinh doanh sử dụng thực sự trên 

thực tế. Điều này có thể được chứng minh thông qua các giấy tờ, tài liệu do bên 

nhượng quyền phát hành có thể hiện tên thương mại của bên nhượng quyền hoặc có 

thể thông qua việc bên nhượng quyền sử dụng tên thương mại như một danh xưng 

chính thức để tham gia vào các quan hệ trong khi tiến hành hoạt động kinh doanh 
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trên thương trường. Thứ hai là việc sử dụng tên đó phải hợp pháp. Tính hợp pháp 

của Tên thương mại sẽ được thể hiện thông qua việc bên nhượng quyền phải tiến 

hành thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới tên gọi 

này. Do đó, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp cho bên nhượng quyền 

là căn cứ để xác định thời điểm tên thương mại được sử dụng một cách hợp pháp.
36

 

Qua đó, có thể khẳng định tên thương mại là một đối tượng sở hữu trí tuệ mà căn cứ 

xác lập quyền sở hữu với nó chính là trên cơ sở sử dụng hợp pháp đối tượng đó của 

các thương nhân trên thực tế. Điều đó có nghĩa là đối tượng này có cơ chế bảo hộ tự 

động mà không phải thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ với cơ quan quản lý nhà nước 

về Sở hữu trí tuệ.  

Trên thực tế các bên trong quan hệ nhượng quyền thường chuyển giao cho 

nhau quyền sử dụng đối với tên thương mại khi thực hiện các giao dịch nhượng 

quyền. Thậm chí bên nhận và bên nhượng còn có thể cùng sử dụng một tên thương 

mại chung để tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, vấn đề chuyển giao quyền sử dụng tên 

thương mại nói chung giữa các thương nhân hiện nay hạn chế đến mức triệt để theo 

quy định của khoản 1 điều 142 Luật Sở hữu Trí tuệ: “Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, 

tên thương mại không được chuyển giao”. Điều này đồng nghĩa với việc, bên 

nhượng quyền không thể thực hiện nhu cầu chuyển giao tên thương mại của mình 

với tư cách là một yếu tố trong tập hợp các yếu tố tạo nên quyền thương mại của hệ 

thống nhượng quyền. Trong khi đó, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và tính không phân 

biệt trong toàn hệ thống nhượng quyền, các thương nhân trong quan hệ nhượng 

quyền vẫn thực hiện việc chuyển giao tên thương mại cho nhau để cùng tiến hành 

hoạt động kinh doanh dưới danh nghĩa là một chủ thể trên thị trường. Trong bối 

cảnh như vậy, những quy định trong Luật sở hữu trí tuệ với nội dung không cho 

phép bên nhượng quyền thực hiện chuyển giao quyền sử dụng đối với tên thương 
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mại đã làm cho bên nhượng quyền trong quan hệ nhượng quyền thương mại không 

có cơ chế để thực hiện việc chuyển giao một phần quyền thương mại của mình. 

Không thực hiện được hoạt động chuyển quyền sử dụng tên thương mại cho 

các thương nhân nhận quyền, thương nhân nhượng quyền cũng gặp phải khó khăn 

khi muốn chuyển nhượng đối tượng này bởi các quy định của luật Sở hữu trí tuệ 

Việt Nam hiện nay. Theo đó, việc chuyển nhượng tên thương mại theo quy định tại 

khoản 3 điều 139 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 cũng rất hạn chế như sau: “Quyền 

đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn 

bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó”. Như vậy, 

việc chuyển nhượng tên thương mại cho chủ thể khác phải kèm theo điều kiện nhất 

định đó là chuyển nhượng kèm với cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh. Từ 

đó, có thể thấy quy định về điều kiện chuyển nhượng nêu trên nhằm mục đích tránh 

gây ra tình trạng trùng tên thương mại. Tình trạng này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn 

về các chủ thể kinh doanh trong cùng một khu vực, lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, 

nếu đặt trong quan hệ nhượng quyền, khi thực hiện theo quy định này thì bên 

nhượng quyền chuyển nhượng tên thương mại cho thương nhân nhận quyền cũng 

đồng nghĩa với việc bên nhượng quyền sẽ chấm dứt và chuyển giao toàn bộ cơ sở 

kinh doanh cho bên nhận quyền. Một vấn đề đặt ra ở đây là trong quan hệ nhượng 

quyền các bên có nhu cầu chuyển nhượng tên thương mại cho nhau nhưng họ không 

có nhu cầu chuyển nhượng cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh vì về bản 

chất kết quả của hoạt động này là các bên cùng kinh doanh dưới một tên thương mại 

và tìm kiếm lợi nhuận từ việc cùng khai thác, sử dụng tên thương mại đó. Nghĩa là 

cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển giao tên thương mại cùng tồn tại như 

những cơ sở kinh doanh độc lập mặc dù họ cùng kinh doanh dưới một tên thương 

mại chung. Vậy là cho dù sử dụng quy định về chuyển quyền sử dụng hay chuyển 

nhượng tên thương mại trong pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì bên nhượng 

quyền cũng không thể thực hiện được nhu cầu chuyển giao quyền thương mại trong 

đó có yếu tố tên thương mại của mình. Nếu họ vẫn tiếp tục thực hiện việc chuyển 

giao đối tượng này trên thực tế để đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống nhượng 
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quyền sẽ phải đối mặt với nguy cơ vi phạm các quy định của pháp luật về Sở hữu trí 

tuệ.  

Ngoài ra, nhằm khuyến khích sự sáng tạo của các chủ thể trong xã hội, trong 

Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành ở Việt Nam, đã có những quy định đối với Tên 

thương mại hoặc một số đối tượng sở hữu trí tuệ theo chiều hướng cho phép chủ sở 

hữu của đối tượng sở hữu trí tuệ được sáng tạo trên đối tượng sở hữu trí tuệ được 

chuyển giao (trừ nhãn hiệu hàng hoá)
37

. Tuy nhiên, sự khuyến khích này lại hoàn 

toàn đi ngược lại với những nguyên tắc mang tính sống còn của hoạt động nhượng 

quyền. Đó là phải duy trì một sự đồng bộ, thống nhất đến hoàn hảo trong mô hình 

kinh doanh nhượng quyền mà ở đó sự sáng tạo bất kỳ của một thương nhân nào 

trong hệ thống cũng ngay lập tức tạo ra sự cạnh tranh và dẫn đến nguy cơ phá vỡ 

toàn bộ hệ thống nhượng quyền. Đặc trưng này của hoạt động nhượng quyền cho 

phép bên nhượng quyền được tìm mọi phương thức để xoá bỏ những khác biệt, dù 

là nhỏ nhất giữa các cơ sở nhượng quyền thương mại trong hệ thống của mình, theo 

đó bên nhượng quyền có quyền cấm bên nhận quyền có bất kỳ một sáng tạo nào 

liên quan đến tập hợp các đối tượng sở hữu trí tuệ cấu thành nên quyền thương mại 

sau khi được nhận chuyển giao. Điều này có vẻ đi ngược lại với những quy định 

hiện hành trong Luật Sở hữu trí tuệ về quyền của bên nhận chuyển giao Tên thương 

mại sau khi có được tài sản trí tuệ này.  

Từ những phân tích trên đây có thể thấy trong mối quan hệ với Luật Thương 

mại 2005 – luật định danh các hành vi thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

với tư cách là một trong những luật hỗ trợ chức năng định danh hành vi thương mại 

trong đó hoạt động nhượng quyền chưa thực sự phát huy được vị trí, vai trò bổ trợ 

của mình. Không những thế các quy định mang tính cấm và hạn chế chuyển quyền 

sử dụng và quyền chuyển nhượng đối với tên thương mại của chủ sở hữu còn góp 

phần cản trở quá trình vận hành của Luật Thương mại khi điều tiết hoạt động 

nhượng quyền. Bên cạnh đó, có thể khẳng định Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành điều 
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chỉnh đối với tên thương mại với tư cách một tài sản trí tuệ độc lập không phải là 

với vị trí một yếu tố cấu thành quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền vi 

vậy không thực sự phù hợp với những đặc thù mang tính bản chất của hoạt động 

nhượng quyền. Vấn đề này đặt các thương nhân nhượng quyền trước một trong hai 

sự lựa chọn: hoặc phải thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Sở hữu trí tuệ để đảm 

bảo tính đồng bộ(một đặc trưng bản chất trong hoạt động nhượng quyền) trong hệ 

thống nhượng quyền. Hoặc phải chấp nhận chuyển giao quyền thương mại nhưng 

tạo ra sự khác biệt nhất định giữa các cơ sở kinh doanh của hệ thống là một điều tối 

kỵ khi tiến hành kinh doanh theo phương thức kinh doanh đặc thù này.  

2.2.1.2. Nhãn hiệu  

Trong các yếu tố thuộc quyền thương mại mà các bên chuyển giao cho nhau, 

nhãn hiệu là đối tượng sở hữu công nghiệp mang tính phổ biến nhất. Hầu hết trong 

các giao dịch nhượng quyền các bên đều thỏa thuận chuyển giao cho nhau quyền sử 

dụng nhãn hiệu gắn lên sản phẩm mà hệ thống nhượng quyền phân phối. Sở dĩ như 

vậy là vì một trong các yêu cầu đặt ra với sản phẩm nhượng quyền là phải đạt một 

sự đồng nhất về chất lượng, giá cả, hình thức của sản phẩm đến một giới hạn mà tại 

giới hạn đó khách hàng không thể phân biệt được sản phẩm của hệ thống nhượng 

quyền này được cung cấp bởi các thương nhân hoàn toàn độc lập với nhau về tài 

chính cũng như tư cách pháp lý. Trong khi đó, chức năng của nhãn hiệu là để phân 

biệt, đặc định hàng hóa, dịch vụ của các thương nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

cùng loại với nhau. Do đó việc các thương nhân trong một hệ thống nhượng quyền 

phải cùng kinh doanh dưới một nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ là vô cùng 

cần thiết để đảm bảo các đặc trưng bản chất của quan hệ nhượng quyền.  

Không giống tên thương mại, việc bảo hộ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu 

không theo cơ chế tự động mà phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của 

pháp luật. Về vấn đề này, pháp luật Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam hiện hành cũng 

quy định rất cụ thể về thủ tục đăng ký để được bảo hộ đối với các nhãn hiệu thông 

thường(trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng). Từ đó có thể thấy, để một dấu hiệu 

giúp phân biệt sản phẩm của các thương nhân với nhau có được bảo hộ dưới dạng là 
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một nhãn hiệu hay không phụ thuộc rất lớn vào việc chủ sở hữu của dấu hiệu đó có 

nhu cầu được pháp luật bảo hộ hay không. Bởi vì nếu có nhu cầu thì chủ sở hữu sẽ 

tiến hành đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và từ đó mới có cơ hội xem 

xét để được cấp văn bằng bảo hộ. Tất nhiên, không phải dấu hiệu bất kỳ đều được 

pháp luật bảo hộ mà phải phụ thuộc vào việc dấu hiệu đó có đáp ứng được các điều 

kiện được bảo hộ theo quy định của pháp luật như: “dấu hiệu nhìn thấy được dưới 

dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các 

yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc” và phải “có khả năng phân 

biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể 

khác”.
38

 Ngoài ra, để các dấu hiệu phân biệt sản phẩm của các thương nhân được 

pháp luật bảo vệ dưới danh nghĩa một nhãn hiệu thì dấu hiệu đó phải không thuộc 

trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu tại điều 73 và điều 74 Luật 

sở hữu trí tuệ năm 2005. 

Như vậy, trong ba điều kiện mà Luật sở hữu trí tuệ quy định cho một dấu hiệu 

được bảo hộ dưới danh nghĩa một nhãn hiệu thì điều kiện thứ hai và thứ ba là hợp lý 

và tương đồng với pháp luật các quốc gia khác cũng như quy định của điều ước 

quốc tế. Trong khi đó, điều kiện thứ nhất tồn tại điểm chưa thực sự hợp lý. Đó chính 

là yêu cầu nhãn hiệu phải là dấu hiệu “nhìn thấy được” và liệt kê các dạng của nó 

bao gồm: “chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp 

các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc”. Đây sẽ là một hạn chế 

đối với nhu cầu bảo hộ ngày càng được mở rộng của các thương nhân trong điều 

kiện khoa học công nghệ ngày càng phát triển và khả năng sáng tạo của họ là không 

giới hạn. Bởi lẽ, quy định này vô hình chung đã loại bỏ mùi vị và âm thanh ra khỏi 

phạm vi các dấu hiệu được bảo hộ dưới danh nghĩa một nhãn hiệu bởi vì mùi vị và 

âm thanh “không thể nhìn thấy được” và hai dấu hiệu loại này không nằm trong các 

dạng dấu hiệu mà Luật sở hữu trí tuệ đã liệt kê.  Trong khi trên thực tế sự sáng tạo 

của các thương nhân là vô cùng phong phú, không chỉ dừng lại ở việc sử dụng chữ 
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cái, từ ngữ, hình vẽ hay hình ảnh để xây dựng nhãn hiệu mà còn đặc định sản phẩm 

của mình trên thương trường bằng các dấu hiệu dưới dạng mùi vị và âm thanh. Nhất 

là trong bối cảnh việc sử dụng dấu hiệu dạng chữ cái hay hình ảnh trở nên phổ biến 

thì việc tìm đến những dấu hiệu độc đáo như mùi vị và âm thanh là một điều dễ 

hiểu. Chúng ta có thể dễ dàng tìm ra các sản phẩm mang nhãn hiệu kiểu này như 

điện thoại di động của hàng NOKIA dùng âm thanh rất đặc trưng để phân biệt điện 

thoại do hãng sản xuất với điện thoại của các hãng điện thoại khác. Hoặc một hãng 

bóng nỉ của Mỹ dùng mùi vị đặc trưng của cỏ để hấp vào bóng nỉ do mình sản xuất 

hay một số thương hiệu thời trang nổi tiếng dùng mùi vị của hoa lavender để hấp 

vào sản phẩm quần áo của mình sản xuất nhằm tạo sự khác biệt với các sản phẩm 

cùng loại trên thị trường. Quan trọng là việc làm của các thương nhân kể trên đều 

được pháp luật các quốc gia khác ghi nhận và bảo vệ. Pháp luật của hầu hết các 

nước đặc biệt là các nước phát triển như Mỹ, Pháp đều quy định về điều kiện để các 

dấu hiệu được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu rất đơn giản và dễ dàng. Cụ thể là chỉ 

cần dấu hiệu đó đáp ứng yêu cầu “phân biệt” được sản phẩm của các thương nhân 

với nhau là có thể được bảo hộ danh nghĩa một nhãn hiệu. Bên cạnh đó, các điều 

ước quốc tế đặc biệt là Hiệp định TRIPS – Hiệp định về khía cạnh thương mại của 

quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ WTO – Tổ chức thương mại thế giới cũng có 

những điểm tương đồng với pháp luật của các quốc gia kể trên.  

So với pháp luật của các quốc gia khác và thông lệ quốc tế, pháp luật về bảo 

hộ nhãn hiệu của Việt Nam có những hạn chế nhất định và những hạn chế này đã 

kìm hãm sự phát triển của các hoạt động thương mại đặc biệt là với hoạt động 

nhượng quyền. Bởi vì nhãn hiệu là một trong những bộ phận quan trọng nhất của 

quyền thương mại mà các bên chuyển giao cho nhau. Trong bối cảnh các thương 

nhân kinh doanh nhượng quyền thường tìm kiếm lợi nhuận trong lĩnh vực kinh 

doanh dịch vụ như cung cấp đồ ăn nhanh, thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, thời 

trang... vì đây là lĩnh vực kinh doanh dễ thu lợi nhuận và việc chuyển giao quy trình 

công nghệ một cách đơn giản. Do đó, việc tìm đến các loại nhãn hiệu độc đáo, đặc 

trưng như màu sắc, âm thanh trong quan hệ kinh doanh nhượng quyền là một tất 
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yếu xảy ra trong tương lai. Chẳng hạn, thương hiệu cà phê Trung Nguyên – một 

thương hiệu đang kinh doanh cà phê thông qua phương thức kinh doanh nhượng 

quyền và đạt được những thành công nhất định trên thị trường Việt Nam. Thương 

hiệu này đã gây dựng danh tiếng của mình thông qua chất lượng của cà phê, cách 

thức pha chế, cách thức bài trí cửa hàng, đồng phục của nhân viên, cung cách phục 

vụ, cách thiết kế biển hiệu. Ngoài ra, họ có nhu cầu tạo ra một điểm độc đáo trong 

quá trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm của họ đó là hấp mùi hương hoa hồng 

lên bàn ghế và quần áo của nhân viên trong các cửa hàng thuộc hệ thống nhằm tạo 

nên một nét riêng có, khác biệt của hệ thống nhượng quyền cà phê Trung Nguyên. 

Để khách hàng có thể nhận ra thương hiệu cà phê Trung Nguyên thông qua mùi 

hương hoa hồng đặc trưng khi bước vào không gian của một cửa hàng bất kỳ trong 

toàn bộ hệ thống. Trong trường hợp này, để sáng tạo của mình không bị xâm phạm 

bởi một bên thứ ba bất kỳ, thương nhân nhượng quyền trong hệ thống cà phê Trung 

Nguyên sẽ phải đăng ký bảo hộ mùi hương hoa hồng hấp vào các vật dụng trong 

cửa hàng để tạo nên không gian đặc biệt dưới danh nghĩa một nhãn hiệu.  

Kết quả là thương nhân nhượng quyền trong hệ thống cà phê Trung Nguyên sẽ 

không thể hiện thực hóa được nhu cầu bảo hộ của mình vì pháp luật sở hữu trí tuệ 

Việt Nam không thừa nhận mùi vị là một dạng nhãn hiệu. Mặc dù yếu tố này đảm 

bảo yêu cầu tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của các hệ thống nhượng quyền này 

so với các hệ thống nhượng quyền cùng loại khác. Tuy nhiên, với những quy đinh 

pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành của Việt Nam, được xây dựng với trình độ gần 

như thấp nhất theo các tiêu chuẩn của TRIPs thì những dấu hiệu ở trình độ cao dạng 

này sẽ chưa thể được bảo hộ tại Việt Nam vì không đảm bảo điều kiện ”nhìn thấy 

được”. Điều này đặt cả hệ thống nhượng quyền của thương hiệu cà phê Trung 

Nguyên trước nguy cơ bị sao chép ý tưởng một cách tràn lan vì không có cơ chế để 

được bảo hộ bởi các quy định của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

Như vậy, trong mối tương quan với Luật thương mại dưới góc độ hoạt động 

nhượng quyền, pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam không những chưa phát huy 
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được vai trò hỗ trợ cho sự vận hành của pháp luật Thương mại mà còn tạo ra những 

cản trở nhất định đối với quá trình các quy định này đi vào trong đời sống kinh 

doanh. Ngoài ra, cơ chế bảo hộ nhãn hiệu của pháp luật sở hữu trí tuệ cũng chưa 

thực sự phát huy được hiệu quả trên thực tế. Nhãn hiệu là đối tượng sở hữu trí tuệ bị 

xâm phạm quyền sở hữu một cách phổ biến và thường xuyên nhất trong số các đối 

tượng có chức năng chỉ dẫn thương mại được Luật Sở hữu Trí tuệ bảo hộ. Các hành 

vi sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc nhãn hiệu gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo 

hộ của các thương nhân xảy ra một cách tràn lan. Theo số liệu thống kê của Cục Sở 

hữu trí tuệ, tại Việt Nam qua các năm tình trạng này ngày một tăng lên mà không có 

dấu hiệu giảm xuống. Thực trạng này do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra 

nhưng không thể phủ nhận nguyên nhân chủ yếu là do các quy định của pháp luật 

sở hữu trí tuệ còn nhiều điểm bất hợp lý chưa tạo được cơ chế bảo hộ an toàn và 

hiệu quả đối với đối tượng sở hữu trí tuệ này. Trong quan hệ nhượng quyền, tình 

trạng này là một điều đáng phải quan tâm bởi lẽ nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu thông 

thường chỉ đặt ra với thương nhân sở hữu nhãn hiệu đó còn trong hoạt động nhượng 

quyền nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu của sản phẩm nhượng quyền là một nhu cầu bức 

thiết không chỉ của riêng thương nhân nhượng quyền mà với cả các thương nhân 

nhận quyền hay mở rộng ra là cả hệ thống nhượng quyền đối với bên thứ ba bất kỳ. 

Không bảo đảm được việc bảo hộ đối tượng này một cách an toàn hiệu quả sẽ 

không tạo được sự yên tâm và lòng tin cho các thương nhân khi đứng trước cơ hội 

kinh doanh bằng phương thức nhượng quyền. Tình trạng này sẽ tác động tiêu cực 

đến sự tồn tại và phát triển của hoạt động nhượng quyền thương mại trong đời sống 

kinh tế và xã hội. 

     Tóm lại, những bất cập còn tồn tại trong thực trạng pháp luật điều chỉnh 

các yếu tố sở hữu trí tuệ đối với những yếu tố được cả pháp luật thương mại và 

pháp luật sở hữu trí tuệ thừa nhận và bảo hộ trong quan hệ nhượng quyền có thể 

được nhìn nhận dưới khía cạnh này hoặc khía cạnh khác nhưng đều là những vấn đề 

khoa học rất đáng quan tâm. Những bất cập đó cụ thể là: (1) Những thiếu sót của 

Pháp luật sở hữu trí tuệ khi điều chỉnh các yếu tố sở hữu trí tuệ này một cách rời 
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rạc, độc lập mà không đặt trong mối tương quan là một bộ phận cấu thành đối tượng 

của hợp đồng nhượng quyền. Vì vậy, những quy định mang tính ngoại lệ cần phải 

có đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ kể trên quan hệ nhượng quyền thương mại đã 

không được thiết kế trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành. (2) Sự bất hợp lý tồn tại 

chính trong những quy định bảo hộ các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ với danh 

nghĩa độc lập hay khi là một bộ phận của quyền thương mại dẫn đến tình trạng bị 

xâm phạm bởi bên thứ ba bất kỳ một cách dễ dàng. Bằng cách này hay cách khác 

những bất cập nêu ở trên đều có những ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến sự phát triển 

của hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung và quyền thương mại nói riêng. 

Cần phải được đầu tư nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và cẩn trọng đề có thể đưa ra 

những giải pháp khắc phục thực sự phù hợp và khả thi. 

2.2.2. Các yếu tố là bộ phận cấu thành của quyền thương mại theo quy định 

của Luật Thương mại nhưng không được ghi nhận trong Luật Sở hữu Trí tuệ  

Trong các đối tượng cấu thành nên quyền thương mại đã được liệt kê tại Điều 

284 Luật thương mại năm 2005 và được cụ thể hóa tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 

35/2006/NĐ-CP có bốn đối tượng không được Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 ghi 

nhận và bảo hộ như một đối tượng sở hữu trí tuệ cấu thành nên quyền thương mại 

trong hợp đồng nhượng quyền. Các đối tượng này bao gồm: (1) khẩu hiệu kinh 

doanh, (2) biểu tượng kinh doanh, (3) bí quyết kinh doanh và (4) quảng cáo . Việc 

Luật sở hữu trí tuệ không ghi nhận và bảo hộ các đối tượng trên là một bất cập lớn 

trong thực trạng điều chỉnh các yếu tố sở hữu trí tuệ cấu tạo nên đối tượng chuyển 

giao trong hợp đồng nhượng quyền. Điều này thể hiện sự khập khiễng, thiếu đồng 

bộ giữa hai bộ phận pháp luật cùng điều chỉnh về một vấn đề với hai chức năng 

khác nhau. Luật Thương mại với vai trò định danh các hành vi thương mại và Luật 

Sở hữu trí tuệ với chức năng hỗ trợ cho quá trình bảo vệ đối tượng chuyển giao của 

hoạt động ấy đã không phát huy được tối đa vai trò của mình. Điều này gây ra 

những ảnh hưởng tiêu cực đến sự tồn tại và phát triển của Quyền thương mại cũng 

như hoạt động nhượng quyền. Cụ thể:  
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2.2.2.1. Khẩu hiệu kinh doanh và biểu tượng kinh doanh  

Khẩu hiệu kinh doanh và biểu tượng kinh doanh trong hoạt động nhượng 

quyền là hai yếu tố có vai trò không nhỏ góp phần xây dựng nên quyền thương mại 

của bên nhượng quyền. Do đó, trên thực tế không ít các giao dịch nhượng quyền có 

sự xuất hiện của hai yếu tố này trong đối tượng mà các bên chuyển giao cho nhau. 

Và như vậy nhu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hai yếu tố này trong cả hệ 

thống nhượng quyền được đặt ra nhưng thực tế lại không có cơ chế pháp luật bảo hộ 

một cách chính thức và theo đúng tên gọi của chúng. Trong Luật sở hữu trí tuệ năm 

2005 có ghi nhận và bảo hộ 8 đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ nhưng không có 

đối tượng nào là khẩu hiệu kinh doanh và biểu tượng kinh doanh. Thực chất khẩu 

hiệu kinh doanh là những từ ngữ, cụm từ hoặc câu nói dễ nghe, dễ thuộc do bên 

nhượng quyền sáng tạo nhằm mục đích góp phần phân biệt hệ thống nhượng quyền 

này với hệ thống nhượng quyền khác. Trong khi đó, biểu tượng kinh doanh là 

những hình vẽ, hình ảnh dễ gây ấn tượng thuộc sở hữu của bên nhượng quyền được 

bên nhượng quyền sử dụng để tạo ra sự khác biệt với hệ thống nhận diện của các 

thương hiệu nhượng quyền khác trên thị trường. Với nội dung và ý nghĩa như vậy 

nên nhu cầu chuyển giao khẩu hiệu kinh doanh và biểu tượng kinh doanh trong hệ 

thống nhượng quyền là cần thiết để tạo ra sự đồng bộ, thống nhất để làm nên danh 

tiếng và uy tín của cả hệ thống nhượng quyền. Do đó, trên thực tế trong các hợp 

đồng nhượng quyền thường xuyên tồn tại thỏa thuận về việc các bên chuyển giao 

quyền sử dụng đối với khẩu hiệu kinh doanh và biểu tượng kinh doanh cho nhau. 

Để có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hai đối tượng trên của bên nhượng 

quyền cần phải thiết lập được cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tương tự như các  

đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ khác. Tuy nhiên, Luật 

sở hữu trí tuệ năm 2005 không ghi nhận, bảo hộ biểu tượng kinh doanh và khẩu 

hiệu kinh doanh như là những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (Điều 3 Luật sở 

hữu trí tuệ năm 2005). Như vậy, từ góc độ lý luận, biểu tượng kinh doanh và khẩu 

hiệu kinh doanh được liệt kê trong Luật Thương mại như một bộ phận cấu thành 

quyền thương mại nhưng lại không thuộc sự điều chỉnh và bảo hộ của Luật Sở hữu 
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trí tuệ. Trên thực tế, để khắc phục sự không tương thích đã nêu đồng thời để được 

pháp luật và nhà nước bảo vệ khỏi sự xâm phạm của bất kỳ bên nào trong xã hội, 

bên nhượng quyền phải đăng ký bảo hộ khẩu hiệu kinh doanh và biểu tượng kinh 

doanh dưới danh nghĩa là một nhãn hiệu. Vì xét cho cùng, ranh giới để phân loại 

các sản phẩm trí tuệ đôi khi là khá mơ hồ và trừu tượng. Hơn nữa hai đối tượng này 

ở một khía cạnh nhất định, đều có những đặc điểm, dấu hiệu và chức năng tương tự 

một như nhãn hiệu Do đó việc bảo hộ chúng dưới danh nghĩa một nhãn hiệu cũng 

có thể chấp nhận được.  

2.2.2.2.Bí quyết kinh doanh  

Hạn chế của pháp luật điều chỉnh đối với bí quyết kinh doanh trong quan hệ 

nhượng quyền. Tương tự như đối với khẩu hiệu kinh doanh và biểu tượng kinh 

doanh, bí quyết kinh doanh cũng là đối tượng được Luật thương mại 2005 mô tả là 

một phần cấu tạo của quyền thương mại nhưng không được ghi nhận và bảo hộ 

trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2005. Trong các quy định của Luật thương mại năm 

2005 cũng chỉ đề cập đến bí quyết kinh doanh nhưng không đưa ra định nghĩa về 

đối tượng này. Hiện nay, trong các văn bản pháp luật của Việt Nam tồn tại hai đối 

tượng có những điểm tương đồng với bí quyết kinh doanh là bí mật kinh doanh và 

bí quyết. Theo đó, bí mật kinh doanh là: “thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài 

chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh”
39

 và bí 

quyết “Bí quyết là thông tin được tích lũy, khám phá trong quá trình nghiên cứu, 

sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quyết định chất lượng, khả năng cạnh tranh của 

công nghệ, sản phẩm công nghệ. Bí quyết bao gồm bí quyết kỹ thuật, bí quyết công 

nghệ”
40

. Như vậy, xét dưới góc độ pháp lý ba khái niệm trên không đồng nhất với 

nhau, bí quyết kinh doanh không phải là bí mật kinh doanh cũng không hẳn là bí 

quyết. Trên thực tế, trong 3 khái niệm trên chỉ có bí mật kinh doanh được Luật sở 

hữu trí tuệ 2005 ghi nhận là một sản phẩm trí tuệ được bảo hộ, còn đối với bí quyết 

                                                           

39 Khoản 23 điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 

40 Khoản 1 Điều 2 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 
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cũng như bí quyết kinh doanh hiện nay không có cơ chế để được bảo hộ bởi những 

quy định pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ hoặc lĩnh vực 

thương mại không xây dựng cơ chế để bảo vệ hai đối tượng này. Trong khi đó dưới 

góc độ kinh tế có thể hiểu bí quyết kinh doanh là một trong những đối tượng có ý 

nghĩa rất quan trọng trong quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao 

động và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm của thương nhân trên thị trường. Do đó, 

xét dưới góc độ pháp lý và góc độ kinh tế có thể hiểu bí quyết kinh doanh bao gồm 

một hoặc một số hoặc tất cả các đối tượng sau: bí mật kinh doanh, bí quyết kỹ thuật, 

bí quyết công nghệ hoặc sáng chế có khả năng ứng dụng đem lại hiệu quả trong 

kinh doanh nhưng mang tính bí mật thuộc sở hữu của bên nhượng quyền trong quan 

hệ nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, trong số những đối tượng là bí quyết kinh 

doanh kể trên có những đối tượng như bí mật kinh doanh hay sáng chế là những đối 

tượng được bảo hộ bởi Luật sở hữu trí tuệ hiện nay. Trong khi đó, những đối tượng 

còn lại như bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ chỉ được Luật chuyển giao công 

nghệ năm 2017 ghi nhận là một đối tượng được phép chuyển giao trong quá trình 

kinh doanh nhưng không đề cập đến vấn đề bảo hộ chúng.  

Từ đó có thể thấy tại Việt Nam cách hiểu về bí quyết kinh doanh không được 

ghi nhận một cách chính thức dưới khía cạnh pháp lý do đó cơ chế bảo hộ nó cũng 

chưa thực sự được thiết lập một cách hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, pháp luật 

chỉ bảo hộ bí quyết kinh doanh theo từng dạng độc lập như đã đề cập ở trên, do đó, 

có những đối tượng được các bên trong quan hệ nhượng quyền coi là bí quyết kinh 

doanh và chuyển giao cho nhau nhưng lại không được pháp luật thừa nhận và bảo 

hộ. Tình trạng này dẫn tới một hệ quả như sau: Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của bên 

nhượng quyền và bên nhận quyền liên quan đến bí mật thương mại, bí quyết kỹ 

thuật, bí quyết công nghệ cơ bản là vấn đề bảo mật, không tiết lộ một cách trực tiếp 

hay gián tiếp cho bên thứ ba, không sao chép và khai thác bất hợp pháp. Bí mật 

thương mại, bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ thường được coi là các thông tin 

phải được bảo mật một cách chặt chẽ vì nó mang lại lợi thế kinh doanh cho người 

nắm giữ nó. Chính vì vậy, nếu không có sự đồng ý của bên nhượng quyền, bên nhận 
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quyền không được đăng ký bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ hoặc một phần 

của các đối tượng đó như là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc dưới hình thức 

công khai khác. Bởi khi tiến hành đăng ký sẽ làm nội dung các đối tượng này phải 

bộc lộ trên một số phương tiện thông tin nhất định, từ đó làm mất tính bảo mật của 

các đối tượng đã đề cập ở trên. 

Về bản chất, bí quyết kinh doanh là một yếu tố sáng tạo mang tính phức tạp, 

không đơn thuần như các đối tượng sở hữu trí tuệ khác. Điều này đã được thể hiện 

khá rõ trong bộ Quy tắc đạo đức về kinh doanh nhượng quyền của Liên minh Châu 

Âu khi đề cập đến yếu tố bí quyết kinh doanh. Theo đó, bí quyết kinh doanh (know 

- how) được định nghĩa là: “những thông tin hành nghề có ích, không được cấp 

bằng sáng chế mà bên nhượng quyền có được từ kinh nghiệm và thử nghiệm của 

mình. Đây là những thông tin bí mật, quan trọng và xác thực”. Vậy là Liên đoàn 

nhượng quyền Châu Âu đã sử dụng các dấu hiệu “bí mật, quan trọng và xác thực” 

để xác định một thông tin hữu ích có của bên nhượng quyền có phải là bí quyết kinh 

doanh hay không. Sau đó, bộ Quy tắc này tiếp tục diễn giải nội dung của các dấu 

hiệu trên một cách chi tiết và cụ thể như sau:  

"bí mật" (secret) có nghĩa là bí quyết đó không được biết đến rộng rãi hay dễ 

dàng tiếp cận, nhưng không nghiêm ngặt đến mức trừ bên nhượng quyền, những 

doanh nghiệp khác hoàn toàn không biết đến hoặc đạt được từng thành phần riêng 

lẻ của bí quyết đó.  

- "quan trọng" (substantial) có nghĩa là bí quyết đó có ý nghĩa và hữu ích đối 

với người mua (bên nhận nhượng quyền), để họ có thể sử dụng, bán hoặc bán lại 

hàng hóa hoặc dịch vụ theo thoả thuận; 

- "xác thức" (identified) có nghĩa là bí quyết đó phải được mô tả một cách đầy 

đủ, toàn diện để có thể chứng minh rằng nó đáp ứng các tiêu chí về tính bí mật và 

quan trọng 

Qua cách định nghĩa và diễn giải tương đối tỉ mỉ trong bộ Quy tắc đạo đức về 

kinh doanh nhượng quyền của liên minh Châu Âu, có thể thấy được mức độ phức 

tạp đối với yếu tố bí quyết kinh doanh trong vai trò một bộ phận cấu thành quyền 
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thương mại của hợp đồng nhượng quyền. Cách quy định này cũng có thể là một 

kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam nhằm khắc phục những hạn chế trong pháp luật 

hiện hành về bảo vệ đối với bí quyết kinh doanh. 

Trên thực tế hoạt động nhượng quyền thương mại, nội dung của bí mật thương 

mại và bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ thường liên quan tới các nguyên tắc 

hoạt động, hướng dẫn vận hành, chiến lược quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công 

chúng, chiến lược mở rộng và phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra nó cũng có thể bao 

gồm: các yếu tố mang tính phân biệt và độc nhất trong cách bài trí, trong thiết kế và 

diện mạo bên ngoài của cơ sở kinh doanh nhượng quyền, trong đồng phục của nhân 

viên. Có thể nói, những bí quyết này là tài sản quan trọng của thương nhân nhượng 

quyền, vì vậy nó phải được bảo mật tuyệt đối, chống lại sự xâm phạm từ chủ thể nhận 

quyền và bên thứ ba. Một số yếu tố như cách bài trí cửa hàng, trang phục của nhân 

viên, mùi hương trong cửa hàng… không được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ một 

cách độc lập. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng, góp phần làm gia tăng giá trị 

thương mại của những yếu tố này đối với hệ thống nhượng quyền thương mại, bí 

quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ và bí mật kinh doanh cần được bảo hộ trong sự 

kết hợp với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ khác. Như vậy, yêu cầu được 

bảo hộ một cách trọn vẹn và thống nhất các yếu tố tạo nên quyền thương mại chính 

là điểm khác biệt của hoạt động nhượng quyền thương mại so với các hoạt động 

thương mại có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ khác như li-xăng hay chuyển giao 

công nghệ. Để đảm bảo yêu cầu này cần có sự nhìn nhận đúng đắn về thực trạng 

bảo hộ gói quyền thương mại nói chung cũng như yếu tố bí quyết kinh doanh nói 

riêng để kiến nghị các giải pháp khắc phục phù hợp.  

2.2.3. Các yếu tố cấu thành nên quyền thương mại được ghi nhận trong 

Luật Sở hữu trí tuệ nhưng không được ghi nhận trong Luật Thương mại  

Tại Việt Nam hiện nay, trong quan hệ nhượng quyền tồn tại những đối tượng 

cấu thành nên Quyền thương mại trên thực tế được các bên chuyển giao cho nhau 

để cùng tiến hành hoạt động kinh doanh. Đồng thời những yếu tố này được Luật sở 

hữu trí tuệ hiện hành ghi nhận và bảo hộ nhưng không được liệt kê trong Luật 
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Thương mại như là một yếu tố cấu thành nên quyền thương mại. Những yếu tố đó là 

kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và bản quyền. Cụ thể: 

2.2.3.1 Kiểu dáng công nghiệp và sáng chế 

Kiểu dáng công nghiệp và sáng chế là những đối tượng có thể được bên nhượng 

và bên nhận chuyển giao cho nhau thông qua việc chuyển giao quyền thương mại. 

Nhưng vấn đề đặt ra là trong khái niệm quyền thương mại, Luật thương mại không 

liệt kê hai yếu tố đã nêu ở trên, mặc dù trong Luật sở hữu trí tuệ hai yếu tố này được 

ghi nhận và bảo hộ. Điều này đã dẫn đến tình trạng có thể trên thực tế các thương 

nhân nhượng quyền có nhu cầu chuyển giao quyền sở hữu đối với hai yếu tố này để 

đảm bảo đặc thù của phương thức kinh doanh nhượng quyền nhưng lại vấp phải tâm 

lý lo sợ không chắc chắn các đối tượng này sẽ được pháp luật ghi nhận và bảo hộ. 

Từ đó dẫn đến hệ quả là các thương nhân có thể sẽ không yên tâm khi lựa chọn 

nhượng quyền là phương thức tìm kiếm lợi nhuận trên thương trường của họ. Thêm 

vào đó, hiện nay khi các thương nhân nhượng quyền chuyển giao quyền sử dụng 

kiểu dáng công nghiệp hoặc sáng chế cho các thương nhân nhận quyền là họ chuyển 

giao theo những thoả thuận độc lập, có thể đính kèm vào hợp đồng nhượng quyền 

thương mại. Chính vì vậy, nếu trên thực tế họ bị xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp đối với những đối tượng này thì cơ chế xử lý hành vi vi phạm sẽ áp dụng 

theo những quy định pháp luật sở hữu trí tuệ hiện nay. Điều này cũng đồng nghĩa 

với việc những hành vi vi phạm hai yếu tố nói trên chỉ bị xử lý thông qua những chế 

tài và mức độ xử lý đối với hành vi vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 

sáng chế, kiểu dáng công nghiệp một cách độc lập mà không phải với tư cách là một 

bộ phận của quyền thương mại. Trong trường hợp này, giá trị thương mại của sáng 

chế và kiểu dáng công nghiệp với tư cách là đối tượng sở hữu trí tuệ được chuyển 

giao độc lập sẽ thấp hơn nhiều với trường hợp chúng là một bộ phận không thể tách 

rời của quyền thương mại. Khi là một bộ phận không thể tách rời của quyền thương 

mại giá trị của chúng chính là giá trị thương mại của quyền thương mại đã làm nên 

thành công, sự nổi tiếng của toàn bộ hệ thống nhượng quyền.  
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2.2.3.2 Quyền tác giả 

 Quyền tác giả xuất hiện với tư cách là một trong các yếu tố cấu thành quyền 

thương mại với vai trò trong việc đào tạo các kỹ năng thông qua băng video, đĩa, 

phần mềm máy tính, sách hướng dẫn và các ấn phầm chứa đựng những sáng tạo 

riêng có của bên nhượng quyền phục vụ cho việc vận hành hệ thống nhượng quyền. 

Do đó, có thể coi quyền tác giả là một yếu tố thuộc quyền thương mại mà bên 

nhượng quyền trao cho bên nhận quyền để sử dụng quyền thương mại theo đúng 

cách thức mà bên nhượng quyền mong muốn. Bên cạnh đó, quyền tác giả cũng có 

thể được ghi nhận trong quan hệ nhượng quyền đối với trường hợp đối với lo go, 

biển hiệu, quảng cáo của bên nhượng quyền nếu đảm bảo đặc tính mỹ thuật hiện 

diện trong những yếu tố này với chức năng chỉ dẫn thương mại. Dưới khía cạnh 

Luật Sở hữu trí tuệ, để được bảo hộ quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không 

bắt buộc phải đăng ký bảo hộ với cơ quan nhà nước mà quyền tác giả được bảo hộ 

theo cơ chế tự động kể từ khi tác phẩm được công bố (Điều 13 và Khoản 1 điều 49 

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009). Trong quan hệ nhượng 

quyền, quyền tác giả đối với các đối tượng trên được xác lập đồng nghĩa với việc 

bên nhận quyền hoặc bên thứ ba bất kỳ không được sao chép các đối tượng đó dưới 

bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép của bên nhượng quyền. Ngoài ra, 

các bên nhận quyền phải khai thác, sử dụng quyền tác giả được chuyển giao theo 

đúng cách thức, yêu cầu mà bên nhượng quyền thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy 

nhiên, nghĩa vụ của hợp đồng này đặt ra với các bên nhận quyền thì chỉ có khả năng 

bảo vệ tác quyền với các đối tượng trên trong quan hệ với bên nhượng quyền mà 

khó có thể bảo hộ với bên thứ ba bất kỳ. Bởi lẽ quyền tác giả đối với các tác phẩm 

là tài liệu hướng dẫn cách thức vận hành máy móc, tài liệu mô tả cách thức pha chế 

hay tài liệu tập huấn về cung cách phục vụ của nhân viên trong hệ thống nhượng 

quyền chỉ có ý nghĩa khi gắn liền với mô hình kinh doanh của hệ thống nhượng 

quyền. Tách nó ra khỏi mô hình kinh doanh của hệ thống nhượng quyền thì những 

đối tượng này không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được bảo hộ dưới dạng là một 

tác phẩm văn học, nghệ thuật hay khoa học độc lập. Do đó, sẽ rất khó để chủ sở hữu 
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tác quyền là bên nhượng quyền được pháp luật bảo hộ quyền tác giả đối với những 

đối tượng mà sự tồn tại của nó là một yếu tố không thể thiếu trong quyền thương 

mại. Tuy nhiên khi tồn tại độc lập với quan hệ nhượng quyền, việc các tài liệu mang 

tính chất hướng dẫn, đào tạo vận hành quyền thương mại này được bảo hộ vẫn 

không phải là một kết quả chắc chắn sẽ diễn ra. Đây cũng là một trong những hạn 

chế của thực trạng pháp luật bảo hộ quyền tác giả cấu thành nên quyền thương mại 

trong quan hệ nhượng quyền, cần phải được nghiên cứu và tìm cách khắc phục. 

2.2.4. Các yếu tố khác cấu thành nên quyền thương mại nhưng không được 

pháp luật ghi nhận và bảo hộ 

Trong nội dung quyền thương mại các bên chuyển nhượng cho nhau trên thực 

tế có những yếu tố có vai trò khá lớn trong việc tạo nên mô hình kinh doanh thành 

công cho thương hiệu nhượng quyền. Trong nhiều trường hợp, sự thay đổi của 

những yếu tố này có thể dẫn đến sự biến đổi nội dung của quyền thương mại. Tuy 

nhiên từ góc độ pháp lý, những đối tượng này lại không không được Luật Thương 

mại năm 2005 liệt kê trong Điều 284 như là một bộ phận của quyền thương mại. 

Không những vậy, những yếu tố này cũng không được Luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ 

với danh nghĩa một tài sản trí tuệ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật này. Điều này 

thực sự là một thiếu sót lớn trong cơ chế bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ cấu 

thành nên quyền thương mại trong quan hệ nhượng quyền. Đồng thời thể hiện một 

hệ quả tiêu cực là các đối tượng sở hữu trí tuệ của quyền thương mại chỉ được bảo 

hộ từng yếu tố một cách độc lập mà không thể hiện được mối liên hệ, tính chất kết 

hợp của chúng với nhau trong một chỉnh thể thống nhất. Trong khi đó, bản chất của 

quyền thương mại là một chỉnh thể thống nhất bao gồm một tập hợp các đối tượng 

của quyền sở hữu trí tuệ và các yếu tố sáng tạo khác cùng kết hợp với nhau một 

cách hoàn hảo để tạo nên phương thức kinh doanh mang tính độc đáo trên thị 

trường. Đặc tính này đòi hỏi đối tượng mà các bên chuyển giao cho nhau phải được 

bảo hộ trong một chỉnh thể thống nhất mà có thể hiểu theo hướng bảo vệ theo cả 

một gói quyền thương mại. Trong trường hợp này, sự thay đổi của bất kỳ yếu tố cấu 

thành nào cũng làm cho quyền thương mại có khả năng bị biến đổi. Trong khi đó, 
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trên thực tế để có thể tạo nên một quy trình cung ứng sản phẩm mang tính riêng 

biệt, các thương nhân nhượng quyền phải không ngừng sáng tạo và sử dụng những 

yếu tố có khả năng tạo dấu ấn nhằm đem đến cho người tiêu dùng một sự trải 

nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Các yếu tố này có thể là khung cảnh của cửa hàng, cách 

thiết kế bài trí cửa hàng, đồng phục của nhân viên, quy cách phục vụ sản phẩm… 

Tuy nhiên, từ góc độ pháp luật, những yếu tố này hoàn toàn không được đề cập 

trong mô tả một cách gián tiếp về đối tượng của hợp đồng nhượng quyền. Bên cạnh 

đó, những yếu tố này cũng không hề được pháp luật ghi nhận và bảo hộ như một tài 

sản trí tuệ của các thương nhân. Như vậy, khả năng các yếu tố này bị xâm hại một 

cách bất hợp pháp từ những bên nhận quyền là khá cao trên thực tế. Trong tình 

huống này, vấn đề bảo hộ nó phụ thuộc rất lớn vào năng lực tự bảo vệ của các 

thương nhân nhượng quyền. Nghĩa là thông qua các thoả thuận trong hợp đồng 

nhượng quyền, các thương nhân nhượng quyền phải tự thiết lập hàng rào bảo vệ 

quyền thương mại của mình trước thương nhân nhận quyền. Tuy nhiên, nếu chỉ 

dùng hơp đồng như một công cụ pháp lý để bảo vệ đối tượng của hoạt động nhượng 

quyền, thương nhân nhượng quyền chỉ có thể ngăn chặn được nguy cơ bị xâm hại 

của bên nhận quyền. Trong khi đó, họ còn phải đối mặt với một nguy cơ nghiêm 

trọng hơn đó là sự xâm hại từ những bên thứ ba bất kỳ trong xã hội.  

Thực tế hoạt động thương mại tại Việt Nam cho thấy, đã bắt đầu xuất hiện 

những vụ tranh chấp phát sinh từ cách thức sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu 

trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Ví dụ như một minh chứng cho 

những thiếu hụt của pháp luật về bảo vệ các yếu tố khác cấu thành nên quyền 

thương mại được phân tích qua vụ tranh chấp giữa Phở 24 và Phở 5 sao.  

“Thương hiệu Phở 24 ra đời và được đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu 

tại Cục Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 và được đăng ký độc 

quyền tại nhiều nước trên thế giới như: Anh, Mỹ, Canada và các nước tham gia thỏa 

ước Madrid. Năm 2006, tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện Phở 5 sao, với cách 

bài trí nội thất và đến màu sơn tường và tông màu chủ đạo của bàn ghế, quầy rượu, 

đèn trang trí đến cách ăn mặc của ông đầu bếp trong các tiệm phở trông khá giống 
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Phở 24. Ngay cả cách trang trí bảng hiệu quảng cáo bên ngoài các tiệm phở cũng 

dùng tông màu chủ đạo là xanh cốm pha xanh lá, giống với Phở 24. Trừ logo, cách 

thiết kế, sắp đặt, bài trí của Phở 5 sao và Phở 24 giống nhau đến khó phân biệt. Tuy 

nhiên giá cả Phở 5 sao thì khá bình dân (16.000 đồng/bát, trong khi Phở 24 có giá 

26.000 đồng). Hiện nay hệ thống Phở 5 sao đã có 5 tiệm tại thành phố Hồ Chí 

Minh, tất cả đều có không gian kiến trúc hao hao giống không gian kiến trúc của 

Phở 24. Trong hệ thống cửa hàng Phở 24, bao giờ cũng có lót dưới mỗi tô phở một 

tấm giấy hình chữ nhật màu xanh cốm tạo nét riêng và cảm giác sạch sẽ, lịch sự. 

Chi tiết này cũng bị sao chép. Tuy những chi tiết này không cầu kỳ, Phở 24 cũng 

chưa đăng ký riêng, tuy nhiên trước đó không cơ sở kinh doanh nào thực hiện, việc 

thực hiện giống hệt của công ty Phở 5 sao được coi là một hành vi vi phạm. Về vấn 

đề này, ông Lý Quí Trung, Tổng giám đốc hệ thống Phở 24 khẳng định: “Chúng tôi 

muốn gây dựng Phở 24 thành thương hiệu trong nước và quốc tế. Tuy không sử 

dụng logo của chúng tôi nhưng việc sử dụng cách sắp xếp thiết kế và bố trí giống 

hệt như cách thiết kế không gian kiến trúc có thể làm cho khách hàng nhầm lẫn. 

Ngoài ra, bản thiết kế không gian kiến trúc này đã được đăng ký bản quyền, do đó 

việc sử dụng nó cũng là xâm phạm bản quyền. Vì vậy chúng tôi sẽ khiếu nại lên 

Cục bản quyền”. Bà Hoàng Thị ánh Nga, Giám đốc Công ty Kim Tài (sở hữu hệ 

thống Phở 5 sao) thì khẳng định: “Chúng tôi xây dựng thương hiệu riêng và cũng đã 

đăng ký độc quyền thương hiệu Phở 5 sao tại Cục Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra màu sắc 

trang trí và biển hiệu cũng đậm hơn của Phở 24, phong cách phục vụ và trang phục 

của nhân viên cũng khác (màu đỏ)". Theo bà Nga, việc bài trí nhà hàng thì có thể 

học hỏi từ nhiều nước khác nhau hoặc từ trong nước. "Chúng tôi đã học hỏi từ 

không gian của phố cổ Hà Nội. Điều này pháp luật không cấm. Đây cũng là thiết kế 

cổ điển xen hiện đại tạo không khí ấm cúng, thân mật theo phong cách của phở 

truyền thống có gốc từ Hà Nội và Nam Định", bà Nga nhấn mạnh.
41

 

                                                           

41
 Anh em nhà phở cãi nhau; http://www. https://vnexpress.net/anh-em-nha-pho-cai-nhau-2689540.html  

http://www.vietnambranding.com/kien-thuc/quang-ba-thuong-hieu/892/Anh-em-nha-pho-cai-nhau
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Như vậy, trong vụ tranh chấp này, đại diện của Phở 24 có lý khi cho rằng sản 

phẩm trí tuệ của mình đã bị đánh cắp mặc dù có một số chi tiết không được đăng ký 

bảo hộ đối với quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ như cách để miếng giấy lót màu xanh dưới 

bát phở. Tuy nhiên, đại diện của Phở 5 sao cũng không hoàn toàn sai khi cho rằng 

việc lặp lại những chi tiết ấn tượng của Phở 24 chỉ là việc học hỏi kinh nghiệm và 

pháp luật không hề cấm việc làm này. Vấn đề mấu chốt ở đây là bản thân công ty Phở 

24 có nhu cầu bảo hộ sự sáng tạo của mình trong cách thức để một miếng lót dưới bát 

phở với những chuyện cười dân gian ngộ nghĩnh bằng cơ chế của pháp luật là không 

thể. Vì cách thức bài trí món ăn này không được Luật thương mại năm 2005 ghi nhận 

là một yếu tố cấu thành quyền thương mại trong hoạt động nhượng quyền và Luật sở 

hữu trí tuệ hiện nay cũng không bảo hộ đối với đối tượng này. Do đó đã dẫn đến tình 

trạng các thương nhân kinh doanh trong hệ thống Phở 24 cho rằng đó thực sự là một 

sản phẩm trí tuệ do mình sáng tạo ra và quan trọng hơn là sự sáng tạo này là một phần 

không thể tách rời khỏi quyền thương mại trong hệ thống nhượng quyền của họ. Sự 

sáng tạo này có mối quan hệ nhuần nhuyễn, chặt chẽ với các yếu tố khác như hương 

vị phở, không gian bài trí trong cửa hàng, màu sắc trang trí và đồng phục của nhân 

viên để tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho khách hàng khi thưởng thức 

một món ăn truyền thống quen thuộc. Tuy nhiên, bằng các quy định của pháp luật 

hiện hành về hoạt động nhượng quyền, họ không thể có có chế để bảo hộ tài sản trí 

tuệ của mình mặc dù nhu cầu của họ là hoàn toàn chính đáng. Tình huống thực tế này 

chứng minh cho sự cần thiết phải có những quy định riêng áp dụng cho việc bảo hộ 

và khai thác các đối tượng sở hữu công nghiệp trong hoạt động nhượng quyền thương 

mại nhằm tránh những vi phạm đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ của thương nhân 

cũng như tránh những tranh chấp phức tạp trong khi các thương nhân thực hiện hoạt 

động nhượng quyền thương mại trên thực tế. 

2.3. Quy định về kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại 

Nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại đặc thù được quyết 

định bởi các đặc trưng về chủ thể, hình thức, nội dung và tính đồng bộ, thống nhất 



 136 

trên toàn hệ thống nhượng quyền. Cũng bởi đặc tính đồng bộ và thống nhất này mà 

khi bên nhượng quyền chuyển giao quyền thương mại cho các bên nhận quyền 

ngoài mối quan tâm về việc bảo vệ được loại tài sản đặc biệt này, bên nhượng 

quyền còn có nhu cầu kiểm soát đối với đối tượng của hợp đồng nhượng quyền. Để 

thực hiện được mục đích kiểm soát đối với đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền phải sử dụng một công cụ trên cơ sở 

nguyên tắc bình đẳng và thiện chí của các bên tham gia quan hệ. Đó là những thoả 

thuận giữa họ và các thương nhân có nhu cầu gia nhập hệ thống nhượng quyền. 

Những thoả thuận này được xây dựng thành những điều khoản về quyền và nghĩa 

vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Không chỉ dựa trên các 

nguyên tắc của quan hệ dân sự, các điều khoản mang tính kiểm soát này còn dựa 

trên cơ sở pháp lý là các quy định của pháp luật thương mại Việt Nam hiện hành về 

quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ nhượng quyền. Ngoài ra, đối với hoạt 

động thương mại có đối tượng đặc biệt như hoạt động nhượng quyền, nhà nước 

cũng có nhu cầu kiểm soát nó thông qua cơ chế đăng ký trước khi bên nhượng 

quyền tiến hành hoạt động chuyển giao quyền thương mại của mình cho người 

khác. Đồng thời, thông qua thủ tục đăng ký này thương nhân nhượng quyền cũng 

được ghi nhận và có cơ chế để bảo vệ đối với đối tượng làm nên thành công của 

thương hiệu nhượng quyền mà họ đã gây dựng. Vì vậy  phần thực trạng pháp luật 

về vấn đề kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương 

mại được xem xét, nghiên cứu và đánh giá dưới các khía cạnh như sau: (1) trước khi 

thực hiện chuyển giao quyền thương mại; (2) trong khi chuyển giao và sử dụng 

quyền thương mại; (3) sau khi chấm dứt chuyển giao và sử dụng quyền thương mại 

2.3.1. Kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại trước khi tiến hành chuyển giao. 

Bản chất của hoạt động nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương 

mại được tiến hành giữa các chủ thể kinh doanh độc lập về tài chính và tư cách 

pháp lý thông qua việc bên nhượng quyền chuyền giao quyền thương mại – phương 

thức kinh doanh thành công của mình để xây dựng một hệ thống nhượng quyền 
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mang tính đồng nhất về sản phẩm cũng như hệ thống nhận diện thương hiệu. Chính 

vì vậy, để thương nhân dự kiến nhượng quyền có thể chuyển giao mô hình kinh 

doanh do mình gây dựng cho các chủ thể khác dưới tên gọi nhượng quyền thương 

mại thì họ phải chứng minh được sự thành công của mình trên thương trường. 

Trong trường hợp này thước đo sự thành công của thương hiệu dự định thực hiện 

hoạt động nhượng quyền là sự trải nghiệm thị trường của thương hiệu đó. Đây là 

một tiêu chuẩn được lượng hoá thông qua thời gian hoạt động của thương nhân 

nhượng quyền dự kiến cho đến khi họ thực hiện việc chuyển giao quyền thương mại 

của mình.  

Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã quy 

định về thời hạn hoạt động của bên nhượng quyền dự định là một trong các điều 

kiện để thương nhân được thực hiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền. 

Bên cạnh yêu cầu phải là một thương nhân
42

 khi tiến hành hoạt động nhượng quyền 

thương mại, điều kiện về thời hạn hoạt động trước đó của bên nhượng quyền thể 

hiện được giá trị của quyền thương mại mà thương nhân này sở hữu cũng như quy 

mô và mức độ chuyên nghiệp của thương nhân đặt nền móng cho thương hiệu 

nhượng quyền. Tuy nhiên thời hạn hoạt động trước khi tiến hành nhượng quyền của 

thương nhân nhượng quyền dự kiến theo quy định của pháp luật các quốc gia khác 

nhau là không đồng nhất với nhau. Một số quốc gia quy định thời hạn này khá dài 

từ ba đến năm năm như Hoa Kỳ hay Nhật Bản
43

. Trong khi đó lại có những quốc 

gia quy định thời hạn hoạt động của bên nhượng quyền là khá ngắn khoảng một 

năm như Indonexia
44

 hoặc tối thiểu là một năm như Việt Nam (điều 8 nghị định 

8/2018/NĐ – CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số nghị định về 

                                                           

42
 Điều 5 nghị định 8/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

nghị dịnh về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

43 Vũ Đặng Hải Yến (2009). Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại trong nền kinh 

tế thị trường ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ Luật học năm 2009 

44
Ratih Puspitaningtyas Faeni (2015). Franchise Business Protection in Context of Intellectual Property Law in Indonesia. Journal 
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điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương). Như vậy là theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành bên cạnh 

điều kiện phải đăng ký kinh doanh để một chủ thể được công nhận là thương nhân 

và tiến hành hoạt động nhượng quyền thì ngoài ra  cơ sở kinh doanh của họ phải có 

thời hạn hoạt động tối thiểu là một năm cho đến khi tiến hành chuyển giao quyền 

thương mại cho chủ thể khác. Đây cũng là một quy định mang tính điều kiện nhằm 

giúp nhà nước kiểm soát mức độ an toàn và hiệu quả của hoạt động kinh doanh đặc 

biệt này. 

Đối với điều kiện về thời hạn tối thiểu mà hệ thống dự định nhượng quyền 

phải tồn tại là một năm trước khi tiến hành chuyển giao quyền thương mại cho chủ 

thể khác trong pháp luật thương mại hiện hành có những vấn đề cần phải nghiên 

cứu và đánh giá lại. Bởi lẽ, có thể nói việc quy định khoảng thời gian “thử thách” 

đối với bên nhượng quyền là bao nhiêu, hầu như có rất ít ảnh hưởng đến mức độ 

thành công hay rủi ro trong hoạt động bằng phương thức nhượng quyền của bên 

nhận quyền, sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại đã được ký kết. Quy định 

này chỉ mang tính chất chỉ dẫn, củng cố niềm tin và hỗ trợ cho sự lựa chọn thông 

minh và an toàn của bên nhận quyền. Hơn nữa khoảng thời gian một năm theo quy 

định của pháp luật Việt Nam là tương đối ngắn. Trong khoảng thời gian này, tên 

thương mại và các công nghệ đặc trưng của thương nhân không phải lúc nào cũng 

đủ thời gian để được hình thành trọn vẹn và điều đó cũng đồng nghĩa với việc 

không thể đảm bảo cho sự thành công của cả thương hiệu nhượng quyền cũng như 

sự an toàn cho lựa chọn của bên nhận quyền. Tuy nhiên, với tư cách là lĩnh vực hoạt 

động thương mại mới, nhượng quyền thương mại cần được tạo điều kiện để phát 

triển một cách tự do và nhanh chóng. Vì vậy, quy định khoảng thời gian ngắn để 

nhận biết giá trị quyền thương mại của bên nhượng quyền cũng là một trong những 

cách thức tiếp cận có ý nghĩa của pháp luật thương mại Việt Nam vào thời điểm 

hoạt động nhượng quyền mới được hình thành và bắt đầu phát triển ở Việt Nam. Ở 

thời điểm hiện tại, khi hoạt động nhượng quyền đã có những bước phát triển đáng 

kể và ngày càng trở nên được các thương nhân trong và ngoài nước ưa chuộng thì 
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những quy định mang tính điều kiện và kiểm soát kiểu này không còn thực sự thích 

hợp. Bởi vì một số  lý do như sau : (1) Như đã đề cập ở trên, quy định thời gian hoạt 

động tối thiểu là một năm của hệ thống nhượng quyền không thực sự thể hiện được 

mức độ thành công của thương hiệu này nếu không đính kèm các bản báo cáo tài 

chính để chứng tỏ tình hình tài chính lành mạnh của thương hiệu nhượng quyền. Vì 

vậy, quy định này chỉ có chức năng làm yên lòng và củng cố niềm tin một phần cho 

bên nhận quyền là những thương nhân chưa có nhiều kinh nghiệm trên thị trường. 

(2) Hiện nay, thương nhân nói chung cũng như các thương nhân có nhu cầu nhận 

quyền nói riêng đã có một thời gian trải nghiệm thị trường và tích luỹ được những 

kinh nghiệm thương trường nhất định. Vì vậy họ có đủ kiến thức và kỹ năng để có 

thể lựa chọn hệ thống nhượng quyền thành công trên thị trường và phù hợp với nhu 

cầu kinh doanh của mình. Nếu chọn sai đối tác, họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm với 

sự lựa chọn của mình và chấp nhận rủi ro hoặc thiệt hại. Điều này cũng hoàn toàn 

hợp với quy luật trong kinh doanh đối với tất cả các lĩnh vực kinh doanh không 

riêng hoạt động nhượng quyền. (3) Trong bối cảnh quyền tự do kinh doanh của 

thương nhân ngày càng được ghi nhận và tạo điều kiện bởi các quy định của pháp 

luật Việt Nam như ngày nay, các quy định về điều kiện mà thương nhân phải đáp 

ứng đối với mỗi ngành nghề, lĩnh vực  kinh doanh nhất định đang dần dần được gỡ 

bỏ. Do đó, quy định về điều kiện thời gian hệ thống hoạt động tối thiểu trước thời 

điểm chuyển giao quyền thương mại trong Luật Thương mại hiện hành có vẻ như đi 

ngược lại với xu thế tự do hoá thương mại ngày nay. Từ (1), (2) và (3) có thể khẳng 

định quy định trên đây ở thời điểm 15 năm sau khi Luật Thương mại 2005 ra đời và 

có hiệu lực là không còn hợp lý, cần có sự sửa đổi bổ sung cho phù hợp với điều 

kiện và hoàn cảnh hiện tại. 

Bên cạnh đó, rất nhiều quốc gia đều quy định về thủ tục đăng ký hoạt động 

nhượng quyền của bên nhượng quyền dự kiến với cơ quan có thẩm quyền trước khi 

tiến hành hoạt động nhượng quyền trên thực tế. Có thể kể đến quy định về vấn đề 

đăng ký hoạt động nhượng quyền trong Pháp luật của Indonexia như sau: Tại điều 

10 của Quy định của Chính phủ số 42 năm 2007 thì “bên nhượng quyền và bên 
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nhận nhượng quyền phải đăng ký kinh doanh với Bộ Thương mại không quá một 

năm sau khi Quy định số 42 năm 2007 của Chính phủ được ban hành, cụ thể là 

ngày 23 tháng 7 năm 2007. Bộ Thương mại sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký 

nhượng quyền nếu đề xuất đáp ứng các yêu cầu. Giấy chứng nhận đăng ký nhượng 

quyền có hiệu lực 5 năm và có thể được gia hạn”
45

. Hoặc quy định về nhượng 

quyền trong Luật Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Australia cũng đã đề 

cập đến nghĩa vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền. Tương tự như các quốc gia 

khác, vấn đề này trong pháp luật Việt Nam cũng có những điểm tương đồng và khác 

biệt nhất định. Cụ thể, các thương nhân kinh doanh nhượng quyền ở Việt Nam tuỳ 

từng trường hợp sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định của văn bản hợp nhất số 15/VBHN-

BCT ngày 25 tháng 4 năm 2014 nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về 

hoạt động nhượng quyền và nghị định 8/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 

về sửa đổi, bổ sung một số nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, vấn đề đăng 

ký hoạt động nhượng quyền chỉ phải thực hiện với trường hợp tiến hành hoạt động 

nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam và được thưc hiện tại Bộ Công 

Thương.
46

Trong khi đó, hoạt động nhượng quyền nội địa hoặc từ Việt Nam ra nước 

ngoài không phải làm tục đăng ký chỉ phải thực hiện thủ tục báo cáo bằng văn bản 

với Bộ Công Thương về vấn đề này.
47

  

Ngoài ra, trước khi tiến hoạt động chuyển giao quyền thương mại cho bên 

nhận quyền, thương nhân nhượng quyền phải đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp đối 

với đối tượng làm nên sự thành công của thương hiệu nhượng quyền. Vì vậy cần 

phải thực hiện thủ tục đăng ký để nhà nước ghi nhận và bảo hộ đối với đối tượng 
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của hợp đồng nhượng quyền sau này. Tuy nhiên, Pháp luật Việt Nam và hầu hết các 

quốc gia trên thế giới đều không quy định trực tiếp về quyền thương mại như một 

đối tượng của hoạt động nhượng quyền có cơ chế xác định và bảo vệ riêng mà chỉ 

mô tả gián tiếp về các bộ phần cấu thành đối tượng này thông qua khái niệm về hoạt 

động nhượng quyền thương mại. Nghĩa là chỉ có cơ chế ghi nhận từng bộ phận cấu 

thành nên Quyền thương mại với tư cách là các yếu tố độc lập trong pháp luật Việt 

nam hiện hành. Trong khi đó, xét về bản chất, bộ phận cốt lõi cấu thành quyền 

thương mại trong quan hệ nhượng quyền lại là các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ 

và một số yếu tố khác kết hợp lại với nhau. Chính vì vậy, vấn đề đăng ký để được 

bảo vệ bởi cơ chế của nhà nước đồng thời giúp bên nhượng quyền có thể kiểm soát 

được quyền thương mại của mình hiện nay được điều chỉnh chủ yếu bởi pháp luật 

sở hữu trí tuệ Việt Nam.  

Trên thực tế, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam điều chỉnh về các quyền sở 

hữu trí tuệ một cách độc lập, không đặt trong mối quan hệ nhượng quyền. Do đó, 

trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền và chuyển giao quyền thương mại cho 

thương nhân khác, thương nhân nhượng quyền dự kiến sẽ phải tiến hành đăng ký 

bảo hộ các yếu tố cấu thành nên quyền thương mại với Cục Sở hữu trí tuệ (đối với 

những yếu tố sở hữu trí tuệ có căn cứ bảo vệ là được cấp văn bằng bảo hộ) và không 

thể đăng ký đối với những yếu tố hiện nay không được ghi nhận và bảo vệ bởi quy 

định của pháp luật. Đây cũng là một trong những hạn chế, bất cập trong quy định 

của pháp luật Việt Nam về vấn đề kiểm soát quyền thương mại của thương nhân 

nhượng quyền và của nhà nước trước khi thương nhân này tiến hành chuyển giao 

đối tượng đó cho chủ thể khác. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ sự 

thiếu vắng các quy định trong pháp luật hiện hành về vấn đề ghi nhận và xác định 

quyền thương mại trong quan hệ nhượng quyền. Vì vậy, cần phải có sự hoàn thiện 

pháp luật về quyền thương mại mới có thể tạo ra cơ chế đăng ký và kiểm soát hữu 

hiệu đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền trước khi tiến hành thủ 

tục chuyển giao tài sản đặc biệt này.  
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2.3.2. Kiểm soát đối tượng chuyển giao trong quá trình sử dụng quyền 

thương mại 

Khi tiến hành hoạt động chuyển giao quyền thương mại cho thương nhân 

nhận quyền, để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất của toàn hệ thống nhượng 

quyền – một đặc trưng của hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân 

nhượng quyền (sơ cấp hoặc thứ cấp) sẽ tiến hành kiểm soát việc sử dụng đối tượng 

đã được thoả thuận chuyển giao cho bên nhận quyền. Trong trường hợp này, hoạt 

động kiểm soát của thương nhân nhượng quyền sẽ được thực hiện thông qua hai 

phương thức. Thứ nhất là sử dụng những điều khoản dưới dạng quyền và nghĩa vụ 

của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Thông thường, các điều 

khoản này tồn tại dưới dạng quy định về nghĩa vụ phải thực hiện của bên nhận 

quyền mà chủ yếu là những nghĩa vụ để bên này sử dụng và vận hành quyền thương 

mại theo đúng cách thức mà bên nhượng quyền đã thực hiện với cơ sở kinh doanh 

của mình. Đồng thời, các dạng điều khoản về quyền của bên nhượng quyền trong 

việc kiểm tra, giám sát quá trình vận hành quyền thương mại của bên nhận quyền 

theo các tiêu chuẩn mà bên nhượng quyền thiết lập. Thứ hai, thương nhân nhượng 

quyền tiến hành thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát thực tế các cơ sở kinh doanh 

nhận quyền theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn họ đề ra được 

bên nhận quyền tuân thủ. Từ đó, tạo ra một hệ thống nhượng quyền bao gồm các cơ 

sở kinh doanh độc lập nhưng lại đồng nhất về sản phẩm và hệ thống nhận diện đến 

mức trong nhận thức của người tiêu dùng chúng đều là một, không có sự phân biệt.  

Thực tế đã cho thấy rất nhiều hệ thống nhượng quyền kinh doanh trong các 

lĩnh vực khác nhau từ kinh doanh đồ gia dụng như Miniso, Ylahui hay kinh doanh 

đồ uống như Cộng Cafe, Hancofee hoặc các thương hiệu nhượng quyền đồ ăn 

nhanh như gà rán KFC, Lotterria, Popeyers đều tồn tại các điều khoản quy định về 

quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ nhượng quyền nhằm mục đích kiểm 

soát quyền thương mại của bên nhượng quyền. Tuỳ từng hệ thống nhượng quyền 

với sự đơn giản hay phức tạp trong việc vận hành quyền thương mại mà các điều 

khoản kiểm soát có thể tồn tại dưới các dạng khác nhau. Cụ thể, (1) có thể dưới 
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dạng chuyển giao và tiếp nhận các tài liệu hướng dẫn như sách pha chế, video đào 

tạo nhân viên, tài liệu về cách thức chế biến, tài liệu về cách thức quảng cáo, tài liệu 

về chiến lược. (2) Có thể dưới dạng tổ chức và tham gia các lớp đào tạo ban đầu hay 

định kỳ. (3) Có thể dưới dạng trực tiếp giúp thiết lập mô hình quản lý hoặc chịu sự 

chi phối dưới hình thức kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng quyền thương mại. 

Tóm lại các điều khoản mang tính chất kiểm soát quyền thương mại của bên 

nhượng quyền có thể tồn tại trong hợp đồng một cách phong phú về  nội dung và đa 

dạng về hình thức biểu hiện nhưng tựu chung lại không nằm ngoài mục đích đảm 

bảo các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền vận hành mô hình kinh doanh 

theo đúng các tiêu chí bên nhượng quyền đã xây dựng.  

Về vấn đề này, pháp luật thương mại Việt Nam cũng có những quy định về 

quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động nhượng quyền. Đây được coi là cơ 

sở pháp lý để các bên có thể xây dựng những điều khoản tương tự trong hợp đồng 

nhượng quyền nhằm kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại. Các quy định mang tính nguyên tắc về công cụ để thương nhân 

nhượng quyền thực hiện nhu cầu kiểm soát của mình được ghi nhận trong Luật 

Thương mại 2005 với những nội dung về Quyền và nghĩa vụ của các bên trong 

quan hệ nhượng quyền. Một là, dưới hình thức về Quyền và nghĩa vụ của bên 

nhượng quyền. Cụ thể: Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát quyền thương mại 

thông qua việc được phép tiến hành hoạt động “Tổ chức quảng cáo cho hệ thống 

nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại” hoặc “Kiểm 

tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống 

nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, 

dịch vụ”
48

. Bên cạnh đó, còn là nghĩa vụ mà bên nhượng quyền phải thực hiện trong 

việc “ Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên 

nhận quyền; Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho 

thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền 

                                                           

48 Khoản 2 và 3 điều 286 về Quyền của bên nhượng quyền trong Luật Thương mại 2005 
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thương mại; Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí 

của thương nhân nhận quyền”
49

. Hai là, dưới dạng quyền và nghĩa vụ của bên nhận 

quyền. Theo đó, bên nhận quyền có nghĩa vụ:“ Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài 

chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng 

quyền chuyển giao”, đồng thời phải “chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng 

dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán 

hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền”
50

. Ngoài ra, thương nhân 

nhận chuyển giao quyền thương mại cũng có quyền: “Yêu cầu thương nhân nhượng 

quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền 

thương mại” để mình có thể vận hành đối tượng được nhận chuyển giao theo đúng 

yêu cầu của bên nhượng quyền.  

Tương tự như pháp luật Việt Nam, pháp luật về hoạt động nhượng quyền 

thương mại ở các nước trên thế giới cũng có những quy định về quyền và nghĩa vụ 

trong việc vận hành Quyền thương mại của các bên nhằm đảm bảo tính đồng nhất 

của hệ thống nhượng quyền. Có thể đề cập đến những quy định của pháp luật 

Indonexia như một ví dụ cho trường hợp này. Theo chương IV về nghĩa vụ của bên 

nhượng quyền trong Quy định số 42 năm 2007 thì bên nhượng quyền sẽ phải “cung 

cấp bản thuyết minh về nhượng quyền cho bên nhận nhượng quyền tiềm năng” 

và  Bản thuyết minh về nhượng quyền đó “phải có ít nhất những thông tin sau đây: 

thông minh về bên nhượng quyền; tính hợp pháp của việc kinh doanh của bên 

nhượng quyền; lịch sử hoạt động kinh doanh; cơ cấu tổ chức của bên nhượng 

quyền;báo cáo tài chính trong hai năm gần nhất; số lượng địa điểm kinh doanh; 

danh sách những bên nhận nhượng quyền; quyền và nghĩa vụ của bên nhượng 

quyền và việc nhượng quyền” (Điều 7 Quy định số 42 năm 2007).  Đồng thời, bên 

nhượng quyền phải “sẽ tiến hành bồi dưỡng cho bên nhận nhượng quyền dưới hình 

thức đào tạo, tư vấn vận hành, quản lý, chào hàng, nghiên cứu và phát triển một 

                                                           

49 Khoản 1, 2 và 3 điều 187 về Nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền trong Luật Thương mại 2005. 

50 Khoản 2 và 3 điều 389 về Nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền trong Luật Thương mại 2005 
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cách lâu dài” (Điều 8). Bên cạnh đó, trong Quy tắc đạo đức về kinh doanh nhượng 

quyền của Châu Âu (Quy tắc) –bộ quy tắc mang tính chất khuyến nghị các quốc gia 

thành viên liên minh Châu Âu dựa vào đó để xây dựng pháp luật quốc gia mình về 

Nhượng quyền cũng có những quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong 

quan hệ nhượng quyền nhằm kiểm soát việc sử dụng Quyền thương mại. Cụ thể, 

sau khi nhận chuyển giao Quyền thương mại từ bên nhượng quyền, bên nhận quyền 

“sẽ tiếp tục được bên nhượng quyền hỗ trợ thương mại và kỹ thuật, trong khuôn khổ 

và thời hạn của thỏa thuận nhượng quyền bằng văn bản mà các bên đã ký kết” 

(Điều 1 Quy tắc). Hoặc bên nhượng quyền sẽ phải thực hiện nghĩa vụ: “đào tạo ban 

đầu và tiếp tục hỗ trợ thương mại và/hoặc kỹ thuật cho mỗi bên nhận nhương quyền 

trong thời hạn của thỏa thuận”và “chuyển giao và/hoặc cho bên nhận nhượng 

quyền sử dụng bí quyết qua hình thức cung cấp thông tin và đào tạo, giám sát và 

kiểm soát để bên nhận nhượng quyền sử dụng đúng bí quyết đó” (Khoản 2.2 điều 2 

của Quy tắc). Ngoài ra trong các bài nghiên cứu, phân tích về vấn đề Sở hữu trí tuệ 

và nhượng quyền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của WIPO và Viện Sở hữu trí 

tuệ Kenya cũng có đề cập đến những điều khoản mang tính chất kiểm soát đối 

tượng chuyển giao sau khi tiến hành hoạt động nhượng quyền như sau: “Điều 

kiện/yêu cầu bắt buộc đối với bên nhận nhượng quyền để được sử dụng và hưởng 

lợi từ tài sản trí tuệ của bên nhượng quyền là bên nhận nhượng quyền phải tuân thủ 

theo một bộ quy tắc được xây dựng nhằm mục đích bảo vệ giá trị của tài sản trí tuệ 

và bảo đảm kết quả kinh doanh đúng như dự kiến”
51

 

Như vậy là các quy định của Pháp luật Việt Nam cũng có những điểm 

tương đồng với pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới đối với những nội dung 

về Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình tiến hành hoạt động nhượng 

quyền liên quan đến việc vận hành quyền thương mại. Nội dung của các quy định 

                                                           

51  James Otieno-Odek (2006). The role of intellectual property in franchising arrangements. WIPO – KEPSA Seminar on 

Intellectual property and franchising for small and medium sized enterprises, Nairobi, January 18 and 19, 2006, World Intellectual 

Property Organization (WIPO) and the Kenya Private Sector Alliance (KEPSA) 
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này có thể tồn tại ở mức độ cụ thể hay khái quát không hoàn toàn giống nhau nhưng 

đều gặp nhau ở điểm nhằm kiểm soát quá trình sử dụng quyền thương mại của các 

thương nhân nhận quyền sau khi họ nhận chuyển giao quyền này. Bên cạnh đó, các 

quy định này còn khá tương thích với nhau ở nội dung đều mang tính chất là các 

điều khoản về trợ giúp kỹ thuật từ bên nhượng quyền cho bên nhận quyền. Tuy 

nhiên trên thực tế, quyền thương mại của mỗi một hệ thống nhượng quyền có nội 

dung và mức độ phức tạp khác nhau, do đó các thoả thuận kiểm soát mang tính trợ 

giúp kỹ thuật trong các hợp đồng nhượng quyền cụ thể sẽ có những sự khác biệt 

nhất định. Bên nhượng quyền thường xuyên đưa ra trong hợp đồng những thoả 

thuận có tính chất kiểm soát chặt chẽ, ngặt nghèo hơn quy định của pháp luật về vấn 

đề này. Thậm chí các yêu cầu về đảm bảo tiêu chuẩn của các thương hiệu nhượng 

quyền đưa ra trong hợp đồng còn khắt khe đến mức phi lý, trở thành những điều 

khoản có tính chất lạm dụng quyền hạn đối với bên nhận quyền. Trong tình huống 

này, bên nhượng quyền có thể lợi dụng việc trợ giúp để can thiệp quá sâu vào hoạt 

động kinh doanh và làm ảnh hưởng đến sự tự chủ của bên nhận quyền trong quá 

trình kinh doanh. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới 

không có bất cứ một quy định nào nhằm vạch ra những giới hạn cụ thể trong việc 

thực hiện quyền này, từ đó hạn chế bên nhượng quyền lạm dụng việc cung cấp trợ 

giúp kỹ thuật để can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền
52

.  

Vấn đề này có thể làm cho quy định về trợ giúp kỹ thuật không thực sự phát 

huy hiệu quả kiểm soát trong quan hệ nhượng quyền thương mại, thậm chí nó có thể 

trở thành công cụ để thương nhân nhượng quyền sử dụng nhằm hạn chế cạnh tranh 

của bên nhận quyền. 

  

                                                           

52 Xem Nguyễn Thị Tình, Vấn đề bảo vệ quyền lợi của bên nhận quyền trong quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại theo Pháp 

luật Việt Nam – So sánh với pháp luật của Anh, Pháp và Liên Minh Châu Âu, Luận Văn Thạc Sỹ Luật học năm 2009, Trường Đại học 

Luật Hà Nội, tr49. 
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2.3.3. Kiểm soát đối tượng chuyển giao sau khi chấm dứt hợp đồng 

nhượng quyền 

Bản chất của hoạt động nhượng quyền là mở rộng quy mô kinh doanh của một 

thương nhân bằng cách cho phép các thương nhân khác sao chép mô hình kinh 

doanh độc đáo của thương nhân đó thông qua thoả thuận trong hợp đồng. Chính vì 

vậy, thương nhân nhận quyền được phép tiếp cận tất cả các yếu tố mang tính sáng 

tạo cấu thành nên quyền thương mại của thương nhân nhượng quyền. Thậm chí để 

đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trên toàn hệ thống nhượng quyền, thương nhân 

nhượng quyền còn phải thực hiện việc hướng dẫn, đào tạo, trợ giúp về phương diện 

kỹ thuật để thương nhân nhận quyền có thể vận hành quyền thương mại theo tiêu 

chuẩn mà bên nhượng quyền đã thiết lập. Nói một cách khác, thương nhân nhượng 

quyền đã phải tiết lộ toàn bộ bí quyết tạo nên sự thành công của mình trên thương 

trường cho bên nhận quyền. Trong khi đó, bản thân quyền thương mại là kết quả 

của sự sáng tạo nên rất dễ bị xâm hại nhưng lại khó để có thể bảo vệ trong cả quá 

trình thực hiện hoạt động nhượng quyền cũng như sau khi hoạt động này chấm dứt 

với một thương nhân nhận quyền. Do đó, thương nhân nhượng quyền có nhu cầu 

phải kiểm soát quyền thương mại của mình ngay cả khi một mối quan hệ nhượng 

quyền không còn tồn tại trên thực tế. Để thực hiện được mong muốn chính đáng của 

mình, thương nhân nhượng quyền phải sử dụng một công cụ hữu hiệu đó là các điều 

khoản trong hợp đồng nhượng quyền. Các điều khoản này thường tồn tại dưới dạng 

điều khoản cấm hoặc không cho phép thương nhân nhận quyền thực hiện một số 

hành vi nhất định sau khi kết thúc hợp đồng nhượng quyền.  

Pháp luật Việt Nam về hoạt động nhượng quyền hiện nay cũng có những quy 

định về nghĩa vụ của bên nhận quyền trong việc bảo đảm sự an toàn đối với Quyền 

thương mại của thương nhân nhượng quyền. Những quy định này trong Luật 

Thương mại 2005 với nội dung như sau:  

Thứ nhất, sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại chấm dứt, thương nhân 

nhận quyền phải “Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu 

kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc 
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hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng 

quyền thương mại”(Khoản 5 điều 289 Luật Thương mại 2005). Về nội dung, quy 

định này cũng hoàn toàn hợp lý bởi lẽ chỉ trong quá trình hợp đồng nhượng quyền 

còn hiệu lực, bên nhận quyền mới được phép sử dụng quyền thương mại do thương 

nhân nhượng quyền chuyển giao. Còn khi kết thúc hợp đồng điều đó cũng đồng 

nghĩa với việc quyền này của bên nhận quyền sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, về kỹ thuật 

lập pháp thì quy định này chưa thực sự hợp lý và thể hiện được đúng bản chất của 

quan hệ nhượng quyền. Bởi lẽ, trong quan hệ nhượng quyền, quyền thương mại là 

một đối tượng được cấu thành bởi sự kết hợp của các yếu tố sở hữu trí tuệ và các 

yếu tố khác để tạo nên mô hình kinh doanh thành công cho bên nhượng quyền. 

Trong khi đó pháp luật Việt Nam hiện hành về vấn đề này chỉ ghi nhận các bộ phận 

cấu thành nên quyền thương mại một cách rời rạc, độc lập mà chưa công nhận 

quyền thương mại là một chỉnh thể thống nhất và là đối tượng có cơ chế điều chỉnh 

riêng. Vì vậy quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề ngừng sử dụng đối tượng 

được chuyển giao từ bên nhượng quyền cho bên nhận quyền khi hợp đồng chấm dứt 

đã sử dụng phương pháp liệt kê các yếu tố bên nhận quyền phải chấm dứt sử dụng. 

Tương tự như các quy định pháp luật được thiết kế thông qua phương pháp liệt kê 

khác luôn có một hạn chế rất lớn đó là không thể hiện được một cách triệt để những 

yếu tố cần phải chấm dứt sử dụng trong trường hợp này. Mặc dù quy định tại điều 

289 Luật Thương mại 2005 đã đề cập đến các yếu tố sở hữu trí tuệ khác như một 

biện pháp dự liệu để khắc phục tính không triệt để của phương pháp liệt kê đã nêu ở 

trên. Tuy nhiên, như đã phân tích ở các phần trên của luận án, nội dung của quyền 

thương mại là một khái niệm mở, là sự kết hợp của các yếu tố sở hữu trí tuệ và các 

yếu tố khác và có sự đa dạng, phong phú tuỳ vào từng hệ thống nhượng quyền khác 

nhau. Vì vậy quy định mang tính chất bao trùm bằng cách sử dụng thuật ngữ “các 

quyền sở hữu trí tuệ khác nếu có” như trong điều 289 cũng không bao hàm được 

các yếu tố không phải quyền sở hữu trí tuệ nhưng vẫn cấu thành nên quyền thương 

mại như đồng phục nhân viên, cách thiết kế bài trí cửa hàng, mô hình quản lý, quy 

trình phục vụ khách hàng… 



 149 

Thứ hai, sự kiểm soát của thương nhân nhượng quyền đối với Quyền thương 

mại còn biểu hiện ở những cam kết về nghĩa vụ của bên nhận quyền tiếp tục kéo dài 

đến sau khi hợp đồng nhượng quyền chấm dứt hiệu lực. Theo quy định tại khoản 4 

điều 289 Luật Thương mại 2005 về nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền thì họ 

phải “Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp 

đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt”. Như vậy là theo quy định 

của pháp luật Việt Nam nghĩa vụ phải bảo mật thông tin chỉ đặt ra đối với yếu tố “bí 

quyết kinh doanh” – một trong những yếu tố cấu thành nên quyền thương mại mà 

bên nhượng đã chuyển giao cho bên nhận. Một vấn đề đặt ra ở đây là còn những 

yếu tố khác cũng cấu thành nên quyền thương mại của hệ thống nhượng quyền sẽ 

được bảo mật theo cơ chế nào? Ngoài ra, nếu trong hệ thống nhượng quyền cụ thể, 

các yếu tố cấu thành quyền thương mại không bao gồm bí quyết kinh doanh thì sẽ 

đồng nghĩa với việc thương nhận nhận quyền không phải có nghĩa vụ bảo mật sau 

khi hợp đồng nhượng quyền chấm dứt. Lý do dẫn đến sự bất hợp lý trong quy định 

về nghĩa vụ của bên nhận quyền là do xuất phát từ thực trạng pháp luật Việt Nam 

chưa nhìn nhận quyền thương mại với tư cách là một đối tượng của hợp đồng 

nhượng quyền. Đồng thời cũng không ghi nhận đối tượng này là một chỉnh thể 

thống nhất được kết hợp bởi nhiều yếu tố không thể phân tách. Các yếu tố này khi 

tách ra đứng độc lập có thể không mang nhiều ý nghĩa nhưng khi được kết hợp với 

các yếu tố khác để tạo nên quyền thương mại cho hệ thống nhượng quyền thì nó lại 

tạo nên một mô hình kinh doanh hoàn hảo và không thể bị thay thế. Chính vì vậy 

các quy định về vấn đề bảo mật sau khi hợp đồng nhượng quyền chấm dứt nhằm 

kiểm soát quyền thương mại hiện nay có trường hợp chưa đầy đủ nhưng có trường 

hợp không thực sự cần thiết. Cụ thể, chưa đầy đủ với những hệ thống nhượng quyền 

cần phải bảo mật cả những yếu tố khác tạo nên quyền thương mại không chỉ với 

riêng bí quyết kinh doanh. Mặt khác, không thực sự cần thiết với những hệ thống 

nhượng quyền không có yếu tố bí quyết kinh doanh trong quyền thương mại của 

mình. Về vấn đề này, trên thực tế thương nhân nhượng quyền sử dụng các thoả 

thuận trong hợp đồng nhượng quyền để bổ khuyết cho những hạn chế của quy định 
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pháp luật Việt Nam hiện hành. Các quy định về điều khoản bảo mật đối với các yếu 

tố cấu tạo nên quyền thương mại được các thương nhân thoả thuận khá là chặt chẽ 

trong hợp đồng nhượng quyền. Hợp đồng nhượng quyền của thương hiệu đồ gia 

dụng Miniso là một ví dụ, các bên thoả thuận về nghĩa vụ của bên nhận quyền trong 

việc bảo mật như sau:  

“1-Bên A không được phép cho bất kỳ bên thứ ba báo cáo kinh doanh và các tài 

liệu khác có liên quan của các cửa hàng nhượng quyền thương mại của bên B, 

ngoại trừ  được yêu cầu của pháp luật và được bên B đồng ý 

2-Bên B không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 các bí mật thương mại của Bên A  

trong hợp đồng này và các thông tin có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên A kể 

cả khi hợp đồng đã chấm dứt” 

3-Bên B có trách nhiệm để đảm bảo rằng các nhân viên của Bên B và cửa hàng 

nhượng quyền của mình sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba các thông tin bí mật 

được nêu bên trên kể cả sau khi hợp đồng chấm dứt”.  

Hoặc hợp đồng của thương hiệu nhượng quyền ILAHUI cũng tương tự với các 

quy định như trên. Như vậy là các điều khoản về Quyền và nghĩa vụ của các bên 

trong hợp đồng nhượng quyền trên thực tế đã khắt khe hơn đối với bên nhận quyền. 

Theo đó, không chỉ bên nhận quyền phải thực hiện nghĩa vụ bảo mật mà còn phải 

đảm bảo nhân viên của mình cũng thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ này. Ngoài ra, các 

bên nhượng quyền trên thực tế thoả thuận những điều khoản có tính chất ràng buộc 

các bên nhận quyền với nghĩa vụ không được phép thực hiện còn mang tính ngặt 

nghèo hơn quy định của pháp luật hiện hành. Bên nhận quyền của MINISO hay 

ILAHUI đều phải đảm bảo sau khi hợp đồng nhượng quyền chấm dứt, họ không 

những không được tiết lộ thông tin mà còn không được phép tham gia hoạt động 

kinh doanh trong những hệ thống tương tự khác. Mỗi một thương hiệu nhượng 

quyền có thể quy đinh thời gian khác nhau có thể là một hoặc 2 năm hoặc có thể dài 

hơn tuỳ vào mức độ kiểm soát của bên nhượng quyền. Đây thực sự là quy định 

mang tính chất kiểm soát Quyền thương mại của thương nhân nhượng quyền nhưng 

đồng thời cũng hạn chế quyền tự do kinh doanh của bên nhận quyền trong một thời 
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gian nhất định. Vì vậy nên chăng có quy định về giới hạn đối với quy định về vấn 

đề kiểm soát của thương nhân nhượng quyền sau khi hợp đồng nhượng quyền sau 

chấm dứt nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích của cả hai bên tham gia quan hệ nhượng 

quyền thương mại.  

Trong khi đó, pháp luật của một số quốc gia trên thế giới cũng quy định những 

vấn đề kiểm soát Quyền thương mại sau khi hợp đồng nhượng quyền chấm dứt với 

nội dung tương tự như pháp luật Việt Nam. Có thể kể đến Quy tắc đạo đức về kinh 

doanh nhượng quyền của Liên minh Châu Âu(Quy tắc đạo đức của Châu Âu) – văn 

bản mang tính nguyên tắc để các quốc gia thành viên liên minh tham khảo để xây 

dựng pháp luật nhượng quyền của mình đã đề cập rất rõ về nghĩa vụ bảo mật của 

bên nhận quyền như sau: “không tiết lộ cho các bên thứ ba bí quyết và thông tin 

khác về hoạt động nhượng quyền do bên nhượng quyền cung cấp, cả trong và sau 

khi chấm dứt thỏa thuận nhượng quyền” (Điều 2.3). Bên cạnh đó, Quy tắc ứng xử 

đạo đức về nhượng quyền của Hiệp hội nhượng quyền Anh (Quy tắc ứng xử của 

Anh) cũng quy định về vấn đề bảo mật của bên nhận quyền: “Điều quan trọng 

là  bên nhận nhượng quyền không tiết lộ bất kỳ thông tin quan trọng nào liên quan 

đến công việc kinh doanh hoặc nhiệm vụ kinh doanh cho bên thứ ba trong hoặc sau 

khi chấm dứt công việc kinh doanh. Điều này cho phép việc kinh doanh giữ vững 

được chuyên môn và hoạt động hiệu quả”. Vậy là nghĩa vụ phải bảo mật của bên 

nhận quyền theo Quy tắc đạo đức của Liên Minh Châu Âu hoặc Quy tắc ứng xử của 

Anh có những điểm tương đồng và có những điểm khác biệt với Luật Thương mại 

Việt Nam hiện hành. Cụ thể, Quy tắc của Châu Âu cũng tương tự như Luật Thương 

mại hiện hành của Việt Nam khi quy định vấn đề kiểm soát quyền thương mại của 

bên nhượng quyền dưới dạng nghĩa vụ phải bảo mật thông tin của bên nhận quyền. 

Đồng thời, quy định về thời điểm phải đảm bảo nghĩa vụ không tiết lộ thông tin của 

bên nhận quyền trong Quy tắc là “trước và sau khi chấm dứt thoả thuận nhượng 

quyền” cũng hoàn toàn tương thích với pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Mặt 

khác, Quy tắc của Liên Minh Châu Âu khá là tiến bộ hơn so với pháp luật Thương 

mại Việt Nam khi quy định mở rộng phạm vi những thông tin bên nhận quyền phải 
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bảo mật. Về vấn đề này, Luật Thương mại 2005 chỉ quy định những thông tin về “bí 

quyết kinh doanh” phải được bảo mật ngay cả sau khi hợp đồng nhượng quyền kết 

thúc. Trong khi đó, phạm vi thông tin phải bảo mật theo Quy tắc của Châu Âu là “bí 

quyết và thông tin khác về hoạt động nhượng quyền”. Như vậy là phạm vi thông tin 

theo Quy tắc rộng hơn rất nhiều so với pháp luật Việt Nam. Điều này cho phép bên 

nhượng quyền trong mối quan hệ cụ thể được quyền quyết định nhưng thông tin, 

yếu tố nào là cấu thành nên quyền thương mại và phải được bảo mật sau khi chấm 

dứt hợp đồng nhượng quyền. Cách quy định như vậy thể hiện được bản chất của 

quan hệ nhượng quyền, tiệm cận với vấn đề thừa nhận quyền thương mại được 

chuyển giao từ bên nhượng sang bên nhận quyền là một tập hợp nhiều yếu tố kết 

hợp với nhau thành một chỉnh thể thống nhất và phụ thuộc vào sự xác định nội dung 

của bên nhượng quyền. Đây có thể là một cách thức xây dựng pháp luật về vấn đề 

kiểm soát quyền thương mại trong quan hệ nhượng quyền mà Việt Nam hoàn toàn 

có thể tham chiếu để hoàn thiện pháp luật nhượng quyền nói riêng cũng như pháp 

luật Thương mại nói chung.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam điều chỉnh 

đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong tương 

quan so sánh với các quy định tương ứng của một số nước và tổ chức quốc tế, 

chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:  

Thứ nhất, nhận xét một cách khách quan, sự ghi nhận của pháp luật Việt 

Nam về hoạt động nhượng quyền thương mại với tư cách là một hoạt động thương 

mại tương đối độc lập đã đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện 

hệ thống pháp luật thương mại nói chung
53

. Những quy định này đã gián tiếp đề cập 

đến các khía cạnh khác nhau của đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại – yếu tố cốt lõi làm nên thương hiệu nhượng quyền. Đồng thời 

những chế định pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại hay các 

chế định của pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh liên quan đến hoạt 

động nhượng quyền thương mại đã được nhìn nhận khách quan làm cơ sở cho việc 

hoàn thiện pháp luật về đối tượng đặc biệt này. 

Thứ hai, mặc dù đã được ghi nhận trong pháp luật Việt Nam thông qua 

những quy định về hoạt động nhượng quyền, đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại vẫn chưa trở thành một khái niệm pháp lý được đề cập 

trực tiếp trong các quy định của Luật Thương mại với tên gọi chính thức là quyền 

thương mại. Trong khi đó, thực tiễn tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại 

trong thời gian vừa qua cho thấy đây thực sự là một thiếu sót rất lớn của pháp luật 

thương mại hiện hành. Chính điều này đã dẫn đến những hạn chế, bất cập nhất định 

trong vấn đề xác định đối tượng mà các bên trong quan hệ nhượng quyền chuyển 

giao cho nhau như: (1) Không thể hiện được các đặc tính bản chất của quyền 

thương mại gồm tính sáng tạo, tính không giới hạn, tính nhiều yếu tố, tính kết 

                                                           

53
 Vũ Đặng Hải Yến, “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương 

mại ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học Luật Hà Nội, 2009  
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hợp… (2)Không phù hợp với các quy định của pháp luật một số quốc gia trên thế 

giới và thông lệ quốc tế khi sử dụng phương pháp liệt kê các yếu tố cấu thành nên 

quyền thương mại như các yếu tố hoàn toàn độc lập với nhau. (3) Từ những hạn chế 

trên đây đã dẫn đến thực trạng pháp luật trong vấn đề bảo vệ quyền thương mại 

trong quan hệ nhượng quyền chưa thực sự hoàn chỉnh. (4) Bên cạnh đó, hạn chế này 

gây ra tình trạng pháp luật về kiểm soát quyền thương mại trong hợp đồng nhượng 

quyền tồn tại những vấn đề chưa hợp lý.  

Thứ ba, về bản chất, quyền thương mại trong quan hệ nhượng quyền cần 

được nhìn nhận dưới góc độ pháp lý là một chỉnh thể thống nhất bao gồm sự kết 

hợp nhuần nhuyễn, không thể tách rời của các yếu tố sở hữu trí tuệ và các yếu tố 

sáng tạo khác. Tuy nhiên, vấn đề ghi nhận và bảo hộ các yếu tố cấu thành quyền 

thương mại hiện nay lại thể hiện mối liên hệ đặc biệt giữa pháp luật thương mại và 

pháp luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể, Luật Thương mại (2005) không ghi nhận quyền 

thương mại là một chỉnh thể mà chỉ liệt kê các yếu tố cấu thành nên đối tượng này.  

Trong khi đó, Luật Sở hữu trí tuệ (2005) của Việt Nam chỉ đề cập đến việc bảo hộ 

từng yếu tố cấu thành riêng lẻ của quyền thương mại một cách độc lập, không đặt 

trong mối quan hệ nhượng quyền. Chính vì vậy đã dẫn đến những bất cập nhất định 

trong việc bảo hộ các đối tượng này như: (i)Có sự khập khiễng, thiếu đồng bộ đối 

với  vấn đề ghi nhận quyền thương mại trong Luật Thương mại và vấn đề bảo vệ 

đối tượng này theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành của Việt Nam. (ii) Từ đó dẫn đến 

một cơ chế bảo hộ hiện hành vừa yếu và vừa thiếu đối với các yếu tố sở hữu trí tuệ 

cấu thành nên quyền thương mại nói riêng và cả đối tượng chuyển giao trong hợp 

đồng nhượng quyền nói chung. 

Thứ tư, một trong các đặc tính của quyền thương mại là dễ bị xâm phạm nhưng lại 

khó có thể bảo vệ vì nó là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố sáng tạo trong một 

chỉnh thể thống nhất để tạo ra một hệ thống nhượng quyền đồng nhất. Chính vì vậy, 

thương nhân nhượng quyền – chủ sở hữu của tài sản đặc biệt này luôn có nhu cầu 

kiểm soát đối với quyền thương mại cũng như quá trình vận hành nó của bên nhận 

quyền. Bên cạnh đó bản thân nhà nước cũng có nhu cầu kiểm soát đối với hoạt động 
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nhượng quyền nói chung và quyền thương mại các bên chuyển giao cho nhau nói 

riêng. Vì vậy vấn đề kiểm soát đối tượng này được thực hiện trước, trong và sau khi 

hợp đồng nhượng quyền chấm dứt. Xem xét các quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện nay và pháp luật một số quốc gia trên thế giới cũng như thông lệ quốc tế có thể 

thấy những điểm tương thích và khác biệt nhất định. Quan trọng là những điểm khác 

biệt của pháp luật Việt Nam thể hiện phần nào sự lạc hậu so với pháp luật của  một số 

quốc khác và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, thực tiễn thực hiện những quy định này 

cũng cho thấy các thương nhân trong quan hệ nhượng quyền thoả thuận mang tính 

khắt khe hơn so với quy định pháp luật hiện hành về vấn đề kiểm soát quyền thương 

mại. Thậm chí, thương nhân nhượng quyền còn sử dụng những quy định mang tính 

chất kiểm soát quyền thương mại để can thiệp sâu quá trình kinh doanh của thương 

nhân nhận quyền. Những quy định mang tính can thiệp này còn có thể là biến tướng 

của hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh. Tất cả những hệ quả tiêu cực trên đây chủ yếu 

do sự chưa hoàn thiện của pháp luật về quyền thương mại nói chung cũng như pháp 

luật về vấn đề kiểm soát quyền đặc biệt này nói riêng. Cần phải có sự xem xét, đánh 

giá và nghiên cứu để có sự sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành từ đó nâng cao hiệu 

quả thực thi trên thực tế.   
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CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 

ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO TRONG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN 

THƯƠNG MẠI 

 
3.1. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp 

đồng nhượng quyền thương mại  

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại phải phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam 

Kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới cho 

đến thời điểm hiện tại đã là gần 15 năm trôi qua, cũng như các hoạt động thương 

mại khác, nhượng quyền thương mại đã có những bước phát triển rất sôi động. Hoạt 

động thương mại đặc thù này ngày càng được các thương nhân ưa thích bởi những 

ưu điểm mà nó mang lại trong quá trình họ tiến hành khởi nghiệp cũng như mở rộng 

quy mô kinh doanh của mình. Trong khoảng thời gian của sự phát triển ấy, nhận 

thức và kinh nghiệm của các thương nhân cũng không ngừng biến đổi. Ở thời điểm 

nhượng quyền còn là hoạt động thương mại mởi mẻ trên thị trường, đứng trước cơ 

hội lựa chọn phương thức kinh doanh này để tìm kiếm lợi nhuận, các thương nhân 

không khỏi lúng túng và e ngại. Bản thân họ lúc đó chỉ có một nhu cầu đó là vận 

hành mô hình kinh doanh thành công và chuyển giao nó một cách trôi chảy cho các 

thương nhân khác có nhu cầu gia nhập hệ thống của mình. Đến thời điểm hiện tại, 

các thương nhân đã trở nên chuyên nghiệp hơn, trình độ và kinh nghiệm đã hoàn 

toàn được nâng cấp. Lúc này vấn đề mà thương nhân quan tâm không chỉ là vận 

hành ổn định hệ thống nhượng quyền mà còn phức tạp hơn đó là vấn đề bảo vệ đối 

tượng mà họ đã chuyển giao cho thương nhân khác thông qua hợp đồng nhượng 

quyền thương mại. Họ hoàn toàn có thể nhìn nhận được giá trị cốt lõi làm nên 

thương hiệu nhượng quyền của mình chính là Quyền thương mại mà mình đã 

chuyển giao cho các thương nhân nhận quyền 

Trong quá trình điều hành hệ thống nhượng quyền và chuyển giao Quyền 

thương mại cho khác chủ thể khác, các thương nhân nhượng quyền nhận thấy 
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những lỗ hổng trong pháp luật Việt Nam hiện hành về việc ghi nhận và bảo vệ đối 

tượng làm nên thành công của hệ thống mà mình sở hữu. Hệ quả là một trong các 

yếu tố cấu thành quyền thương mại chưa được pháp luật điều chỉnh có thể bị xâm 

hại bấy kỳ lúc nào bởi các chủ thể trong xã hội và bởi chính các bên nhận quyền. 

Vụ tranh chấp  giữa thương hiệu Phở 5 sao và Phở 24 là một ví dụ điển hình cho 

vấn đề này. Vì vậy nhu cầu được pháp luật nhìn nhận và bảo vệ tài sản đặc biệt này 

của hệ thống nhượng quyền trở thành nhu cầu cấp thiết và hoàn toàn chính đáng của 

những chủ thể sáng sở hữu nó. Bên cạnh đó, thương nhân nhận quyền vốn được 

xem chủ thể thụ động và yếu thế hơn trong mối quan hệ này cũng đã dần hoàn thiện 

hơn về kinh nghiệm, sự nhạy bén và trình độ của mình. Họ không còn giản đơn tin 

tưởng vào các thương nhân nhượng quyền và chấp nhận mọi sự ràng buộc, kiểm 

soát của bên này thông qua các điều khoản dưới dạng trợ giúp kỹ thuật như những 

thời điểm ban đầu nữa. Trải qua quá trình gia nhập hệ thống và vận hành Quyền 

thương mại được chuyển giao từ bên nhượng quyền, thương nhân nhận quyền đã 

nhận thức được những “cái bẫy” mà bên nhượng quyền có thể giăng ra trong quá 

trình ký kết hợp đồng. Đó có thể những hành động can thiệp quá sâu vào quá trình 

hoạt động làm hạn chế sự tự chủ trong kinh doanh của bên nhận quyền. Hoặc là 

những nghĩa vụ phi lý đối với bên này ngay cả khi hợp đồng nhượng quyền đã 

chấm dứt. Vì vậy, tương tự như bên nhượng quyền, bên nhận quyền cũng có những  

đòi hỏi phải hoàn thiện hành lang pháp lý về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền với những quy định mang tính nguyên tắc, vạch ra giới hạn cho 

những thoả thuận của các bên trong hợp đồng nhượng quyền. Có như vậy, pháp luật 

về đối tượng đặc biệt này mới có thể trở thành công cụ hữu hiệu để các bên trong 

hợp đồng nhượng quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.  

Ngoài ra, đã mười lăm năm trôi qua kể từ thời điểm hoạt động nhượng quyền 

thương mại lần đầu tiên được ghi nhận chính thức ở cấp độ Luật với những bước 

phát triển mới của nền kinh tế. Trong giai đoạn 2006 – 2010, kinh tế Việt Nam tăng 
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trưởng với mức  bình quân là 7,01%/ năm
54

, đặc biệt vốn đầu tư tăng bình quân mỗi 

năm là 13,3%
55

. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2001 - 

2005, đạt 42,9% GDP. Mặc dù khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, 

nhưng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta đạt cao. Quy mô tổng sản phẩm 

trong nước (GDP) năm 2010 tính theo giá thực tế đạt 101,6 tỉ USD, gấp 3,26 lần so 

với năm 2000; GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD. Hầu hết các ngành, lĩnh 

vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá
56

. Đây là những con số cho thấy nền 

kinh tế Việt Nam trong giai đoạn này có những bước chuyển mình rõ rệt, chúng ta 

đã tận dụng được những cơ hội to lớn mà sân chơi quốc tế WTO mang lại. Giai 

đoạn tiếp theo từ 2011-2015 do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy 

thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế của Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên 

thế giới, phải gánh những tác động tiêu cực. Chính vì vậy, mặc dù chúng ta đã có 

những điều chỉnh kịp thời về phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 

trong giai đoạn này, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng chỉ đạt ở mức 

5,9%/năm
57

. Tuy nhiên, tình trạng lạm phát đã được kiểm soát và kinh tế vĩ mô dần 

ổn định. Đây cũng là giai đoạn chúng ta có những cải tiến mạnh mẽ pháp luật về 

đầu tư kinh doanh nhằm thực hiện theo lộ trình công nhận và mở rộng quyền tự do 

kinh doanh cho các thương nhân. Chính vì vậy, một số văn bản liên quan đến hoạt 

động đầu tư kinh doanh đã được ban hành trong thời kỳ này, có thể kể đến Luật 

Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014, Bộ luật dân sự 2015…Đây đều là những 

văn bản pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động đầu tư, thương mại của các thương 

nhân trong đó có hoạt động nhượng quyền thương mại. Một trong những điểm đổi 

mới và thành công của hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh trong 

thời điểm này là lần đầu tiên phân định một cách rõ rệt phạm vi điều chỉnh của Luật 

                                                           

54 Kinh tế - xã hội thời kỳ 2006-2010 qua số liệu một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, tài liệu của Tổng Cục thống kê 
55

 Kinh tế - xã hội thời kỳ 2006-2010 qua số liệu một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, tài liệu của Tổng Cục thống kê 

56 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 
57

 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015 VÀ 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 
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Doanh nghiệp và Luật Đầu tư theo hướng Luật Đầu tư là văn bản quy định về thủ 

tục gia nhập thị trường còn Luật Doanh nghiệp là quy định cụ thể về hình thức đầu 

tư dưới dạng thành lập tổ chức kinh tế. Bên cạnh đó, quyền tự chủ trong kinh 

doanh, thương mại của các thương nhân cũng được ghi nhận và ngày càng mở rộng 

phạm vi theo hướng công nhận quyền hoạt động thương mại của thương nhân là 

quyền tự thân. Nghĩa là thương nhân chỉ cần đăng ký thành lập và các quyền năng 

trong kinh doanh của họ sẽ tự động xuất hiện mà không phải chờ một sự công nhận 

dưới dạng đăng ký kinh doanh từ phía cơ quan nhà nước. Những sự thay đổi này 

cũng có tác động nhất định đến hoạt động thương mại nói chung cũng như nhượng 

quyền thương mại nói riêng. Đến giai đoạn hiện nay từ 2016 – 2020, nền kinh tế 

Việt Nam tiếp tục có sự khởi sắc với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6.8%/năm
58

 

và đặc biệt trong năm 2019 chúng ta đã ký kết thành công rất nhiều hiệp định tự do 

thế hệ mới mà CPTPP, EVFTA và EVIPA là những ví dụ điển hình.  

Trong bối cảnh kinh tế với nhiều bước phát triển như vậy, hoạt động nhượng 

quyền thương mại cũng có những bước tiến đáng kể, phương thức kinh doanh này 

ngày càng trở nên phổ biến đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong nước 

hàng loạt các thương hiệu nhượng quyền mới xuất hiện, phạm vi hoạt động mở rộng 

hơn, không chỉ ở các lĩnh vực truyền thống như thực phẩm và thời trang mà còn lấn 

sân sang các lĩnh vực mỹ phẩm, đồ gia dụng và giáo dục. Có thể kể đến các thương 

hiệu nhượng quyền nổi tiếng ở trong nước như Trung Nguyên, Phở 24, Kinh Đô 

Bakery, thời trang Ninomax, Foci, giày dép T&T, kinh doanh cà phê Bobby 

Brewers, Cộng Café, Han coffe…Đồng thời, hoạt động nhượng quyền ngày càng 

được các thương nhân nước ngoài lựa chọn để đầu tư vào thị trường Việt Nam. 

Trong khoảng thời gian từ năm 2007 cho đến năm 2018 đã có 213 doanh nghiệp 

                                                           

58
 Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm từ 2016-2020 và phương 

hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2021-2025, văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII.  
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nước ngoài được cấp phép nhượng quyền tại Việt Nam.
59

 Với 8.475 chợ, 1.009 siêu 

thị và 210 trung tâm thương mại, dân số trên 96,2 triệu người (01/4/2019), Việt 

Nam được các nhà đầu tư ngoại đánh giá là thị trường đầy tiềm năng cho hoạt động 

NQTM. Ngoài ra, sức tiêu thụ cao, thu nhập của người dân ngày càng tăng và độ 

mở của nền kinh tế ngày càng lớn cũng là những yếu tố thu hút DN ngoại tìm kiếm 

cơ hội, mở rộng thị trường NQTM tại Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, hoạt 

động thương mại dịch vụ năm 2018 có mức tăng trưởng khá, sức mua tiêu dùng 

tăng cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.416,6 

nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2017; 9 tháng năm 2019, con số tăng mức 

bán lẻ đạt 3.634,8 nghìn tỉ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ năm trước.
60

 Nhiều thương 

hiệu đã chọn hình thức nhượng quyền hàng loạt thay vì nhượng quyền từng cửa 

hàng như trước đây để đẩy nhanh tốc độ nhân rộng. Đồng thời, cũng đã xuất hiện 

ngày càng nhiều thương hiệu lớn với phương thức kinh doanh tự phát triển, xây 

dựng hệ thống cửa hàng trực thuộc trong một thời gian nhất định, sau đó nhượng 

quyền lại cho đối tác kinh doanh. Điều này càng cho thấy hoạt động phân tích, 

nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về hoat động nhượng quyền thương mại 

nói chung cũng như đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền nói riêng 

là môt việc làm thực sự có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Ở thời điểm hiện tại, 

khi mà các quy định pháp luật Thương mại đã ngày càng bộc lộ những hạn chế yếu 

điểm như đã phân tích ở những phần trên của luận án, việc tiếp tục hoàn thiện pháp 

luật về vấn đề này càng trở nên cấp thiết. Trong quá trình đưa ra một số giải pháp 

góp phần hoàn thiện pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại phải đảm bảo phù hợp với sự phát triển kinh tế của Việt Nam 

trong điều kiện, hoàn cảnh mới theo ba phương diện: (1)Phù hợp với sự phát triển 
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một cách mạnh mẽ và mang tính ổn định của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. (2) Phù hợp với sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của các thương 

hiệu nhượng quyền trong nước và nước ngoài ở thị trường Việt Nam hiện tại. (3) 

Phù hợp với trình độ, kinh nghiệm, ý thức pháp luật và nhu cầu ngày một nâng cao 

hơn của các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền. 

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền thương mại trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, bất cập của 

pháp luật điều chỉnh quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền 

Sự phát triển của hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam trong thời 

gian qua đã chứng tỏ ưu thế của hoạt động thương mại đặc thù này trong nền kinh 

tế. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có tranh chấp xảy ra và vẫn tồn tại hành vi xâm phạm 

đến đối tượng của hoạt động nhượng quyền,  đe dọa quyền và lợi ích hợp pháp của 

các thương nhân trong toàn bộ hệ thống nói chung cũng như của thương nhân 

nhượng quyền nói riêng. Nguyên nhân của thực trạng pháp luật này có thể đến từ 

nhiều lý do khác nhau như (i) nhận thức của các chủ thể trong xã hội trong đó có 

các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền,(ii) vấn đề thực thi của các cơ quan 

quản lý trong lĩnh vực thương mại và lĩnh vực sở hữu trí tuệ, (iii)nguyên nhân chủ 

yếu là từ sự yếu kém của hệ thống pháp luật điều chỉnh về hoạt động nhượng quyền 

nói chung và đặc biệt là của pháp luật điều chỉnh quyền thương mại trong hợp đồng 

nhượng quyền nói riêng. Như đã phân tích cụ thể và chi tiết chương hai của luận án, 

thực trạng pháp luật điều chỉnh quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền 

còn rất nhiều hạn chế và bất cập, có thể đánh giá là ”vừa yếu lại vừa thiếu”. Thiếu 

sót của pháp luật điều chỉnh quyền thương mại trong quan hệ nhượng quyền là ở 

chỗ không ghi nhận và xây dựng khái niệm quyền thương mại đúng với bản chất và 

vai trò của nó trog hợp đồng nhượng quyền. Với tư cách là một đối tượng được 

chuyển giao từ bên nhượng quyền sang bên nhận quyền quyền thương mại cần được 

ghi nhận là một chỉnh thể thống nhất bao gồm một tập hợp các yếu tố sáng tạo trong 

sự kết hợp nhuần nhuyễn, khăng khít với nhau mà sự thay đổi của các yểu tố bất kỳ 

có thể làm thay đổi diện mạo và chức năng của quyền thương mại. Trong khi đó, 
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đối tượng này chỉ được pháp luật Thương mại hiện hành đề cập và mô tả một cách 

gián tiếp thông qua khái niệm hoạt động nhượng quyền thương mại. Văn bản dưới 

luật quy định chi tiết về nhượng quyền thương mại có đề cập đến quyền thương mại 

và đưa ra định nghĩa nhưng lại không mô tả được các yếu tố cấu thành, các đặc tính 

và sự kết hợp đặc trưng bản chất của các yếu tố ấy để tạo nên đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền.  

Từ những thiếu sót trong việc xây dựng khái niệm quyền thương mại trong pháp 

luật Thương mại hiện hành đã dẫn đến sự yếu kém, bất cập trong vấn đề bảo vệ đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền cũng như vấn đề kiểm soát đối tượng đó từ phía 

cơ quan nhà nước và từ bên nhượng quyền. Đối với vấn đề bảo hộ quyền thương 

mại, theo pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành quyền thương mại với tư cách là đối 

tượng của hợp đồng nhượng quyền không được bảo hộ theo cơ chế cả gói quyền mà 

chỉ bảo hộ độc lập từng yếu tố do đó dẫn đến tình trạng trên thực tế có những yếu tố 

cấu thành nên quyền thương mại những không có cơ chế để được bảo hộ. Đồng 

thời, luật Sở hữu trí tuệ 2005 cũng bộc lộ những yếu điểm của mình như các quy 

định điều chỉnh đối với nhãn hiệu và khi đặt trong mối quan hệ nhượng quyền, 

những quy định này lại càng bộ lộ sự yếu kém khi không có quy định phù hợp với 

những đặc thù của hoạt động nhượng quyền thương mại. Do đó, những hạn chế 

trong pháp luật về  quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng như tên thương mại, 

nhãn hiệu đơn thuần được áp dụng cứng nhắc với các đối tượng nhãn hiệu, tên 

thương mại với tư cách là một bộ phận của quyền thương mại. Từ đó, dẫn đến tình 

trạng bên nhượng quyền thực hiện việc chuyển giao các đối tượng đó cho bên nhận 

quyền nhưng có thể đứng trước nguy cơ hành vi chuyển giao này bị coi là vi phạm 

pháp luật sở hữu trí tuệ. Ngoài ra một tình trạng cũng nghiêm trọng không kém, đó 

là những yếu tố cấu thành quyền thương mại có thể bị xâm phạm cũng bất kỳ thời 

điểm nào vì không có quy định pháp luật để xử lý hành vi vi phạm. Điều này sẽ đưa 

lại hệ quả là không tạo được sự an tâm cho các thương nhân trước cơ hội kinh 

doanh bằng phương thức nhượng quyền vì bản thân họ không hoàn toàn chắc chắn 

về việc có thể bảo vệ được quyền thương mại làm nên thành công của thương hiệu 
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nhượng quyền. Đồng thời cũng không tạo ra sự tin tưởng  cho các thương nhân 

nhận quyền khi bỏ ra một số tiền không nhỏ để được chuyển giao một phương thức 

kinh doanh mà có khả năng bị xâm hai bởi bất kỳ chủ thể nào trong xã hội.  

Ngoài ra, vấn đề kiểm soát quyền thương mại – một vấn đề được các thương 

nhân nhượng quyền vô cùng quan tâm kể cả trước, trong và sau khi chấm dứt hợp 

đồng nhượng quyền thương mại cũng là một điểm yếu của thực trạng pháp luật về 

đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền tại Việt Nam hiện nay. Các 

quy định nhằm mục đích kiểm soát quyền thương mại của thương nhân nhượng 

quyền đã được ghi nhận trong Luật Thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn 

nhưng không xây dựng được những nguyên tắc để các bên trong quan hệ nhượng 

quyền xác định được giới hạn của sự kiểm soát đến đâu là bảo đảm được tính đồng 

nhất của hệ thống nhượng quyền. Vì vậy, trên thực tế các thương nhân nhượng 

quyền sử dụng những quy định pháp luật này như một công cụ để lạm dụng quyền 

hạn của mình và xâm hại đến sự tự do kinh doanh của các thương nhân nhận quyền. 

Những bất cập này nếu không được khắc phục và hoàn thiện thì sẽ có thể kéo lùi sự 

phát triển của hoạt động nhượng quyền thậm chí làm triệt tiêu hoạt động kinh doanh 

này trong đời sống kinh tế. 

Chính vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong 

hơp đồng nhận quyền là thực sự cần thiết ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên việc làm 

này chỉ trở nên có ý nhĩa khi đưa ra những giải pháp trên cơ sở đánh giá một cách 

khách quan và đúng đắn những hạn chế bất cập về pháp luật hiện hành tại Việt 

Nam. Do đó, một số giải pháp cụ thể được đề cập ở phần sau của luận án sẽ theo 

hướng bá sát và khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật Thương mại và Sở 

hữu trí tuệ hiện hành. Theo đó, nội dung của các giải pháp không nằm ngoài những 

vấn đề như sau: (1) Xây dựng khái niệm quyền thương mại trong Luật Thương mại 

hoàn chỉnh trọn vẹn, phản ánh đúng bản chất của hoạt động thương mại đặc thù này. 

(2) Đưa ra những sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ trong việc 

bảo vệ Quyền thương mại. (3) Thiết kế lại các quy định về vấn đề kiểm soát quyền 

thương mại theo hướng bổ sung những nguyên tắc mang tính giới hạn sự thoả thuận 
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của các bên trong hợp đồng nhượng quyền, đảm bảo không vi phạm quy định của 

Luật Cạnh tranh.  

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền phải bảo tính đồng bộ của pháp luật thương mại và pháp luật sở hữu trí 

tuệ 

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đòi hỏi phải có một 

khung pháp luật thương mại hoàn chỉnh, trong đó, pháp luật về các hoạt động 

thương mại có vai trò quan trọng. Luật Thương mại 2005 ra đời, đánh dấu một mốc 

son trên con đường hoàn thiện khung pháp luật về các hoạt động thương mại ở Việt 

Nam. Có thể nói, Luật Thương mại 2005 đã bổ sung và cơ cấu lại các quy định về 

các hoạt động thương mại cụ thể ở mọi phương diện, từ khái niệm hoạt động 

thương mại, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên chủ thể tham gia vào một 

quan hệ thương mại độc lập cũng như việc hình thành và chấm dứt mối quan hệ 

thương mại đã đặt cơ sở cho một định hướng phát triển đồng bộ, thống nhất. Một 

trong những điểm mới của Luật Thương mại 2005 là việc Luật đã đa dạng hoá các 

hoạt động thương mại, trong đó lần đầu tiên ghi nhận hoạt động nhượng quyền 

thương mại như một hoạt động thương mại độc lập. Cùng với sự ghi nhận của pháp 

luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại, pháp luật điều chỉnh hoạt 

động thương mại này cũng hình thành. 

Như đã phân tích ở chương một của luận án, pháp luật điều chỉnh đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại là  “Tổng hợp các quy phạm 

pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các 

bên tham gia hợp đồng nhượng quyền và các bên liên quan thông qua việc xác định 

các yếu tố do bên nhượng quyền chuyển giao cho bên nhận quyền, cơ chế bảo hộ 

các yếu tố này và phương thức kiểm soát các bên liên quan trong việc sử dụng các 

yếu tố chuyển giao trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo 

phương thức nhượng quyền thương mại.”. Như vậy, có thể khẳng định pháp luật 

điều chỉnh Quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền thương mại là một bộ 

phận của hệ thống pháp luật thương mại nói chung cũng như hệ thống pháp luật 
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nhượng quyền nói riêng. Bộ phận pháp luật này cùng với các bộ phận pháp luật 

cùng loại khác có chức năng quy định một cách chi tiết, cụ thể đối với từng khía 

cạnh của hoạt động thương mại đặc thù – nhượng quyền thương mại trên nền tảng 

của những quy định chung do hệ thống pháp luật Thương mại định dạng sẵn. Chính 

vì vậy, sự tồn tại cũng như phát triển của pháp luật điều chỉnh quyền thương mại 

trong quan hệ nhượng quyền với tư cách là một bộ phận của hệ thống pháp luật 

nhượng quyền nói riêng cũng như hệ thống pháp luật Thương mại nói chung bị ảnh 

hưởng và chịu sự chi phối khá nhiều của bộ phận pháp luật thương mại khác. Và 

đến lượt nó, pháp luật điều chỉnh quyền thương mại trong quan hệ nhượng quyền, 

như một phần không thể thiếu của hệ thống pháp luật Thương mại lại có những tác 

động ngược trở lại với tính đồng bộ và sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật 

Thương mại. Mối quan hệ giữa pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại nói 

chung cũng như pháp luật về quyền thương mại mà đặc biệt là vấn đề bảo vệ nó 

theo cơ chế của Luật Sở hữu trí tuệ trong quan hệ nhượng quyền nói riêng và hệ 

thống pháp luật thương mại là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, cái bộ phận 

và cái toàn thể, giữa Luật định danh và Luật hỗ trợ.  

Dựa trên mối quan hệ biện chứng như trên đã phân tích giữa pháp luật điều 

chỉnh nhượng quyền thương mại và hệ thống pháp luật Thương mại nói chung có 

thể đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quyền thương mại trong 

hợp đồng nhượng quyền thương mại nhằm đảm bảo yêu cầu hoàn thiện đồng bộ hệ 

thống pháp luật Thương mại. Như vậy, khi đưa ra các biện pháp xây dựng pháp luật 

điều chỉnh nhượng quyền thương mại nói chung hay quyền thương mại nói riêng 

luôn phải lưu ý đến sự phát triển đồng bộ của hệ thống pháp luật Thương mại, trong 

đó cần lưu tâm đến sự phát triển và hoàn thiện hợp lý của các bộ phận pháp luật 

tương ứng khác với pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền. Một tiêu chí được sử dụng trong quá trình đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện 

pháp luật điều chỉnh quyền thương mại trong hoạt động nhượng quyền là hoạt động 

này không được làm ảnh hưởng tiêu cực hoặc làm giảm, triệt tiêu hiệu quả điều 

chỉnh của các bộ phận pháp luật khác. 
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Với tư cách là một bộ phận của hệ thống pháp luật thương mại, chịu sự chi 

phối của hệ thống pháp luật thương mại, pháp luật điều chỉnh quyền thương mại 

trong hợp đồng nhượng quyền còn phải được hoàn thiện trên cơ sở đảm bảo các 

nguyên tắc tối quan trọng mà hệ thống pháp luật thương mại đã đặt ra như nguyên 

tắc tôn trọng quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh, nguyên tắc bảo vệ 

cạnh tranh, nguyên tắc đảm bảo yêu cầu của sự hội nhập và một số nguyên tắc cơ 

bản khác. Như vậy, dựa vào lý luận và thực tiễn pháp luật thương mại hiện hành ở 

Việt Nam có thể khẳng định rằng phương hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật 

điều chỉnh các yếu tố sở hữu trí tuệ trong quan hệ nhượng quyền thương mại trên cơ 

sở đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật thương mại là một yêu cầu tất yếu. 

Bên cạnh đó, như đã đề cập trong những nội dung trước của luận án, pháp 

luật điều chỉnh quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền bao gồm sự kết 

hợp của pháp luật thương mại theo nghĩa rộng và pháp luật tở hữu trí tuệ. Trong 

mối quan hệ nhượng quyền, luật Thương mại có vai trò như định danh về hoạt động 

nhượng quyền nói chung và xác định đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền nói riêng. Trong khi đó, Luật Sở hữu trí tuệ có vai trò là luật hỗ trợ cho Luật 

Thương mại trong việc bảo vệ quyền thương mại được cấu tạo bởi các yếu tố sở 

hữu trí tuệ và các yếu tố sáng tạo khác. Chính vì vậy, khi hoàn thiện pháp luật về 

quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền đưa ra các giải pháp hoàn thiện 

đặt trong mối quan hệ giữa Luật Thương mại và Luật Sở hữu trí tuệ. Hay nói cách 

khác, những kiến nghị hoàn thiện pháp luật nói trên phải đảm bảo sự tương thích, 

tính đồng bộ của hai hệ thống pháp luật này.  

3.1.4. Hoàn thiện pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền đáp ứng yêu cầu hội nhập  

Là thành viên của không ít các tổ chức quốc tế trong khu vực cũng như trên 

toàn thế giới, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển 

nền kinh tế. Việc trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới 

(WTO) cách đây gần 20 năm là mốc quan trọng thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ 

của Việt Nam trong công cuộc giao lưu thương mại quốc tế và theo đuổi quá trình 
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tự do hoá thương mại. Ở khu vực, với tư cách là một thành viên của Hiệp hội các 

nước Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam tham gia vào rất nhiều chương trình quan 

trọng của ASEAN như tham gia vào Chương trình ưu đãi thuế quan chung (CEPT) 

trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), tham gia Hiệp định 

khung ASEAN về dịch vụ và tham gia khu vực đầu tư ASEAN (AIA). Hơn nữa, 

Việt Nam cũng hội nhập các diễn đàn như ASEM – Hội nghị các nguyên thủ quốc 

gia về hợp tác Á - Âu; APEC – diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái Bình Dương 

với 21 thành viên đa dạng về trình độ phát triển kinh tế cũng như về lịch sử, văn 

hoá. Có thể nói, việc trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế quan trọng trên 

thế giới và trong khu vực cũng như tham gia vào các diễn đàn hợp tác có uy tín 

đồng nghĩa với việc Việt Nam có thể nắm được những cơ hội phát triển mạnh mẽ và 

cùng với những cơ hội đó là những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt. 

Hệ nguyên tắc cơ bản của tổ chức Thương mại Thế giới WTO bao gồm: 

nguyên tắc tối huệ quốc (MNF); nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (NT); nguyên tắc mở 

cửa thị trường (Market access); nguyên tắc cạnh tranh công bằng (Fair 

competition); nguyên tắc minh bạch hoá (Transparency) có những tác động to lớn 

tới quá trình hoàn thiện pháp luật của Việt Nam, nhất là đối với mảng pháp luật 

thương mại. Bên cạnh đó, tuân thủ hệ nguyên tắc hoạt động của APEC bao gồm: 

nguyên tắc cùng có lợi; nguyên tắc đồng thuận; nguyên tắc tự nguyện và mục tiêu 

tự do và thuận lợi hoá thương mại và đầu tư đã giúp cho Việt Nam tham gia vào 

một diễn đàn hợp tác kinh tế mở với những cam kết không mang tính ràng buộc, 

không gây sức ép cho các thành viên mà chỉ đóng vai trò khuyến khích, thúc đẩy 

các thành viên hợp tác để phát triển. 

Tiếp tục dòng chảy của sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu và rộng, 

trong những năm gần đây quá trình này của Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ với 

nhiều hình thức, theo lộ trình từ thấp tới cao, hướng tới tiếp thu những nguyên tắc 

và chuẩn mực quốc tế của nền kinh tế và thị trường toàn cầu. Việt Nam từng bước 

mở cửa, gắn nền kinh tế và thị trường trong nước với nền kinh tế và thị trường khu 

vực, thế giới thông qua thiết lập các mối quan hệ song phương về thương mại, đầu 
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tư, tài chính và tham gia vào các thể chế đa phương trong những lĩnh vực này. Đến 

năm 2016, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức quốc tế lớn; đã tham 

gia, ký kết, và đàm phán tổng cộng 15 hiệp định thương mại tự do (FTA)
61

. Xét về 

số lượng FTA, Việt Nam hiện ở tốp giữa so với các thành viên ASEAN khác. Đặc 

biệt, hiện nay chúng ta cũng đã thể hiện một sự nỗ lực vượt bậc khi tham gia thành 

công các FTA thế hệ mới – được đánh giá là những sân chơi hiện đại, năng động, 

hứa hẹn mang lại cho Việt Nam rất nhiều cơ hội để bứt phá trong những giai đoạn 

tiếp theo. Minh chứng rõ rệt cho sư cố gắng không ngừng của Việt Nam là trở thành 

một trong 11 thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương(CPTPP) vào đầu năm 2018. Đây được coi là hình mẫu cho hợp tác kinh tế 

khu vực trong những năm đầu thế kỉ XXI. Hiệp định đề cập không chỉ các lĩnh vực 

truyền thống như hàng hoá, dịch vụ, đầu tư mà còn cả các vấn đề mới như thương 

mại điện tử; lao động; quan tâm đến thể chế chính sách, thủ tục hành chính, an ninh, 

môi trường; tăng cường mức độ mở cửa, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính... Với các 

thỏa thuận đã đạt được, CPTPP sẽ là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao trên 

cơ sở cân bằng lợi ích và lưu ý tới trình độ phát triển khác nhau giữa các nước tham 

gia Hiệp định đồng thời kì vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại tất cả các nước 

thành viên CPTPP; tạo việc làm, giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân, 

thúc đẩy sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh, thúc đẩy minh 

bạch hàng hoá, quản trị tốt, củng cố các tiêu chuẩn về lao động và môi trường. 

Không dừng lại ở đó, giữa năm 2019, chúng ta lại tiếp tục kí kết hai Hiệp định rất 

quan trọng tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế của Việt Nam đó là Hiệp định 

thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu(EVFTA) và Hiệp định bảo 

hộ đầu tư giữa Việt Nam và liên minh Châu Âu(EVIPA). Cả hai diễn đàn kinh tế 

này đều được các chuyên gia trong và ngoài nước cũng đánh giá cao, có khả năng 

                                                           

61
 Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 7 tháng 01 năm 2016 về việc phê duyệt 

chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 
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tạo ra những cơ hội thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư cho các quốc gia 

thành viên trong đó có Việt Nam.  

Rõ ràng, thực hiện chính sách tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại và đầu 

tư, chủ trương xoá bỏ mọi rào cản thương mại và đầu tư trong khuôn khổ những 

Hiệp định tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, EVIPA hay trong các tổ chức 

quốc tế mang tính truyền thống như WTO, ASEAN, APEC…vừa là cơ hội vừa là 

thách thức cho các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam. Khi rào cản thương 

mại và đầu tư được dỡ bỏ, cạnh tranh sẽ phát triển mạnh mẽ. Nền kinh tế quốc gia 

sẽ được điều tiết bởi quy luật cạnh tranh và quy luật giá trị. Hơn nữa, khi cạnh tranh 

được đẩy mạnh, xã hội sẽ được hưởng những hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao và 

giá rẻ. Chất lượng và số lượng sản phẩm tăng; giá cả giảm - đó chính là mục đích 

phấn đấu trong quá trình phát triển nền kinh tế – xã hội của các quốc gia. Mục tiêu 

tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại và đầu tư sẽ xoá bỏ sự phân biệt giữa các nhà 

đầu tư nội địa và các nhà đầu tư nước ngoài. Diện cạnh tranh mở rộng hơn làm cho 

các nhà đầu tư ở các quốc gia khác nhau cũng có khả năng trở thành đối thủ cạnh 

tranh của nhau bởi hàng hoá của họ có thể thay thế cho nhau trên phạm vi khu vực 

và toàn cầu. Những nỗ lực phát triển của từng quốc gia nói chung và các nhà đầu tư 

của quốc gia đó nói riêng sẽ tất yếu tạo ra những làn sóng cạnh tranh ngày càng 

mạnh mẽ. Từ đó, một vấn đề quan trọng được đặt ra đó là để tận dụng được những 

lợi thế mà các sân chơi quốc tế này mang lại, có khả năng cạnh tranh ngay trên “sân 

nhà” và cả “sân khách”, các nhà đầu tư Việt Nam nói chung cũng như các nhà đầu 

tư lựa chọn phương thức kinh doanh nhượng quyền nói riêng phải có một sự am 

hiểu và kinh nghiệm về thị trường, về văn hoá và pháp luật của quốc gia tiếp nhận 

đầu tư. Trong đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư từ nước ngoài vào 

Việt Nam thông qua phương thức nhượng quyền cũng như những nhà đầu tư trong 

nước xuất khẩu mô hình kinh doanh nhượng quyền ra nước ngoài, pháp luật nhượng 

quyền thương mại nói chung cũng như pháp luật về đối tượng chuyển giao trong 

hợp đồng nhượng quyền nói riêng phải có sự tương thích, phù hợp với nhau.  
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Để làm được như vậy, pháp luật về đầu tư nói chung và pháp luật về thương 

mại nói riêng của Việt Nam tất yếu phải có những sự thay đổi cơ bản theo hướng 

phù hợp với xu hướng hội nhập với tư cách là thành viên của các hiệp định thương 

mại song phương và đa phương. Nhiệm vụ của pháp luật thương mại của Việt Nam 

là phải vừa đáp ứng được chính sách tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại và đầu 

tư, lại vừa phải đảm bảo hạn chế tối đa sự phụ thuộc của nền kinh tế nội địa vào các 

yếu tố bên ngoài quốc gia và hạn chế sự đổ vỡ của các doanh nghiệp trong nước 

trước làn sóng cạnh tranh tự do mà chính sách tự do hoá thương mại đem lại. 

Một thực tế là xu hướng lựa chọn hoạt động nhượng quyền để tiến hành hoạt 

động kinh doanh của các thương nhân trong nước và quốc tế đang ngày càng trở 

nên bùng nổ trong nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, pháp luật điều chỉnh đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền Việt Nam cũng phải được từng bước 

hoàn thiện để có thể bắt kịp với những yêu cầu về tự do hoá thương mại mà các 

điều ước quốc tế song phương và đa phương Việt Nam tham gia đã đặt ra. Vai trò 

của hoạt động nhượng quyền thương mại với tư cách là một hoạt động thương mại 

đặc thù và mới mẻ đã được khẳng định rõ ràng đối với nền kinh tế thị trường ở Việt 

Nam. Hơn thế nữa, vai trò này còn được tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ trong 

một tương lai gần nếu như pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương 

mại trở nên thông thoáng, cởi mở và hiệu quả hơn theo đúng các nguyên tắc mà quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như quá trình tự do hoá thương mại đặt ra đối 

với Việt Nam. 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại 

3.2.1. Về khái niệm đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại 

Như đã phân tích ở chương II của luận án, thực trạng pháp luật điều chỉnh về 

khái niệm quyền thương mại hiện này tồn tại những hạn chế như không đề cập đến 

khái niệm quyền thương mại một cách trực tiếp, không đề cập đến mối quan hệ của 

các bộ phận cấu thành nên quyền thương mại, không xác định được nội hàm khái 
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niệm quyền thương mại một cách chính xác và chưa xây dựng được một cơ chế bảo 

vệ, kiểm soát quyền thương mại hiệu quả. Trong đó, vấn đề mấu chốt đó là việc 

chưa xây dựng được khái niệm quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền 

một cách hoàn chỉnh, trọn vẹn, thể hiện được đúng bản chất của đối tượng được 

chuyển giao đặc biệt này. Từ đó dẫn đến rất nhiều vấn đề bất cập, thiếu sót trong 

pháp luật về bảo vệ và kiểm soát quyền thương mại được chuyển giao trong hợp 

đồng nhượng quyền. Vì vậy, để khắc phục thực trạng pháp luật yếu kém về quyền 

thương mại hiện nay trước hết là phải xây dựng được định nghĩa về đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền theo hướng như sau:  

Thứ nhất, pháp luật Việt Nam hiện hành cần phải bổ sung quy định về quyền 

thương mại với tư cách là đối tượng của hợp đồng nhượng quyền mà các bên trong 

hoạt động này đã chuyển giao cho nhau. Để làm được điều này, chúng ta phải trả lời 

được một số câu hỏi:  đó là quyền thương mại được hình thành như thế nào đối với 

bên nhượng quyền? vì sao bên nhượng quyền lại có được quyền này? và quyền 

thương mại được đặc trưng bởi những yếu tố nào? Hiện nay, nghị định số 

35/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/3/2006 hướng dẫn cụ thể, chi tiết Luật 

Thương mại 2005 về nhượng quyền thương mại đã khẳng định quyền thương mại là 

quyền gắn với một loạt các yếu tố như nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu 

hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. Như 

vậy, có thể hiểu trước khi thực hiện việc trao cho bên nhận quyền khai thác sử dụng 

quyền thương mại, bên nhượng quyền bằng sự đầu tư và sáng tạo của mình đã thiết 

lập được quyền sử dụng hợp pháp các yếu tố cấu thành như nhãn hiệu hàng hoá, tên 

thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo - các dấu hiệu 

này có thể gọi là dấu hiệu nhận biết thương nhân hoặc dấu hiệu tập hợp khách hàng. 

Vậy, quyền thương mại chính là quyền được khai thác, sử dụng hợp pháp các dấu 

hiệu nói trên.  

Thứ hai, trong khái niệm quyền thương mại được bổ sung trong quy định của 

pháp luật cần phải đề cập đến mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành như một dấu 

hiệu nhận biết đặc trưng. Bởi lẽ, nếu các yếu tố sở hữu trí tuệ hiện diện trong quyền 
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thương mại một cách hoàn toàn độc lập với nhau thì quan hệ nhượng quyền thương 

mại sẽ không khác biệt so với quan hệ chuyển giao các đối tượng sở hữu công 

nghiệp hoặc quan hệ chuyển giao công nghệ. Có thể nói, đặc điểm chính của quyền 

thương mại - đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại - chính là sự kết 

hợp trong một thể thống nhất của các dấu hiệu tập hợp khách hàng. Mỗi một dấu 

hiệu, khi tách riêng đều có ý nghĩa và đều có thể chuyển nhượng được thông qua 

các hợp đồng li xăng và chuyển giao công nghệ, tuy nhiên, khi đứng một cách độc 

lập chúng lại không hề có ý nghĩa đối với nhượng quyền thương mại. Xét về bản 

chất, tính đồng bộ và tính hệ thống của mạng lưới phân phối hàng hoá, dịch vụ là 

đặc trưng quan trọng nhất của hoạt động nhượng quyền thương mại. Vì vậy, mỗi 

một yếu tố bất kỳ trong các các yếu tố tập hợp khách hàng đều góp phần hoàn thiện 

tính đồng bộ và hệ thống này của quan hệ nhượng quyền. Dùng một ly cà phê băng 

ở Việt Nam khách hàng không chỉ nhận thấy mình được thưởng thức cùng một loại 

cà phê với một cùng một công thức pha chế như ở những cửa hàng cafe ở vùng Bắc 

cực xa xôi của thể giới mà họ còn cảm thấy mình được sống trong không khí đặc 

trưng của các công dân vùng cực. Không khí ấy được tạo bởi cái lạnh đến thấu 

xương của máy điều hoà, màu sắc trắng tinh từ những vật dụng như bàn ghế, đồ 

trang trí bằng băng tuyết, sự ấm áp đến từ những chiếc thảm, cảm giác mặc áo lông 

với các kích cỡ, mày sắc khác nhau để giữ ấm cơ thể. Tất cả những trải nghiệm đó 

hoà quyện một cách hoàn hảo với nhau để tạo nên một phong cách uống cafe vùng 

cực độc đáo không thể bị trộn lẫn. Để có được không khí đặc trưng này, việc 

chuyển giao đơn thuần và độc lập tên thương mại, nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ và 

công nghệ không bao giờ được coi là đủ mà cao hơn những sự chuyển giao độc lập 

ấy, cần phải có một sự kết hợp ở mức nhuần nhuyễn và tinh tế giữa tất cả các yếu tố 

nhận biết thương nhân, tập hợp khách hàng đã đề cập ở phía trên.  

Vì vậy, khi đưa ra định nghĩa về quyền thương mại, pháp luật điều chỉnh 

nhượng quyền thương mại nhất thiết phải đề cập tới sự kết hợp được coi là rất quan 

trọng giữa các dấu hiệu nhận biết thương nhân mang tính đặc trưng và riêng biệt 

này 
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Thứ ba, nếu chỉ dừng lại ở việc giải quyết bất cập của pháp luật điều chỉnh 

quyền thương mại hiện này bằng cách bổ sung trong khái niệm quyền thương mại 

mối quan hệ của các yếu tố cấu thành nên nó vẫn là chưa đủ mà quan trọng hơn là 

phải xác định yếu tố mang tính hạt nhân trong khái niệm này. Việc xác định hạt 

nhân của khái niệm quyền thương mại, hay nói cách khác, việc xác định yếu tố chủ 

yếu nhất trong một loạt các yếu tố tập hợp khách hàng cũng là một trong những yêu 

cầu cần thiết đối với pháp luật điều chỉnh đối tượng trong hợp đồng nhượng quyền. 

Bởi vì, không phải quan hệ nhượng quyền nào cũng cho ra đời những sản phẩm 

giống hệt nhau. Tính đồng bộ và hệ thống của hoạt động nhượng quyền thương mại 

là không thể phủ nhận, tuy nhiên, đồng bộ đến mức độ nào còn phụ thuộc vào sự 

thoả thuận của các bên. Xem xét đến vấn đề này nhằm vạch ra một ranh giới để có 

thể phân biệt giữa hoạt động nhượng quyền thương mại và các hoạt động thương 

mại cùng loại khác như li xăng, chuyển giao công nghệ là một đòi hỏi cấp thiết và 

hợp lý ở thời điểm hiện tại. Pháp luật thương mại hiện hành của Việt Nam dùng 

thuật ngữ “Tên thương mại” của bên nhượng quyền như một yếu tố của quyền 

thương mại và mặc nhiên yếu tố này sẽ xuất hiện trong tập hợp các yếu tố được 

chuyển giao cho bên nhận quyền. Tuy nhiên, trên thực tế, các thương nhân nhượng 

quyền không chuyển giao một cách đầy đủ toàn bộ tên thương mại của mình cho 

bên nhận quyền, đến lượt mình, bên nhận quyền cũng không có nhu cầu sử dụng hết 

các yếu tố cấu thành tên thương mại của bên nhượng quyền. Theo quy định của Bộ 

luật Dân sự Việt Nam, yếu tố hình thức doanh nghiệp (chỉ ra loại hình doanh 

nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần) là 

một yếu tố bắt buộc phải có trong tên thương mại và trên thực tế, yếu tố này không 

đóng vai trò gì quan trọng đối với cả hệ thống nhượng quyền thương mại. Vậy, hạt 

nhân của quyền thương mại có phải là tên thương mại hay không, còn là một câu 

hỏi mà pháp luật hiện này chưa có phương án trả lời chính thức.  

Thực tế nội dung của quyền thương mại trong quan hệ  mà các thương nhân 

nhượng quyền và nhận quyền chuyển giao cho nhau bao gồm rất nhiều yếu tố. 

Không chỉ dừng lại ở ”tên thương mại, nhãn hiệu, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng 
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kinh doanh, bí quyết kinh doanh” như trong Luật thương mại 2005 đã liệt kê mà có 

thể là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả đối các tài liệu hướng dẫn 

hay thậm chí là cả cung cách phục vu, đồng phục của nhân viên, cách thức bài trí 

cửa hàng, thiết kế không gian trong cửa hàng... Do đó, những đối tượng thuộc nội 

hàm khái niệm quyền thương mại trong pháp luật Thương mại còn hết sức sơ sài, 

chưa thực sự đầy đủ và phản ánh được sự phong phú về phương thức kinh doanh 

của các hệ thống nhượng quyền trên thực tế. Để khắc phục tình trạng này có thể 

thực hiện theo cách thức mở rộng nội hàm khái niệm quyền thương mại bằng việc  

bổ sung vào quy định khái niệm hoạt động nhượng quyền trong Luật Thương mại 

2005 các yếu tố mà các bên trên thực tế chuyển giao cho nhau đã được đề cập ở 

trên. Tuy nhiên, cách giải quyết này chỉ mang tính chất tạm thời, không thực sự thấu 

đáo và triệt để khắc phục những thiếu sót của pháp luật hiện hành. Bởi vì thực tế 

hoạt động nhượng quyền của các thương nhân ngày càng phát triển, các đối tượng 

cấu thành nên quyền thương mại ngày một phong phú theo sự sáng tạo không giới 

hạn của bên nhượng quyền nên nếu giải quyết bằng cách bổ sung các đối tượng vào 

quy định của Luật thì sẽ dẫn đến tình trạng pháp luật thương mại luôn phải ”chạy 

đua” theo thực tế mà kết quả là vẫn lạc hậu so với thực tế phong phú đó. Do đó, 

cách giải quyết bất cập được coi là triểt để trong trường hợp này chỉ có thể bằng 

cách xây dựng khái niệm quyền thương mại dưới dạng một chỉnh thể với nội dung 

mở mà ở đó các yếu tố cầu thành có mối quan hệ nhuần nhuyễn, chặt chẽ với nhau, 

không có sự phân tách.  

Thứ tư, trong khái niệm về quyền thương mại được dự kiến xây dựng phải thể 

hiện được đặc quyền của bên nhượng quyền trong việc xác định nội hàm của quyền 

thương mại rộng hay hẹp, bao gồm những yếu tố nào. Trên cơ sở sự sáng tạo của 

bản thân cũng như đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh của bên nhượng quyền, chủ thể 

này sẽ xác định các yếu tố cấu thành quyền thương mại một cách chính xác và phù 

hợp. Cơ sở của kiến nghị trên đây là vì bản thân các thương nhân nhượng quyền là 

chủ thể sáng tạo và đặt nền móng cho hệ thống nhượng quyền tồn tại và phát triển. 

Vì vậy, họ sẽ có quyền và có khả năng xác định những có bao nhiêu yếu tố cấu 
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thành nên mô hình kinh doanh thành công của mình để có thể  chuyển giao nó cho 

các thương nhân khác cùng tiến hành hoạt động kinh doanh trên sự thành công ấy. 

Là chủ thể sáng lập hệ thống, họ sẽ nhận thức được trong mỗi lĩnh vực kinh doanh 

với những đặc thù nhất định những yếu tố nào là chủ yếu, cần thiết để làm nên 

phương thức kinh doanh nhượng quyền có danh tiếng trên thị trường.  Điều này sẽ 

tránh được tình trạng giữa quy định về các đối tượng thuộc quyền thương mại trong 

pháp luật hiện hành và thực tế các đối tượng được thương nhân chuyển giao cho 

nhau có sự khập khiễng, không đồng bộ. Đồng thời ở một khía cạnh nhất định lại 

đảm bảo quyền tự do kinh doanh của các thương nhân trong lĩnh vực nhượng quyền 

thương mại đã được Hiến pháp và pháp luật thừa nhận. Từ đó có thể thiết lập cơ chế 

để nguyên tắc tự do hoá thương mại nói trên có thể thi hành trên thực tế. Tuy nhiên, 

thương nhân nhượng quyền là người có quyền xác định nội dung quyền thương mại 

điều đó không đồng nghĩa với việc họ được tuỳ tiện áp đặt những yêu cầu, điều kiện 

mà thương nhân nhận quyền phải đáp ứng khi tiếp nhận quyền thương mại được họ 

chuyển giao. Vì vậy, cần phải có các nguyên tắc đối với thương nhân nhượng quyền 

trong việc xác định các yếu tố cấu thành nên quyền thương mại để tránh sự lạm 

quyền của bên nhượng quyền. Điều đó đồng nghĩa với việc thương nhân nhận 

quyền có thể tránh được những yêu cầu có tính chất phi lý từ bên nhượng quyền 

núp dưới danh nghĩa của việc đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất của thương hiệu 

nhượng quyền.  

Từ những phân tích như trên về các đặc tính cần phải được ghi nhận trong 

khái niệm pháp lý về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền, có thể 

đưa ra phương án hoàn thiện pháp luật về vấn đề này theo lộ trình hai bước như sau:  

 Trước hết, trong bối cảnh hiện tại chưa có chương trình ban hành Luật 

Thương mại mới thay thế Luật Thương mại 2005, để giải quyết phần nào những bất 

cập, thiếu sót của pháp luật Thương mại hiện hành trong việc ghi nhận và xác định 

khái niệm quyền thương mại có thể sửa đổi bổ sung Luật Thương mại hiện hành 

như sau: Thứ nhất, hiện nay khái niệm quyền thương mại chưa được đề cập trực 

tiếp trong Luật Thương mại 2005 mà chỉ gián tiếp mô tả thông qua khái niệm hoạt 
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động nhượng quyền bằng phương pháp liệt kê các yếu tố gắn liền với hoạt động 

mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền. Vì vậy, khắc phục tình 

trạng trên bằng cách bổ sung cụm từ và các yếu tố khác vào định nghĩa về hoạt 

động nhượng quyền thương mại trong điều 284 Luật Thương mại 2005. Cụ thể sau 

khi sửa đổi, định nghĩa hoạt động nhượng quyền thương mại sẽ như sau: Nhượng 

quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và 

yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch 

vụ theo các điều kiện sau đây: 

“1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ 

chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng 

hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh 

doanh, quảng cáo và các yếu tố khác của bên nhượng quyền; 

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc 

điều hành công việc kinh doanh.” 

Cách quy định theo giải pháp trên sẽ như một biện pháp tình thế giải quyết 

được một phần những bất cập hạn chế trong việc sử dụng phương pháp liệt kê để 

mô tả các yếu tố cấu thành quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền. Đồng 

thời thể hiện được đặc tính không giới hạn về nội dung của đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Thứ hai, bổ sung cụm từ như trên vào 

quy định về định nghĩa quyền thương mại trong nghị định 35/2006 của Chính phủ 

ngày 25 tháng 4 năm 2014 quy định cụ thể, chi tiết Luật Thương mại 2005 đối với 

hoạt động nhượng quyền thương mại. Có như vậy mới đảm bảo tính thống nhất của 

văn bản Luật và văn bản dưới luật khi quy định cụ thể và chi tiết về cùng một vấn 

đề. Như vậy, điểm a khoản 6 điều 3 nghị định 35 về quyền thương mại sau khi sửa 

đổi có quy định như sau: “"Quyền thương mại" bao gồm một, một số hoặc toàn bộ 

các quyền sau đây: a) Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên 

nhận quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hóa hoặc dịch 

vụ theo một hệ thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu 

hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo 
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và các yếu tố khác của Bên nhượng quyền”. Ngoài ra, nên bổ sung định nghĩa về 

các dấu hiệu được liệt kê trong hoạt động nhượng quyền mà bên nhượng cho phép 

bên nhận sử dụng theo quy định của Luật Thương mại 2005. Đặc biệt là các yếu tố 

như: Bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh nên được thống nhất cách hiểu 

trong pháp luật Thương mại hiện hành để tránh tình trạng các thương nhân hiểu 

theo nhiều nghĩa khác nhau. Từ đó, dễ dàng dẫn đến những tranh chấp không đáng 

có trong quan hệ nhượng quyền. 

Tuy nhiên, giải pháp khắc phục như đã đề cập chỉ có tính chất tạm thời trong 

bối cảnh hiện tại. Nếu nhà nước có chương trình xây dựng văn bản pháp luật 

Thương mại dài hơi hơn mà cụ thể là ban hành văn bản Luật Thương mại mới thay 

thế Luật Thương mại hiện hành thì việc sửa đổi, bổ sung như kiến nghị ở trên chưa 

thực sự giải quyết triệt để những nhược điểm, sự bất cập trong quy định về quyền 

thương mại. Bởi lẽ, cách quy định theo nội dung kiến nghị đối với văn bản Luật 

Thương mại hiện tại không thể hiện được các đặc tính quan trọng của quyền thương 

mại như: tính kết hợp, tính sáng tạo và sự cần thiết phải nhìn nhận quyền thương 

mại này trong một chỉnh thể thống nhất. Do đó, khi đủ điều kiện để ban hành mới 

Luật Thương mại có thể tiến hành giải pháp hoàn thiện pháp luật về việc xây dựng 

khái niệm quyền thương mại theo hướng như sau: Một là, xây dựng và bổ sung khái 

niệm quyền thương mại vào văn bản luật Thương mại. Theo đó, Quyền thương mại 

sẽ được hiểu là: “Quyền của bên nhượng quyền đối với một chỉnh thể thống nhất 

bao gồm sự kết hợp của một tập hợp các yếu tố sở hữu trí tuệ và các yếu tố khác 

tạo nên đặc trưng mang tính nhận diện của hệ thống nhượng quyền”. Từ kiến 

nghị về việc xây dựng và bổ sung khái niệm quyền thương mại trong pháp luật 

Thương mại của Việt Nam sẽ dẫn đến sự sửa đổi tiếp theo về khái niệm hoạt động 

nhượng quyền trong Luật Thương mại hiện hành. Theo đó, khái niệm hoạt động 

nhượng quyền thương mại trong điều 284 Luật Thương mại sẽ được thay thế bằng 

khái niệm mới như sau: 

“1. Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng 

quyền chuyển giao quyền thương mại cho bên nhận quyền và cho phép bên này 
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thực hiện hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo phương thức mà quyền 

thương mại quy định. 

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong 

việc điều hành công việc kinh doanh.” 

 Việc ghi nhận khái niệm quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền và 

xây dựng lại khái niệm hoạt động nhượng quyền như kiến nghị mà luận án đưa ra 

vừa đảm bảo thể hiện một cách hoàn chỉnh, trọn vẹn những đặc tính mang bản chất 

của đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền nói riêng và hoạt động 

nhượng quyền nói chung. Đồng thời vừa tạo lập được cơ chế khả thi, hiệu quả đối 

với vấn đề bảo vệ quyền thương mại trong quá trình kinh doanh nhượng quyền của 

các thương nhân. Trong cơ chế đó, pháp luật là một trong những yếu tố then chốt 

góp phần tạo ra tính hiệu quả cho việc bảo vệ đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền. Vì vậy, song song với quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định của 

Luật Thương mại hiện hành về khái niệm quyền thương mại, tác giả còn tiếp tục 

đưa ra những kiến nghị để sửa đổi bổ sung các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 

trong những nội dung tiếp theo của luận án. Có như vậy mới có thể góp phần hoàn 

thiện pháp luật về quyền thương mại nói chung cũng như về vấn đề bảo hộ đối 

tượng đặc biệt này nói riêng. 

3.2.2. Về bảo vệ đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại 

Từ những kiến nghị về việc ghi nhận và xây dựng khái niệm quyền thương 

mại trong Luật Thương mại đã đề cập trên đây đã dẫn đến một hệ quả tiếp theo đó 

là có những bổ sung, thay đổi trong các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành. 

Như đã phân tích ở chương 2 của luận án, Luật Thương mại hiện nay không trực 

tiếp điều chỉnh về vấn đề bảo hộ quyền thương mại trong quan hệ nhượng quyền. 

Thực tế là chỉ có một khía cạnh rất nhỏ của vấn đề bảo vệ quyền thương mại đó là 

vấn đề chuyển giao các bộ phận cấu thành nó được đề cập trong Nghị định 

35/2006/NĐ-CP ngày 31/06/2006 tại khoản 2, điều 10 như sau: Phần chuyển giao 

quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong hợp đồng nhượng quyền 
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thương mại chịu sự điều chỉnh của pháp luật sở hữu công nghiêp”. Mặc dù chỉ dẫn 

chiếu đến Luật sở hữu trí tuệ về việc chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở 

hữu trí tuệ trong quyền thương mại nhưng qua đó cũng có thể khẳng định được toàn 

bộ vấn đề bảo vệ những yếu tố này được điều chỉnh bởi pháp luật Sở hữu trí tuệ 

hiện hành. Trong quá trình bảo hộ đối với các sản phẩm trí tuệ của bên nhượng 

quyền Pháp luật Sở hữu trí tuệ đã bộc lộ những điểm bất cập như bảo hộ từng yếu tố 

đó một cách rời rạc, độc lập không đặt trong mối quan hệ nhượng quyền. Do đó dẫn 

đến tình trạng có những quy định mang tính hạn chế quyền và nghĩa vụ của các bên 

không phù hợp với đặc thù của hoạt động nhượng quyền.  

Việc bảo hộ một cách rời rạc các yếu tố sở hữu trí tuệ cấu tạo nên quyền 

thương mại dẫn đến bất cập khác nữa là tính chất kết hợp và tính chỉnh thể của 

quyền thương mại không được sử dụng làm một trong các tiêu chí để xây dựng cơ 

chế bảo hộ. Điều này đã làm nảy sinh những hạn chế như có những yếu tố cấu thành 

quyền thương mại nhưng không có quy định để được bảo hộ. Trường hợp quyền sở 

hữu đối với tài liệu hướng dẫn cách thức vận hành hệ thống hoặc băng đĩa hướng 

dẫn cách thức phục vụ của nhân viên là một ví dụ, nếu đặt các đối tượng này một 

cách độc lập, nằm ngoài đối tượng quyền thương mại thì không chắc các đối tượng 

này sẽ được bảo hộ với danh nghĩa là quyền tác giả của bên nhượng quyền vì khi 

các đối tượng này tồn tại một cách độc lập chúng không có nhiều ý nghĩa về khoa 

học cũng như về nghệ thuật. Do đó không có cơ chế để bảo hộ nó nếu nó tồn tại 

dưới dạng là yếu tố độc lập. Hạn chế tiếp theo là đối với việc xử lý hành vi xâm 

phạm một yếu tố của quyền thương mại thì theo pháp luật Sở hữu trí tuệ chỉ bị xử lý 

đối với hành vi vi phạm đó, hình thức xử lý áp dụng cho trường hợp này chỉ dựa 

trên giá trị của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm hại. Trong khi đó khi nhìn nhận quyền 

thương mại là một chỉnh thể thống nhất thì dù chỉ xâm hại một yếu tố cấu thành 

cũng phải được xác định là xâm hại toàn bộ cả quyền thương mại. Do đó trong 

trường hợp này, chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm phải tương xứng với giá trị 

của quyền thương mại và thiệt hại mà hành vi vi phạm đã gây ra. Vì vậy vấn đề xử 

lý vi phạm đối với hành vi vi phạm các yếu tố sở hữu trí tuệ trong quyền thương 
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mại hiện nay cũng chưa thực sự hoàn chỉnh và không phát huy được chức năng 

phòng ngừa, răn đe, hạn chế các hành vi vi phạm xảy ra trên thực tế hoặc trường 

hợp xử lý. Điều này có thể đe dọa sự an toàn trong kinh doanh của cả hệ thống 

nhượng quyền. Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót của những quy định pháp 

luật về bảo vệ quyền thương mại tác giả luận án mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị 

như sau:  

Một là, bàn về vấn đề hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền thương mại trong 

hoạt động nhượng quyền, có ý kiến cho rằng cần xác định hướng hoàn thiện nên 

tiếp cận từ góc độ Luật Thương mại hay Luật Sở hữu trí tuệ. Sở dĩ có ý kiến như 

vậy là vì hiện nay Luật Thương mại 2005 ghi nhận về hoạt động nhượng quyền 

thương mại như một hoạt động thương mại đặc thù bên cạnh các hoạt động thương 

mại khác như mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Trong khi đó, các đối tượng cấu 

thành của  quyền thương mại được liệt kê trong khái niệm nhượng quyền thương 

mại chủ yếu là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ vì vậy vấn đề bảo hộ đối với các 

đối tượng này hiện nay thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Sở hữu trí tuệ. Do đó có 

chuyên gia pháp lý cho rằng vấn đề bảo vệ quyền thương mại này nên đưa vào quy 

định của Luật Thương mại, có chuyên gia thì lại ủng hộ việc giữ nguyên các quy 

định bảo vệ trong phạm vi điều chỉnh của luật Sở hữu trí tuệ như hiện tại. Theo tác 

giả, đối với vấn đề này, từ góc độ lý luận hay góc độ pháp luật thực định cũng đều 

công nhận bộ phận chính yếu của quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền 

là các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, hoàn thiện các quy định pháp luật về 

khái niệm quyền thương mại phải xuất phát từ sự tiếp cận của Luật Thương mại 

nhưng đối với vấn đề bảo vệ quyền đặc biệt ấy thì lại phải tiếp cận từ góc độ Luật 

Sở hữu trí tuệ. Bởi lẽ dưới góc độ nhượng quyền thương mại mối quan hệ giữa Luật 

thương mại và Luật sở hữu trí tuệ là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau.  

Theo đó, Luật Thương mại giữ vai trò là Luật điều chỉnh trực tiếp các hoạt 

động thương mại trong đó có hoạt động nhượng quyền nói chung và quyền thương 

mại nói riêng. Luật Sở hữu trí tuệ có vai trò là Luật điều chỉnh vấn đề bảo hộ các 

yếu tố sở hữu trí tuệ cấu thành nên quyền thương mại trong hợp đồng nhượng 
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quyền. Do đó trong Luật thương mại tồn tại các quy định về hoạt động nhượng 

quyền một cách khái quát như quy định về khái niệm hoạt động nhượng quyền, quy 

định về đối tượng của hợp đồng nhượng quyền – quyền thương mại, quy định về 

quyền và nghĩa vụ các bên, quy định về hình thức tồn tại của hợp đồng nhượng 

quyền và về nghĩa vụ đăng ký hoạt động này như hiện nay là hợp lý. Bên cạnh đó, 

đối với vấn đề bảo hộ các yếu tố sở hữu trí tuệ trong quyền thương mại hay về bản 

chất chính là bảo hộ gói quyền thương mại vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 

sở hữu trí tuệ là hoàn toàn chính xác vì suy cho đến cùng khi thay đổi cách nhìn 

nhận về đối tượng của hợp đồng nhượng quyền dưới dạng cả gói quyền dưới góc độ 

pháp lý thì thực chất đây cũng là sản phẩm trí tuệ, kết quả sáng tạo của thương nhân 

nhượng quyền. Vì vậy, nó vẫn chịu sự điều chỉnh của văn bản Luật quy định ghi 

nhận và bảo hộ sự sáng tạo của các chủ thể trong xã hội đó là Luật Sở hữu trí tuệ. 

Qua đây có thể khẳng định việc giữ nguyên phạm vi điều chỉnh từng khía cạnh của 

hoạt động nhượng quyền trong các văn bản pháp luật như hiện nay là hợp lý và 

mang tính khoa học, phản ánh được đặc thù của hoạt động nhượng quyền cũng như 

phản ánh được mối quan hệ qua lại của các văn bản pháp luật khác nhau trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam.  

 Hai là, đối với vấn đề đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ 

quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền. Từ góc độ lý luận, vấn đề bảo vệ 

quyền thương mại có mối liên hệ mất thiết, tác động qua lại lẫn nhau với vấn đề xác 

định khái niệm quyền thương mại trong Luật Thương mại. Điều đó có nghĩa là khái 

niệm quyền thương mại được kiến nghị bổ sung theo hướng nào thì giải pháp hoàn 

thiện pháp luật về bảo vệ quyền thương mại sẽ được kiến nghị phù hợp theo hướng 

đó. Vì vậy phương hướng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền thương mại cũng 

theo hai bước tương tự như đối với vấn đề hoàn thiện pháp luật về khái niệm quyền 

thương mại như vừa đề cập ở phần trên của luận án.  

Theo đó, trước hết cần phải nhanh chóng sửa đổi, bổ sung một số nhược điểm 

trong các quy định của luật Sở hữu trí tuệ hiện hành đối với việc điều chỉnh các yếu 

tố sở hữu trí tuệ của quyền thương mại với danh nghĩa là quyền sở hữu công nghiệp 
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một cách độc lập, tách rời và không đặt trong mối quan hệ nhượng quyền thương 

mại. Cụ thể:  

(1) Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 cần bổ sung quy định một số trường hợp 

ngoại lệ hợp lý dành riêng cho việc khai thác, sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ 

với tư cách là bộ phận của quyền thương mại. Bao gồm: Quy định về điều kiện để 

chủ sở hữu của tên thương mại có thể chuyển nhượng đối tượng này là phải chuyển 

nhượng cả cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh (Khoản 3 điều 139 Luật sở 

hữu trí tuệ năm 2005) hay quy định về việc cấm chuyển giao quyền sử dụng tên 

thương mại (Khoản 1 điều 142 Luật sở hữu trí tuệ 2005) cũng cần phải có ngoại lệ 

cho bên nhượng quyền trong mối quan hệ với bên nhận quyền. Bằng cách thêm cụm 

từ trừ trường hợp trong hoạt động nhượng quyền thương mại” vào đoạn cuối của 

hai điều khoản trên là có thể thiết lập được ngoại lệ cho hoạt động nhượng quyền. 

Cách làm này sẽ tránh được tình trạng để thực hiện hoạt động nhượng quyền với kết 

quả là cả bên nhượng và bên nhận cùng kinh doanh dưới một tên thương mại thì 

thương nhân nhượng quyền phải chấp nhận thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sở 

hữu trí tuệ. Cũng tương tự như vậy, các quy định về cấm chủ sở hữu đối tượng sở 

hữu công nghiệp hạn chế một số quyền trong hoạt động kinh doanh của bên sử dụng 

đối tượng sở hữu công nghiệp cũng cần phải quy định với hoạt động nhượng quyền 

là một ngoại lệ. Điều đó mới có thể đảm bảo bên nhận quyền có thể khai thác và sử 

dụng quyền thương mại theo đúng tiêu chuẩn của bên nhượng quyền đưa ra.  

(2) Cần sửa đổi quy định về một trong các điều kiện để dấu hiệu được bảo hộ 

dưới danh nghĩa một nhãn hiệu là phải đảm bảo ”nhìn thấy được” và phải tồn tại 

dưới dạng ”chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp 

các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc” (Điều 72 Luật sở hữu 

trí tuệ). Bởi lẽ nếu để quy định như trong điều 72 ghi nhận thì phạm vi các dấu hiệu 

được bảo hộ dưới danh nghĩa một nhãn hiệu sẽ rất hẹp trong khi sự sáng tạo của 

thương nhân nhượng quyền là vô cùng phong phú và trên thực tế các dấu hiệu như 

mùi vị, âm thanh có chức năng đặc định sản phẩm ở mức độ cao nhưng lại không 

đáp ứng được tiêu chí nhìn thấy được và  không tồn tại dưới những dạng mà điều 72 
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Luật sở hữu trí tuệ đã liệt kê. Do đó hệ quả tất yếu là sẽ không thể bảo hộ những 

yếu tố thể hiện trình độ sáng tạo bậc cao với danh nghĩa là một nhãn hiệu. Điều này 

sẽ đặt bên nhượng quyền trước một tình trạng là có thể phải thay đổi yếu tố bị từ 

chối bảo hộ đó bằng các yếu tố khác và khi một yếu tố cốt lõi của quyền thương mại 

thay đổi thì hệ quả nội dung quyền thương mại sẽ không còn như ban đầu nữa. Từ 

đó, sẽ làm họ trở nên e ngại, lúng túng khi đứng trước cơ hội kinh doanh nhượng 

quyền ở Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – thời 

đại của công nghệ và kỷ nguyên số như hiện nay, các dấu hiệu độc đáo thông qua 

việc sử dụng công nghệ để cấu tạo nên quyền thương mại là một điều rất dễ xảy ra. 

Như vậy, vô hình chung pháp luật lại không phát huy được chức năng hỗ trợ cho 

các thương nhân tiến hành hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi, an toàn mà lại 

cản trở sự sáng tạo rất đáng ghi nhận của họ. Vì vậy, quy định tại điều 72 này nên 

sửa đổi theo hướng bỏ yêu cầu phải là dấu hiệu ”nhìn thấy được” và cũng không 

nên liệt kê các dạng tồn tại của dấu hiệu đó. Trong tình huống này chỉ cần ghi nhận 

điều kiện để một dấu hiệu được bảo hộ với tư cách một nhãn hiệu là có khả năng 

phân biệt sản phẩm của các thương nhân với nhau bất kể nó được tồn tại dưới định 

dạng nào. Quy định như kiến nghị trên sẽ mở rộng được tối đa phạm vi các dấu hiệu 

được bảo hộ với danh nghĩa một nhãn hiệu, kích thích sự tự do sáng tạo của thương 

nhân nhượng quyền đồng thời đảm bảo sự phù hợp với quy định của các điều ước 

quốc tế, đặc biệt là quy định của hiệp định TRIPS về nhãn hiệu của WTO.  

(3) Hoạt động nhượng quyền thương mại cũng cần phải trở thành ngoại lệ của 

quy định về không cấm phát triển sáng tạo đối với các đối tượng sở hữu công 

nghiệp được đề cập trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành. Bởi lẽ cấm phát triển 

“quyền thương mại” theo ý chủ quan của bên nhận là một điều khoản cần thiết phải 

tồn tại  trong hợp đồng nhượng quyền. Đây chính là một biện pháp hữu hiệu để bên 

nhượng quyền có thể bảo vệ được một cách vững chắc nhất sự đồng bộ, thống nhất 

của hệ thống nhượng quyền thương mại, tránh tạo ra sự cạnh tranh trong chính hệ 

thống nhượng quyền và dẫn đến sự đổ vỡ của cả hệ thống. 
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Tiếp theo, về lâu dài phải giải quyết triệt để được vấn đề bảo hộ các yếu tố sở 

hữu trí tuệ cấu thành quyền thương mại một cách rời rạc, độc lập với nhau. Chính vì 

việc không nhìn nhận các yếu tố trên đây trong sự kết hợp với nhau tạo thành một 

chỉnh thể thống nhất đã đã dẫn đến tình trạng có những yếu tố các bên chuyển giao 

cho nhau trong hợp đồng nhượng quyền như mô hình kinh doanh, bí quyết kinh 

doanh, cách thức bài trí cửa hàng, cách thức thiết kế không gian cửa hàng...nhưng 

lại không được Luật sở hữu trí tuệ bảo vệ . Thực trạng này khiến các thương nhân 

nhượng quyền luôn đứng trước nguy cơ bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bởi một 

bên thứ ba bất kỳ hoặc bởi chính thương nhân nhận quyền. Trên thực tế vụ tranh 

chấp giữa thương hiệu Phở 24 và Phở 5 sao là một ví dụ điển hình cho hậu quả của 

bất cập đã đề cập ở trên. Để khắc phục tình trạng này, có thể thực hiện theo hai 

phương thức sau: phương thức thứ nhất là bổ sung các đối tượng đã đề cập trên đây 

vào đối tượng bảo hộ của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005. Sau đó, sẽ phải xây dựng 

các quy định để bảo hộ chúng. Tuy nhiên cách làm này cũng chỉ là giải pháp tình 

thế, có tính chất tạm thời. Do đó không thể giải quyết được những bất cập tồn tại 

trong thực tế một cách triệt để. Bởi lẽ các yếu tố cần được bảo hộ là sản phẩm trí tuệ 

của thương nhân nhượng quyền, sự đa dạng, phong phú của nó phụ thuộc vào sự 

sáng tạo của thương nhân nhượng quyền trong từng hệ thống nhượng quyền cụ thể. 

Do vậy, nếu lựa chọn phương thức hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ bằng cách bổ 

sung các bộ phận cấu thành quyền thương mại cần được bảo hộ  trong Luật sở hữu 

trí tuệ hiện hành thì sẽ dẫn đến tình trạng quy định của pháp luật luôn lạc hậu so với 

thực tiễn phong phú được quyết định bởi sự sáng tạo của các thương nhân. Dẫn đến 

hậu quả có thể Luật sở hữu trí tuệ sẽ phải sửa đổi, bổ sung liên tục trong thực tế để 

đáp ứng yêu cầu bảo hộ đầy đủ các yếu tố phát sinh thêm cấu thành nên quyền 

thương mại trong quan hệ nhượng quyền. Phương thức thứ hai là dựa trên cơ sở 

kiến nghị về việc xây dựng khái niệm quyền thương mại trong Luật Thương mại là 

một chỉnh thể thống nhất có những đặt trưng pháp lý riêng như trong phần trên của 

luận án, bổ sung một thêm một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp với tên gọi 

quyền thương mại vào phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Đưa ra kiến nghị 
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như trên là vì bản thân quyền thương mại khi đã được nhìn nhận từ góc độ luật 

Thương mại là một đối tượng hoàn chỉnh vậy, cũng cần phải có cơ chế bảo vệ riêng 

dành cho nó theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ. Không thể để tình trạng như hiện 

nay là sử dụng các quy định về quyền Sở hữu công nghiệp khác nhau trong luật Sở 

hữu trí tuệ để bảo vệ từng bộ phận cấu thành một cách độc lập, riêng lẻ trong khi 

quyền thương mại đã được nhìn nhận dưới góc độ pháp lý là một chỉnh thể thống 

nhất, với các bộ phận cấu thành không thể phân tách. Với giải pháp bổ sung đối 

tượng quyền thương mại vào phạm vi điều chỉnh của luật Sở hữu trí tuệ có hai vấn 

đề cần phải được khẳng định: (1) Sử dụng khái niệm quyền thương mại đã được 

kiến nghị bổ sung trong Luật Thương mại để mô tả về đối tượng này trong phạm vi 

điều chỉnh của luật Sở hữu trí tuệ. (2) Nội dung của quyền thương mại sẽ được làm 

rõ bằng các quy định hiện nay của luật Sở hữu trí tuệ và bổ sung khái niệm các bộ 

phận cấu thành khác chưa được luật ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều vấn đề 

cần tiếp tục nghiên cứu để xây dựng chế định bảo hộ quyền thương mại trong Luật 

Sở hữu trí tuệ một cách hoàn chỉnh, những vấn đề đó là: (i) Về căn cứ phát sinh 

quyền thương mại; (ii) Về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền thương mại; (iii) Về thời 

hạn, chủ thể, nội dung của  quyền thương mại;(iv) Về chuyển giao quyền sử dụng 

quyền thương mại. Kiến nghị trên đây sẽ tạo ra điều kiện để thiết lập một cơ chế 

điều chỉnh mang tính đặc thù riêng của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành đối với quyền 

thương mại trong hợp đồng nhượng quyền. Từ đó giúp cho thương nhân nhượng 

quyền khi đứng trước nhu cầu bảo hộ quyền thương mại của mình, được phép lựa 

chọn một trong hai cách thức hoặc là đăng ký bảo hộ từng yếu tố độc lập cấu thành 

nên quyền thương mại hoặc là đăng ký bảo hộ theo cơ chế toàn bộ quyền thương 

mại. Một điều hiển nhiên là chọn cơ chế bảo hộ nào họ sẽ phải chấp nhận những rủi 

ro mà cơ chế bảo vệ đó mang lại . Như vậy, kiến nghị trên đây một mặt giúp giải 

quyết được triệt để những bất cập trong cơ chế bảo hộ quyền thương mại hiện hành 

nhưng mặt khác đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho các thương nhân nói chung 

cũng như các thương nhân nhượng quyền nói riêng.  
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Từ những kiến nghị về việc bổ sung khái niệm quyền thương mại với tư cách là 

một chỉnh thể thống nhất trong Luật Thương mại, cũng như kiến nghị về việc bổ 

sung quyền thương mại với danh nghĩa một đối tượng cần được bảo hộ theo quy 

định của Luật sở hữu trí tuệ năm hiện nay, luận án tiếp tục kiến nghị giải pháp để 

hoàn thiện pháp luật điều chỉnh vấn đề xử lý hành vi xâm phạm quyền thương mại 

như sau: Thứ nhất, bổ sung thêm quy định xác định hành vi vi phạm quyền thương 

mại như một hành vi xâm phạm các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ cần được xử 

lý một cách kịp thời và thỏa đáng. Nội dung quy định trên đây sẽ được bổ sung 

trong Luật sở hữu trí tuệ hiện nay và văn bản dưới luật của cơ quan nhà nước về vấn 

đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo hướng bất kỳ hành vi xâm phạm yếu tố dù là 

nhỏ nhất cấu thành nên quyền thương mại đều phải bị xử lý bằng các chế tài tương 

xứng. Thứ hai là bổ sung các quy định về biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền 

thương mại theo hướng đảm bảo hạn chế các hành vi xâm phạm từ đó góp phần 

nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền thương mại nói riêng và hoạt động nhượng quyền 

thương mại nói chung.  

3.2.3. Về kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền 

thương mại 

Thực trạng pháp luật về vấn đề kiểm soát quyền thương mại trong hoạt động 

nhượng quyền được đánh giá là bộ phận pháp luật có sự tương đồng khá lớn với 

pháp luật của một số quốc gia trên thế giới và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, các quy 

định hiện hành về vấn đề này vẫn không tránh khỏi những hạn chế, bất cập nhất 

định như vấn đề về điều kiện để được chuyển giao quyền thương mại, hoặc quy 

định về kiểm soát kiểm soát quá trình bên nhận quyền vận hành quyền thương mại 

hoặc các quy định về kiểm soát quyền thương mại sau khi hợp đồng nhượng quyền 

chấm dứt. Nguyên nhân của tình trạng này có có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau 

nhưng không thể phủ nhận việc không xây dựng được một khái niệm quyền thương 

mại hoàn chỉnh, trọn vẹn, phản ánh đúng bản chất đặc biệt của đối tượng này là lý 

do chủ yếu làm cho các quy định về kiểm soát quyền thương mại hiện nay bộc lộ 

khá nhiều nhược điểm. Vì vậy để có thể giải quyết những bất cập trong pháp luật về 
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kiểm soát đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại thì giải 

pháp đầu tiên là phải xây dựng được khái niệm quyền thương mại phản ánh đúng 

bản chất của đối tượng đặc biệt này. Vấn đề này đã được thực hiện trong tiểu mục  

3.2.1 của luận án. Tiếp nối sau đó nên có một vài sửa đổi trong các quy định của 

pháp luật hiện hành đối với vấn đề kiểm soát quyền thương mại.  

Thứ nhất, vào thời điểm trước khi thực hiện hoạt động nhượng quyền, theo 

quy định của pháp luật Thương mại Việt Nam, thương nhân nhượng quyền phải đáp 

ứng một số điều kiện. Trong đó, có quy định về điều kiện hoạt động tối thiểu là một 

năm
62

 trước khi tiến hành nhượng lại quyền thương mại cho các thương nhân khác 

để cùng tiến hành hoạt động kinh doanh theo mô hình chung. Quy định này chỉ thực 

sự phù hợp vào thời điểm hoạt động nhượng quyền thương mại mới xuất hiện tại 

Việt Nam. Khi mà các thương nhân nhượng quyền và nhận quyền còn non trẻ và 

chưa có nhiều kinh nghiệm, quy định về thời hạn hoạt động tối thiểu của bên 

nhượng quyền là cần thiết để đảm bảo quyền kinh doanh mà họ dự kiến nhượng lại 

cho thương nhân khác có được một sự trải nghiệm thị trường nhất định. Điều này 

phần nào giúp phòng tránh được rủi ro cho thương nhân nhận quyền trong việc lựa 

chọn nhầm đối tác nhượng quyền và có thể bị rơi vào cảnh tiền mất, tật mang. Bên 

cạnh đó, quy định này còn nhằm chứng minh được mức độ thành công của phương 

thức kinh doanh được dự kiến nhượng quyền. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tai, khi 

mà đã trải qua 15 năm hoạt động nhượng quyền chính thức được ghi nhận ở cấp độ 

Luật, nhận thức và kinh nghiệm kinh doanh của các thương nhân đặc biệt là thương 

nhân nhận quyền đã nâng cấp ở một trình độ mới. Vì vậy, thương nhân nhận quyền 

có thể tự mình tìm hiểu, đánh giá về mức độ và khả năng thành công của thương 

hiệu nhượng quyền mà họ dự kiến gia nhập. Do đó, quy định thương nhân dự kiến 

nhượng quyền phải hoạt động ít nhất một năm trước khi thực hiện việc chuyển giao 

quyền thương mại cho chủ thể khác ở thời điểm hiện tại có thể không còn phù hợp 
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và cần thiết nữa. Bởi lẽ, quy định này mục đích là để nhằm đảm bảo mức độ trải 

nghiệm thị trường và sự thành công của thương hiệu nhượng quyền. Từ đó góp 

phần làm cho sự lựa chọn của thương nhân nhận quyền trở nên có cơ sở hơn. Tuy 

nhiên, hiện nay quyền tự chủ trong kinh doanh của các thương nhân đang ngày càng 

được nhà nước công nhận và tạo mọi điều kiện để hiện thực hoá nó. Do đó, thương 

nhân nhận quyền hoàn toàn có thể chủ động tự do lựa chọn đối tác để nhận chuyển 

giao quyền thương mại. Đồng thời họ lại có đầy đủ năng lực và kinh nghiệp để có 

thể đưa ra sự đánh giá về khả năng thành công của bên nhượng quyền mà họ chọn 

lựa chọn. Vì vậy, điều kiện phải hoạt động tối thiểu một năm không phải là một 

đảm bảo chắc chắn cho sự thành công của thương hiệu mà họ dự kiến nhận chuyển 

giao quyền thương mại. Ngay cả trong trường hợp, một thương nhân kin doanh 

nhượng quyền nhưng chưa đủ điều kiện một năm cũng hoàn toàn có thể nhượng lại 

mô hình kinh doanh của mình nếu như được thương nhân khác trên thị trường đánh 

giá là có tiềm năng và họ muốn mua lại quyền thương mại của bên này. Trong 

trường hợp này họ lại phải chờ đợi cho đủ thời gian hoạt động tối tiểu mới có thể 

gia nhập hệ thống nhượng quyền. Chính vì những lý do trên, kiến nghị bỏ điều kiện 

về thời gian hoạt động tối thiểu cuả bên nhượng quyền trước khi họ thực hiện hoạt 

động nhượng quyền thương mại trong Luật Thương mại hiện hành. Có như vậy, các 

thương nhân trong quan hệ nhượng quyền mới có thể hoàn toàn tự chủ trong việc 

lưa chọn đối tác, mô hình kinh doanh, địa bàn, lĩnh vực kinh doanh và tự chịu trách 

nhiệm với sự lựa chọn của mình. Đồng thời pháp luật Thương mại Việt Nam lại trở 

nên tương đồng với pháp luật của một số quốc gia như: Australia, Indonexia, 

Pháp…Điều này đặc biệt cần thiết trong quá trình hội nhập kinh tế sâu và rộng như 

ngày nay. 

Thứ hai, trong quá trình thực hiện hợp đồng nhượng quyền, để đảm bảo 

tính đồng bộ trong hệ thống nhượng quyền, thương nhân nhượng quyền kiểm soát 

bên nhận quyền bằng các quy định định về trợ giúp kỹ thuật, đào tạo và thực hiện 

quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của bên nhận quyền. Tuy nhiên, như đã phân 

tích ở chương hai của luận án, nhưng quy định này khi được hiện thực hoá trong 



 189 

hợp đồng nhượng quyền thường bị bên nhượng quyền sử dụng như một công cụ để 

lạm dụng quyền hạn của bên nhận quyền. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam không có 

bất cứ một quy định nào nhằm vạch ra những giới hạn cụ thể trong việc thực hiện 

quyền trợ giúp kỹ thuật và kiểm tra giám, sát này. Từ đó có thể hạn chế bên nhượng 

quyền lạm dụng việc cung cấp trợ giúp kỹ thuật để can thiệp sâu vào hoạt động kinh 

doanh của bên nhận quyền.  

Điều này có thể làm cho quy định về trợ giúp kỹ thuật không thực sự phát huy 

hiệu quả trong quan hệ nhượng quyền thương mại, thậm chí nó có thể là nguyên 

nhân dẫn đến việc can thiệp quá mức vào hoạt động kinh doanh cũng như tính độc 

lập tự chủ của bên nhận quyền. Về vấn đề này pháp luật một số quốc gia như Pháp 

và Liên Minh Châu Âu có những quy định tiến bộ hơn so với pháp luật Việt Nam. 

Cả hai hệ thống pháp luật này đều thừa nhận vấn đề trợ giúp kỹ thuật để vận hành 

quyền thương mại đúng tiêu chuẩn của bên nhượng đối với bên nhận là hoàn toàn 

cần thiết. Tuy nhiên, trong quy định pháp luật của Pháp và Liên minh Châu Âu đề 

đưa ra nguyên tắc để quy định về trợ giúp kỹ thuật ở đúng vị trí của nó nhằm giúp 

đỡ bên nhận quyền thiết lập cơ sở kinh doanh theo đúng tiêu chuẩn bên nhượng 

quyền đã xây dựng. Cụ thể, pháp luật của Pháp đưa ra ranh giới đối với vấn đề trợ 

giúp kỹ thuật đó là không được ảnh hưởng đến sự độc lập kinh doanh của bên 

nhượng quyền
63

. Trong khi đó, pháp luật của Liên minh Châu Âu lại sử dụng giới 

hạn đối với quy định về vấn đề trợ giúp kỹ thuật của bên nhượng quyền là không 

được phép sử dụng như một công cụ hạn chế cạnh tranh
64

. Trong trường hợp này, 

Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi pháp luật của Pháp và Liên minh Châu Âu trong 

việc xây dựng nguyên tắc cho việc trợ giúp kỹ thuật của bên nhượng quyền đối với 
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bên nhận quyền. Để tránh tình trạng bên nhượng quyền núp dưới danh nghĩa trợ 

giúp kỹ thuật để can thiệp quá mức vào quá trình sử dụng quyền thương mại của 

bên nhận quyền, trong Luật Thương mại Việt Nam nên bổ sung nguyên tắc đối với 

quy định về trợ giúp kỹ thuật của bên nhượng quyền là không được ảnh hưởng đến 

sự độc lập kinh doanh của bên nhận quyền và không được vi phạm luật cạnh tranh. 

Có như vậy, quy định này mới có thể phát huy đúng chức năng kiểm soát việc thực 

hiện quyền thương mại được vận hành theo đúng tiêu chuẩn mà bên nhượng quyền 

đã thiết lập.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

Từ kết quả nghiên cứu được rút ra từ chương 1 và chương 2 cho thấy việc 

hoàn thiện pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 

quyền là yêu cầu khách quan. Quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh 

quyền thương mại phải dựa trên những quan điểm nhất định bảo đảm tính khoa học, 

tính thực tiễn, tính khả thi. Trên cơ sở đó chúng tôi đưa ra những giải pháp cụ thể 

như sau: 

Một là, kết quả xây dựng pháp luật và nghiên cứu khoa học luật Thương mại, 

luật Dân sự, luật Sở hữu trí tuệ nói chung cũng như pháp luật điều chỉnh nhượng 

quyền thương mại và đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền nói 

riêng ở Việt Nam trong thời gian qua đã tạo ra những tiền đề khoa học, chất liệu để 

tiếp tục sửa đổi bổ dung hoàn chỉnh pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, đó chính là quan điểm kế thừa và phát 

triển; 

Hai là, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quyền thương mại phải đặt trong tổng 

thể đồng bộ của hệ thống pháp luật Thương mại và Sở hữu trí tuệ nói chung. Các 

vấn đề cần phải hoàn thiện trong các quy định điều chỉnh quyền thương mại được 

tập trung đi sâu vào những vấn đề như  khái niệm quyền thương mại, vấn đề bảo vệ 

quyền thương mại; vấn đề kiểm soát quyền thương mại.  

Ba là, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại phải trên quan điểm thực tiễn, nghĩa là việc xây dựng 

pháp luật điều chỉnh quyền thương mại phải phản ánh được thực tiễn hoạt nhượng 

quyền thương mại nói chung, chuyển giao quyền thương mại nói riêng, đảm bảo 

tính khả thi, hiệu quả của sự điều chỉnh pháp luật, tránh sự lạc hậu hay vượt “quá 

xa” đời sống thương mại. Đồng thời hoàn thiện pháp luật điều chỉnh đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại phải có “tính dự báo” tầm 

nhìn tới quá trình hội nhập sâu rộng của kinh tế Việt Nam vào đời sống thương mại 

quốc tế nghĩa là phải hướng tới quá trình tự do hoá thương mại. 
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Bốn là, việc lựa chọn những giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện pháp luật 

điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng, những giải pháp được trình bày trong luận án chính là 

những đòi hỏi từ thực tiễn hoạt động chuyển giao quyền thương mại cũng như 

những hạn chế bất cập của hệ thống pháp luật điều quyền thương mại hiện hành đã 

và đang đặt ra đối với pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại ở Việt Nam 

trong thời gian tới. 

Từ những đánh giá về những mặt tồn tại của hệ thống pháp luật nhượng 

quyền thương mại, cùng với đòi hỏi của nền kinh tế thị trường Việt Nam cũng như 

định hướng phát triển pháp luật của Đảng và Nhà nước, việc hoàn thiện pháp luật 

điều chỉnh đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền được đặt ra như 

một yêu cầu tất yếu. Bên cạnh việc tập trung đưa ra những phương án hoàn thiện 

khái niệm quyền thương mại trong hợp đồng nhượng quyền, được đánh giá là quan 

trọng nhất trong hoạt động nhượng quyền thương mại thì các các vấn đề khác như 

kiểm soát quyền thương mại của bên nhượng quyền, đặc biệt là các vấn đề liên quan 

đến bảo vệ quyền thương mại đều được cân nhắc, phân tích để đưa ra biện pháp 

hoàn thiện. Có thể nói, việc hoàn thiện các quy định pháp luật điều chỉnh đối tượng 

chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền sẽ góp phần không nhỏ vào việc xây 

dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ ở Việt Nam, phù hợp với các tiêu chí của tự 

do hoá thương mại và hội nhập khu vực cũng như toàn cầu, mặt khác lại đáp ứng 

được hầu hết các nhu cầu của việc xây dựng pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam cũng như nhu cầu về một hệ thống pháp luật minh bạch, rõ ràng của các 

thương nhân trong hoạt động thương mại. 
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KẾT LUẬN 

 

Từ kết quả nghiên cứu luận án, có thể đưa ra một số kết luận sau đây 

(1) Hoạt động nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại hiện 

đại, nhiều ưu điểm và ít rủi ro so với các hoạt động thương mại khác. Với những ưu 

điểm của mình, nhượng quyền thương mại ngày càng được các thương nhân ưa 

chuộng và lựa chọn như một phương thức kinh doanh hiệu quả trong thời điểm hội 

nhập kinh tế, quốc tế ngày một sâu rộng như hiện nay. So với các hoạt động thương 

mại truyền thống, đây là hoạt động có khá nhiều điểm đặc trưng khác biệt về chủ 

thể, hình thức, tính đồng bộ, mà một trong số đó là đặc điểm về đối tượng của hợp 

đồng nhượng quyền với tên gọi quyền thương mại 

(2) Từ góc độ kinh tế, quyền thương mại được xác định là yếu tố cốt lõi làm 

nên giá trị và thành công cho thương hiệu nhượng quyền. Trong khi đó từ góc độ lý 

luận, quyền thương mại được hiểu là một đối tượng thuộc sở hữu của bên nhượng 

quyền, bao gồm một tập hợp các yếu tố sở hữu trí tuệ và các yếu tố khác kết hợp với 

nhau để tạo thành một chỉnh thể thống nhất rồi được chuyển giao cho bên nhận 

quyền thông qua một thoả thuận. Tương tự như hợp đồng nhượng quyền, quyền 

thương mại cũng mang nhưng đặc tính riêng biệt, thể hiện bản chất phức tạp của 

hoạt động nhượng quyền thương mại. Những đặc tính của quyền thương mại bao 

gồm: tính đa yếu tố, tính sáng tạo, tính không giới hạn, tính kết hợp và thuộc tính sở 

hữu của bên nhượng quyền. Điều quan trọng là những đặc điểm này chi phối rất lớn 

đến cách thức tác động của nhà nước trong quá trình ghi nhận và điều chỉnh quyền 

thương mại nói riêng cũng như hoạt động nhượng quyền nói chung 

(3) Công trình nghiên cứu đã cho thấy, mặc dù có vai trò rất quan trọng trong 

việc tiến hành hoạt động nhượng quyền nhưng thực trạng pháp luật Việt Nam và 

khá nhiều quốc gia trên thế giới chưa xây dựng khái niệm pháp lý về quyền thương 

mại một cách chính thức. Từ đó, dẫn đến những bất cập hạn chế trong việc xác 

định, bảo vệ, kiểm soát nó trên thực tế cũng như trong pháp luật điều chỉnh đối 

tượng đặc biệt này.  
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(4) Những thiếu sót trong pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền thương 

mại bao gồm những vấn đề như sau: (i) Chưa xây dựng được khái niệm quyền 

thương mại một cách trọn vẹn, hoàn chỉnh, thể hiện các đặc tính bản chất của đối 

tượng hợp đồng đặc biệt này; (ii) Chưa có một cơ chế bảo hộ hiệu quả đối với bảo 

vệ quyền thương mại; (iii) Chưa có những giới hạn cần thiết để đảm bảo hoạt động 

kiểm soát quyền thương mại của bên nhượng quyền không bị lạm dụng. Những bất 

cập trên đây được khẳng định trong tương quan nghiên cứu, so sánh với pháp luật 

quốc gia và thông lệ quốc tế về cùng một vấn đề nghiên cứu. Đồng thời được đánh 

giá trong mối quan hệ mang tính bổ trợ và định danh của Luật Thương mại và Luật 

Sở hữu trí tuệ. 

(5) Hoàn thiện pháp luật về quyền thương mại nói riêng cũng như hoạt động 

nhượng quyền nói chung phải được nhìn nhận một cách khách quan từ những hạn 

chế, bất cập trong pháp luật hiện hành về vấn đề này. Đồng thời những giải pháp 

luận án đưa ra phải đăt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện tại, với quá trình 

hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng như ngày nay. Bên cạnh đó, phải đảm bảo tính 

động bộ, thống nhất giữa Luật Thương mại và Luật Sở hữu trí tuệ trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

(6) Trên cơ sở những nguyên tắc và quan điểm hoàn thiện đã đề cập ở trên, 

luận án đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền 

thương mại dưới ba phương diện: (i) Xây dựng một khái niệm quyền thương mại 

hoàn chỉnh trong Luật Thương mại; (ii) Thiết lập một cơ chế bảo vệ quyền thương 

mại hiệu quả hơn bằng cách sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ; (iii) Đưa ra ranh 

giới trong quy định về kiểm soát quyền thương mại của các thương nhân trong hệ 

thống thông qua việc bổ sung nguyên tắc của hoạt động kiểm soát.  

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền thương mại nhằm 

hiểu đúng, đầy đủ về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương 

mại, từ đó đưa ra những quan điểm, cơ sở khoa học về việc hoàn thiện pháp luật 

điều chỉnh quyền thương mại cũng như hoàn thiện pháp luật nhượng quyền thương 

mại ở Việt Nam là điều cấp bách; đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu, tập trung trí 
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tuệ của nhiều nhà khoa học kinh tế, pháp lý. Quá trình nghiên cứu đề tài này, chúng 

tôi hy vọng góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh phương thức kinh 

doanh bằng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam. 
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